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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong hơn thập niên gần đây, Tăng Ni sinh Phật giáo 
có nhu cầu học tiếng PZi để nghiên cứu kinh điển Nam 
Truyền và có mục đích du học ở các nước Phật giáo Nam 
Tông sử dụng kinh điển Päli như Thái Lan, Tích Lan, 
Myanmar, Ân Độ... ở Học Viện Phật Giáo cũng có khoa 
Paii Đông Nam Á giảng dạy tiếng Pãli cho các Tăng Ni; các 
sách về Ngữ pháp tiếng Pãi¡ đã có nhiều, như Giáo trình PZi¡ 
(HT. Thích Minh Châu), Ngữ pháp tiếng PZ# (HT. Thích 
Minh Châu), Văn phạm 27 (HT. Hộ Tông), Phạn Ngữ Hàm 
Thụ (TK. Giác Giới), Pãj¡ căn bản (TK. Đức Hiền), Pã cơ 
bản (Sư Cô TN. Tịnh Vân)... Nhưng chưa có sách P27 luyện 
dịch và đàm thoại. 

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng PZ¡ của Tăng Ni Phật 
Giáo và hầu góp phần làm phong phú tủ sách học Päli, chúng 
tôi mạo muội biên soạn quyên sách “Học Tiếng. Pãli - Từ 
vựng, Luyện dịch và Đàm Thoại” dựa vào quyền is 7ø 
Pali Conversation And Translafion của A.P. Buddhadatta 
Mahathera (Tích Lan) và quyên ,Sandanäpïii (Thái Lan). 

Quyền “Học Tiếng Pali” nầy gồm có 4 phần: 

PhầnI. Mẫu tự và Ngữ âm Päli 
Phần II. Từ vựng theo nhóm 
Phân III. Luyện dịch Päli 

Phân IV. Đàm thoại Päli 

Cuối quyên sách có phần Từ vựng Päli - Việt, nhưng 
không có Từ vựng Việt - PälI. 

Với tinh thần phục vụ bất cầu lợi, và ham thích ngôn 
ngữ Pãli nên chúng tôi không ngại bị chê khen, miễn có tâm 
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góp sức trong nền văn hóa cô của Phật giáo lấy đó làm niềm 
VUI. 

Chúng tôi rất hoan hỷ đón nhận những lời phê bình góp 
ý về quyên sách nây. 


Soạn giả 
BodhisTlabhikkhu 
Tỳ Kheo Giác Giới 
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- PHẢN I: 
MẪU TỰ VÀ NGỮ ẨM PALI 


Mẫu tự (4kkhara) 


Mẫu tự hay còn gọi là chữ cái, là tiếng ký âm dùng để 
ghép thành một từ ngữ (sadda, sabda). 
Trong tiếng Pãli gồm có 41 chữ cái. Trong đó, có 8 
nguyên âm (sar4) và 33 phụ âm (5yañ7ana). 
8 nguyên âm (sara) là: 
4a ã ïl II Ủ M € 0O 


33 phụ âm (5yañjana) là: 


k kh g ghn 
c ch j jh ñ 
£ {th q đh "n 
t£ th d dhn 
PpP phb bhm 


y ếr Ïl v s h ] m 

Đối với 33 phụ âm thì k kh g gh ñ gọi là bọn ka 
(kavageaq); c ch j jh ñ gọi là bọn ca (cavaggaq); ††hj dh n„ 
gọi là bọn ƒa (†avagegaq); t th d dh n gọi là bọn fa (Iavagga): P 
ph b bh m gọi là bọn pa (pavagøa). Đây là I1 tiêng phụ âm 
bọn (vagø4). 

Riêng về 8 chữ yrlvsh †Ƒm gọi là phụ âm ngoại bọn 
(avaggq). 
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Âm giọng mẫu tự 


A. Về nguyên âm 

Nguyên âm Pãli có âm đài (Z7gh4), âm ngắn (ass4) - 
giọng nặng (øar), giọng nhẹ (/ahu). 

* Nguyên âm dài (g4) là nguyên âm giọng nặng 
(garu), là những chữ phát âm dài hơi, nôi bật, kiêu thanh 

Chú ý: ba trường âm đ, e và o khi đứng trước phụ âm 
kép thì đọc thành âm ngăn. Thí dụ: vedanakkhandha (akkh), 
kheftta (ett), pokkharar (okkh) v.V... 

* Nguyên âm ngắn (assz) là nguyên âm giọng nhẹ 
(Iahu), là những chữ được phát âm ngăn hơi, lướt nhanh, 
kiêu thanh sắc. Gôm có ba chữ là a, ¡, và ¡. 

Chú ý: ba đoản âm này khi có tỷ âm (phụ âm giọng 
mũ!) đi cặp thì đọc thành âm dài. Thí dụ: sa»kha (an), añ/ali 
(añ), panna (an), anda (an), amba (am), silam (am) kapừn 
(im), dhenum (ưu)... hoặc khi đoản âm này đứng trước phụ 
âm kép ngoại bọn y, / / cũng đọc thành âm dải, như ayya 
(ay), sala (al, dalha (al)... 


B. Về phụ âm 

Phụ âm Pz/¡ có âm êm (aghosa) âm vang (ghosa), - 
giọng lơi (s7⁄h/2), giọng nhân (đhanii4). 

* Phụ âm êm (ag»osa) là những chữ được phát âm nhẹ 
nhàng. Gôm có 12 chữ là k, kh, c, ch, †, th, t, th, p, ph, s và ]. 

* Phụ âm vang (øhosa) là những chữ phát âm nặng nè. 
Gôm có 20 chữ là ø, gh, ñ, 7, 7h, ñ, q, dh, n, d, dh, n, b, bh, m, 
y, r, Ì, v và h. 
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* Phụ âm lơi (s74) là những chữ có giọng phát âm 
thong thả, cũng gọi là những chữ vô khí âm. Gôm có I5 chữ 
là &, øg,c,J,1,d,t,d,p, b, h, ñ, n, n Và m. 

* Phụ âm nhấn (2jaziía) là những chữ có giọng phát 
âm găn mạnh, cũng gọi là những chữ hữu khí âm. Gôm 10 
chữ là kh, gh, ch, ;h, th, dh, th, dh, ph, bh. 

Như vậy, cần biết là: 

K,c,,t, p là những chữ có âm êm và giọng lơi (s?/hla 
- qghosa). 

G, n, 7, ñ, q,n, d, n, b, m là những chữ có âm vang và 
giọng lơi (s?hla - ghosa). 

Kh, ch, th, th, ph là những chữ có âm êm và giọng nhắn 
(dhanita - aghosa). 

__ Œh, jh, dh, ậh, bh là những chữ có âm vang và giọng 
nhân (dhamifa - ghosa). 

Bảy phụ âm ngoại bọn là y, z, 7, v, s, h, ƒ là những chữ 
không thuộc vô khí âm hay hữu khí âm nên không có phân 
biệt giọng lơi hay giọng nhân, mà chỉ phát âm theo âm êm 
hay vang (ghosa) thôi. 

Riêng về phụ âm ø vì chỉ là chữ tùy thuộc nguyên âm 
(anusara) và tạo âm hưởng cho nguyên âm (iggahii4), thí 
dụ: đụ, ứn, ưu ... nên nó không thành âm êm hay âm vang, 
gọi là chữ thoát âm (ghosaghosavimuífi), cũng không phát ra 
giọng lơi hay nhân. 
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Cơ cầu phát âm 


Cơ câu phát âm là nói đến chỗ phát âm (/hãna) và cách 
phát âm (karar~a) của các chữ cái. 


A. Chỗ phát âm (hãna) 

___ Có 6 chỗ phát âm là cô họng (#a#fha), nóc họng (/ãÌu), 
đâu lưỡi (œuddha), răng (dang), môi (offha) và mũi 
(nãsikq). 

Từ sáu vị trí ấy mà các chữ được bật thành âm giọng. 
Có những chữ được phát âm từ một vị trí âm (ekaffhãng/4), 
có những chữ được phát âm từ hai vị trí âm (đ/ƒ†haãng74). 
Có 32 chữ cái được phát âm từ một vị trĩ: 
A, Ã, K, KH, G, GH được phát âm từ cô họng, gọi 
chúng là những chữ kafh4a7a. 
11C, CH, J,JH, Y được phát âm từ nóc họng, gọi 
chúng là những chữ /a/„ja. 
T, TH, D, DH, R, L được phát âm từ đầu lưỡi, gọi 
chúng là những chữ muddha7a. 
1, TH, D, DH, L, S được phát ầm từ răng, gọi chúng 
là những chữ đam147a. 
U, U, O, PH, B, BH được phát âm từ môi gọi chúng 
là những chữ oƒ‡h47a. 
là chữ được phát âm từ mũi, gọi là nãs/ka/a. 
Có 9 chữ cái được phát âm từ hai vị trí: 
E là chữ được phát âm từ cổ họng và nóc họng, gọi 
là kanthataluja. 
O là chữ được phát âm từ cỗ họng và môi, gọi là 
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kan†hotthqja. 

Ñ là chữ được phát âm từ cổ họng và mũi, gọi là 
kan†hanasikqja. 

Ä là chữ được phát âm từ nóc họng và mũi, gọi là 
talunasiRqja. 

là chữ được phát âm từ đầu lưỡi và mũi, gọi là 
muaddhanasikq7a. 

Ñ là chữ được phát âm từ răng và mũi, gọi là 
dantanasikq/a. 

M là chữ được phát âm từ môi và mũi, gọi là 
o{thanasikqja. 

Y là chữ được phát âm từ răng và môi, gọi là 
dantofthq/a. 

H là chữ được phát âm thật ra chỉ theo một vị trí 
(eka†fhana74), nhưng vì nó có thê được phát âm từ cô họng 
(kan†ha7a), hoặc theo ngực („za/a) nên mới kê là chữ có hai 
vị trí phát âm. Khi đứng đơn lập trong vân xuôi thì được 
phát âm từ cô họng gọi là kanthaJa, thí dụ: hamsa, haraii...; 
khi đứng sau trong phụ âm kép (ñh, nh, nh, mh, yh, lh, vh, 
/h) thì nó được phát âm từ ngực gọi là „ra7a, thí dụ: pañha, 
taạnha, anhato, amha, mayham, vulham, jivha, da|ham... 


B. Cách phát âm (karad) 

Có 4 cách làm bật ra âm của chữ khi đọc tiếng Piii: 

1) Cách phát âm tự vị trí (sakaƒfhanam) là cách phát 
âm của những chữ thuộc âm họng (&zƒha74), ầm môi 
(offha7a) và âm mũi (nasikq/4). 

2) Cách phát âm giữa lưỡi (/vhãma/7ham), là cách phát 
âm của những chữ thuộc âm nóc họng (7/z/4). Những chữ 
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này khi phát âm áp sát mặt lưỡi lên nóc họng rồi bật hơi ra. 

3) Cách phát âm cong chót lưỡi (/¡ivhopaggam) là cách 
phát âm của những chữ thuộc âm đâu lưỡi (muddh4/4). 
Những chữ này khi phát âm cong chót lưỡi áp vào nóc họng 
rôi bật hơi ra. 

4) Cách phát âm chót lưỡi (//vhaggar) là cách phát âm 
của những chữ thuộc âm răng (đaza/4). Những chữ này khi 
phát âm đưa chót lưỡi ra giữa hai hàm răng rôi bật hơi ra. 


Phụ âm kép (byañjanasanyoøq) 
Phụ âm kép là hai phụ âm cặp kề nhau, như k#, k&Ö, cc, 
cch v.v... 
Trong tiếng Pãäli phụ âm kép có trong vần ngược và 
cũng có trong vân xuôi. 
Phụ âm kép trong vần ngược như là akkha, accha, kiãci 


Phụ âm kép trong vần xuôi như là byãđhi, tvam, kvã 
Xa 

Phụ âm kép trong PZ đa phần là có qui tắc, cũng có 
trường hợp bât qui tắc. 


A. Phụ âm kép có qui tắc 

- Trong mỗi bọn phụ âm, chữ thứ nhất ghép với chính 
nó và với chữ thứ hai, như sau: 

kk: — akka (mặt trời) 

kkh: - akkhi (con mắt) 

cc: — sacca (sự thật) 


cch:  maccha (con cá) 
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fÍ: aƒf£a (chòi canh) 

tt: — aftha (số 8) 

Í: afía (tự ngã, bản ngã) 

tth:  aítha (nghĩa lý: sự lợi ích; nhu cầu;) 

Dpp:  appa (ít, thiểu số) 

Dpph: puppha (bông hoa) 

- Chữ thứ ba trong mỗi bọn phụ âm có qui tắc ghép với 
chính nó và với chữ thứ tư, như sau: 

øg:  agøa (chót, ngọn, tột đỉnh) 

geh:  qggha (giả trị) 

: 7a (hôm nay) 

jh:  qj7haya (chương sách) 

gq: — kuqda (vách tường) 

qqh: addha: (phần nửa, 1⁄2) 

dd: — sadda (tiếng, âm thanh) 

ddh: saddhäã (niềm tin, sự tín ngưỡng) 

bb:  sabba (tất cả, mọi) 

bbh:  abbha (ánh sáng) 


- Chữ thứ năm trong mỗi bọn phụ âm có qui tắc ghép 
với 4 chữ đông bọn và với chính nó; ngoại trừ chữ ø không 
ghép được với chính nó. 

HÀ:  anka (số trang) 

nkh: sankha (cải tù và) 

hg:  aủga (chi phần) 

heh: sangha (tăng già, đoàn thể) 


ló- 
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ñch: 


kiñc¡ (một cái gì) 

lañcha (dẫu vết) 

khañ7a (sự què quặt) 
sañjhã (buổi tôi) 

kañna (cô gái) 

van‡a (cuỗng hoa) 

kantha (cỗ họng) 

darda (gậy gộc, hình phạt) 
sunughï (ngà vo) 

parmia (lá cây) 

khani (sự chịu đựng, nhẫn nại) 
pantha (con đường) 

canda (mặt trăng) 

andha (sự mù quáng) 

anna (cơm, vật thực) 
kampa (sự dao động) 


:_#gmpha (sự nhằm nhỉ) 


amba (trải xoài) 


:_ khambhakaia (chỗng nạnh) 


amma (người mẹ) 


- Ba chữ ngoại bọn là y, / s được ghép với chính nó, 


như sau: 
}V: 
HH: 


$S; 


bhiyyo (nhiều hơn, càng hơn) 
sal1a (mũi tên) 


assa (con ngựa) 
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B. Phụ âm kép bắt qui tắc 
Phụ âm kép bất qui tắc là những phụ âm cặp nhau với 
dạng bât thường, không theo luật lệ. Như sau: 


ky: 
kư: 
kỉ: 


Sakya (dòng chiến sĩ, dòng Thích-ca) 
kriya (hành vị, sự hành động) 
uklãpa (sự dơ bân, sự bẩn thiu) 
kvã (ở đâu?) 

ãkhyãta (tiếng động từ) 

pañhäã (vẫn đề, câu hỏi) 

tanha (ái tham) 

asriyä (số 80) 

tatra (ở đây, tại đây) 

fvam (tiếng nhân xưng đại từ ngôi 2), 
ganØvã (sau khi đên, đã đên rôi) 
bhadra (tốt đẹp, hiền thiện) 
dvara (môn, cửa) 

nyãsa (thuế má, công nợ) 
anveii (đi theo) 

anhaío (sự mang lại) 

nhãyaíi (tăm rửa) 

plava (vật nỗi, chiếc bè) 
abyäkafa (sự không biêu thị), 
byagsha (con hô) 

briíi (nói) 

kamyatã (sự mong muốn) 


amhä (tiếng nhân xưng đại từ ngôi l1) 
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gãrayha (sự thấp hèn) 

kalyãna (sự tốt đẹp) 

galha (sự mạnh mẽ) 

vyađh¡ (bệnh tật) 

7ivha (cái lưỡi) 

bhastã (ông bê; túi da) 

sneha (sự yêu thương) 

asma (cục đã) 

disvã (sau khi thấy), 

ramsya (ánh sáng, hào quang) 
sve (ngày maI) 

brahma (vị phạm thiên) 

dalha (sự kiên cỗ) 

samyoga (sự kết hợp, sự ghép) 
samrakkha (sự hộ trì) 
Sanvasa (sự chung sống, sự cộng trú) 
samsara (sự luân hồi) 


samhara (sự soạn thảo). 
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Vân xuôi là tiêng phụ âm ghép với tiêng nguyên âm. 


Vân xuôi tiêng Pa 


Thí dụ: ka, c¡, fe, go, tinụa, kala v.V... 


Ngoại trừ chữ ø và chữ 7z, hâu hêt các phụ âm đêu 
ghép vân xuôi được. 
Mỗi phụ âm đều ghép được với 8 nguyên âm, tạo ra 


vân xuôi. Như sau: 


Ka 


kã 
kha 
ga 
gha 
ca 
cha 
Ja 
j/ha 
na 
a 
tha 
ga 
dha 
na 
ta 
tha 
da 
dha 


thi 


ghi 


dhi 


kĩ 
khi 
8L 
ghi 
CL 
chĩ 
JI 
H1 
HT 
/š1 
thĩr 
qT 
gh1 
„r 
tr 
thĩ 
đT 
d1 


kủ 
khu 
gu 
ghu 
cu 


chủ 


„ú dhe 


the 


4 dhe 


ko 
kho 
go 
gho 
Co 
cho 
JO 
jho 
ño 
to 
tho 
đo 
dho 
1O 
to 
tho 
do 
dho 
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Pha phã phi phi phu phù phe pho 


Bha bha Dhỉ Dhỉ bhụu Dhụú bhe bho 


Trên đây là vân xuôi với phụ âm đơn. 


Một số phụ âm kép cũng được dùng ghép vần xuôi, 
như sau: 

ky:  sakya (&yq) 

kr:  kriya (ri) 

k]: — uklapa (RÌ4) 

ky:  kwaã (kvã) 

khy: qakhyata (khya) 

ty:  asifya (fyä) 

r. — tatra (ra) 

fy: — fveva (ve) 

dr:  bhadra (dra) 
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đv: 
Hy: 


D 


by: 
br: 
vy: 
vh: 


Sí: 


SH”: 
SIH: 
S: 
SV: 


dvadaasa (dva) 
nyasa (nya) 
plava (pla) 
byaggha (bya) 
brahma (bra) 
vyadhi (vya) 
jivha (vha) 
bhasta (s14) 
sueha (sne) 
asmma (sm4) 
rarmsya (syđ) 


Svagdfam (sva) 
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Vần ngược tiếng Pãïi 

Vần ngược là cách đọc tiếng nguyên âm ghép với tiếng 
phụ âm đơn đứng sau, như: a#, /k, añ, am, im v.V... 

Chữ nguyên âm trong vần ngược thường là a, ï, , € và 
ø; hiêm khi thây trường nguyên âm trong vân ngược, nêu có 
chỉ là a. 

Về chữ phụ âm để đọc vần ngược chỉ là những tiếng vô 
khí âm (#, ø, ø v.v ...) và 6 chữ phụ âm ngoại bọn y, /, s, h, ‡, 
m. 

Dưới đây là bảng vần ngược trong Pãï¡: 

ak:  akkhi (con mắt) 

äk:  vedanäkkhandha (thọ uẫn) 

¡k: — likkhati (viết chữ) 

uk:  wukkhipari (treo lên, đưa lên) 

ek:  upekkha (bình thản, thản nhiên) 

ok: pokkhararr (hồ nước) 

ag:  agøi (lửa) 

ig- — nigøaha (Sự quở trách) 

uø:  pugødala (người, nhân vật) 

ég:  pheggu (gỗ xôp) 

oøg:  bhogøa (đáng thọ hưởng) 

an:  anguiï (ngôn tay) 

in: — linga (bộ phận, giới tính) 

un:  pungava (con bò đực) 


qc:  mmaccha (con cả) 
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IC- 


tuc: 


ec" 


kicca (phận sự) 

wucchwu (cây mía) 

pecca (về sau) 

koccha (bàn chải, cái lược chải) 
ga (hôm nay) 

1J/haíï (thành tựu) 

1jjofa (sự chói sáng) 

vejja (thầy thuốc) 

bojjhahga (giác chi, yếu tố giác ngộ) 
lañca (sự hỗi lộ, sự lo lót) 
//afi (rung động, dao động) 
muncafi (thoát khỏi, giải thoát) 
ãneñjä (sự không dao động, bất động) 
koñca (con cò) 

attha (tám, số 8) 

1rtha (tốt đẹp) 

ywuƒ£hï (nước mưa, cơn mưa) 
seftha (qui phái, trưởng g1ả) 
of{ha (môi miệng) 

aqddha (phần nửa) 

nidda (tô chim, ô gà) 

kudda (bức tường) 

leddu (cục đất) 

odqeri (đào thải, bỏ ra) 

danda (hình phạt, gậy trượng) 
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fim„na (đã vượt qua) 

nha (nóng nực, o1 bức) 
mendaka (con cừu, con trừu) 
so~na (vàng bạc) 

pafía (cái bát, bình bát) 

/hï (đàn bà, phụ nữ) 

wuifama (cao quí, cao cả) 
eftha (ò đây, tại đây) 
offappa (sự ghê sợ, lòng quý) 
addhana (đường dài) 

iddhi (thần lực, thần thông) 
wudda (con tái cá) 

(không tìm thấy) 

lodda (một loại cây) 

anna (vật thực, thức ăn) 
inda (chúa tê, vua) 

rundhari (ngăn trở, bít đóng) 
mãrenfa (đang giết chết) 
honfi (là, có) 

appaka (ít, thiểu) 

nippleri (vắt, nặn, ép) 
uppaia (hoa súng) 

cheppäa (cái đuôi thú) 

soppa (giấc ngủ, giấc mơ) 
babbu (con mèo) 
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1b: 


ub: 
eb: 


sibbafi (may vả) 

kubbara (càng xe, gọng xe) 
(không tìm thấy) 

sobbha (lỗ thủng) 

amba (trải xoài) 

simbaÏï (cầy vải, cây chỉ) 
cwmbari (hôn, hôn hít) 

semha (đàm, đờm) 

sombhä (con rối, cái bù nhìn) 
ayyaka (ông nội) 

bhiyyo (càng hơn) 

suyyafi (được nghe) 

theyya (sự trộm cắp) 

(không tìm thấy) 

sal1a (mũi tên) 

7T (một loại vũ khí) 

kulla (cái bè) 

veiliia (quặn, xoắn) 

(không tìm thấy) 

dassana (sự thấy, tri kiến) 
issa (con gấu) 

ussahari (cỗ gắng, phân đấu) 
pessika (người hầu, người phục vụ) 
vossa//afi (biểu tặng: giao cho) 
Brahmana (người Bà-]a-môn) 
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am: 
1m: 


samsara (sự luân hồi) 
hữmsafi (não hại, ám hại) 
khäãdifum (đề ăn). 
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PHẢN II: : 
TỪ VỰNG THEO NHÓM 
(VACANAMAL) 


1. Những danh từ về con người (Manussa) 


Adhipati (am): chủ tế, chúa tế; sếp trưởng 

Ari (nam): kẻ thù, kẻ địch. 

ItthT (52): người nữ, phụ nữ 

Kumäãra (nam): đứa con trai, cậu trai 

Kumäãrl] (6m): đứa con gái, thiếu nữ 

Khattiya (zzm): người chiến sĩ, sát-đề-ly 

Candäla (¿m): người cùng định, người hạ đăng, người 
bân tiện. 

Taruna (2): — gã trai tơ, người trai trẻ 

Tarun (z2): gái tơ, cô gái trẻ 

Tãpasa (z2): — người tu khổ hạnh, khổ hành giả. 

Thanapa (2n): trẻ sơ sinh, bé còn bú sữa 

Dãraka (zzm): — đứa bé trai 


Dãrikã (z2): đứa bé gái 
Nara (nam): người nam, đàn ông 
Nãri (nữ): người nữ, phụ nữ, đàn bà 


Pandaka (m): — người bị thiến, người hoạn, thái giám. 
Pandita (6m): — người khôn ngoan, nhà hiền triết, bậc hiền 
trí. 


Pabbajita (»zm): người xuất gia, người tu. 


26- 20c 2tếng !7)ãli - Cừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





Pabhũ (øzm): — chúa tế, người trị vì. 

PI(hasappI (2): người què 

Purisa (0m): người nam, người đàn ông 

Baãla (0dm): người khờ đại, người đần độn, người ngu. 


Brahmana (z2): vị phạm chí, người Bà-la-môn. 
Bhikkhu (z2): vị tỳ kheo, nam tu sĩ 
Bhikkhuni (z#): vị tỳ kheo mi, nữ tu sĩ 

Bhũpati (zzm): ông vua, người chủ lãnh thổ 
Bhũpäla (2n): ông vua, người cai trị lãnh thổ. 
MaccharT (øm): người keo kiết, người bún xỉn, người bỏn 
xẻn. 

Matabhariya (zan):người góa vợ 

Manussa (zđ”): con người, nhân loại 
Mahallaka (zzz): ông lão, ông già, ông cụ 
Mahallikã (z#): bà lão, bà già, bà cụ 





Mahesl (2): nữ hoàng, hoàng hậu 

Mitta (nam): người bạn 

Muni (nam): vị tu sĩ, nhà hiền trí 

Mnlha (0zm): người lầm lạc, người ngu mê. 
Yuva (nam): thanh niên, trai tráng 

YuvatfI (zz): thanh nữ, gái trinh 

YoøI (nam): hành giả, người hành pháp môn 
Rãja (nam): Đức vua, hoàng đề 


Rãjadhitu (zZ): công chúa, con gái vua 
Rãjaputta (zzzz): hoàng tử, con trai vua 
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RãjinT (z2): 


Luddha (am): 


Vanitã (zữ): 


Vamana (nan): 


Vidhavä (w): 


Sapatta (nam): 


Samana (am): 


Sama (2): 
SammI (am): 
Seffh1 (na): 
Sevaka (nan): 


nữ hoàng đề, hoàng hậu 
người tham lam 

người đản bà, người nữ 
người lùn 

quả phụ, người goá chồng 

kẻ thù, kẻ địch 

sa-môn, bậc tịnh giả, vị tu sĩ 
nữ sa-môn, nữ tịnh giả, nữ tu. 


ông chủ, chủ nhân; người chông. 


trưởng giả, người sang trrọng, triệu phú. 


người hâu, người phục vụ. 


- Một số tính từ liên hệ đến con người: 


Andha 
Ummatta 
Kana 
Khañja 
kKhallãta 
Dalidda 
Dhanavantu 
Badhira 
Mahallaka 
Muga 


Valira 


mù; đui cả hai mắt 
điên loạn, mất trí 
chột; đui một mắt 
què, khập khễnh 
sói đầu, hói 
nghèo 

giàu 

điếc 

già, lớn tuổi 

câm 

lé (mắt) 
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2. Người theo công việc của họ (Kamumena kar) 


Akkhadhutta (zz7z): người cờ bạc 

Akkhãtu m): — người nói, người thuyết minh, thuyết 
trình viên. 

AkkhäyI (nam): như chữ akkh4ta. 

Ajapãla (nam): người chăn dê 

Assagopaka (02): người giữ ngựa 

Assadamaka (zz): người huấn luyện ngựa, mã sư. 

Assäcariya (am): — người cưỡi ngựa đua, tay đua ngựa. 

Akatisaãdhaka (+z/):thợ đúc 

Äcariya (nam): giáo sư, giáo thọ sư, thầy giáo, thầy dạy. 

Apanika (0đm): chủ tiệm, cửa hàng trưởng. 

Ikkhanika (øzm): — thầy bói 

ItthakavaddhakT (øzz):thợ hồ, thợ nề 

Indajälika (øzm): — diễn viên xiếc; diễn viên múa rối. 

Upähanika (zm): người đóng giày, thợ giày 

Uyyäanapäla (zưz): ˆ người làm vườn, người g1ữ vườn. 

Osadhika (2n): người bán thuốc, người bán được phẩm. 

Kacchaputa (): — người bán hàng rong, người bán dạo. 

Kacchapufavänija (zzz):như chữ kacchapu†a 

Katthika (ñðđm): — người bán gỗ, bán cây ván. 

Kathika (02m): người nói, diễn giả, thuyết trình viên. 

Kammakära (zzm): người lao động sức lực, người làm 
việc, lao công. 


Kammantanäyaka (z):quản đốc, đốc công, cai thợ. 
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Kammäãra (z2): — thợ rèn 

Kayavikkayika (øaz):người thương mãi, người môi giới 
mua bán. 

Kayavikkayl (zzn): như chữ kayavikkayika 


Kassaka (nam): nông dân, người làm ruộng, người cày 
bừa. 

Kilaka (nam): người chơi một môn gì, vận động viên. 

Kumbhakãra (am):thợ gốm, người làm đồ gốm 

Kevat{a (nam): ngư ông, ngư phủ, người đánh cá 

Kosarakkhaka (øz/n):người giữ kho, thủ quỷ, quan thủ khô. 

Ganaka (04m): nhà toán học 

Ganlikã (2): gái giang hồ, kỹ nữ, người của hội chúng. 


Ganthakãra (2m): - tác giả, người sáng tác quyền sách. 
GanthälayadhikärT (zzz;):thủ thư, người trông coI thư viện. 
Gandhika (+2): — người bán hương liệu, người bán nước 


hoa. 
Garu (am): thầy giáo, vị thầy. 
Gäyaka (0am): nghệ sĩ, ca sĩ, người hát 


Gilaãnupat(thäka (z2), g1lãnupafthaka (ø), người nuôi 
bệnh, người điêu dưỡng, y tá. 

Gopäla (0am): người giữ bò, người chăn bò, mục đồng. 

Cammakära (zzzz): thợ thuộc da 

Cittakathika (zz): nhà hùng biện, người diễn thuyết 

CittakathI (zzm): — như chữ ciakathika. 

Cittakãära (nam): — hoạ sĩ, người vẽ tranh 

Cundakãra (zmn): thợ tiện 


32- 20c 2tếng !7)ãli - Cừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





Cora (nam): 
Jutakära (nam): 
Takkara (nan): 
Tandulika (02): 
Tantaväya (0m): 
Tinahãraka (0m): 


Tunnaväya (an): 


kẻ trộm 

như chữ akkhadhutứa. 
kẻ cướp 

người bán gạo 

thợ dệt 

người gánh có 

thợ may 


Turiyavädaka (zz):nhạc sĩ đàn, người đánh đàn. 


Telika (0m): 
Thena (0vm): 
Dandanäyaka (nam): 


Dãsa (02m): 


DãsI (z2): 

Dũta (am): 

Desaka (0m): 
Desika (am): 
Desetu (am): 
Dvärapäla (nan): 
Dhãt (zữ): 

DhTvara (am): 
Dhovaka (am): 
Nagaräadhipa (nam): 


Nata, nataka (0am): 


người bán dầu 

kẻ trộm, người ăn cắp. 

quan tòa, người đưa ra hình phạt. 

nam nô, người đầy tớ nam người nô lệ 
nam. 

nữ tỳ, người đầy tớ nữ, người nô lệ nữ. 
sứ giả, đại sứ, người đại diện 

giảng sư, người thuyết giảng 

như chữ đesaka 

như chữ đesaka 

người gác cổng, người giữ cửa 

bà vú, chị vú 

ngư phủ, ngư dân, người đánh cá. 

thợ giặt, người giặt y phục. 

thị trưởng, người đứng đầu thành phó. 
diễn viên múa, người khiêu vũ, vũ 
công. 
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Nattaka (nam): như chữ 0a/a. 

Nahäãpita (nam): thợ hớt tóc 

Natakitthi (z): vũ nữ, nữ vũ công 

Nãvika (nam): thủy thủ, người làm việc trên thuyền. 
NItivedI (nam): luật sư, trạng sư 


Pakãäsaka (0a): người ấn hành sách, người phát hành. 

Pacaraka (0z): — người quản lý 

Paricaäraka (na), paricärikã (øz), người hầu bàn, người 
phục vụ, tiệp viên. 

Parivesaka (đm), parivesikã (z2). Như chữ paricaraka, 
paricarika. 


Pasughãtaka (›zm)., thợ săn, đồ tế; người giết thú 


Päjaka (nam): người lái xe, tài xế. 

Pukkusa (04): phu quét rác, phu quét đường. 
Pũpakara (am): — thợ bánh, người làm bánh 
Pũpiya (nam): người bán bánh. 

Pesakãra („am): như chữ /a/aväãya. 


Pessa, pessika, pessiya (am): tùy phái viên, người được cử 
đi. 

Potthakasibbaka (z¬z):thợ đóng sách 

Balattha, balattha (zzzz):người lính, nhân viên quân đội. 

Bhandgägãärika (zzz):như chữ kosarakkhaka 

Bhataka (nam): người làm thuê 

Bhãrahãr1 ¿z): phu khuân vác 

Bhisakka (0m): y sĩ, thầy thuốc 


Bhũmimänaka (z2z):người khảo sát địa chính, nhân viên 
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đo đạc đất đai. 
BhũmisämI (øzz): địa chủ, người chủ đất. 
Maggadesaka (zm):hướng dẫn viên, người hướng đạo, 
người chỉ đường, người dân đường. 
Macchika (zzm): — người bán cá, dân hàng cá 
MajjavikkayI (na):người bán rượu 
Mãgavika (am): — thợ săn, người bắt thú. 
Mãläkãra (n6am): — người làm vòng hoa, thợ hoa. 
Muddäsaka (¿m): thợ in 
Mendapäla („z): người chăn cừu. 





Mosaka (0m): kẻ cướp giụt, tên cướp. 
YantasippI (ø»am): kỹ sư cơ khí, thợ máy 
Yantika (nam): như chữ yar1asiDpT 
Yuddhabhata (nøzzz):nhữ chữ 5alaƒtha. 
Yodha (nam): như chữ balaftha. 


YodhäjTvI (øzm): — như chữ 5ala(fha. 
RangäjTva (zư): — thợ sơn 


RangäjTvI (+2): — như chữ ranga/a 
Rajaka (0m): thợ giặt, thợ nhuộm 
RajakT (am): thợ giặt nữ 


Rajjugahaka (zzm): người đo đạc; nhân viên trắc lượng. 

Rañjaka (¬am): như chữ ra/aka 

Rathãcariya (øm): người điều khiển xe, người đánh xe, xa 
phu. 

Rasäyanika (øzm): nhà hóa học, người bào chế. 
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Rãjinrtinipunna (z2zz):chính khách, nhà chính trị. 
Lipibhandavänija (z):người bán văn phòng phẩm. 
Lipibhandika (zz): như chữ pibhandavanja. 
Lipiyantasäraka (z):người đánh máy chữ 
Ludda (nan): thợ săn 

Luddaka (n4): như chữ /udda 

Lekhaka (nam): thư ký, người ghi chép. 
Lohasandhänaka (zzzz):thợ hàn. 

Vañicaka (nam): người lừa đảo, người gian lận. 
VaddhaklI (zzm): — thợ mộc 

Vannayojaka (øam): thợ sắp chữ, thợ in 
Vannäãlepaka (0z): như chữ rangaj1va 


Vatthika (nam): người buôn vải 
Vanija (nam): thương gia, người đi buôn 
Vãdaka (nam): nhạc sĩ, người ca hát 


Vikkayika (+): — người bán hàng 
Vikketu (nam): như chữ vikkayika 
Vijjävisarada (nzz):nhà khoa học 
Vinicchayämacca (27;):quan toà 


Visahasamsandaka (zzz):người làm mai, người môi lái. 


Vejja (am): như chữ 5h¡isakka 

Venika (am): người chơi đàn Tỳ Bà 

Vetanika (nam): người làm thuê, người làm mướn. 
Vohärika (nam): như chữ vãna. 


Vvyadha („am): như chữ /udda 
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Satthanäyaka (nam): 


Satthaväha (an): 
Sandesahara (0a): 
Sabhãpati (am): 
Sallakatta (nan): 
Sallavejja (0m): 
Sakatika (0am): 
Sakunika (nam): 
Sarangika (0am): 
SãArathi (am): 
Sasanahara (0m): 
Sikkhãpaka (nam): 
SippI (am): 
SilavaddhakI (na): 
Suräsonda (2n): 
Suvannakära (nam): 
Sũkarika (0m): 
Sũda (nam): 

Sevaka (nan): 
Hatthigopaka (am) 


trưởng đoàn, người dẫn đoàn hành 
hương. 

như chữ safthanayaRa. 

người mang thông điệp, sứ giả. 
chủ tịch, chủ tọa hội nghị. 

bác sĩ giải phẫu, phẫu thuật viên. 
như chữ sallakatta 

người lái xe, xa phu 

người bẫy chim 

người chơi vĩ cầm 

như chữ sakafika 

như chữ sandesahara 

như chữ ãcariya 

nghệ nhân, thợ thủ công 

nhà điêu khắc, thợ điêu khắc. 
người say rượu, người nghiện rượu. 
thợ kim hoàn, thợ bạc. 

người lái heo, người mua bán heo. 
đầu bếp, người nấu ăn 

như chữ paricaraka 


:ñả1 VOI, "Người g1ữ vOI. 


- Tính từ liên quan con người: 
Araddhaviriya cân cù, siêng năng 


Kusita lười biếng 


Nikamma thất nghiệp, không có việc làm 
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Nipaka khôn ngoan 
Nipuna khéo léo. 


3. Người trong họ hàng quyến thuộc (ÑZakã;) 


Ammã (): mẹ 
Avyyaka (0‹am): ông nội, ông ngoại 
Avyyikä (0): bà nội, bà ngoại 


Kani{fhabhaginmT (z2): em gái 

Kanitthabhãftu (zzm): em trai 

Cũlapitu („=am, cữlapi:4) :chú (em trai của cha): 

Cũlapituputta (+): anh em họ nội, anh em chú bác (con 
của chú) 

Cũlamätu (+, cu/amma¡đ):thím (vợ của người chú) 

Jãmäfu (am): con rê 

JefthabhagimT (2): chị gái 

Jetthabhäãtu (z=ưm, /e†fhabhara) anh trai 


Devara (nam): anh em chồng 

Dhitu (zz, d4): con gái (con đẻ) 
Nattu (0m, naf14): cháu nội, cháu ngoạ1) 
Nanandãä (2): chị dâu, em dâu 


Panattu (6m, pana/iã):cháu cố, cháu sơ 


Payyaka (nam): ông cố, ông sơ 
Payyikä (2): bà cố, bà sơ 
Pitamaha (am): như chữ ayyaka 


Pitu (nam, pitã): cha 
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Pitucchäã (2): 
Pitucchãputta (0m): 
Putta (nam): 

Bhagim (z⁄): 
Bhariyä (z): 
Bhãgineyya (4): 
Bhãgineyyäã (2): 
Bhattu (nam, bhaf14): 
Bhãtu (0dm, bhaãt4): 


cô (chị em gái của cha) 

anh em họ nội (con của cô) 

con trai (con đẻ) 

chị, em gái 

người vợ 

cháu trai (con trai của chị em gái) 
cháu gái (con gái của chị em gái) 
người chồng 


anh em trai 


Bhãtudhrtu (z2, bhafudhi/4)chấu gái (con gái của anh em 


Bhãtuputta (02): 


MãtämalI (z2): 

Mãtu (wø#, maia): 
Matucchã (z): 
Mãtucchäputta (nam): 
Matula (nam): 
Mätulaputta (2n): 
MãtulämT (z): 


Sasura (am): 





Sassu (?): 
Sala (nam): 


Salohita (nam): 


tra1). 


cháu trai (con trai của anh em traI). 


Mahãpitu (nam, mahãpï(a)-báắc (anh của cha) 


như chữ ayyika 

như chữ amna 

đì (chị em gái của mẹ) 

anh em họ ngoại (con của dì): 
cậu (anh em trai của mẹ) 

anh em họ ngoại (con của người cậu). 
mợ (vợ của người cậu) 

cha vợ, cha chồng 

mẹ vợ, mẹ chồng 

anh rÊ hoặc em rễ 


bà con huyết thống, anh em ruột 
hoặc chị em ruột, thân nhân. 
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Sunisã (z2), sunhã (zZ):con dâu. 


4. Các bộ phận trong thân thể 
(Suriravayava c”eva koffhasa) 


Akkhaka (nm): 
Akkhi (rung): 
Akkhitarä (zz): 
Angajäta (rung): 
Anguttha (am): 
Anguli (z?): 
Atthi (rung): 
Atthimiñjä (zZ): 
Anta (rung): 
Antaguna (rung): 
Assu (ung): 
Amsakiitta (nam): 
Anana (rung): 
Udara (rung): 
Ura (0am): 

Ủru (am): 

Ottha (nan): 
Kaccha (0m): 
Kati (z2): 
Kanitthanguli (zZ): 


Kanfhanäla (0đm): 


xương đòn gánh 
con mắt 

con ngươi, tròng mắt 
bộ phận sinh dục nam 
ngón cái (tay chân) 
ngón tay 

Xương 

tủy xương 

ruột 

màng ruột 

nước mắt 

vai, bả vai 

mặt 

bao tử 

ngực 

bắp về, đùi 

môi 

nách 

hông 

ngón tay út 

cuống họng 
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Kanna (am): vành tai 

Kannavalli (2): trái tai (phần dưới của vành tai) 
Kapola (04m): øò má 

Kappara (0m): khủy tay, cùi chỏ 

Kãya (nam): thân thê 


Kilomaka (rung): buông phổi 
Kucchi (nam, nữ): bụng, dạ dày 


Kesa (nam): tóc 

Khela (nam): nước miếng, nước bọt trong miệng 
Gabbhãsaya (0am): tử cung, dạ con 

Galanäla (nan): thực quản 

GTvã („?): cô (phần nối giữa đầu và mình) 
GTväpitthi (zZ;): ót, gáy cô 

Guda (rung): hậu môn, lỗ đại tiện 
Gopphaka (nan): mắt cá chân 

Ghãna (ng): mũi, lỗ mũi 

Cakkhu (rung): như chữ akkhi 

Cubuka (rung): cằm (phần ở đưới mặt) 
Cũcuka (rung): núm vú, nhũ đầu 

Chavi (+): lớp da ngoài 

Jagphana (rung): như chữ kzƒ¡ 

Janghãä (7): ống chân, ống quyền 

Jãnu (7n): đầu gối 


Jãnumandala (r»g): bánh chè, xương đầu gối 
divhã (2): lưỡi 
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Taca (nam): 
TajjanT (zz): 
Thana (27): 
Danta (0am): 
Datävarana (rung): 
Dãthã (ø): 
Dãthikã (z2): 
DhamamI (2): 
Dhamilla (an): 
Nakha (nam): 
Nayana (rung): 
Nalãta (nam): 
Nahãu (nam): 
Nãsã (nữ): 
Pakkhuma (rung): 
Panhi (z2): 
Papphäãsa (rung): 








Passa (rung): 
Passävamagøa (4): 
Pãni (nam): 

Pada (nam): 
Pädanguttha (ng): 
Pädanguli (zZ): 
Pãdatala (rung): 
Pitthi (52): 


da trong (lớp da bao phần thịt) 
ngón trỏ 

vú, nhũ bộ 

răng 

như chữ øoƒ£ha 

răng nhọn, răng nanh 
râu mép 

đông mạch 

đầu tóc, búi tóc 
móng tay chân 

như chữ akkhi 

trán, vằng trán 

gân xương 

như chữ ghana 

lông m 

gót chân 

phổi 

Xương sườn 

niệu đạo, ống dẫn nước tiểu 
bàn tay 

bàn chân; cái chân 
ngón chân cái 

ngón chân 

lòng bàn chân 


lưng 
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Pi(thikanfaka /zm): xương sống 


Pitta (rung): túi mật 

Pihaka (ung): lá lách 

Pũga (nam): mủ chất dịch màu vàng 
Phãsukã (zZ): như chữ ?assa 

Bãhu (am): cánh tay 

Bhamukä (2): lông mày 


Majjhimanguli (zZ): ngón tay giữa 
Manibandha (›zm): — cô tay, cườm tay 
Matthalunga (ung): óc, bộ não 





Massu (rung): râu 

Mamsa (rung): thịt 

Mamsapesl (⁄): bắp thịt 

Mukha (rung): miệng 

Mutthi (nan): nắm tay (bàn tay nắm lại) 
Mutta (rung): nước tiểu 

Muttamagøa (0m): — như chữ passavamagga 
Muttavatthi (2): bàng quang, bọng đái 
Mudhä (nam): đỉnh đầu 

Meda (0m): mỡ 

Yakana (rung): lá gan 

Yoni (z): âm hộ, bộ sinh dục nữ 
Lalãta (nam): như chữ n0ajafa 

Lasikäã (nữ): hoạt dịch, chất nhờn các khớp 


Loma (rung): lông 
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Lohita (rung): 
Vacca (rung): 


Vaccamagøa (nam): 


Vatthi (ørung): 
Vadana (rung): 
Vasäã (nữ): 

Satthi (nữ): 
Sarisanabhi (z): 
SarTra (rung): 
Singhänikã (z): 
Sirã („Ø): 

SIsa (0m): 
SIsakapäla (nan): 
Sukka (rung): 
Seđa (nam): 
Semha (rung): 
Sofa (rung): 
Hattha (zz7n): 
Hatthatala (rung): 
Hadaya (rung): 


Hanu, hanukã (z2): 


máu 

phân 

đại tràng, ruột già 
bụng = kuechi 

như chữ anana 
bạch cầu, huyết tương 
như chữ #ru 

lỗ rốn 

thân xác, thân thể 
nước mũi 

tĩnh mạch, gân máu 
cái đầu 

sọ đầu 

tinh dịch 

mồ hôi 

đờm, đàm dãi 

lỗ tai 

tay 

lòng bàn tay 

trái tìm 


hàm 
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5. Thực phẩm (4hãrã) 


Aluva (0 am): 
Ahãra (nam): 
Uttaribhanga (am): 
Elakamamsa (rung): 
Odana (am): 


Katukabhanda (rung): 


Kanda (am): 
KãplhI (z2): 
Kolaka (0@rung): 
Khajjaka (rung): 
Khanda (na): 
KhãdanTya (rung): 
Khira (0øung): 
Gula (rung): 


Godhumapipa (47): 


Gomamsa (rung): 
Ghata (rung): 
Canaka (am): 
Cahä (ø2): 

Ciñcã (z): 
JIraka (rung): 
Takka (rung): 
Tandula (rung): 


củ, rễ bột 

thức ăn, vật thực, thực phẩm 
món rau trộn giấm 
thịt cừu 

cơm 

món cà r1 

củ khoai 

cà phê 

tiêu hạt 

thức ăn ngọt, bánh mứt 
kẹo 

thức ăn cứng 

sữa 

đường mật 

bánh mì 

thịt bò 

bơ lỏng 

loai đậu Thổ Nhĩ Kỳ 
trà 

me 

hạt chà là 

lạc, sữa thành bơ 
ao 
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Tela (rung): 
Dadhi (ung): 
Dhañña (rung): 
Nomfta (rung): 
Palandu (2): 
Pãna (ung): 
Pãnaka (ung): 
Pittha (rung): 
Pũpa (nam): 

Pũva (nam): 
Phãnïta (am): 
Bilanga (nam): 
Bhatta (rung): 
Bhojana (rung): 
BhojanTya (rung): 
Maccha (0m): 
Madhu (rung): 
Marica (rung): 
Mamsa (rung): 
Mamsarasa (27): 


Masa (nam): 


Miñjä (nø?): 
Mugøa (nam): 





Migamamsa (rung): 


Muddikãsava (nz7n): 


dầu mè, dầu hạt vừng 
sữa đông 

mề cốc; bắp ngô 
bơ 

củ hành 

thức uống, nước uống 
như chữ pãna 
bột mì; bột gạo 
bánh ngọt 

như chữ ¡na 
đường mía 

dấm (giấm) 

= odana 

thức ăn 

thức ăn mềm 

cá 

mật ong 

ớt 

thịt 

thịt nguyên chất 
đậu hạt 

thịt nai 

hạt, hột; nhân 
đậu xanh 


rượu nho, rượu vang 
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Meraya (rung): rượu ngâm, rượu để lên men 

Yava (0m): lúa mạch 

Yaãgu (z#): cháo 

Lavana (ung): muối 

Lasuna (0@ung): tỏi 

Lona (rung): = lavana 

Lonamaccha (7n): cá muối 

Vallira (rung): thịt khô 

Vasä (0#): mỡ, chất béo 

VIhi (nam): thóc, lúa 

Vyañjana (byafjana) (rung):món ăn (để ăn với cơm); món 
Cà-r1. 

Sattu (nam): bột, chất bột 

Salava (nam): = uftaribhanga 

Siddhattha (am): mù tạt, tương hột 

Sukkhamaccha (z2): — cả khô 

Suräã (nữ): rượu cất, rượu nấu 

Sikaramamsa (ng): thịt heo 

Sữpa (1n): món cánh; súp 

Haliddi (2): nghệ 

- Vài tĩnh từ trong thức ăn: 

Angärapakka (nh) nướng, rang 

Pakka (nh): nâu 

Pacita (nh): = pakhka 

Bhajjita (nh): rán, chiên 


Sedita (nh): luộc 
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6. Rau, trái và hạt (Sakã phalaphalãn! ca) 


Amba (rung): 

Ucchu (ng): 
Udumbara (rung): 
Kakkär (z?): 
Kadaliphala (rung): 
Kapitha (rung): 
Kãravella (nam): 
Kumbhanda (2): 
KhajjũrI (2): 
Golapatta (rung): 
Jambira (ng): 
dJambũ (1): 

Tambaka (n0am): 
Talaphala (ung): 
Nalikera (ung): 
Patola (ung): 

Panasa (rung): 
Pitakumbhanda (2n): 
Phala (ung): 

Badara (rung): 
Bahunettaphala (rung): 
Beluva, beluva (rung): 
BhanfäKI (z2): 


trái xoài 

mía 

trái sung 

dưa chuột 

trái chuối 

trái táo rừng 

trái khô qua, dưa đăng 
trái bí đao 

trái chà-là 

bắp cải 

trái cam 

trái hồng đào 

cây đại hoàng, cây ăn lá 
trái thốt nốt 

trái dừa 

bầu (trái đài) 

mít vườn 

bí rợ, bí ruột vàng 
quả, hạt, trải cây 

trái táo 

trái khóm, trái thơm, trái dứa 
dưa gang 

trái cà chua 
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Muddikä (2): 
MadhuketäkI (2): 
Madhutimbari (2): 
Moläla (rung): 
Mnlaka (nam): 
Labuja (rung): 





Lãpu, labu (ng): 
Vallibha (nam): 


trái nho 

= bahuneftaphala 
trái măng cụt 

Củ sen 

Củ Cải 

mít núi 

trái bầu hồ-lô 


dưa hâu 


Vãtakumbhaphala (ng): trái đu đủ 


Vãtingana (mm): 
Sãka (am): 
Siøgøu (rung): 


- Vài tính từ về thực vật 


Abhinava (nh) 
Amaka (ính) 
Pakka (nh) 


cà tím, cà nâu 
rau cải 


củ cải trăng. 


còn tươi 
sông sít, còn non 


chín muôi. 


7. Trang phục trang sức (Va£thãbharapanmi) 


Angulimuddãä (z#) angulyäbharana (»g):chiếc nhẫn, cà rá 


Antaraväsaka (nam): 


quân áo lót, y phục mặc bên trong; y 


nội của Nhà sư. 


Unhsa (ng): 


Uttaräsanga (4): 


vương miện; vòng hoa đội đâu 
áo ngoài; y đặăp một bên vai của Nhà 


sư, y vai trái, y thượng 


Uttariya (rung): 


= ffarasanga 
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Udakasäfikã (z2): 
Upähana (ung): 
Kañcuka (am): 
Kataka (ung): 
Katibandhana (rung): 
Katfarayatthi (): 
Kappäsika (rung): 
Kambala (rung): 
Kãyabandhana (ng): 
KirIa (rung): 
Kundala (ng): 
Keyira (rung): 
Koseyya (rung): 
Khoma (rung): 
Gandhasära (n7): 
GTväbharana (rung): 
GTveyya (rung): 
Cũ]ãmanli (am): 
Chatta (rung): 

Dasã (zữ): 
DIighakañcuka (nan): 
Dhũmanectfa (rung): 
Nantaka (rung): 
NahãnTya (rung): 
Nalipatta (am): 


choàng tăm, khăn choàng dùng đề tắm 
dép 

áo vét-tông, áo vét 

chiếc vòng xuyến 

dây nịch, dây thắt lưng 
cây gậy chống đi. 

vải bông 

áo len; chăn mền 

= kafIbandhana 

mũ, mão, vương miện. 
bông tai 

xuyên, vòng đeo tay 

tơ tầm, tơ lụa 

Vải SỢI 

nước hoa, dầu thơm 
dây chuyền đeo cô 

cô áo 

mão dát ngọc; mũ chóp lông 
dù, lọng 

đường viễn của áo quần 
áo khoác ngoài 

tâu thuốc, ống điều 
mảnh vải lau, giẻ rách 
xà phòng, xà bông 


nón 
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Niväsana (rung): cái quần 

Nũipura (nam): kiểng đeo chân, vòng cổ chân 
Pãadukä (2): giày 

Maãlä (z2): vòng hoa 


Mukhapuñchana (/r„zg):khăn lau mặt 
Mukhävarana (rung): mạng che mặt; khâu trang 





Mutävalï (z2): vòng ngọc 

Muddika (zz): nhẫn mặt; nhẫn ấn dấu 
Mekhalä (wz): dây nịch nữ 

Vattha (rung): vải; quần áo, y phục 
Valaya (rung): vòng đeo tay; xuyến 
Vãsakaranda (zz): nhà vệ sinh 

Vãsana (rung): sự thoa dầu thơm 
Vilepana (ung): sự dồi phân thơm 
Saläkã (2): cái kẹp tóc 

Sãtaka (rung): quân áo, y phục 
Sisavethana (ung): khăn đóng, khăn vấn đầu 
SIsävarana (uug): — nón 

Sugandha (2): dầu thơm, nước hoa 
Sekhara (nan): vòng hoa đội đầu; xâu chuỗi hạt 


Hatthapuñchana (7zg):khăn tay 
Hãra (2m): dây chuyền, dây đeo cổ 
Horälocana (ung): đồng hồ đeo tay. 
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8. Các phần trong ngôi nhà, vật liệu xây cất 
(ŒGehanga gehopakaraari cq) 


Aggala (rung): then gài cửa, chốt cửa 
Angana (ung): sân nhà, khoảng đất trống trước nhà 
Assasäalä (ø⁄): chuồng ngựa 

Alinda (0m): mái hiên nhà 

Itthãgära (rung): khuê phòng, phòng ngủ của nữ 
Uddosita (2m): kho, chỗ chứa hàng 
Uddhana (rung): gia đình, tổ âm; lò sưỡi 
Ummära (4m): ngưỡng cửa, ngạch cửa 
Orodha (am): khuê phòng, phòng ngủ nữ 
Ovaraka (n0am): phòng bên trong nhà 
Kattha (ung): cây đồ ngang, kèo, xà 
Kaväfa (rung): cửa số lá chắn, cửa chớp 
Kã]|acunna (ung): xi măng, bột đen để xây 
Kuñcikã (zZ): chìa khóa 

Kuñcikäãvivara (ung): lỗ khóa 

Kusäla (nan): kho lúa, vựa thóc, bồ lúa 
Kitägãra (nam): tháp nhọn, nhà nóc nhọn 
Kottha (ung): nhà kho 

Gabbha (nam): phòng ốc, căn phòng 

Gcha (nam, trung): ngôi nhà 

Gopäanasi (1): cây rui mè (trên nóc nhà) 
Ghara (rung): ngôi nhà = geha 


Cayanälepa (4m): vữa hồ (hợp chất để xây), cái cối giả 
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Cayanitthakã (2): 
Chadana (rung): 
TãÌa (0am): 

Tulã (2): 

Thambha (2): 
Dãru (rung): 

Dvira (rung): 
Dvärakotthaka (nam): 
Dvärabäahä (2): 
Dväravattaka (nam): 
Nahäãnakotthaka (0z): 
Nimba (ung): 
Pakkhapäsa (2): 
Patikkamana (rung): 
Pãsädatala (rung): 
Phalaka (2n): 
Bhitti (z2): 
Bhojanasälã (2): 
Rathasalã (z?): 
Vaccakutfl (): 
Vãatapäna (ung): 
Valukã (ø?): 

Vedikäã (+): 
Sanghäfa (nam): 


thóc. 

gạch nung, viên gạch 
mái nhà, nóc nhà 

chìa khóa = kufñcika 
đòn tay ngôi nhà, cây xiên 
cột trụ, cây cột nhà 

gỗ làm nhà 

cửa cái 

cửa ngõ, công vào 
khung cửa, khuôn bao 
bản lề cửa 

nhà tắm, phòng tắm 
chái, mái hông ngôi nhà 
đầu hồi mái nhà 

phòng khách 

tầng trên 

tắm ván; tâm bảng 

bức tường, vách tường 
phòng ăn 

nhà để xe, ga-ra 

nhà tiêu, phòng vệ sinh 
cửa sỐ 

cát 

sân thượng; mái bằng 
gạch dát tường 
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Sayanighara (rung): 
Salä (): 
SIhapañjara (nam): 
Sefacunna sung): 


Sopäa (2n): 


phòng ngủ 

phòng lớn, đại sảnh, hội trường 
cửa số với ban-công 

VÔI quét tường 

cầu thang 


9, Vật dụng trong nhà (Gehabhandami) 


Aggi (nam): 

Angira (nam): 
Arañijara (nam): 
Alata (rung): 

Ädäãsa (0m): 
Amattika (rung): 
Äsana (0ng): 
Äsandi (nữ): 
Indhana (ng): 
Udukkhala (nam): 
Uddhana (rung): 
Katacchu (4m): 
Kattarikä (z?): 
Kamsa (nam): 
Kamsabhäãjana (rung): 
Kamsadhãra (2): 
Kãcatumba (2m): 
Kãcabhanda (ng): 


lửa 

than đốt 

cái lu, vại 

que lửa, củi đang cháy dở 
gương, kiếng soi 

bình gốm, bình đất nung 
chỗ ngồi, tọa cụ 

chế bành, ghế tay dựa 
củi đốt 

cối giả 

lò sưởi, hỏa lò 

cái muỗng, muỗng canh 
cây kéo, kéo cắt vải 

cái đĩa đựng thức ăn 
bình bằng đồng 

cái mâm; cái khay 

lọ thủy tinh 

đồ dùng bằng thủy tinh 
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Kilañja (am): chiếc chiếu; thảm chùi chân 
Kundikä (z2): bình tích, bình trà 
Kojava (nam): tắm thảm 
Khelamallaka /zm): Ống nhố 

Ghatfa (02m): bình đựng nước 

Casaka (4m): cái tách uống trà 

Cãti (ø): - cái lọ, keo, hủ 

Cimilika (ø#;: áo gối 

Cumbatfaka (rung): cái gối kê 

Chãrikã (z7): tro bếp 

Chũrikäã (2): cái dao 

Tantu (2n): chỉ sợi 

Tambnlapef{ã (2): khay trầu, ô trầu 

Tulã (z2): cái cân 

ThäãÏli (z2): cái đĩa, đĩa đựng thức ăn 
Dabbi (zØ): cái vá múc, cái môi 
Dãu (ng): củi đốt (= indhana) 
Dãrubhanda (ung): — đồ gỗ, vật dụng bằng gỗ 
DIpavatfi (z2): bắc đèn, dây tim đèn 
NRỊi (nữ): đồ dùng đong thóc (táo, thúng ...) 
Nalikã (2): chai, lọ 

Nisada (am): cục đá để mài 
Nisadapola (0m): cối đá xay 
Nisidanaphalaka (zz): băng ghế 


Pacchi (): ø1ỏ xách 
PadIpa (0am): cái đèn, bóng đèn 
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Pallanka (2m): ghế trường kỷ 

Pasibbaka (4): cái túi xách, cái ví 

Pitaka (ung): cái rồ, thúng, giỏ, bội 
Pifthacärikäã (zz): cái giần, cái sảng, cái xây 
Pidhãna (0ung): cái nắp đậy, nắp vung 
Pitha (0øéung): cái ghế 

Bimbohana (ng): — cái gối kê đầu hoặc chân 
BhaddapTtha ghế mây 

Bhastã (z2): túi da, cặp da 

Bhãjana (ung): cái thùng: cái bình, đồ đựng 


Bhojanaphalaka (+): bàn ăn 





Makasävarana (ng): - cái mùng ngủ, mùng lưới ngăn muỗi 
Maiñca (nam): Cái lường 
Mañcattharana (rung): khăn trải giường 

Mañjusã (2): cái hộp 

Musala (0m): cái chày, đồ dùng để giã cối 
Rajju (øz): sợi dây, dây thừng 
Lekhanaphalaka (øzz”): bàn giấy, bàn viết 

Varattä (nữ): dây da, roi da 
Valandipaka (): — bàn chải 

Sattha (rung): con dao (E ch#rika) 
Sammajjam (z?): cây chổi quét 

Saräva (nam): nắp bình, nắp âm 
Sibbamayanfa (rung): máy may 

Sutta (rung): SỢI Chỉ (— /anfu) 

Suppa (4n): cái sàng thóc, cái nia 


Sũci (0m): cây kim. 
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10. Cây và dây leo (ukkhalaf4) 


Ankura (0zm): 

Amba (nam): 
(rung): 

Assattha (n0vm): 


Udumbara (147): 


Uppala (rung): 
Kannikä (z2): 


Kadalitaru (4): 


Kadali (z?): 
Kapittha (nam): 
Kappäsĩ (2): 
Kãlasara (nam): 
Kimsuka (am): 
Kumuda (ng): 
Kusuma (ng): 
Ketakl (0n): 


Kokanada (ng): 


Kotara (04m): 
Khajjũr1 (2): 
Khadira (0m): 
Khandha (am): 
Gaccha (nam): 
Gumba (2): 
Candana (rung): 
Campaka (4): 


mầm cây, chồi cây 
cây xoài; 

trái xoài 

cây vả 

cây sung 

cây hoa súng 

VỎ trái cây 

cây mã đề; cây chuối lá 
cây chuối 

cây táo rừng 

cây bông vải 

cây gỗ mun 

cây san hô 

cây hoa súng trăng 
bông hoa 

cây dứa hoang 
hồng liên, sen đỏ 
bọng cây 

cây chà là 

cây keo gaI 

thân cây 

cây non, cây con 
bụi cây, đám cây 
gỗ đàn hương 

cây kim hương 
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Jamburukkha (øđm): cây hồng đào 


Taca (am): 

Taru (02m): 

TãÌla (0am): 

TaãN (2): 
Thabaka (nam): 
Naøalatä (0ø): 
Na|a (nam): 
Nagarukkha (02): 
Nalikera (zưn): 
Nigrodha (02m): 
Nimba (0m): 
Panna (ung): 
Patta (rung): 
Paduma (rung): 
Pabba (rung): 
Pasakhä (2): 
PãftalT (2): 
Pundarika (rung): 








Puppha (ng): 
Puga (nam): 
Beluva (nam): 
Makula (ng): 
Maiñijari (z2): 
Madhuka (nam): 
Muddikä (2): 


vỏ cây, da cây 

cây xanh 

một loại cây cọ; cây thốt nốt 
một loại cây cọ; cây cau 


nải, chùm, buông (chuôi, cau ...): 


dây trầu 

lau, sậy 

cây gỗ lim 

cây dừa 

cây đa, cây sĩ 

cây xoan 

lá cây 

lá cây Œ panna) 
cây sen, cây hoa sen 
mắt, đốt (cây) 

cành con, chồi non 
cây hoa kèn loa 
bạch liên, sen trắng 
bông hoa (= kusuma) 
cây cau 

cây marmello 

chỗi, nụ 

chùm, buông, quải 
cây mật quả 

dây nho 
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Mãla (rung): 
Moea (nam): 
Rãjarukkha (4): 
Rukkha (am): 
Latthi (2): 

Latã (n?): 

Vanfa (rung): 
Vandäkã (z#): 


Vitapa (nam): 
Velu, venu (47): 
Sakhã (2): 

Sãla (0m): 
SimbalT (2n): 
Hintäla (nam): 


rễ cây; gốc cây 

cây mã đề (= kadalifaru) 

cây quế (vỏ làm hương liệu) 
cây xanh (= /aru) 

cây con, cây non (= gaccho) 
dây leo 

cuống (lá), cọng (cỏ) 

cây ký sinh, cây chùm gởi (mọc bám trên 
thân cây khác). 

chảng hai, chảng ba (của cây) 
cây tre; cây trúc. 

cành, nhánh (của cây) 

long thọ, cây hoa hàm rồng 
cây bông gòn 

cây tràm, cây đước. 


11. Thú vật (Tiracchãng) 


Accha (0m): 
AjA (nam): 
Ajagara (nam): 
Assa (nam): 
Ahi (nam): 
Akhu (0m): 
Udda (nzm): 
Elaka (nam): 
Ottha (nam): 


con gầu 
con dê 

con trăn 
con ngựa 
con răn 

con chuột 
COn rái cá 
con dê rừng 
con lạc đà 
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Kakanfaka (04m): 
Kacchapa (nam): 
Kapl (0am): 

KarI (nam): 
Kisora (0m): 
Kumma (4): 
Kulra (nam): 


Khagøavisana (0a): 


Gadrabha (nam): 
GävVI (1): 


Go (nam, dt đặc biệt): 


Gokanna (0): 
Gona (04m): 
Godqhä (z2): 
Gonasa (nam): 
Gharasappa (4m): 
Catuppada (4n): 
Taraccha (2n): 
Dpi (0am): 

Dhenu (z#): 
Nakula (nam): 
Nãga (nam): 
Pakkhabiläla (nam): 
Pasu (0n): 

Potaka (nam): 
Biläla (0a): 


con tắc kẻ 

rùa biển; con ba ba 
con khỉ 

COn VOI 

ngựa con 

con rùa (ở trên cạn) 
Con cua 

con tÊ giác 

con lừa 

bò sữa, bò cái 

Ø1a SÚC 

nai sừng tắm 

con bò 

con giống mào, kỳ nhông, kỳ đà 
con răn lục 

rắn nhà, rắn bắt chuột 
thú bốn chân 

con linh cầu 

con báo, con beo 

con thú cái; con bò cái 
con cầy (/ongoose) 
rắn hồ mang; mảng xà 
chôn đơi 

thú vật 

bò con, con bê 


con mèo, = 5/Jara, babbu (nam): 


60- 


Zfgc 2ếng ai - C7? vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





Byagoha, vyagsha (nam): 
Makara (nam): 
Manduka (nam): 
Mahisa (nam): 
Miga (0đm): 

Migi (2): 

Mnsika (02), 
Musikã (): 
Mendđa (0m): 
Vaka (nam): 
Vaccha (nam): 
Valavä (?): 
Vãnara (02m): 
Vala (0m): 
Vahakapasu (4n): 
Vicchikã (): 
Sappa (nam): 

Salla (02mm): 

Sasa (0m): 





Sigãla (nam): 
SIha (nam): 
SIh1 (z2): 
Sunakha („am): 
Sunakli (2): 
Sikara (nam): 
Hatthimr (1): 


con hồ, con CỌp 

cá nhám, cá mập 
con ếch 

con trâu 

con naI1; thú đực 
con nai cái; thú cái 


con chuột (= 4k): 
con cừu, con trừu 
chó sói 
bò con, con bê (= øø/aka) 
con ngựa cái 

con khỉ (= kapi) 
thú săn mỗi 

súc vật nuôi đề thồ 
con bò cạp 

con rắn (= aÙ) 

con nhím 

con thỏ 

con chồn, con cáo 
con sư tử 

sư tử cái 
con chó 
con chó cái 
con lợn, con heo 
COn VOI Cái 
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HatfhI (2n): COn VOI (= X47!) 
Hayapota (47): ngựa con (= &isora): 


- Các từ liên hệ đến thú vật 


ÄsI (nữ): răng nọc của rắn 

Kaku (n0): cái bướu (lạc đà) 

Khura (02m): móng vuốt (thú dữ) 
Camma (rung): da thú (chưa thuộc) 
Nimmoka (zm): — da lột, vỏ lột (của loài lột xác như rắn) 
Bhogøa (nam): khoang rắn, thân của rắn 
Vala (nam): lông đuôi 

Valadhi (02): đuôi thú 

Visa (rung): nọc độc 

Sappadathã (2): =ãsT 

Singa (rung): cái sừng 


12. Chim muông và côn trùng 
(Pakkhino khuddlaqJantfavo ca) 





All (nam): Con ong 
Unnan8äbli (47): con nhền nhện 
Upacikäã (1): con mối 
Uppätaka (2): con bọ chét 
UJuika (2n): chìm cú 

Ủkã (rổ): con chí, con rận 
Otthasakuna zm): — chim đà điều 
Kanka (nam): con diệc 


Kapota (0am): chim bồ câu (nuôi chuồng) 
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Kãka (0m): 
KKI (2): 
Kãkola (nam): 
Kãdamba (4): 
KiKI (02m): 
KipiHikä (z2): 
Kimi (0m): 
Kita (nam): 
Kukkuta (n0am): 
Kukkufi (z2): 
Kukkula (4n): 
Kokila (02m): 
Koñca (0m): 
Koñcã (): 
Garula (am): 
Gijjha (0am): 
Gharagolikã (2): 
Cakkaväka (nam): 
Cãtaka (nam): 
CỉirI (): 

Jatukä (1): 
Jalukä (2): 


Tambakipilikã (z2): 


Pakkhidhenu (z?): 
Patanga (4m): 
Pãrävata (n0): 


con quạ trống (quạ lẻ bầy) 

con quạ mái (quạ lẻ bầy) 

ô thước, quạ đen (sống theo bây) 
CON VỊf 

chim giẻ cùi, chím ác là 

con kiến 

Con ø1un, con trùng 

= kimi 

gà trống 

gà mái 

chim hải âu 

chim cu 

con bò, con sếu 

chim mỏ nhác 

chim đại bàng 

chim kên kên 

thắn lăn, thạch sùng (loài sống trong nhà) 
con ngông, con ngan 

chim sẻ 

con dễ 

con dơi loại cánh rộng ăn côn trùng 
con đĩa 

kiến đỏ, kiến lửa 

chim mái (nói chung) 

cào cảo, châu châu 

chim bồ câu (loài hoang dả) 
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Pipnlikã (2): 

Baka (0am): 
Bhamara (2): 
Nakasa (nam): 
Makkhikä (z): 
Mankuna (2m): 
Madhukara (2n): 
Mayira (nam): 
Mora (nam): 
Vagguli (+): 





Vanakukkutfa (nam): 


SatapadI (na): 
Sarabũ (2): 
Salabha (0n): 
Sãrasa (nam): 
Sälikã (ø#): 

SikhI (0đ): 

Suka (04m): 

Suva (4): 

Sena, senaka (47): 
Hamsa (22;): 


con kiến (= kipillikã) 

chim hồng hạc 

ong bầu, loài ong đục gỗ 

con muỗi 

con ruôi 

Con rTỆp 

con ong (= ai?) 

chim công 

= mayura 

con dơi loại cánh hẹp ăn quả chín. 
gà rừng, chìm trĩ 

CO TÍt 

con thằn lăn (loại ở trên thân cây) 


con cào cào, châu châu (= ?a/anga): 


chim le le 

chim cưỡng, chim sáo 

chim công (= magữra, mmora) 
con kéc 


= suk*a 
chim ưng, diều hâu 
chim thiên nga 


- Các danh từ liên hê đến chim muông 


Anda (rung): 
Kulävaka (nam): 
Pakkha (am): 
Pattha (rung): 
Puccha (ung): 


trứng (chim, gà ...) 
tô (chim), ổ (kiến) 
cánh (chim) 

lông vũ 

đuôi con vật 
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Pekhuna (rung): = pda{tha 

Bariha (ung): đuôi chim công 
Mukhatunda (ng): mỏ (chim), vòi (ong) 

Yũtha (0m): đàn, bầy (chim, gà) 
Vammika (am): øÒò mói, đụn kiến 

Sikhã (z2): mào, mồng (gà), bờm (ngựa) 


13. Đá quí và khoáng chất (Rafana - khanijãärmi) 


Abbhaka (ng): than chì, than đá 


Aya (nam): sắt 

Avyasãra (nam): thép 
Arakia (nam, trung): đồng thau 
Indanmla (2n): ngọc sa-phia 
Kamsa (02m): đồng thiếc 


Kã|ãyasa (rung): sắt (= aya) 
Jãtartpa (rung): vàng (kim loại quí) 


Tamba (2n): đồng đỏ 

Tipu (rung): chì 

Nilamani (2): loại ngọc đá màu da trời, ngọc lục bảo 
Paväla (rung): san-hô 

Pirada (02): thủy ngân 

Phussaräga (nam): hoàng ngọc, ngọc có màu vàng. 

Mani (0am): nØỌC ma-nI, nøỌc ước 


Marakata (ung): — ngọc bích 
Masäragalla (rung): ngọc thạch 

Muttä (): ngọc trai 

Rajata (rung): bạc (kim loại) 

Rim (2): đồng thau (= ãrakữia) 
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Lohitanka (zm): — ngọc ru bi, ngọc đỏ 

Valira (rung): kim cương 

Veluriya (rung): ngọc mắt mèo, ngọc pha-lê 
Suvanmna (rung): vàng (= j4faripa) 

Hirañña (ng): vàng thoI, vàng thô chưa lọc. 


14. Vũ trụ (Lokadhatu) 


Ag8l (nam): lửa 

Andhakãra (øzm): bóng tối 

Asuni (1): sét, tiếng sét 
Akãsa (am): bầu trời, không trung 
Aloka (nam): ánh sáng 
Indadhanu (?): cầu vồng 
Ukkäãpäta (2): sao sa, sao băng 
Unha (01ng): nóng, thời tiết nóng 
Udaka (rung): nước 

Karakä (?): mưa đá, cơn dông 
Gahatärä (z?): hành tinh 


Cakkaväla (0m): — thê giới, hoàn câu, cõi sa-bà 
Candaväta (nưmn): — bão tô, cơn bão 


Canda (nam): mặt trăng 
Candagøäha (zz): nguyệt thực 
Candimä (7): ánh sáng trăng 
Cadodaya (2n): mặt trắng mọc 
dJala (rung): nước ( daka) 


Tarakä, tãrã (zZ): — ngôi sao, tính tú 
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Tusãra (rung): băng, tảng băng (/ce) 
Tuhỉna (rung): sương (đew), tuyết (sow) 
Thanita (rung): sắm, trời gầm 

Devaloka (nam): thiên giới, cối trời 


Dhũmaketu (zzm): sao chối 
Nakkhatfa (ung): chòm sao 


Nabha (ưng): bầu trời, không trung (= Zkãsa) 
Niraya (am): địa ngục 
Nìhãra (nam): tuyết (sow) 


Paribbhamana (/runø):sự xoay vòng, chu kỳ 
Mahämegha (zm): bão tố, cơn bão 





Megha (0m): mưa 
Rãsicakka (ng): hoàng đạo, quỷ đạo di chuyên của mặt 
trời và các vì sao 


Loka (nam): thế giới, hoàn cầu 

Vassa (rung): mưa (= megha): 
Vahãlaka (nam): mây 

Vata (nam): Ø1Ó, CƠN ĐIÓ 

Vâya (nam): ø1ó, không khí 

Vijju (z2): chớp, ánh chớp, trời chớp 
Vutfthi (): mưa (= megha, vassa) 
SagøA (nam): cõi trời (— đevaloka) 

Sita (rung): lạnh, thời tiết lạnh 
Suriya (4m): mặt trời 


Suriyagøäha (z2): nhật thực 
Suriyodaya (z): — mặt trời mọc 
Hima (ng): băng (¡ce), tuyết (smow) 
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15. 


Agganagara (rung): 
Adhirajja (ung): 
Anupa (am): 
Arañña (rung): 
Assakanna (4): 
Akara (0m): 
AÄrãma (0đm): 
Isadhara (0m): 
Upaccakã (2): 
Upapadesa (4!): 
Uyyäna (rung): 
Kanftära (nam): 
Karavika (4m): 
Kalala (ung): 
Khetta (rung): 
Gãma (71): 
Girisikhara (rung): 
Guhäã (?): 
Gharavatthu (rung): 
dangala (2): 
Thala (rung): 

DIpa (0m): 

Dhũnli (z2): 

Nagara (rung): 
Nigama (nam): 


Địa cầu (Pafhavï) 


kinh đô, kinh thành, thủ đô 
đề quốc; nước thiên tử 

đầm lầy 

khu rừng 

nam cực (= đakkhinanfagaía) 
hầm mỏ, quặng 

khu vườn, hoa viên 

vùng bắc ôn đới 

thung lũng 

vùng phụ cận, tỉnh lẻ 

khu vườn, vườn cây sinh thái 
Sa mạc 

vùng bắc cực 

đất bùn, đất sình 

cánh đồng, đồng ruộng 

làng, thôn xóm 

đỉnh núi 

hang động 

đất nền nhà, đất thô cư 

rừng nhiệt đới, vùng đất hoang sơ 
đất liền, trên cạn 

hòn đảo 

bụi đất 

thành phố 

thị trần 


68- 20c Ciếng 1ƒ)ã1i - 2ừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





Nemindhara (z): vùng nam ôn đới 


Panka (am): 
Padesa (2): 
Papätfa (nam): 
Pabbata (nam): 
Pãsãna (0n): 
Pura (rung): 
Bhũmi (): 
Magøa (0ưm): 
Mattikä (2): 


MahaädTpa (2n): 


Rajja (rung): 
Rattha (02): 
Rãjadhãni (2): 
Vana (rung): 
Valikã (2): 
Vinataka (0): 
Sakkharä (7): 
Sãnu (04m): 
Silã (z2): 


Sudassana (2): 


Sela (0m): 


đất bùn, đất sình (= kalala) 
tỉnh ly; vùng dân cư 

vách đứng của núi, vực thắm 
núi (= addi, giri) 

tảng đá, khối đá 

thành thị 

mặt đất 

con đường 

đất, đất sét 

lục địa 

vương quốc 

đất nước, quốc gia, xứ sở 
thủ đô, kinh đô (= agganagara) 
khu rừng (= ãrañna) 

cát, cát đá 

vùng nam cực 

SỎI, Sạn SỎI 

cao nguyên, vùng đất cao 
tảng đá, khối đá (= pãsãna) 
bắc cực (= arantãäyaffa) 
viên đá, hòn đá, đá sạn. 
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16. Sông ngòi và đường thủy 
(Jalasaya Jjalamagga ca) 


Anukñlaväta (m): gió thuận, chiều gió thích hợp. 
Antodakanävä (zZ): tầu ngầm; tiềm thủy đỉnh 


AmbuljinT (2): ao sen, đầm sen, hồ sen 
Aritta (rung): mái chèo, mái dầm để bơi xuồng. 
Avatfa (nam): vực nước xoáy 

UJumba (02m): chiếc bè 

Ủmi (zZ;): làn sóng, sóng nước 

Opha (nam): cơn lũ, nước lụt 

Ora (rung): bờ gần, bờ bên nầy 
Kannadhãra (zzn): hoa tiêu, tài công 

Kallola (nam): sóng to, ngọn sóng, cơn sóng 
KunnadlI (2): dòng suối 

Kumina (ung): cái nôm cá 

Kipa (z4): cái giếng, giếng nước 
Kipaka (0am): cột buồm 

Kila (rung): bờ đê (sông, rạch) 


Khãrodaka (ng): nước mặn 
Khuddakadoni /#): ca nô, chiếc xuồng 
Gof{avisa (n„am): bánh lái tàu 

Jaladhärä (#): chênh, chỗ nước đồ từ cao 
Jalaniggama (zzm): cửa công, đập nước 
Jalamätikä (): kênh đào, sông đào 
Jaläsaya (0am): bề hồ, hồ nước lớn 
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Jäla (rung): 
Taranga (nam): 
TalAka (02): 
Tittha (rung): 
Tra (rung): 
Theva (nam): 
Donli (): 
NadI 2): 


Navã („): 
Navika (nưm): 
Nijjhara (nam): 








Parikhä (2): 
Pallala (ung): 
Pãra (rung): 


Pokkharan (2): 


Pota (0am): 
Phena (ung): 
Balisa (rung): 
Bindu (ng): 
Bubbula (ung): 
Mahopgha (4m): 
Mma (0am): 
Yantika (nam): 


NadImukha (ng): 
Nahãnatittha (rung): bãi tắm, bến tắm 


Niyaämaka (02m): 


lưới, lưới cá 

= mi, làn sóng, sóng nước 
hồ nước, cái hồ 

bến nước; bến đò 

bờ đê, mé sông = kzla 

ØlỌt nước 

chiếc thuyền, thuyền buồm 
sông, con sông lớn 

cửa sông, vàm sông 


chiếc tàu, tàu thủy 

thủy thủ, người làm việc trên tàu 
thác nước, dòng thác 

thuyền trưởng 

mương rảnh 

đầm nước, hồ nước nhỏ 

bờ bên kia, bờ xa 

aO nước, vũng nước 

thuyền con theo tàu lớn 

bọt nước 

lưỡi câu cá 

øIỌt nước, = /heva 

bong bóng nước 

trận lụt to, đại hồng thủy 

con cá 

kỹ sư máy tàu, kỹ sư trong tàu 
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Yuddhanävä /Z): tàu chiến 


Lakära (nam): cánh buồm 

Lakãranävä (?): thuyền buồm, du thuyền 

LonI (2): phá nước mặn, vùng nước mặn 
Vãnijanavä (?): tàu buồm, thương thuyền 

VãpI (): bê hồ, = /alZsaya 


Viruddhaväfta (2): g1ó ngược 
Verambhaväta (zm):gió xoáy, gió lốc, con trốt 


Velã (øữ): bờ biển 

Sankha (2m): ốc xà cừ 

Samudda (4n): biển cả 

Samuddagamana (7⁄ø):cuộc hải trình, cuộc viễn dương 
Sara (0m): hồ nước, cái hồ = /2Jãka 

Sagpära (nam): = samudda, biển 

Sappikã (): COn SÒ 

Seväla (am): đầm lầy 

SendI /#): hồ thiên nhiên 

Sobha (0m): hồ nhân tạo 


17. Các nơi công cộng (Mahajanikaffhanami) 


Adhikaranafthäna (ng):tòa án, chỗ xử kiện 

Assama (2m): tịnh thất, am thất 
Assamandala (/wg): trường đua ngựa 

AÄpana (0zm): chợ, khu chợ 

Arogyasälä (#): bệnh viện 

Ummat(älaya 2m): — nhà thương điên, viện tâm thần 
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Uyyäna (rung): công viên, vườn thưởng ngoạn 
Kammantasälä ⁄Z): nhà máy, công xưởng 
Kammärasälã (?): lò rèn, xưởng đúc 

Krã (0#): nhà tù, khám đường 


Kumbhakãrasälã (#): lò gốm. trại làm gốm 
Kelimandala ng): — sân chơi, sân thể thao (ở trường học). 
Chãyãripasälã ): phòng chụp ảnh, tiệm chụp hình 
Deväyatana (rung): nhà thờ, chỗ thờ vị trời, ngôi đền 
Dhaññãgãra (ung): — kho thóc 

Dhanägära (rung): ngân hàng, nhà băng 
Dhũmarahanivattana (/g):ga xe lửa 

Naccasäalä (2): rạp hát, hí trường 

Nahäpitasalä (2): tiệm hớt tóc 

Nikhilavijjalaya (0m): trường đại học (iversif)), 
Päthasälã (2): trường học (school) 
Pãnamandira (ng):  tửu quán, quán rượu 


Pãnägãra (rung): quán giải khát 
Pupphãräma (z2): — vườn hoa 
Pesakärasalä (?): xưởng dệt, nhà máy dệt 
Phalaräma (2n): vườn trái cây 


Bandhanägära (rung): nhà giam, nhà tù 

BhafAgiära (rung): sở cảnh sát, trạm cảnh sát 
Bhandägãra (ung): — kho hàng hóa, kho chứa hàng 
Bhesajjägãra (rung): — tiệm thuốc tây, nhà thuốc 
Bhojanägãra (rung): — khách sạn, nhà hàng 
Muddankanälaya (zz):xưởng 1n, nhà in 
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Yodhaniväso (ung): — doanh trại, trại lính 


Vaddhaksaälã (2): trại mộc, xưởng mộc 

Vijjãlaya (nam): trường cao đăng (coliege) 

Vinicchayasäalã (Z2): toà án, chỗ xử kiện =  ađjử- 
karanatthana. 

Vissamasälã (2): nhà nghỉ, quán trọ, dịch quán 

Vihãra (nam): tịnh xá, tịnh thất, chỗ ở của người tu. 


Sandesägära (ng): — bưu điện, chỗ gửi thư tín 
Sallakattälaya (zm): phòng mạch, phòng khám bệnh 
Sippäyatana (ng): — trường kỹ thuật, trường dạy nghề 
Susana (ung): nghĩa trang, nghĩa địa, mộ địa 
Sotthisalä (1): viện an dưỡng, an trí viện 


18. Người vật liên quan thành phố 
(Nagarikavatthini) 


Ajjhãäpanakiccãlaya (ø„zz):;phòng giáo dục, cơ quan lo việc 
giáo dục. 

Antepura (rung): nội thành; nội thị, phạm vi trong thành 
phô 

Abbhutavatthunicaya (z):viện bảo tàng 

Karaggähälaya (zzm):cục thuế, sở thuế vụ 

Ghatikãäthambha (zz):tháp đồng hồ, trụ đồng hồ (đặt giữa 


thành phó) 
Caccara (ung): ngã tư đường 
Digpghikã (z2): hào quanh thành trì, hào lũy 


Nagaragutfika #2): - thị trưởng, người cai quản thành phó. 
Nagaradvära (rung): công vào thành phố; công thành. 
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Nagarasabhä (zz): hội đông thành phố một tổ chức của 
thành phô, thành hội 

Nagarasabhika (zz):ủy viên hội đồng thành phó, ủy viên 
thành hội 

Nagarasodhaka (zzz):công nhân quét đường, nhân viên vệ 
sinh của thành phô. 

Nagarasobhim (z): hoa khôi của thành phố, người đẹp của 
phô thị. 

Nãgika (nam): thị dân, người dân thành 

PadTpägãra @øzm): — đài thấp sáng, ngọn hải đăng 

Parikhäã (ø#): hào lũy, = đigghika 

Pãkãra (0am): tường thành 


Bahidvära (ung): — công chào, cửa ngoài của thành phố 
Mantisabhä Z): — hội đồng bộ trưởng, hiệp hội của những 
quan chức lãnh đạo 

Mahälekhakälaya (¬z):bộ hành chính; bộ chính trị. 

Yuddhakiccälaya (zzz):bộ quân sự; bộ chiến tranh 

Racchä (z2): đường phó, con đường trong thành phó 

Rãjakosa (47): quốc khố; kho tàng của vua 

Rãjamandira (7g): hoàng cung, cung vua 

Rãjaratha (n0): long xa, xe của vua 

Rãjuyyãna (ung): — khu vườn trong cung vua, thượng uyền. 

Visikhã /xZ) = racchã, đường phố 

Santhãgära (1n): — toà thị chính; phòng hội nghị 

Siripabbha (am): — phòng ngủ sang trọng, phòng ngủ của 
vua, ngự phòng 

Sirisayana (ung): giường năm sang trọng, giường ngủ của 
vua chúa, long sàng, ngự sảng 
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SThãsana (rung): chỗ ngồi quyền lực; ngai vàng, ngôi vua. 


19. Quyền lực và sự trị an 
(Issariyaica pãlanañca) 


Akkhadassämacca (2zz):quan toà, viên chánh án, viên chưởng 


khê 

Aggasenäpati nữ zz):tống tư lệnh quân đội, thống soái, chỉ 
huy trưởng. 

Agøiläm (4): súng trường 

Ajjhãpanamacca (+z):thượng thư (xưa), bộ trưởng bộ giáo 
dục 

AtfAlaka (nam): chòi canh, điềm canh, vọng gác 

Anika (ứng): đội binh, toán quân 


Anmkattha (ung): — vệ sĩ; lính ngự lâm 
Adhirãja (nam): hoàng đế, đại đề 


Adhirãjin (): hoàng hậu 

Amacca (4): quan đại thần (xưa), vị bộ trưởng, người 
đứng đâu một ngành 

Avarodhana (ng): sự bao vây 

AsÏ (nam): thanh kiếm, gươm 

Asiggahaka (zzm): chấp kích lang, người cầm gươm hầu vua 

Assasenä (?): mã binh, ky binh, quân cưỡi ngựa. 

Ayudha (ng): vũ khí, khí giới 

Uddäpa (2): pháo đài 

Uparäja (0am): phó vương, vua chư hầu; quan tổng trấn 


(cai quản một vùng đất). 
Kanda (nam): mũi tên, phi tiêu 
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Kammikämacca (2):bộ trưởng bộ lao động 


Kara (nam): 

Kavaca (0n): 
Kãranä (): 
Kärägãrapati (2n): 
Kuthäãn (z?): 

KosI (?): 

Khagøa (nam): 
Khagøsadhara (2n): 
Khandhaävaära (2): 
Carapurisa (04): 
Chũrikäã (z2): 


lợi tức, thuế má, sự thu nhập ngân sách. 
áo giáp dùng cho quân đội, binh giáp 
sự trừng trị, sự trừng phạt 

chúa ngục, cai ngục 

rìu chiến, loại vũ khí hình búa rìu 

bao kiếm, vỏ đựng thanh gươm 

= asi, thanh gươm, thanh kiếm 

kiếm sĩ, kiếm khách, người mang gươm 
doanh trại, trại đóng quân 

thám tử; gián điệp 

dao găm, gươm nhỏ để tự vệ. 


Janapadabhojaka (+z):quận trưởng, quan huyện, huyện lệnh 


Jaya (nam): 
Jãänapädika (2n): 
dJiyäã (0): 

Tharu (7n): 
Danda (04)): 
Dãmarika (2): 
Disapati (nam): 


Dhanu (ng): 
Dhanuddhara (2): 
Narapati (nam): 
Navikasenä (1): 
Naliyantasenä (): 


(xưa) 

sự chiến thắng, sự thắng trận. 

thôn dân, dân tỉnh ly 

dây cung 

chuôi kiếm, đốc gươm, cán đao 

= sự trừng phạt, sự trừng trị 

dân phiến loạn, kẻ nồi loạn, kẻ chống đối. 
sứ thần; đại sứ, người đại diện chính phủ 
coi một tỉnh, tỉnh trưởng. 

cây cung 

người bắn cung, cung thủ 

vua 

hải quân, thủy binh 

pháo binh 
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Paccosakkana (/g):sự rút lui, sự lui quân 


Patäkã (z?): lá cờ, ngọn cờ lệnh 
Patti (am): bộ binh (øữ):sự đạt đến 
Parãjaya (ưn): sự bại trận, sự thất trận 
Balakkãra (2m): — bạo lực, bạo hành 

Bali (2m): = kara, lợi tức, thuế má 
Bheda (02m): sự chia rẽ, ly gián 


Mangalassa @øzm): ngựa chiến, ngựa dùng trong việc công; 
ngựa của vua 
Mangalahatthi (zn):voi chiến, voi dùng trong việc công; voi 


Của vua. 
Mandalissara (zm): tỉnh trưởng, người quyền hành một tỉnh. 
Mand (nzm): viên quan của triều đình (xưa), viên chức 


của chính phủ, ủy viên hội đông. 
Mahä-agginälT (zm):súng đại bác, súng thần công 
Mahächnrikã (#): - luỡi lê, dao gắn ở mũi súng 

Mahãmacea (zzm): - tế tướng (xưa), thủ tướng 

Mahäyodha (nzm): vị anh hùng 

Mahälekhakämacca (¿):bộ trưởng bộ chính trị; viên tổng 
thư ký. 


Mittasenä (zz): quân liên minh, quân đội đồng minh 





Yujjhana ng): — sự chiến đấu 

Yujjha (rung): chiến tranh, cuộc chiến 
Yujjhaghosa /zm): tiếng xung trận, tiếng hô xung phong. 
Yuddhabhatfa (øz): chiến sĩ, quân nhân, lính chiến. 
Yuddhabhũimi (z#): chiến trường, trận mạc 
Yuddharatha (2m): chiến xa, xe dùng đánh trận 
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Yuddhasenä (z#): quân đội, đội quân tác chiến 
Yuddhopakarana (rgø):đạn dược 


Yuvarãja (øzm): — đông cung thái tử, vị hoàng tử được kế vị 
ngôi vua 

Rajja (rung): vương quốc, nước có vua 

Rãjakakudhabhanda (+g):huy hiệu hoàng gia 

RãjakTya (3): thuộc hoàng gia 

Rãjaduta (nam): sứ giả của vua; sứ thần, công sứ 

Rãjabhafa (2): người làm nhiệm vụ cho vua, quan binh 

Rãjãänã (z2): lệnh vua, vương lịnh 

Rãjãnuyutta (zz): — viên lãnh sự; người tâm phúc của vua 

Rãjamuddã (z?): ấn tín của vua, triệu của vua 

Rãjim (2): hoàng hậu 

Vijita (rung): vương quốc; hoàng triều, = raj/4 

Vijjhana (ung): sự băn phá 

Vira (0am): vị anh hùng = mahäãyodha 

SacÌva (am): tư vấn viên, nhà tư vấn 

Sattusenä (): địch quân, quân đối lập 

Sannaddharatha (øz):xe thiết giáp, xe bọc sắt. 

Sannäha (2n): = kavaca, áO giáp 

Sara (nam): = kanga, mũi tên 


Sarakaläpa (zư): — bao đựng tên, túi đựng tên 
Sama (rung): sự hòa bình 

Sirisayanapälaka (+z):người quản gia; viên thủ quỷ 
Setacchatta (ung): cây dù trăng, lọng trắng 
Senäpati (): viên chủ tướng; chỉ huy trưởng 
Senävynha (z2): — sự dàn trận 
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Sokhiyämacca (zz/;): quan ngự y (xưa); bộ trưởng bộ y tế. 


Hatha (02): = balakhara, bạo lực, bạo hành 
Hatthisenä (z2): tượng binh, đội quân voi 
Hanana (rung): sự tàn sát 

Heti (2): cây giáo, cây thương. 


20. Sự kiện tụng (4dhikaranam) 


Akkosana (ng): — sự lăng mạ, sự nhục mạ 
Acchindana (+): sự chiên đoạt, sự cưỡng đoạt 


Atfta (rung): sự tố tụng, sự thưa kiện 
Attakãra (nam): người hầu tòa; người kiện cáo 


Adhikaranasälä (z#): tòa án, phòng xét xử 
Adhikaranasälä (2): luật sư 

Anuvijjaka @øzm): — thẩm phán, tòa phúc thâm 
Anuvijjana (ng): buổi xét xử, phiên tòa 
Aparadha (øưm): — tội lỗi, lỗi lầm 

AparädhI (2n): tội phạm, người phạm tội 
Aghãtana (ng): — nơi hành quyết, pháp trường 
Anä (ñ?): lệnh, mệnh lệnh, lịnh, mạng lịnh 
Ayäcanapanmnpa (ung):đơn xin 

Upadisadhikarana (/:g):tòa án vi cảnh 

Kãranä (): sự tra tấn; nhục hình 
Kãräpakkhipana (/ng):sự tống giam 
Kñtasakkhika (2z): nhần chứng giả mạo 
Gamaphãta (zzmn): bọn trộm đạo, ăn cướp theo làng. 
Ghãtana (ung): — sự hành hình, sự hành quyết 
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Cuditaka (nam): bị cáo, người bị kiện 


Codaka (nam): nguyên cáo, người đứng kiện 
Codanä (2): sự tô cáo, sự cáo buộc 
Coriya (rung): sự trộm cắp 

Theyya (rung): = corijya; sự trộm cắp 
Danda (2n): hình phạt, sự trừng phạt 


Disadhikarana (/g):tòa án quận, tòa án điạ phương 

DhammädhikärT (zzr):thậm phán tòa sơ thâm 

NItivedI (60m): luật sư 

Paribhãsana (rung): sự hăm dọa, sự đe dọa 

Pãtibhoga (02m): người bảo lãnh; tiền thế chân 

Bandhana (wg): sự tống giam 

Bandhanägärika (zzzz):tù nhân, người bị giam cầm 

Balakkãra (zn): — sự áp bức, sự cưỡng ép 

Bhãsãänuvädaka (z/z):thông dịch viên, người thông ngôn 

Manussaghäta (zz):sát nhân, kẻ giết người 

Rãjadhikarana (/g):sở mật vụ, cơ quan mật thắm 

Rãjãyattakarana (/g):sự tịch biên (tài sản), sung công (tài 
sản); vua tịch biên. 

Vajjhappatta (3): sự kết tội, sự kết án 

Vadha (nam): = ghafana, sự hành hình, việc xử tử. 

Vadhaka (n4): đao phủ, người xử tử. 

Vinicchayäsana (ng):tòa án; ghế quan tòa 

Vinicchayämacca (7) thâm phán (của tòa thượng thâm, tòa 
án tôi cao) 

Viparämosa (2n): ` vụ cướp đường 

Sakkhi (ung): bằng chứng, chứng cớ 
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Sakkhika (0am): nhân chứng, người làm chứng 
Sakkhipañjara (z):khung nhân chứng, khu vực nhân chứng, 


chỗ ngồi nhân chứng 
Sabbassaharana (rung):sự tịch thu toàn bộ tài sản 
Sahasa (rung): sự bạo lực, sự cưỡng bức 
Sahasika (02m): = aparadlli, tội phạm, người phạm tội 


Sisaccheda /m): — người bị chém đầu 
Setthãdhikarana (ng):tòa án tối cao, tối cao pháp viên. 


21. Phương tiện vận tải (Vahanan) 


Akkha (n„ưm): trục xe 
AkkhaggakTla (2m): cái chốt trục xe 
Ankusa (4m): cây móc chế ngự voi 
Assakacchä (z?): yên ngựa; yên xe 


Assakappana (z2): bộ yên cương của ngựa 
Assatara (nam): con la 

Assatthara (ønưmn): — thảm trên lưng ngựa 
Assaratha (nam): xe ngựa dùng đánh trận 


AjãAniya (nam): ngựa thuần giống, ngựa giống tốt 
Kasã (2): roi da, roi đánh xe 
Kusã (0): đàm, dây mũi, dây xỏ mũi trâu bò 


Khalunka (2): ngựa chứng, ngựa khó thuần 

Khurävarana (g):móng ngựa, miếng sắt hình móng để tra 
vào chân ngựa. 

Cakka (rung): bánh xe 

Cakkayuga (ng): xe đạp, xe hai bánh thường. 

Javana (n4): phương tiện chạy đua (ngựa, xe ...) 
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Tutta (rung): 

Dolã (2): 

Dhura (2n): 
Dhũmaratha (247:): 


Nãbhi (z2): 

Nemi (z): 

Päjitu (0m): 
Phussaratha (2): 


Mukhäadhäãna (ung): 


Yuga (rung): 

Ratha (02): 
Rathatthara (2): 
Rathapañjara (02m): 
Ratharasmi (2): 


Varutha (0m): 


gậy nhọn đề điều khiến voi. 

chiếc kiệu, kiệu bốn người khiêng 

øọng xe, càng xe 

xe lửa, xe chạy bằng đường ray, xe có 
nhiêu toa do đâu máy kéo, xe có cột phun 
khói (aiway train) 

trục bánh xe 

vành bánh xe, niền bánh xe 

(chủ cách øz/i/3):người lái xe, tài xế. 

nghi xa, xe dùng trong nghi lễ (như xe 
hoa v.v...) 

dây cương, dây khóa mõm ngựa đề điều 
khiên 

cái ách (trâu, bò, ngựa) 

xe ngựa, xe do ngựa kéo 

thảm trải xe 

thân xe, thùng xe 

đai xe, dây thừng cột thùng xe vào hàm 
thiệc ngựa kéo. 

căm xe, cái chăn bùn 


Vijjucakkayuga (g):xe mô tô, xe động cơ hai bánh, xe gắn 


Vijjuratha (2n): 
VinItassa (nam): 
Vyomayäna (rung): 
Sakafa (nam): 


máy. 

xe điện, xe chạy bằng điện 

ngựa thuần, ngựa được huấn luyện 
máy bay, phi cơ 

xe bò, xe do bò kéo 


Sayamvataffaka (an):xe hơi, xe ca 
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SãrathI (2n): người đánh xe, xa phu 

Sindhava (2): ngựa Sindhu, giống ngựa vùng Sindhu 

Sivikã (ø#): võng cáng, cáng đòn để khiêng người 
năm 


Hatthatthara (z2): thảm vol, thảm trải trên lưng voi 


Hatthavattaka (zan):xe kéo, xe tay 


Hatthãroha (2z): — người nài, người cưỡi voi 


Hatthikappana /¡z/):bành voi, ghế ngồi trên lưng voi. 


22. Bệnh tật và thuốc trị (Kogã ca pafikarã ca) 


Akkhirogøa (nzn): 
Akkhivejja (06m): 
Ajinnaka (0rung): 

Atisara (nam): 


bệnh mắt, bệnh đau mắt 
mắt kính, kính thuốc 
chứng khó tiêu, sình bụng 
bệnh kiết ly 


Antaganthikäbadha (zzzz):bệnh viêm ruột thừa 


Apamãra (nam): 
Abbhañjana (ung): 
Ahivätakaroga (nam): 
Är0gya (rung): 
Alepa (am): 
Ukkaãsana (rung): 
Ummäda (4!): 
Upadamsa (2): 
Osadhiva (3): 
Kacchu (z?): 
Kandu (2): 


chứng động kinh, bệnh kinh phong 
sự thoa xức 

bệnh dịch 

sức khoẻ 

thuốc mở, thuốc dạng đặc sệt 
bệnh ho, sự ho hen 

bệnh mắt trí, biệnh điên 
bệnh hoa liễu 

dược tính, đặc tính thuốc 
bệnh ngứa; bệnh ghẻ ngứa 

= kacchu 
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Kannaroga (104): bệnh trong lỗ tai 

Kasãya (nam): sự sắc thuốc, sự nâu thuốc 

Kãsa (nam): bệnh lao, bệnh ho lao 

Kuttha (ung): bệnh cùi, bệnh hủi 

Khãra (rung): dung dịch kiềm, chất kiềm 

Ganda (4n): u nhọt 

Gilãna (2n): bệnh nhân, người bệnh 

Gilãnasälã (z;): buồng bệnh, phòng trị bệnh 

Gilãnupafthaka (zzm): người điều dưỡng, người chăm sóc 
bệnh nhân. 

Gulikã (xữ): viên thuốc 

Gelañña (rung): sự đau ốm, sự bệnh hoạn 

Jararoga (nam): bệnh sốt, cơn sốt 

Tikicchã (øZ): sự điều trị, sự chữa bệnh 

Dantaroga (14): bệnh đau răng, bệnh nhức răng 

Daha (02m): viêm, sưng nhiễm 

Pakkhaghäta (zz): — chứng tê liệt, bệnh tê bại 

Panduroga (4n): bệnh vàng da, bệnh huỳnh đàn. 


Pabbavätäbadha (z¬zzz): bệnh đau khớp 
Pittabbhama (2): bệnh thừa mật, mật dư; bệnh rối loạn 


túi mật. 
Pinäsa (02): chứng viêm mũi, chảy nước mũi 
Bahumuttaroga (z): bệnh đái đường, tiêu đường 
Bhagandarä (nz): rò, ông dẫn, ống thông 
Bhisakka (2): bác sĩ, thầy thuốc. 
Bhesajja (ung): thuốc, được phẩm 


Bhesajjägãra (zm): — nhà thuốc, tiệm thuốc 
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Masurikä (z?): 
Mucchã (z?): 
Mcha (n¬ưm): 
Rasañjana (rung): 
Rasãyana (rung): 
Rujä (2): 

Roga (0đ): 

Rogi (nam): 


bệnh đậu mùa 

sự ngất xỉu, sự bất tỉnh 

bệnh đường tiêu, bệnh tiết niệu 
loại thuốc nhỏ mắt 

hợp chất hóa học 

sự đau đón, sự khó chịu 

bệnh tật; chứng bệnh 

= gilãna, bệnh nhân, người bệnh 


Lohitapakkhandikä (zZ):bệnh kiết ly máu, kiết máu 


Lohitärisa (rung): 
Vatikã (zØ): 
Vamana (ng): 
Vatakopa (147): 
Vatarattha (rung): 
Vatasula (rung): 
Viritta (4p): 
Virecana (rung): 
Visa (rung): 


Visavätajara (nam): 
Visaharana (rung): 


Visucikä (2): 
Velja (nam): 
Vyädhi (0m): 


Sankantikaroga (4): 
Sankhakuttha (ung): 
Sannipatajara (na): 


bệnh trĩ 

= gulikã, viên thuốc 

sự nôn mửa, ói mửa 

sự thừa hơi (trong ruột), ợ hơi 
bệnh thấp khớp 

cơn đau bụng 

súc ruột, xô 

thuốc xổ 

nọc độc, chất độc 

cơn sốt rét 

sự giải độc 

bệnh dịch tả 

bác sĩ 

= roøa, bệnh tật, sự bệnh 
bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm 
bệnh cùi lở 

bệnh sốt đường ruột 
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Sappäya (9): có lợi, có ích 

Sallakatta (:mn): phẫu thuật viên, bác sĩ giải phẫu 
Sallakattiya (rung): khoa giải phẫu 

Sallakamma (ng): — việc giải phẫu, cuộc giải phẫu. 


Sãsa (nam): bệnh hen suyễn 

SIpada (ung): chứng phù voI, chứng sùi da 
STsarujä (): bệnh nhức đầu 
Sedakamma (9): Sự tắm hơi, sự xông hơi 
Semharoga (14): bệnh cảm cúm 

Sopha (nam): sưng phù 

S0sa (nam): = kãsa, bệnh lao 

Hikkãra (4): chứng nắc cục 


23. Văn phòng phẩm và việc ấn loát 
(Lapibhundanl mudlapanaicad) 


Akkhara (rung): chữ viết, mẫu tự 
Abbhakalekhaml (2): cây bút chì 

Ujurekhaka (4n): thước kẻ 

Ujurekhäã (2): đường kẻ, lăn kẻ 
Kajjaladhäna (z2): — nghiên mực, bình mực 
Kabba (ung): bài thơ, án thi, thi phẩm 
Kãkacapanna (ng): giấy 

Kãlaphalaka (nam): bảng đen 

Kälikasangaha (zzm): - tạp chí định kỳ 
Ganthasodhanä (z): sự hiệu đính, sự biên soạn 
Jatu (rung): sáp đóng dấu, khăn đóng dấu 
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Tãlapanna (rung): 
NalalekhamT (): 


Pajja (rung): 
Pajjabandha (nz): 
Panti (2): 
Pavatfipatta (rung): 
Pitha (ung): 
Potthaka (rung): 
Muddä (): 
Muddäpaka (0): 
Muddäpana (rung): 
Muddäyatana (ng): 
Rekhã (2) 
Likhana (ng): 
Lipi (rung): 
Lekhaka (4n): 


Lekhana (rung): 


lá bối, bối diệp, lá buông, lá dùng thay 
giây việt chữ thời xưa. 

bút máy, cây viết máy (không cần 
châm mực) 

= kabba, bài thơ, áng thi, thi phẩm 

tác phâm niêm luật 

hàng chữ, dòng chữ 

tờ báo, nhật trình 

trang (giấy, sách) 

quyên sách 

con dấu, triện, mọc 

thợ mm; chủ nhà In 

việc in ấn, việc ấn loát 

máy In 

= paríi, hàng chữ, dòng chữ 

bản viết tay, bản thảo 

= likhanga; bản viết tay, bản thảo. 

thư ký, người ghi chép; người biên tập, 
người chép bản thảo 

bức thư, lá thư 


Lekhanakasafa, (2m): mực (viết, in) 


Lekhanaphalaka (øz): bàn viết 


Lekhami (): 
Lekhamidhara (2): 


cây việt, cây bút mực 
cán việt, cán bút 


Lekhanimukha (ng): ngòi viết, ngòi bút 


Vannayojaka (0n): 
Vannayojanä (2): 


thợ sắp chữ (bản kẽm) 
sự sắp chữ (bản kẽm) 
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Vannasodhaka (nzưm) 
Sankalana (ung): 
Sanganhana (ng): 
Sãsana (rung): 
Sãsanapatfa (rung): 
Sãsanävarana (rung) 
Siläpatthara (2n): 
SilãlekhanmT (2): 
Sodhvapanna (rung): 


: người hiệu đính (bản m) 
sự sưu tập, bản sưu tập. 
= sankalana, sự sưu tập, bản sưu tập. 
= lekhana, bức thư, lá thư 
giấy nháp, giấy biên chép 
: phong bì, bì thư 
phiến đá dẫn giấy 
bút chì bằng than đá 
bản bông, bản 1n thử 


Hatthalañchana (ru): chữ ký tên. 


24. Các dụng cụ làm việc (Upakaranarni) 


Adhikarap (2): 
Avodäma (2n): 
Ai (nữ): 

Arã (nữ): 
Arähattha (nam): 
Olambaka (1n): 
Kakaca (nam): 
Katthapilaka (2): 


Katthahattha (0a): 
Karam (2): 


Kasana (rung): 
Kija („am): 
Kãlasutta (rung): 


cái đe thợ rèn 

dây xích, lòi tói 

cây định 

mũi dùi của thợ giày 

cái khoan tay 

dây dọi (để ngắm chiều thăng đứng) 

lưỡi cưa, cái cưa 

cái Êtô, cái cảo của thợ mộc, dụng cụ để 
kềm chặt vật đang gia công. 

cái chày vồ 

cái bay (của thợ nề), cái xuống bứng cây 
con 

Sự cày xới 

đòn gánh, đòn xóc 

ống chỉ nẻ mực của thợ mộc 
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Kuddäla (am): 
Knta (rung): 
Khanana (rung): 
Khanitfi (2): 
Khura (ung): 
Gagøar1 (1): 
Chindana (ung): 
Tanka (nam): 
TacchamI (z): 
Tasara (02m): 
Dãtta (rung): 
Nangala (rung): 
Nanglsä (z2): 
Nikasa (nam): 


Nikhädana (ung): 


Pharasu (am): 
Phãla (đm): 
Phãlana (rung): 
Bhindana (ng): 
Mahäknta (nam): 
Mũsã (): 
Lãyana (rung): 


Lohakhadaka (4): 


Vayana (rung): 
Vasi (2): 
Vidarana (rung): 


cái cuốc, cái xẻng 

cái búa đập, búa đóng định 
sự đào bới 

cái xà beng, thanh sắt đùng để xeo nạy 
dao cạo 

ống bề (lò rèn) 

sự cắt, sự chặt đứt 

cái cuốc chim; lưỡi chẽ đá 
cái đục để chạm khắc 

con thoi (trong khung cửi) 
lưỡi hái, lưỡi liềm 

Cái cày 

cán cày 

cục đá mài 

cái đục của thợ mộc 

cái búa đẽo (đẫn gỗ) 

lưỡi cày 

sự chẻ, sự tách ra, sự bồ ra 
sư bê vỡ, sự rạn nứt 

cái búa tạ, búa đầu bự 

nồi luyện kim, nội nâu kim loại 
SỰ cắt, sự gặt hái 

Cái p1iũa 

sự dệt 

cái rìu lưỡi vòm 

= phalang; sự chẻ, sự tách 
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Vinivijjhana (rung): sự khoan lỗ, dùi lỗ 


Vema (nam): khung cửi; máy dệt 

Sandãsa (0z): cái kìm (kềm) 

Sikkã (ở): cái gióng gánh, thúng máng ở hai đầu đòn 
gánh. 


25. Kiến trúc và những vật thuộc tu viện 
(Viharanga samatnqparikkharanl ca) 


Assaddha (3): người vô tín ngưỡng, người không theo 
đạo 

AÄrãma (0đm): chùa, tu viện 

Kãsäva (rung): y ca-sa, y nhuộm màu vàng chát 

Ghanfã (): cái chuông, hồng chung 

Ghantätthambha (zzzz):tháp chuông, lầu chuông 

CTvara (rung): = kaãsaãva, y phục của vị tỳ kheo, y ca sa, y 
nhuộm màu vàng chát. 

Cctiya (rung): ngôi tháp, ngôi đền, điện thờ 

Cetiyahgana (rung): nền tháp, sân tháp 

Thera (nam): trưởng lão, tu sĩ cao niên 

Dãnasälã (z7: bố thí đường, nhà thí thực 

Desaka (0am): người thuyết giảng, giảng sư 

Desanä (): sự thuyết giảng, sự thuyết pháp 


Dhamma (7!): học thuyết, giáo pháp 
Dhammadũta (z2): người truyền giáo, nhà truyền đạo 
Dhammapotthaka /z):kinh điền, sách viết về giáo lý. 
Dhammasälã (zZ): giảng đường, hội trường thuyết pháp 
Dhammäsana (/z⁄g):pháp tọa, chỗ ngôi thuyết pháp 
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Dhãtukaranda (z/):hộp đựng di cốt, hộp xá lợi 

Patinã (zz): hình tượng, tranh ảnh 

Patimäghara (g): phòng tranh ảnh, nhà trưng bày hình 
tượng, phật điện 


Pannasälä (z): thất liêu, tăng xá, chỗ ở của các tu sĩ 
Patta (am): cái bình bát, vật đựng đồ ăn của tu sĩ 


Parissavana (ung): đồ lọc nước; cái bình lọc nước 

Pũjãsana (rung): án thờ, bản thờ 

Potthakälaya (z): thư viện, phòng đọc sách 

Buddha (2): Đức Phật, bậc giác ngộ 

Buddharipa (g): tượng Phật, kim thân Phật 

Bodhi-angana (irung):khuôn viên cây bồ đề, nền chung quanh 
cây bô đê 

Bodhirukkha @zm): cội cây bồ đề, một loại cổ thụ trồng trong 
chùa tưởng niệm sự giác ngộ của Đức 


Phật. 

Bhattimä (nam tính của bhaftmanf¿)người sùng đạo, người 
mộ đạo. 

Bhikkhu (0m): vị ty kheo, tỳ khưu, tu sĩ phật giáo. 

Vihãra (nam): = ãrãma, tịnh xá, tu viện 

Saddhã (⁄): niềm tin, sự tín ngưỡng 

Sãämanera (2m): sa đi, vị tu sĩ tập sự để thành vị tỳ kheo 
Phật giáo 


Sĩmãghara (ng): giới tràng, một ngôi nhà có ân định cương 
giới đề họp tăng làm các tăng sự hòa hợp. 


92- 20c 2tếng !7)ãli - Cừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





26. Nhạc cụ, nhạc khí (Turiyabhandani) 


Upavma (4): cổ của cây đản 

Koqa (0am): cung đàn, cần kéo đàn 

Ghana (ng): cái chăm chọc, cái chập chõa 
Tra (nam): cung bậc cao; thanh giọng cao 
Dhamanavamsa (zz):Õng sáo, ống tiêu 

Nacca (rung): điệu múa, điệu nhảy, vũ khúc 
NaccagtTta (ung): — âm nhạc 

Naccana (rung): sự khiêu vũ, sự nhảy múa 
Pokkhara (2): cái thùng đàn, thân bụng của đản 
Bheri (z): cái trống 


Bheridanda (øzm): - đùi trống 
Bherivädana (ng): tiếng trỗng 
Mandasara (øm): cung bậc thấp, thanh giọng thấp 


Mudinga (am): cái trống nhỏ, trống con 

Muraja (nam): = mudinsa 

Laya (nam): sự hòa âm, hòa tâu 

Vadaka (n0am): người biểu diễn âm nhạc; nhạc sĩ 
Vadita (rung): = naccagría, ầm nhạc 

Vina (?): cây đàn tỳ bả 

Venika (nam): người chơi đàn 

Venudhama (zm): người thối sáo 

Sankha (zm): cái tù và (bằng vỏ ốc) 

Sara (nam): nốt nhạc 


Surira (rung): kèn loa, kèn có miệng to, kèn “?rznpef” 
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27. Thời gian (Kalabheda2) 


Accharä (z?): 
Ajja (trạng từ): 
Atfa (nam): 
Addhamaãsa (2): 
Anäøata (nam): 
Aparanha (4): 
Amävasl (): 
Aruna (4m): 
Arunodaya (4): 
Idãni (trạng từ): 
Uu (nam, nữ): 
Uposatha (2n): 
Ekadä (trạng từ): 
Kãla (nưm): 
Khana (4m): 
Gimhãna (27): 
Ghatikã (2): 


Divasa (02m): 
Divasakäla (0đ): 
Diväã (trạng từ): 
Niccam (trạng từ): 
Nisttha (nam): 
Pakkha (am): 


Paccuppanna (4): 


giây đồng hồ (1/60 của phút) 


hôm nay 
quá khứ 
nửa tháng (hai tuần lễ) 


vị lai, tương lai 

buổi xế trưa 

ngày trăng non, ngày thượng tuần 
bình minh, rạng đông 

= aruna 

bây giờ, hiện nay 

thời tiết; mùa 

ngày trai giới, ngày bố tát 

một ngày, một lúc nọ, một dạo 
thời gian 

chốc lát, khoảnh khắc, sát na 
mùa hè, mùa nóng 

một giờ, một tiếng đồng hồ (sáu mươi) 
phút) 

ngày 

ban ngày 

= điasakala 

thường xuyên, luôn luôn 

nửa đêm 

nửa tháng, hai tuần = addhamaäsa 
thời hiện tại 
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Paccisa (14”!): sáng sớm, sáng tinh sương 
Pacchã (trạng từ): Sau, sau này 
Pacchimayäma (z2): canh chót của đêm 
Pathamayãäma (zz): canh đầu của đêm 


Pannarasĩ (): ngày rằm, ngày 15 âl, ngày trăng tròn. 
Pabhãäta (am): buôi sáng (thời gian) 
Parasuve (trạng từ): sau ngày mai, ngày mốt 
ParahTyo (trạng từ): trước hôm qua, ngày hôm kia. 
Pãto (trạng từ): buôi sáng 

Pãtova (trạng từ): sáng sớm, sáng tinh sương 
Pubbanha (02m): trước giờ trưa, buổi sáng 
Pubbe (trạng từ): lúc trước, trước đây, thuở xưa 
Purä (trạng từ): lúc trước, trước đây, xưa kia 
Majjhanha (2m): giữa ngày, đứng bóng 
Majjhimayäma (z2): canh giữa của đêm 

Mãsa (0am): tháng (băng 30 ngày) 
Muhutta (nưm): phút (1/60 của g1ò) 

Ratti (2): đêm, ban đêm 

Vasanta (04): mùa xuân 

Vassana (nam): mùa mưa 

Sattaha (0m): bảy ngày, I tuần lễ 

Sadäã (trạng từ): luôn luôn 

Sarada (nam): l năm 

Säyanha (ung): buôi chiều 


Samvacchara (ng):  Ì năm, = sarada 
Suve, sve (trạng từ): ngày mai 
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Hiyyo, hTyo (trạng từ): 


Hemanta (770): 


Raviväro 
Candaräavo 
Kujaväro 
Budhaväro 
Guruväaro 
Sukkaväro 
Sanivaro 


hôm qua 


mùa đông, mùa lạnh 


28. Ngày và tháng 
(Diasa mãsã cq) 


- Những ngày trong tuân (Sattghe divasa) 


chủ nhật 
thứ hai 
thứ ba 
thứ tư 
thứ năm 
thứ sáu 
thứ bảy 


- Những tháng trong năm (S4vacchare mãsữ) 


Phusso 
Maãpho 
Phagsuno 
Cittamäso 
Vesakho 
Jc{fhamaso 
ÄsãJho 
Sãvano 
Potfhapädo 
Assayujo 
Kattiko 
Mãgasiro 


tháng giêng dl 
tháng hai dl 
tháng ba dl 

tháng tư dl 

tháng năm dl 
tháng sáu dÏ 
tháng bảy dl 
tháng tám dÏ 
tháng chín dl 
tháng mười dl 
tháng mười một dl 
tháng mười hai dÏ 


(tháng chạp âÌ) 
(tháng giêng âÌ) 
(tháng hai âÌ) 
(tháng ba âÌ) 
(tháng tư âÏ) 
(tháng năm âÌ) 
(tháng sáu âÌ) 
(tháng bảy âÌ) 
(tháng tám âÌ) 
(tháng chín âÌ) 
(tháng mười âÌ) 
(tháng mười một âÌ) 
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29. Màu và vị (Vapäa c”evwa Rasd cd) 


- Màu sắc (Vanna) 


Aruna (nh từ): đỏ nhạt 

KanhapIta (nh 0): vàng tôi 

Kapila (nh /ữ): nâu đen 

Kammasa (nh 0): màu sặc sỡ; có nhiều màu 
Kasäva (ính từ): mầu ca sa, vàng chát 
Kla (đính từ): đen 

Dhũsara (1ính f1): xám 

NHa (nh từ): xanh dương 
Panduvanna (nh /?): - trắng ngà, trắng ngã vàng 
Pãtala (nh từ): hồng 

Pingala (nh fừ;): nâu 

Pita (đính từ): vàng 

Pitaratta (nh từ): màu cam 

Mandanila (nh f): — xanh da trời 

Ratta (tính từ): đỏ 

Lohita (ính từ): đỏ 

Harita (1ính ft): xanh lá cây 


- Vị chất (asa) 
Ampbila (nh ft) chua 
Katuka (đính từ) cay 
Titta (ính từ) đắng 
Madhura (nh f) — ngọt 
Lavana (nh từ) mặn 
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Màu và vị đều là tính từ trong tiếng PZi¡, chúng thuộc cả 
ba tính chúng sẽ là nam tính hay nữ tính hay trung tính tùy theo 
danh từ mà chúng định tính. 


30. Các danh từ đo lường (Mãndafulãm:) 


- Đơn vị đo đạc (Mãng) 
Angula (ung): — = 1 inch (khoảng 2,5 cm) 


Vidatthi (z): = I span (khoảng 22, 5 cm) 
Ratana (rung), hatthapäsa (zưm):= T cubíf (khoảng 45, 72 
cm) 


Dhanu (/+zg), vyäma (0,am):= Ì ƒathøm (Khoảng l1, 80m) 
Kosa (nam), gÄvuta (rung):= league (Khoảng 4,8km 
Yojana (ung): —ˆ =7 miles (Khoảng I1,2km) 


- Đơn vị cần lường (Ta) 


1 pasafa (nam): = hanđƒ#„i (150 gr): 

1 pattha (nam): =4 pasara (600 gr = I cân) 
1 nã] (2): = 4 paftha (2, 4 kg) 

1 dona (n4): =4 nãji (9, 6 kg): 

1 mãnikã (z2): = 4 đøna (35, 4 kg) 

1 khar1 (?): =4 mamikä (153, 6 kg) 

1 kumbha (4): = 10 khan (1536 kg) 

1 vaha (nam): = 2 kumbha (3072 kg) 


Các danh từ này là đơn vị cân lường thời xưa, không có sự 
tương đương với đơn vị cân lường thời nay theo tiêu chuẩn quốc 
tế. 
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31. Số mục (Saủkhya) 


- Số đếm (Pakatisaikhya) 
Eka (riêng 3) 
Dyi (rêng 3) 
Tỉ (riêng 3) 
Catu (riêng 3) 
Pañca (chung 3) 
Cha (chung 3) 
Satfa (chung 3) 
Atfha (chung 3) 
Nava (chung 3) 
Dasa (chung 3) 
Ekädasa (chung 3) 
Dvädasa (chung 3) 12 
Terasa (chung 3) 13 
Cuddasa, catuddasa (chung3) 14 
Pañcadasa, pannarasa (chung 3) LŠ 
Solasa (chung 3) 16 
Satfarasa, safttadasa (chung 3) l7 
Atfthãrasa; af(hadasa (chung 3) I§ 


\© œ ¬Il" Œ Ca: > CỔ) t) 


¬ 
¬ CC 


Ekiũnavisatfi (?) 19 
Visati (z#) 20 
Ekavsati (z) BÀI 
Dvävsafi, bävIsati (z) 2a 
Tevisati (z) 23 


Catuvisafi (z#?) 24 
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Pañcavisati Z0 
Chabbsati (2) 26 
Sattavisti (nữ) Si 
Atthavsati (z) 28 
Ekiinatimsati () 29 
Timsati (zZ), tìmsã (z) 30 
Ekatimsati (2) 3l 


Dvatfimsa (z#), dvattimsati (z#), battimsati (+) 32 
Tetfimsã (z), tettimsati (2) — 33 


Catuttimsati (z) 34 
Pañcatimsati (zZ) 35 
Chatfimsati () 36 
Satfimsati (zz) 37 
Atthatimsati (1z) 38 


EkinacattälIsafi (z) ekũnacattälisa (z) 39 
CattalIsä (z⁄Z), cattälsati (zZ) 40 


EkacattaIsäã (z) 41 
Dvicattälsã (zz) 42 
TecatfalIsã (z) 43 
CatucattaIIsä (z) 44 
Pañcacattälsã (ở) 45 
Chacattälsã (z) 46 
SattacattäIsã (z) 47 
AtthacattaIsäã (z) 48 
Ekiũnapaññäsä (zz) 49 


Paññäsã (z⁄Z), paññãsati (z2) 50 
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Ekapaññäsã (ở) xi 
Dvepaññäsä (z) 52 
Tepaññäsã (2) 53 
Catuppaññäsã (1z) 54 
Pañcapaññãsä (z7) 55 
Chappaññãsä (z7) 56 
Satfapaññãsä () 57 
Atthapaññäsa (7) 58 
Ekũnasatthi (z2) 9 
Satfhi (zZ) 60 
Ekasatfhi (2) 61 
Dvesatthi (zz) 62 
Tesatthi (?) 63 
Catusatfhi (2) 64 
Pañcasatthi (zZ) 6S 
Chassaffhi (z) 66 
Sattasatthi (w#) 67 
Atfhasatthi (+?) 68 
Ekinasatthi (2) 69 
Sattati () 70 
Ekasattati (?) 7] 


Dvisattati (z), dväsattati (6ø) 72 
Tisattati (z7), tesattati (+?) 73 
Ekũnästti (2) 79 
Astl (n#) S0 
Ekasiti (#2) S1 
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Dviyästti (?) 
Tiyästti (zZ) 
Caturästi (7) 
Ekũnanavuti (z) 
Navuti (⁄) 
Ekanavuti (ø#) 


Dvenavuti (z#), dvinavuti (zZ) 


Tenavuti (z⁄), tinavuti (z) 
Channavuti (⁄) 
Sata (rung) 
Dvisata (rung) 
Tisata (rung) 
Catusata (rung) 
Pañcasata (rung) 
Chasata (rung) 
Navasata (rung) 
Sahassa (rung) 
Dvisahassa (ørung) 
Dasasahassa (rung) 


82 
83 
S4 


1.000 
2.000 
10.000 


Satasahassa (rung), lakkha (7r„»g) 100.000 


Dasalakkha (rung) 


1.000.000 (1 triệu) 


Satalakkha (rung), &oƒï (x2) 10.000.000 (10 triệu) 
100.000.000 (100 triệu) 
1.000.000.000 (1 tỷ) 


Dasakofi (zz) 
Satakofi (z) 
Ekuttarasata (rung) 
Atfhuttarasata (1rung) 


101 
106 
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Dasuttarasata (rung) 110 

Diyaddhasata (rung) 150 

Tiyaddhasata (7g), adđhateyyasata (rung)250 

Diyaddhasahassa (z⁄g) 1500 =_ pañcasafädhi- 
kasahassa 

Pãda (nam) h 

Addha (zøam) 5 

Addhuddha (zzzz) ⁄. 


Các số đếm là tính từ trong tiếng PZii, nhưng có 
phương thức khác với tính từ thông thường. Một vài số đếm 
như eka, đhi, fỉ và cafu¿ mang hình thức ngữ tính (/75g4) tùy 
thuộc danh từ chúng đi theo; từ 2añca đến aƒthärasa chung 
cả ba tính; các số tận cùng là 7 và đ chỉ là hình thức nữ tính; 
các số sa/a, sahassa, lakkha chỉ là hình thức trung tính. Các 
số đưi, fỉ và cho đến a/fhãrasa được dùng theo số nhiều; eka 
và các số nữ tính (wifi, visä), các sô trung tính (sđ/ø, 
sahassa, akkha) chỉ dùng hình thức số ít. Tất cả các số đếm 
đều sử dụng đồng nhất ngữ cách (wibhafi) với danh từ chung 
đi theo. Số đếm eka biến thể giống như đại danh từ yø số ít; 
số đếm đi, fi, caíu¿ và từ pañnca đến aƒhärasa có bảng biến 
cách riêng; các số đếm nữ tánh sẽ được biến cách như danh 
từ nữ tính vĩ ngữ ¿ hay Z; các số đếm trung tính sẽ được biến 
cách như danh từ trung tính vĩ ngữ a. 


- Số thứ tư (Puranasankhya) 
Dutiya thứ hai 


Pathama thứ nhất 
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Tatiya 
Catuttha 
Pañcama 
Chattha 
Sattama 
Atthama 
Navana 
Dasama 
Ekäãdasama 
Dvädasama 
Terasama 
Cuddasama 
Pañcadasama 
Solasama 
Satfarasama 
Atthärasama 
Ekùnavisatima 
VIsatima 
Timsatima 
CattaIsatima 
Paññãsatima 
Satthima 
Sattatima 
Asrima 
Navutima 
Satama 


thứ ba 

thứ tư 

thứ năm 

thứ sáu 

thứ bảy 

thứ tám 

thứ chín 

thứ mười 

thứ mười một 
thứ mười hai 
thứ mười ba 
thứ mười bốn 
thứ mười lăm 
thứ mười sáu 
thứ mười bảy 
thứ mười tắm 
thứ mười chín 
thứ hai mươi 
thứ ba mươi 
thứ bốn mươi 
thứ năm mươi 
thứ sáu mươi 
thứ bảy mươi 
thứ tám mươi 
thứ chín mươi 
thứ một trăm 
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Các số thứ tự cũng là tính từ trong tiếng PZ/, chúng có 
phương thức sử dụng đơn giản hơn số đếm. Số thứ tự trong ĐZii 
có dạng ngữ tính tùy theo danh từ mà nó đi theo, thí dụ: đo 
puriso (người đàn ông thứ hai), đufiya vanrfa (người đàn bà thứ 
hai), đưiyam pitham (cái ghế thứ hai)... dufiyo (nam), dutiyã 
(mữ), dutiyam (trung). 

Các số thứ tự được biến thê theo tám ngữ cách và hai ngữ 
số giống như danh từ. Nếu là hình thức nam tính chúng biến thê 
như danh từ nam tính vĩ ngữ z; nếu là hình thức nữ tính, chúng 
sẽ đôi thành Z hay ï tận cùng và biến thê như danh từ nữ tính vĩ 
ngữ Z hay 7, nêu là hình thức trung tính, chúng sẽ biến thể như 
danh từ trung tính vĩ ngữ a. 


-OooOOOo- 


32. Một số tính từ biểu thị (Wisesanagunanäma) 


Acala bất động, không lay chuyên 
Accanta tột độ, tột cùng, tận cùng, cùng cực 
Andgäkãra có hình trái xoan, hình quả trứng 
Atikhina cùn mẳn, không bén, đờ đẫn, đần độn 


Atisundara ưu tú, xuất sắc, tuyệt vời 
Atthamsika có hình bát giác (tám góc) 
Addhacakkäkära có hình bán nguyệt 
Adhama đê tiện, hèn hạ 

Adhika trội hơn, nhiều hơn, quá 


Anävafa mở rộng, trông trải 
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Anicca 
Anuknila 
Apaññata 
Apara 
Apäkafa 
Abhaddaka 
Abhitthuta 
Abhinava 
Aluddha 
Alla 
Avanka 
Aviruddha 
Asamähita 
Alasa 
Asuddha 
Asundara 
Asobhana 
Ayata 
Ayatta 
AÄsanna 


Ucca 


không thường, tạm thời 

thân thiện, thân mật, hòa hảo 

vô danh, không được biết đến 
khác 

= apannata 

xấu, đở, tệ 

được tán dương, được ca tụng 
mới mẻ, mới tinh 

từ thiện, độ lượng, nhân hậu 

ướt át, âm ướt 

trung thực, thẳng thắn, thành thật 
= anukala 

lân thân, lơ đễnh, đãng trí 

lười biếng, uê oải 

không sạch sẽ, không tinh khiết bân thiu. 
= abhaddaka 

xấu xí, không đẹp 

dài (về thời gian, không gian) 
thuộc về, sở thuộc 

gần, cận sát, kế bên 


cao, cao câp 


- 105 


106 - 


Zfigc 2ếng ai - C7? vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 








Una 
Onatfa 
Olarika 
Kakkasa 
Katipaya 
Kãrunika 
Kilittha 
Kisa 
Kutfila 
Kurrra 
Khuddaka 
Gambhrra 
Garuka 
Gutfa 
Goläkãra 
Ghana 
Cakkäkãra 


thắng, ngay thắng, = avaika 
nóng, nóng nực 

cao thượng, cao cả 

nông, cạn (không sâu) 

kém, ít hơn, thiếu 

(lưng) khòm, quần xuống, cong xuống 
thô kệch, phì nộn 

gỗ ghê, sẵn sùi, lỗ mãng 

Vài, Ít 

tử tế, tốt bụng, ân cần 

dơ bân, câu uễ, ô nhiễm 

phờ phạc, hốc hác (vì lo lắng) 
cong, quanh co, khúc khuỷu 

xấu xa, tàn bạo, độc ác, tàn nhẫn 
nhỏ, bé 

sâu, sâu thắm; sâu sắc 

nặng, nặng nề, quan trọng 

được bảo bọc, được trông nom 
hình cầu 

dày (# /anu, mỏng) 


hình tròn, vòng tròn 
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Caturassa vuông, vuông vức 

Cala có thê di động, có thể chuyển dịch 
Channa bị che phủ, được che đậy 
Jangama có thê dời đối, có thể chuyên dịch = caia 
Tanu, mỏng (# ghana dày) 

Taruna trẻ, còn tơ, trẻ trung 

Tikonaka có hình tam giác 

Tikhina nhọn, sắc bén 

Tỉinta ướt át, âm ướt = alla 

Tuccha rỗng, rỗng tuếch, trống rỗng 
Thaddha cứng, chai cứng, khắc nghiệt 
Thaãvara trường tồn, bền vững, không biến đổi 
Thula mập, thô kệch 

Dakkha khéo léo, tính xảo 

Dandha đần độn, ngu dốt, dại dột 

DIgha đài = ãyafa 

Dukkhita khô sở, đau buôn, khó chịu 


Dugøsandha mùi thúi, hôi thối 
Duttha xâu xa, hiểm ác = kurira 
Dussila ác giới, thiếu đạo đức, tôi bại 


Dummana buôn, không vui 
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Duhada 
Dura 
Dhañña 
Nicca 
Nindita 
Nippabha 
Nibbhaya 


Nimmala 








Nica 
Paññavantu 
Patu 

Pamrta 
Paticchanna 
Pabhassara 
Para 
Paritta 
Parisuddha 
Pavara 
Pahuta 
Pãrihãriya 


Punna 


không thân thiện, ác cảm 

xa, xa cách, xa vắng 

may mắn, vận may, tốt số 

thường, trường tồn, vĩnh cửu=/hãvara 
bị chê bai, bị khinh miệt 

mờ, mập mờ, mờ ảo 

gan đạ, can đảm, không sợ 

trong sạch, thanh bạch, không bẩn 
thấp, thấp hèn = ađhama 

khôn ngoan, thông minh, có trí tuệ 
khéo léo, thiện xảo = đakkha 

ưu tú, xuất sắc, tuyệt vời, = afisundara 
bị che đậy, bị đóng kín 

chói sáng, rực rỡ 

khác 

nhỏ nhặt, tiểu tiết, ít oi. 

trong sạch, tinh khiết 

cao thượng, cao cả, = fama 

dồi dào, phong phú 

có thê dời chuyên, có thê biến thái 


đầy đủ 
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Purana cũ, xưa 
Pitika hư mục, thôi rửa, hôi thôi 
Bahuka nhiều, đôi dào 


Bahumata được tôn sùng, được quần chúng ưa thích 
Baãla ngây thơ; dại dột, khờ khạo 
Bhaddaka tốt, hảo, hiền thiện 


Bhãøyahma xui xẻo, vận xâu, thiêu may mắn 


Bhãriya nặng nề, nghiêm trọng 
Bhaãsura xán lạn, sáng chói 
Bhmruka nhút nhát 

Mattha trơn lắng, mượt mả 
Majjhima giữa, trung bình, quân bình 
Mattaññu điều độ, chừng mực 


Mandabuddhikadại dột, ngu xuân 


Madhura ngọt, ngọt ngào 
Malina dơ bân, ô uế 
Mahanta to lớn, vĩ đại 


Mahallaka già cả, lớn tuổi 
Mahiccha tham lam, nhiều tham vọng 


Manita được tôn kính, được kính trọng 





Mudu mêm, mêm mại, nhu thuận 
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Rassa 
Luddha 
Vanka 
Vaffa 
Vattula 
Vanita 
Vambhita 
Vitthata 
Viruddha 
Viripa 
Vivata 


Visama 


Visittha 
Vissuta 
Vira 
Saka 
Sakrya 
Sama 
Samähita 
SamTpa 


Sampunna 


ngắn, ngắn ngủi 

ham muốn, tham lam 

cong, cong queo, quanh co, = kaƒi/a 
tròn, vòng quanh, chu vi 

= vafta 

bị thương, bị tốn thương 

bị khinh miệt, bị miệt thị 
rộng, mở rộng 

đối lập, đối nghịch, thù địch 
xấu xí, không đẹp 

trống trải, mở ra = nãyaƒa 


không bằng phăng, gồ ghề, không giống 
nhau, khác biệt. 


ưu tú, xuất sắc, tuyệt vời = afisundara 
nồi tiếng, vang danh 

dũng cảm, can đảm, gan dạ 

sở hữu, của mình 

sở hữu, thuộc về mình = saka 

băng, ngang bằng, đồng đăng 

điềm tĩnh, bình tâm 

gần, cận kề, kế cận, = ãsanna 


đây, đây đủ, viên mãn 
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Sallahuka nhẹ; nhẹ nhàng: dịu dàng 
Sassatika vĩnh viễn, trường tồn, thường hằng 
Sithila lơi, lỏng lẻo, thả lỏng 

Siniddha láng, trơn, bóng láng, trơn mướt 
Sitala lạnh, mát lạnh 

Sukkha khô, hanh 

Sukhuma vi tế, tế nhị, đẹp, lịch sự 
Sugandha mùi thơm, thơm tho 

Sundara tốt, tốt đẹp, hiền thiện 

Suddha sạch, sạnh sẽ, thuần khiết 
Supäkata nồi tiếng, lừng danh, = vissu/a 
Subhaga may mắn, vận may, tốt số, = đhañña 
Sumana vui vẻ, hải lòng, hả dạ 

Suripa đẹp, xinh đẹp 

Susfla đức hạnh, hạnh kiểm tốt 

Suhada thân thiện, thân mật, = anwukhla 
Sobhana đẹp, sáng chói 

Hma hèn hạ, tồi tàn, thấp kém 


Tĩnh từ trong tiếng PZj¡ được sử dụng như phương thức 


danh từ loại, theo ba tính (7zga) tám cách (wibhafi) và 2 số 
(vacang). Tĩnh từ phải phù hợp với danh từ mà chúng phụ 
thuộc, đồng tính, đồng cách và đồng số. về biến thể ngữ 
cách, các tĩnh từ này sẽ biến cách như danh từ nam tính vĩ 
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ngữ “z” nêu chúng là nam tính, sẽ biên cách như danh từ 
trung tính vĩ ngữ “2” nêu chúng là trung tính, và sẽ biên 


cách như danh nữ tính vĩ ngữ “đ” nêu chúng là nữ tính. 


33. Một số đại danh từ thường dùng 
(Sabbanama) 


Añña (phiếm chỉ đ4I): khác, cái khác 
Aññatara (phiếm chỉ đả£): cái nọ, người nào đó 
Apara (phiểm chỉ đảt): — cái khác nữa, cái kia 
Amu (chỉ định đdi1): cái kia, người kia 
Amha (nhân xưng đđí): — tôi, chúng tôi 
Aham (số í! chủ cách) 
Mayam (số nhiễu chủ cách) 
Mam (số ít đối cách) 
Ambe (số nhiễu đổi cách) 
Mayham, mama (số ít sở thuộc cách) 
Amhäãkam (số nhiễu sở thuộc cách) 
Itara (chỉ định đảI): kia nữa, cái khác nữa) 
Ima (chỉ định đá): này, cái này, người này 
Avam (hình thức nam tính và nữ tính) 
Idam (hình thức trung tính) 
Ubha (phiếm chỉ đả): — cả hai 
Ubhaya (phiếm chỉ đả): cả hai 
Ekacca (phiếm chỉ đảt): một số, một vài 
Kta (chỉ định đdt) đó, cái đó, người đó 
Eso (hình thức nam tính) 
Esã (hình thức nữ tính) 
Etam (hình thức trung tính) 
Ya (liên hệ đdt) cái nào mà, ai mà, người mà 
Yo, ye (hình thức nam tính) 
YVã, yäyo (hình thức nữ tính) 
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Yam, vãnli (hình thức trung tính) 
Ka (nghỉ vấn đả) cái nào? người nào? a1? 
Ko (hình thức nam tính) 
Kã (hình thức nữ tính) 
Kam, kim (hình thức trung tính) 
Kaci (phiếm chỉ dt) bất cứ ai, bất cứ gì. 
Koci (hình thức nam tính) 
Kãci (hình thức nữ tính) 
Kañci, kiñci (hừih thức trung tính) 
Katama (nghi vấn đđi): — thế nào? ra sao? 


Katara (nghi vấn đảt): — thế nào? cái nào? (trong hai cái 
này): 

Kati (nghi vấn đt): bao nhiêu? 

Ta (nhân xưng đả): nó, chúng nó 


(chỉ định đảt) cái ấy, điều ấy 
So, te (hình thức nam tính) 
Sä, tầyo (hình thức nữ tính) 
Tam, tân (hình thức trung tính) 
Tumha (nhân xưng đđí): anh, các anh 
Tvam (số ít chủ cách) 
Tumhe (số nhiêu chủ cách) 
Tam, tuvam (số í đối cách) 
Tumhe, tumhãkam (số nhiều đối cách) 
Tuyham (số í: sở thuộc cách) 
Tumhäãkam (số nhiêu sở thuộc cách) 
Para (phiếm chỉ ã4i): cái khác, người khác 
Pubba (phiếm chỉ đả): — cái trước, người trước 
Yo, ye (hình thức nam tính) 
YVã, yäyo (hình thức nữ tính) 
Yam, yãnli (hình thức trung tính) 
Sabba (phiếm chí dt): — tất cả, hết thảy, mọi. 
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Aciram 
Aññatha 
Aññathä 
Atiriya 
Afiva 
Atra 
Atha 
Athaväa 
Addhä 
Adho 
Antarä 
Antarena 
Anto 
Api 
Apica 
Appeva 


34. Các bất biến từ (Wipãía) 


(Gồm trạng từ, liên từ, giới từ...) 


không bao lâu, sớm 

một nơi khác, một chỗ khác 
mặt khác, bằng cách khác 
rất lắm 

(= afiviya) 

ở đây, tại đây 

rồi thì, sau đó 

hoặc là, hay là 

chắc chắn, hẵn nhiên 

dưới, phía dưới, ở dưới 

ở giữa, khoảng giữa, giữa khoảng cách 
xuyên qua, suốt 

ở trong, phía trong 

cũng, cũng thế, và cũng là 
nhưng cũng, thế nhưng 

có lẽ 


Abhikkhanam thường xuyên 


Abhinham 


Alam 
Avassam 
ẢAma 
AÄsu 


Ito pabhuti 


Idha 

lva 

lIha 
Udähu 
Uddham 


thường, liên tục 

vừa đủ, đủ rồi 

chắc chắn 

vâng, dạ 

sớm, nhanh chóng 

kể từ nay trở đi, bắt đầu từ nay 
ở đây 

ví như, giống như là 

( idha) ở đầy 

hay là, hoặc ... hoặc là (= a/hava) 
trên, ở trên, phía trên 
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Upari 
Ekajjham 
Ekantena 


Ekamantam 


Etto 
Ettha 
Eva 
Evam 


Kattha 
Katthaci 
Kacci 
Katham 
Kadã 
Kadäci 
Na kadãci 
Karahaci 
Kasmä 
Kãmam 
Kiñca 
Kittakam 
Kimanga 
Kim 
KIva 
Kuto 
Kutra 
Kuhim 


Kvaci, kvaci 


Na kvaci 


Kevalakappam 


Khalu 
Khippam 


trên, phía trên, ở trên (= „ddham) 
cùng chung, cùng nhau 

chắc chắn, nhất định 

một bên, ở một phía 

từ đây (= 7o) 

ở đây (= ¡dha) 

chỉ là, chính là, vừa mới 

vâng, dạ, được, phải (= m2); như vậy, 
như vầy, như sau. 

ở đâu? chỗ nào? 

bất cứ ở đâu, ở đâu mà 

dù có dù không, dù thế nào nữa 
thế nào? 

khi nào? lúc nào? 

có lúc, có khi, đôi khi 

không bao giờ 

= kadaci 

tại sao? 

chắc chắn, nhất định, tất nhiên 
khá, tạm tạm, đỡ hơn 

bao nhiêu? mức độ nào? 

xa hơn nữa 

cái gì? 

bao nhiêu? (= #1akam) 

do đâu? từ đâu? 

ở đâu? (= kaffha) 

ở đâu? (= kafha) 

bất cứ ở đâu 

không ở đâu, không có chỗ nào 
hầu hết, hầu như, gần như 

thật vậy, thật mà 

sớm, nhanh chóng (= asw) 
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Gaä]ham chặt chẽ, khít khao 

Ca và 

Cäãpi cũng 

Cirena sau thời gian dài, sau bao lâu 
Jatu tất nhiên, nhất định, (= kamam) 
Tankhaññeva tức thì, lập tức 

Tato từ đó, do đó 

Tattha ở đó, nơi đó, tại đây 

Tatra (C fattha) 

Tathã như thế, như vậy 

Tathäã pi tuy nhiên, mặc dù; nhưng, nhưng mà 
Tathˆeva cũng thế, giống như vậy; còn là 
Tadä bấy giờ, khi ấy, rồi thì, thế rồi 
Tasmäa do đó, bởi vậy, bởi thế, cho nên 
Tahim ở đó, tại đấy, (= tattha, tafra) 
Tãva cho đến .... đến mức ..., đến khi 
Täãvatä xa quá, xa tận; dài cho đến 
Tiriyam ngang qua, băng qua, xuyên qua 
Tiro (= tirừam) 

TunhI một cách im lặng, nín thính 
Tuvatam một cách mau chóng 

Tena bởi thế, do đó, (= /asmä) 
Dalham một cách kiên cố, một cách chắc chăn 
Durato từ xa 

Na, no không, không phải 

Nanu phải không? 

Pageva quá sớm, sớm hơn, sẵn sàng 
Pacchato phía sau 

Pacchã sau, sau khi 

Pafigacc°eva (= pageva) 

Pathamam trước tiên, thoạt đầu 


Puna nữa, lại nữa, lân nữa. 
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Punappunam 
Pubbe 
Purato 
Puratthä 
Puräa 
Bahi 
Bhiyo 
Manam 
Mã 
Michã 
Mudhäã 
Yato 
YVattha 


Vathariva 
Vathä 

Vathã kathañci 
Vathatatham 
Vathä ... tathãa 
Vadäa 

Vadi 

Yadidam 
Vannũna 
Vasmäa 

Yasmä ... tasmä 
Yãva kivam 
Yãva ... täva 
Yebhuyyena 
Raho 

Vã 

Vina 

Viya 


lặp đi lặp lại, tiếp tục nữa 
trước, trước đây, trước kia 
trước, phía trước, đăng trước 
về hướng đông 

(= pubbe) 

bên ngoài, ở ngoài 

càng nhiều càng hơn nữa 

hầu như, gần như, suýt nữa 
chớ có, đừng 

sai, lầm, tà 

miễn, khỏi phải 

bởi vì 

bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nảo (cũng gặp 
yattha katthaci, đồng nghĩa) 
đúng như, cũng như 

như thể là, theo như, cũng như là 
bắt kế là, bất cứ thế nào 

đúng vậy, quả nhiên, chính xác 
như thế nào ... như thế ấy. 

khi nào, khi mà, lúc nào mà 
nếu 

đấy là, tức là 

hay là ... xem sao? giả như ... thì sao? 
tại sao mà, vì sao mà 

bởi vì... vì thế 

chừng nào mà; chỉ cần là 

cho đến khi ... lâu cho đến ... 
hầu hết, phần nhiều 

một cách bí mật 

hoặc là, hay là, hoặc 

không có, trừ khi, ngoại trừ 
giống như 
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Ve 

Sakim 

Sace 

Sajju 
Safatam 
Sada 
Sadãtanäya 
Saddhim 
Sanikam 
Sabbattha 
Sabbadäa 
Samantato 
Sammadˆeva 
Sammäa 
Sayam 
Saha 
Sahasäa 
Sah?eva 
Samam 
SIpham 
Seyyathidam 
Have 
Hetthä 


Ambho 
Avyye 
Are 
Aho 
Avuso 
Ingha 


(= addhä) chắc chắn, tất nhiên, dĩ nhiên 
một lần 

(= yađi)nêu 

lập tức, ngay tức thì 

luôn luôn, thường thường 

luôn luôn, hằng có, thường có 

mãi mãi 

VỚI, CÙng VỚI 

một cách chậm chạp 

mọi nơi, khắp nơi 

(= saa2) luôn luôn ... 

chung quanh, xung quanh 

đúng chính xác; chân chính 

một cách chính đáng, chân chánh 
chính mình, tự mình 

(= saddhim) với, cùng với, đồng cùng 
thình lình, bỗng nhiên, hồi hả, vội. 
cùng nhau, với nhau 

(= sayzm) chính mình 

mau lẹ, nhanh chóng 

đó là, tức là, như sau 

(= ve) chắc chắn, tất nhiên 

dưới, ở dưới; thấp hơn 


35. Một số thán từ, hô từ 


này ông bạn! bạn ơi! 
thưa ông! thưa Ngài! 
ê! ê này! 

ôi! chao ôi! ái chà! 
này hiền giải 

nhìn xem! xem đây! 
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Ettävatä 
Kittävatä 

Ciräya 

Jayatu 

je 

Dhi, dhiratthu 
Parammukhä 
Pire 

Bhane 

Bhante, bhadante 


Bho 

Maññe 
Mãrisa 
Vagshe 


chừng bấy nhiêu 

chừng bao nhiêu? 

đã lâu rồi! lâu lắm rồi! 

hoan hô! hoan nghĩnh! 

ê! ê này! nè! (gọi không tôn trọng) 
thật hồ thẹn, thật sỉ nhục, nhục nhã quá! 
VỚI SỰ vắng mặt của ... 

hỡi này! bớ này! (gọi không tôn trọng) 
này! ê† (gọi không tôn trọng) 

bạch Ngài! thưa Ngài (gọi một cách 
cung kính) 

thưa Ngài! (gọi tôn trọng nhưng xa lạ) 
hình như là, tưởng là, tôi nghĩ là 
thưa Ngài! (gọi quí kính) 

tâu, bằm (gọi, kính sợ) 


Yena kenaci äkãrena bât cứ thê nào, dù gì nữa 


Re 

Vata 

Samma 
Sammukhä 
Sadhu! Sadhu! 
Sami 

Sutthu 
Svãgatam 
Hambho 

Hã 


ê, nè, này! (gọi không tôn trọng) 

ôi! chao ôi! quả thật là! 

bạn ơi (gọi thân thương) 

với sự hiện diện của ... 

tốt quá, tốt quá! lành thay, lành thay! 
thưa ông chủ, thưa chủ nhân 

tốt lắm! 

xin chào, chào mừng đã đến 

bạn ơi! bạn hỡi. 

hỡi ôi, than 
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36. Một số thành ngữ (Bhãsãrffi) 


Thành ngữ là một cụm từ gồm có nhiều từ ngữ hợp lại 
tạo ra một ý nghĩa đặc biệt mà nếu tách ra từng từ ngữ trong 
cụm từ ấy sẽ không có ý nghĩa đó. Có nhiều loại thành ngữ, 
ở đây chỉ trình bày về thành ngữ động từ để hỗ trợ cho việc 
phiên dịch. 


Añjalim pagganhãii: chắp tay vái chào. 

“lena bhikkhunz ukkutkam misdltva 4añ7alm 
paggahetva evamassa vacanTyo”... (Vị tỳ kheo ấy phải ngồi 
chồm hồm, chắp tay lên mà nói như vây ...) 


ARfiena aññam paficaraii: tránh né vẫn đề bằng vẫn 
đề khác. 

“So bhikkhũhi vuccamäano añ'7en aññam paficardti 
bahiddhã katham apanaämeti”. (khi được các ty kheo dạy bảo, 
vị ấy tránh né vẫn đề bằng vấn đề khác, gạt bỏ đề tài ra 
ngoài). 

Añiñena mukham karoti: xoay mặt chỗ khác. 

“Bhikkhũ disvä te aññena mukham karonf”` (khi trông 
thấy các ty kheo, họ xoay mặt chỗ khác) 


Atirifa bhavdafi: còn thừa lại, còn lại. 

“Sabbesam ce daliddaänam ekekam rũpiyam dadeyyam 
na kiãci pI mamatthãaya afrifam bhaveyya 1ỉ dhanavä 
avoca” (gã nhà giàu đã nói: “Nếu ta cho tất cả người nghèo 
mỗi người một đồng rũpi thì không còn lại cái gì cho ta cả”.) 


Anftam karofi: kết liễu, đoạn tận, chấm dứt. 

“Aññataro andho attano dukkhajIvitassa anfam kaffum 
adhitthãsi? (gã mù nọ đã quyết định kết liễu mạng sống cùng 
khổ của mình) 
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Adisso bhavafi: bị nói, bị chỉ trích. 
“Ahampi tena đđ¡sso bhaveyyam” (tôi cũng bị chỉ 
trích). 


Apatat pasãrefi: mở một cửa hàng. 
“So dussavanijjatthäya apanam pasareíï” (ông ta mở 
một cửa hàng đê buôn vải). 


Abädhiko hoti: bị bệnh, lâm bệnh. 

“lena samayena äyasma Mahãkassapo pIpphali- 
guhãyam viharatI ãbadhiko hofi dukkhito”. (trong thời gian 
ẫy Tôn giả Mahakassapa bị lâm bệnh, thống khô, ngài trú tại 
hang động PIpphall). 


Issariyam kãrefi: làm quyền, quyền hành. 
“RãJã ratthe Jananam ¡ssariyam karefi “Đúc vua có 
quyên hành đôi với thân dân trong nước) 


Uccararmn karofi: phóng uế, đại tiện. 
“Na visikhayam viparivatam ccaram kareyyd” 
(không nên phóng uê bừa bãi trên đường phô). 


Uccaäram gacchafi = uccaram karoti. 


Utfarai dadati: trả lời đôi đáp. 

“lam sutväa yadi tvam tesam 1aram dadeyyas¡ addhã 
tava jïvitam vinassati”. (khi nghe vậy, nếu bạn trả họ thì chắc 
chắn bạn sẽ bị mắt mạng). 

Uttinar karoti: rút lẫy cỏ. 

“Ehkkhi Ghatikaärassa kumbhakãArassa ävesanam 
uftinam akamsu” (các Tỳ kheo rút lẫy cỏ ở nhà của thợ gốm 
ghatIkara) 


Uddanaran karofi: xỏ xâu, làm thành xâu. 
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“me macche gahetvä p5dagghanakami addha- 
pãdagghanakäm ca uddanami karohi” (Hãy lây những con cá 
này rồi xỏ xâu, mỗi xâu giá một đồng pzđ và nửa pađ) 


Urundä sampadatfi: trở nên rộng Tãi. 

“Indasalaguhã visamã santi sama sampadi sambadhä 
sanfI „rundã sampädï?° (Hang động Indasäla vốn gồ ghề đã 
trở nên bằng phẳng, vốn chật hẹp đã trở nên rộng rãi). 


Ussukarn ãpanno hoïi: cỗ gắng để nhiệt tâm làm cho, 
sốt săng làm... 

“Devatasatinl ssukkam apannaãn honfi äyasmato 
mahakassapassa pindapatapatilabhaya” (Hàng trăm vị thiên 
đã cố gắng làm lợi đắc vật thực đến tôn giả Mahãkassapa) 


Okãsam karoíi: cho phép, tạo dịp, nhường chỗ. 

“Addasä kho sa pärIsa Brahmayum brahmanam dũrato 
va ägacchantam disvana oramattha oøokasam akas?” (Hội 
chúng ấy thấy vị bà la môn Brahmãäyu từ xa đang đi đến, 
thấy vậy bèn nép qua nhường chỗ). 


Okãsam kãrãpefi: xin phép, thỉnh thị ý kiến. 

“lañce asuddhadithi samano oøokasưm kãräpefva 
cãvanädhippãyo vadeti anäpatti (Nếu thấy người ấy không 
trong sạch, sau khi thỉnh ý mới chỉ trích dù có ý định loại trừ 
cũng vô tội). 

Okãsưm defi: chùa đường nhường lỗi đó, cho phép 
bằng lòng. 

“Jaro pIi nam ambho särathi Imasmm rathe 
kosalarajjasamiko Ballikamahãaraja nisinno, tava ratham 
ukkamapetva amhakam rañño rathassa okasam dehi tì aha” 
(Người kia cũng nói với người ấy rằng: này bạn xa phu, đại 
vương Ballika chủ vương quốc Kosala đang ngồi trong xe 


2f0ọc Ciếng (7)01¡ - Cử vựng, Luyện dịch & Đàm thoại - 123 





này; hãy đánh xe của ngươi sang một bên và nhường lôi cho 
xe của vua chúng tôi). 


Okãsam yacafi: xin phép, xin cơ hội. 

“Aññadathu bhagavanam yeva okãsam yãcamii 
agärasma anagäriyam pabbajjaya”. (Trái lại họ còn xin phép 
Đức Thế Tôn cho xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia 
đình). 


Oiãrarn gavesari: tìm địp, kiếm cơ hội, tìm cách gần gũi. 

“So pana - Matulo me Iminä mãrIto'tI - rañño ofãram 
gavesanfo vicaratiỉ” (Hắn nghĩ: “Cậu của ta do vua này giết 
chết” - bèn suy nghĩ tìm cách gần gũi nhà vua). 


ÓOfãramm labhafi: có cơ hội, được địp. 

“Ñãtakãnañ hi samaggiya safI paccamittä ofaram na 
labhani” (bởi vì, khi các quyến thuộc đoàn kết thì kẻ thù 
không có cơ hội) 


@Opapakkhiữm karofi: xuyên tạc, chỉ trích. 

“Te sakamyeva vädam dipenti Jotent paravaädam 
khumsenti vambhenti paribhavanti ooapakkhim karoni?° (Họ 
thắp sáng, xiên minh quan điểm của mình nhưng lại bài xích, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc quan điểm của người khác). 


Kqaranarmamr karofi: buộc tội, kết tội 

“Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena 1dha”ekaccam 
bhikkhum pavayha kãranam karonf”` (Bạch Ngài, do nhân 
gì, duyên gì mà ở đây (tăng chúng) luôn luôn kết tội một vị 
tỳ kheo?) 

Kñlam karoti = kãlakato hoii, chết. 

“So bhikkhu paripatitvã kãlamakãs?” (vị tỳ kheo ấy đã 
rơi xuống và chết) 
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“Aññataro upäsako bhikkhunisanghassa uddositam 
datva kãlakato hoti” (người cận sự nam nọ sau khi hiên cúng 
tịnh thât đên chúng tỳ kheo mi thì đã chêt) 


Ganikatn vufthãpeti: tuyên làm kỹ nữ, lập làm kỹ nữ. 

“Rajagahato negamo Sãlavatm kumarm ga#ikam 
vufthãpes?” (Hội đồng thành phố Rãjagaha đã chọn thiếu nữ 
SãlavatT làm kỹ nữ). 


Gabbham ganhãfi: mang thai, có bầu. 

“Sa tena purisena øabbhưm ganh?” (Cô ta đã mang thai 
với người đàn ông ấy) 

Œocardmu cardfi: đi ăn. 

“Mahãsakunasañgho tasmim pallale divasam øocaram 
caritvã sãyam tam vanasandam vãsãya upagac-chati” (Bầy 
chim lớn ban ngày đi ăn tại hồ ấy, chiều lại về trú ân ở khóm 
rừng kia). 


Gocarãya pakkamari: săn mồi. 

“Siho ... tikkhattum sihanadam nadltvä gocaräãya 
pakkamafï` (con sư tử ... sau khi gâm lên tiêng gâm sư tử ba 
lân, nó đi săn môi). 

Œocaräya gacchafi = gocararn caradfi. 


Cñãrikatu carafi: du hành, đi chuyến đi 

“Anupubbena carikam caramano (hípt của carafi) yena 
vesälT tadavasäri” (Ngài tuần tự du hành và đã đến thành 
VesälI). 


Carikarn pakkqmafi: vần du, đăng trình lên đường 

“Athakho bhagavä Baãranasyam yathabhirantam 
viharitvãä yena vesäli tena cãrikam pakkãmi” (Lúc ấy đức 
Thế Tôn sau khi trú ở Bãrãanasĩ tùy thích rồi, Ngài đã lên 
đường đi đến Vesãäli). 


Z2fqc 2ếng ?2ãäH - C?Ỳ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại - 125 





Cñritfain anuyuñjafi: đi dạo, thả rêu. 
“Mã ca vãtãtape cãrifam anuyuf/ï” (Đừng có đi dạo 
trong g1ó và năng). 


Chandakarm sarharafi: lạc quyên, quyên góp. 

“[e chandakam samhariva sabbaparikkharadänam 
sajJetva bhikkhavo nimantetva mahadänam adamsu” (sau khi 
quyên góp, họ đã sửa soạn tất cả các món vật dụng rồi thỉnh 
chư tỳ kheo đến và bồ thí cuộc đại thí). 


Jiikam kappefi: kiếm sống, làm kế sinh nhai. 

“VeJjJakammena  /7ikzm kappenta voharena 
brahmanã'ti vuccati” (Những người kiếm sống bằng nghề 
thầy thuốc, băng nghề buôn bán, mà cũng được gọi là Bà la 
môn). 


Tattha tatth°eva bhindari: bề từng mảnh. 

“Imma hị kuddhena olokftã mayam tattakapale 
pakkhittatilä viya faftha tatftheva bhÿ7issãmađ” (thật sự, chúng 
ta bị nhìn với cơn thịnh nộ nay thì sẽ bị vỡ tung từng mảnh ví 
như những hạt mè trong chảo nóng vậy). 


Talasatfikau uggirdfi: giá tay dọa đánh 

“Chabbaggiyä bhikkhũ kupitä anattamäanä safttara- 
savagsgiyanam bhikkhũnam /alasaffikam uggiraniï” (Các vị 
tỳ kheo phái lục sư giận dữ bất bình giá tay dọa đánh các tỳ 
kheo phái thập thất sư). 


TutthT ahosi: đã im lặng. 

“Khuddaputtañhi samana posa man“. Evam vutfe 
ayasma sañgamaJl /„n„hr ahosi. (Thưa vị sa môn, Ngài hãy 
nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Được nghe nói vậy, tôn giả 
Sangamaj1 đã im lặng). 


Thambham ñlumpafi: gặm cỏ. 
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“GãvT tarunavacchä thambhañca älumpati vaccha- 
kañca apavInati” (một con bò cái có con nhỏ, nó vừa gặm cỏ 
vừa trông chừng con nghé) 


Dhamrma1ụ cardfi: chấp pháp, xử lý, xử kiện, xét xử. 

“Bhikkhu aãramam abhiyuñJai apati dukkatassa, 
dhammam caranío sãmikam paräJeti äpatti pãräjikassa” (VỊ 
tỳ kheo thưa kiện vườn đất, phạm tội tác ác; lúc xét xử thắng 
được chủ đất, phạm tội triệt khai). 


Nitthãnam gacchati: hoàn tất, hoàn thành. 

“Alavikãä bhikkhũ saññatikãyo kutikayo kãrãpenti... 
tâyo na niƒ†hanam gaccharmíi te yäcanabahuläa viññat-tibahuläa 
viharanti” (Các tỳ kheo xứ Älavĩ tự xin xỏ rồi xây dựng 
những liêu cốc ... những cốc liêu ấy chưa hoàn thành thì họ 
lại quyên góp thêm, kêu gọi thêm). 


Nitharatn vaffafi (ne{†haram vaffafi) giải quyết dứt 
điểm, hoàn thành nhiệm vụ. 

“So bhikkhũhi vuccamano_... sammaãa vattati lomam 
pãtetI ø07/häram vafíarï” (khi được các tỳ kheo nhắc nhở, vị 
ấy thi hành nghiêm túc, làm cho lắng dịu, hoàn thành phận 
sự). 


Nivãsam ganhãfi: chọn điềm dừng chân, tạm trú ngụ. 

“So vamjo ekasmim gãmadväre #vãsam gahefva 
pãtarasam pacäpento gadrabham sihacammam pãrupItvä 
yavakkhette vissajjesi” (Gã thương buôn ấy sau khi chọn 
điểm dừng chân tại một công làng, lúc đang cho nấu bữa ăn 
sáng, gã phủ lên con lừa một tắm da sư tử rồi thả nó vào 
ruộng lúa mì). 


Nisajjam kappeti: ngồi lại, ngồi xuống. 
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“Ayasmã udayi tassä kumaãrikaya saddhim eko ekãya 
raho paticchanne äsane alaikammaniye 7is4jj/am kappes?”. 
(Tôn giả Udãyi cùng với cô gái ấy, một nam một nữ, đã ngồi 
trong chỗ ngồi kín đáo được che khuất, thuận tiện cho hành 
động). 


Paccähãrart karoti: cáo thôi, thoái thác. 

“So: mayham hadayam vã rujJati kãyo vã badhatT “ti 
kiãc1 paccãhäram akafva dhammäãsanam abhiruihitva vadati” 
(Vị ấy không cáo thối gì như “tim tôi đau” hay “thân tôi 
bệnh” mà vẫn bước lên pháp tòa và thuyết). 

Pacchdliyarm khipafi: thúc sau lưng, đánh lén. 

“Ime bhante Licchavikumara candã pharusä apajahä ... 
kulitthnam kulakumarTnam pI pacchaliyam khipani” (Bạch 
Thế Tôn, những hoàng tử Licchavĩ này thô bạo, hung hăng, 
ngạo mạn ... họ đánh sau lưng các phụ nữ gia đình, các thiếu 
nữ gia đình). 


Pariyogãäya vaffafi: thâm thấu, thâm nhập. 

“Saddhassa bhikkhave savakassa satthu säsane 
parjyogaya vaffafo rumhaniyam satthu sasanam hotI 
ojavantam”. (Này các tỳ kheo, đối với vị đệ tử có lòng tin, 
thâm nhập giáo lý bậc Đạo Sư, thì giáo lý bậc Đạo Sư được 
hưng thịnh và có sinh lực). 


Pakatfam karofi: làm lộ mặt, vạch trần. 

“lassa paccamito añño yacako: Imassa satheyyam 
pãka{am karissami 1¡ cintevä tass°ãvidũre nisidï” (Một gã ăn 
xin khác, kẻ nghịch của hắn đã suy nghĩ: Ta sẽ vạch trần sự 
giả dối của người này - nghĩ vậy gã đã ngồi chỗ không xa 
hắn). 


Panam arabhafi: sắt sanh, hại sinh vật 
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*“Vo kho jfvaka tathagatam vã tathägatasavakam vã 
arabbha pãnam ãrabhafi so pañcahi thaãnechi bahum apuññam 
pasavati” (Này JTvaka, ai vì Như Lai hoặc đệ tử Như Lai mà 
sát sinh, người ấy chất chứa nhiều phi công đức bởi năm lý 
do). 


Puna karofi: tái tạo, làm lại. 

““ena bhikkhuna sã kufI aññassa vã dãtabba bhin-ditväa 
vã puna kãtabbä”. (Ngôi am cốc ấy, tỳ kheo ấy nên cho đến 
vị khác hoặc phá bỏ làm hại). 


Bandham ãnapeíi: ra lệnh bắt giữ, ra lệnh trói lại. 

“Athakho vassakaro brahmano Magadhamahãmatfo 
dãrugaheganakam bađham aãnãpes”” (Thế rồi, bà la môn 
Vassakara vị đại thần xứ Magadha đã truyền lệnh bắt giữ 
viên quản lý kho gỗ). 


Bilam olaggefi: gán phần, buộc khẩu phần 

“Sevyathapi brahmana puriso daliddo assako tassa 
akamakassa bửưm olageeyyumn lIdam te ambho purisa 
mamsam khãditabbam mũlañca anuppadätabban'ti” (Này bả 
la môn, ví như một người nghèo khổ, không của cải, người ta 
lại gán khâu phần cho một người không muốn: “Này người 


^ 


kia, ngươi phải ăn phần vật thực này và phải trả tiền”). 


Bhandikam bandhati: gói lại, cột thành gói, buộc lại 
thành gói. 

“Athakho uppalavannäa bhikkhun tam mamsam 
sampädetvä uttarasahgena bhandgikam bandhiva vehäsam 
abbhuggantvä veluvane paccutthãäsi” (Thế rồi, tỳ kheo ni 
uppalavannã sau khi sửa soạn món thịt ấy, dùng thượng y 
buộc lại thành gói, phi hành theo hư không và hiện ra ở 
Ve|uvana). 
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Bhandikabaddha [bhandika + baddha (gkp£ của 
bandhati)]: “được cột thành gói”. 

““[anI cTvaraänI cTvaravamse bhandikabaddhãn! titthanti” 
(Các tâm y ấy được cột thành gói máng trên sào y). 


Bhattavissaggam karofi: lẫy phần ăn, nhận sự phân 
phát bữa ăn. 

“Avasm> dãy tassã bhikkhunyä  santike 
bhaftavissaggam karofï” (Tôn giả Udãäy! nhận sự phân phát 
bữa ăn nơi vị tỳ kheo ni ấy). 

Bhãjanagatam karofi: bỏ vào đồ đựng. 

“Pañcamasakam vã atirekapañcamasakam vã aggha- 
nakam theyyacrtto attano bhãJanagatam vã karoti mu{thim vã 
chindati ãpatti pãrãjikassa” (Người có tâm trộm cắp lấy vật 
đáng giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka bỏ vào đồ đựng 
của mình hay buông tay ra rồi thì phạm tội triệt khai). 


Magge pariyuffhafi: đón đường, chận đường. 

“Ratanattayagunam anussaranfasseva gacchanfassa 
corä magge pariyufthimsu” (Bọn cướp đón đường khi ông ấy 
vừa đi vừa niệm tưởng ân đức ba ngôi báu). 

IMMadam maddm ãpajJjafi: ăn say mê, ăn hả hê. 

“Seyyathapi bhikkhave kitham sampannam kitthä- 
rakkho ca pamatto goqo ca kiftthado adum kittham otaritvã 
yävadattham madam madam ãpajjeyya”. (Này chư tỳ kheo, 
ví như một đám mạ xanh tốt và người giữ mạ lơ đểnh, có 
một con bò ăn mạ, nó lội xuống đám mạ ấy và ăn say mê 
theo ý thích). 

MMãyam vidarnseri: trình diễn ảo thuật, làm trò ảo thuật. 

“Seyyathapi bhikkhave mãyäkãro vã mãyäkã-rantevasĩ 
va mahapathe mãyam vidamseyya”(Cũng ví như, này các tỳ 
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kheo, một ảo thuật gia hay đệ tử nhà ảo thuật làm trò ảo thuật 
trên đường cái). 

Mukhena ganhãti: mút miệng, liễm, nuốt 

“Migo luddakena tinamhi ãkinnam madhum mwkhena 
aggahesi” (Con nai đã liêm mật ong do người thợ săn rưới 
lên cỏ). 

Mufthim chỉndafi: buông tay ra, thả nắm tay. 

Xem thí dụ “BhãJanagatam karoti”. 


RÑjãnam karofi: lập vua, cử người làm vua. 

“Pathamakappkã sannpattväa ckam abhiripam 
sobhagøappattam änäsampannam purIsam gahetvä rđ/ãnamn 
karimsu”. (Loài người sơ kiếp đã tụ họp lại chọn người có 
hảo tướng, quí tướng, quyên lực, rồi lập lên làm vua). 


Lekham chindati: kẻ chữ, khắc chữ; viết thư. 

“Bhikkhu maranasamvannäaya lekham chỉndairi: Yo 
evam marati so dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam 
vã gacchafti akkharakkharäya apatti dukkatassa” (VỊ tỳ 
kheo viết thư khen sự chết rằng: “Ai chết như vậy người ây 
sẽ được tải sản hoặc được danh xưng hoặc sẽ đi đến thiên 
đàng”. Viết mỗi mỗi chữ phạm tội tác ác). 

Lomarm pãtefi: lắng dịu, làm yên chuyện 

Xem thí dụ thành ngữ ?haram vaftati. 


Vajjam phusafi: phạm tội, phạm lỗi. 

“Bhikkhũ yävajvam ãraññakã assu yo gãmanftam 
OSareyya va//m nam ?huseyya” (Các tỳ kheo phải là những 
VỊ sống ở rừng trọn đời, vị nào vào sống trong làng thì phạm 
tội). 

Vaddhim pafisuprari: chấp nhận tiền lãi, hứa hẹn trả lãi. 


Zfqc 2ếng ?2ãHi - C?Ỳ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại - 13i 





“Daliddo assako analhko Immam ädiylttva vaddhữn 
pafisunar". (Một người nghèo không của cải, túng thiêu, vay 
nợ châp nhận tiên lãi). 


Vasam vaffefi: kiểm soát, giám sát. 

“Mãtäpltaro puttadhitaram vasam vattet” (Cha mẹ 
giám sát con cái). 

Vãsãya upagacchaii: trú ân, đến cư trú. 

- Xem thí dụ thành ngữ øgocaram cardtfi. 


Vihãracarikam aãhipdafi: đi tham quan trú xá. 

“Manussa vwihaäracarikam đhindanfãä passittväa uJjhã- 
yanti khĩyanti vipäcenti” (Nhiều người khi đi tham quan trú 
xá thấy được bèn trách móc, ta thán, phiền hà). 


Verarn appefi: trả thù, báo thù. 

“lIminä ca me mãfãäpitaro hatã ayam khvassa kaãlo 
yo°ham veram appeyyan f¡ kosiyä khaggam nibbahi” (Cha 
mẹ của ta bị kẻ này sát hại, chính đây là lúc mà ta phải trả 
thù - nghĩ vậy hắn tuốt gươm khỏi vỏ). 


Vehasam abbhuggacchafi: phi hành, đi trên không, 
bay trên không. 
- Xem thí dụ thành ngữ bhandikam bandhaii. 


Vohardrar karofi: buôn bán, làm thương mãi 

“Eko vamljo gadrabhabharakena voharam karomto 
vicarati” (Một thương nhân buôn bán bằng phương tiện con 
lừa tải hàng, ông ta đi khắp nơi). 


Sakkhim apadisar: đưa nhân chứng, lây người làm 
chứng. 

“Ayam bhane loke aggapuggalam satthãram sakkhữn 
apadisafï” (Hỡi các người, kẻ này đưa người làm chứng là 
bậc Đạo Sư, nhân vật cao cả trong thế gian). 
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Sakkhim karofi: chứng kiến, mục kích 

“Vatra hi nama sävako evarũpam ñassati vã dakkhati 
vã sakkhim vã karissafi pubbe va me so bhikkhave satto 
dittho ahosi” (Sự kiện mà vị đệ tử biết hoặc thấy hoặc chứng 
kiến loại chúng sanh như vậy, này các tỳ kheo, loại chúng 
sanh ấy ta đã từng được thấy). 


Sanghãtam ãpädeti: gây thương tôn, làm hại. 

“Vava udabindumhi pi me dayä paccupafthita hoti 
maham  khuddake pãne visamagate sanghđfam 
äpädessan fï° (Cho đến trong giọt nước ta cũng có lòng từ 
mẫn: mong ta đừng làm hại đến những sinh vật bé nhỏ bất 
hạnh này). 


Safijambharim karofi: xoi xỉa vào, nhằm vào, công kích. 

“le paribbaJakã acirapakkantassa bhagavato Pottha- 
padam paribbajakam samantato vãcãya sannitodakena 
safậambharin akamsu” (Khi đức Thế Tôn rời khỏi không 
bao lâu, những vị du sĩ ây vây quanh công kích du sĩ 
Potthapäda bằng lời nói mỉa mai gay gắt). 


Saddarn ñnussãyefi: phát thỉnh, truyền thanh, truyền âm. 

“lam vanasandam ajjhogahetvä ratiyä pathamam 
yamam tikkhattum sađdam anussavehi...” (Sau khi đi sâu 
vào khu rừng ấy, vào canh đầu của đêm hãy phát thỉnh ba 
lân...) 


Sapatham karofi: lập lời thề, thệ ước. 

“Vavaham tav'antikam ãgantvä tassa sãmTpam 
paccagamanAaya saøafham akasm tầva so mam na 
vissajjesTti sasako vadi”. (Thỏ con đã nói: - Hắn đã không 
thả tôi cho đến khi tôi thê thốt sau khi về với Ngài rồi sẽ trở 
về bên hắn). 


Samarn karoti: làm cho bằng phẳng, san bằng 
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“l[asmimm khane tãpaso tam thanam szmam karot?` 
(Ngay lúc ây vị khô hạnh san băng chỗ đó). 


Samñ sampädeti: trở nên bằng phẳng 
Xem thí dụ thành ngữ „runđã sampadeti. 


Sirasa nipdafafi: cúi đầu, đê đầu, thủ phục. 

“*Atha kho aãyasma uruvelakassapo ... bhagavato padesu 
sirasã nipatitva bhagavantam etadavoca” (Lúc ấy tôn giả 
Uruvelakassapa ... cúi đầu dưới chân đức Thế Tôn và thưa 
với Thế Tôn như sau: 


Senñsanacärikam ãhindafi: đi dạo trú xứ, đi viễng chỗ 
ở, tham quan, tuần hành. 

“Atha kho bhagavä sambahulehi bhikkhuhi saddhim 
Senäsanacarikam ahidanfo yen"äyasmato sonassa cankamo 
tenˆupasaäkami” (Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị tỳ 
kheo đang tham quan trú xứ, Ngài đã đi đến chỗ kinh hành 
của tôn giả Sona). 


37. Động từ và hình thức phân từ 
(Akhyatapadami ca kifaqkapadami) 


Akkosati (ht, ngôi 3, í£) mắng nhiếc, chửi rủa. 
Hiện tại phân từ (hípf): akkosanta, akkosamana 
Quả khứ phân từ (qkp(): akkosita, akkuttha 
Bất biến quá khứ phân từ (bbqkpt): akkositvä 
Vị biến cách (vbc): akkositum 


Añijafi (ht, ngồi 3, fí) thoa, xức; nhỏ giọt. 
hípí: añJanta, añJamana 
qkpr: añj1ta 
bbqkpf: añJItvä 
vñc: añjitum 
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Atthi (ht, ngôi 3, íf) có; là. 

hípí: santa, samana 

qkpf: S1 

Không có hình thức 5bakpr và vbc. 
Adafi (hi, ngồi 3, fí) ăn. 

hípí: adanta 

qkpí: adita 

bbqk?í: aditvä 

vbc: aditum, addum 


Adhigacchati (ht, ngôi 3, í) đạt đến, đắc chứng: hiểu biết; 
nhận được. 
hípr: adhigacchanta, adhigacchamana 
qkpr: adhigata 
bbqkpr: adhigantvä 
vbồc: adhigantum 


Adhifthãti (ñt, ngồi 3, số í) quyết định, kiên quyết, thực 
hiện, kỳ vọng. 
hípí: adhitthanta 
qkpí: adhitthita 
bbqkpr: adhitthäya 
vbc: adhitthatum 


Adhivaseti (ht, ngôi 3, í/) chịu đựng, kham nhẫn; chấp nhận, 
nhận lời. 
hípí: adhrväsenta 
qkpí: adh1väsita 
bbqkpr: adhrväsetvä 
vbc: adhiväsetum 
Anukaroti (ht, ngôi 3, ï) bắt chước, noi gương. 
hípí: anukaronta 
qkpí: anukata 
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bbqkpí: anukaritvä, anukatva 
yồc: anukatum, anukattum 


Anugacchdfi (hít, ngôi 3, ï£) đi theo, theo sau. 
hípí: anugacchanta, anugacchamana 
qkpí: anugata 
bbqkpí: anugantväa 
vồc: anugantum 


Anuddaydti (ñứ, ngồi 3, í/) thương, cảm mến; từ ái, bi mẫn. 
hípí: anudayanta, anuddayamäana 
qkpí: anuddaytta 
bbqkpr: anudday1tvä 
vồc: anuddayitum 


Anupdlefi (ht, ngồi 3, ff) cai trị, thống trị, quản lý, bảo hộ. 
hípí: anupalenfta 
qkpí: anupälita 
bbqk?r: anupäletvä 
vồc: anupaletum 


Anuvadati (hi, ngôi 3, í£) quở trách, khiển trách, la rầy. 
hípí: anuvadanta, anuvadamäana 
qkpí: anuvadita 
bbqkpí: anuvaditvä 
vbc: anuvaditum 


Anuvadefi (ht, ngôi 3, f£) giải thích, thông dịch, thông ngôn. 
hípí: anuvaädenta 
qkpí: anuvädita 
bbqk?r: anuvadetväa 
vbc: anuväadetum 


Anuvijjati (hư, ngôi 3, í) thẩm tra, dò xét, tìm hiểu. 
hípí: anuv1JJanfa, anuv1JJamana 
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qkpí: anuv1JJIta 
bbqkÿf: anuv1JJItvä, anuvicca, anuviditva 
vöc:anuvIJjitum 
Anuvijjhati (ht, ngồi 3, íí) thâu hiểu, thông suốt 
hípí: anuv1Jjhanta, anuv1J]hamana 
qkpí: anuv1Jjhita, anuviddha 
bbqkpí: anuv1Jjhitväa 
vc: anuvIJJjhitum 


Anuvitakkefi (hí, ngồi 3, í/) suy tư, suy nghĩ. 
hípí: anuvitakkenta 
qkpí: anuvitakkIta 
bbqkpí-anuvitakkitva 
yồc: anuvitakketum 


Anussarati (hú, ngôi 3, ít) nhớ, suy tưởng, hồi tưởng. 
hípí: anussaranta, anussaramaãna 
qkpí: anussarita 
bbqkpí-: anussaritva 
yồc: anussarItum 


Amtaradhäyati (ñú, ngồi 3, í£) mất đi, biễn mắt, tiêu tan. 
hípí: antaradhäyamaäna 
qkpí: antarahita 
bbqkpr:antaradhãyItväa 
vồc: antaradhãyItum 


Abhirthavafi (ht, ngôi 3, 1) khen ngợi, ca tụng, tắn dương. 
hípí: abhitthavanta 
qkpí: abhitthuta 
bbqkpr: abhitthaviya 
vbc: abhitthavitum 


Alankaroti (ht, ngôi 3, ít) trang điềm, trang trí. 
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hípí: alahkaronta 

qkpí: alahkata 
bbqkpr:alahkatvä, alahkaritväa 
vbc: alankatum 


Asafi (ht, ngồi 3, í/) [cũng có hình thức viết asanäii, vã 
asnarï] ăn. 
hípí: asamana 
qkpí: asita 
bbqkpí-asItväa, asitvana 
yồc: asitum 


Akaddhati (ht, ngôi 3, í/) kéo lê, lôi kéo. 
hípr: akaddhanta, äkaddhamana 
qkpr: äkaddhita 
bbqkpr: äkaddhitvä 
vbc: akaddhitum 


Agacchati (ht, ngồi 3, í¿) đến, đi lại. 
hípí: agacchanta, äøacchamana 
qkpí: ägata 
bbqkpí:agantva, äaøamma 
vồc: agantum 


Agameti (ht, ngôi 3, íí) chờ, trông, mong đợi. 
hípí: agamenta 
qkpí: ägamita 
bbqkpí: agametväa 
vồc: agametum 


Adãti (hú, ngôi 3, í) lẫy, cầm lẫy, nhận. 
hípr: adamãma, ädĩna 
qkpr: ädinna 
bbqkpr:aädäya, ädiy1tvä 
vbc: ädatum 
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Apädeti (hú, ngôi 3, í/) chăm sóc, chăm nom, điều dưỡng. 
hípí: äpaädenta 
qkpí: äpädita 
bbqkpr: äpadetvä 
vöc: äpadetum 


Apñrati (ht, ngôi 3, í/) trở nên đầy, được đầy. 
hípí-apiranta, äpũramana 
qkpí: äpunna 
bbqkpí: äpùriya 
vồc: aäpùretum 


rabhati (1, ngôi 3, í/) khởi sự, bắt đầu. 
hípí: arabhanta 
qkpí: äraddha 
bbqkpt:aärabbha, aärabhitväa 
vbc: arabhitum 


Aruhati (ht, ngôi 3, íí) leo lên, trèo lên. 
hípí: aruhanta 
qkpí: aru|ha 
bbqkpír-aruyha 
ybc: aruhitum 


Avunäti (ht, ngôi 3, í/) buộc, cột, quân vào. 
hípí: äavunanta 
qkpí: avuta 
bbqkpí-ävunItväa 
yồc: ävunItum 


sai (hú, ngôi 3, í) ngồi 
Qkpí: äsina - 
Chưa tìm thây hípt, bbqkpt, vồc 


Aharati (hi, ngôi 3, íí) mang lại, đem lại. 
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hípí: aharanta, aharamana 
qkpr: ahata, ahartta 
bbqkpr: aharitva 

vồc: aäharItum 


Ahindati (hú, ngôi 3, í) đi lang thang, đi thơ thân. 
hípr: ahindanta 
qkpí: ahindita 
bbqkpr:ahinditväa 
vbc: ahinditum 


lIcchati (hi, ngôi 3, ít) mong muôn, ước muốn. 
hípí: 1cchanta, icchamana 
qkpí: 1cchita 
bbqkpí-1cchiya 
yồc: 1cchitum 


Ukkhipati (ht, ngồi 3, 1í) nầng lên, đưa lên. 
hípí: ukkhipanta 
qkpí: ukkhitta 
bbqkpí:ukkhipitva 
vbc: ukkhipitum 


Uggauhdtt (ht, ngôi 3, ff) học, học hỏi. 
hípí: ugganhanta 
qkpí: uggahita 
bbqkpí: uggahetva, uggahiya 
v5c: ugganhitum 


Ugganhapefi (hít, ngôi 3, íí) dạy, dạy học. 
hípí: ugganhãpenta 
qkpí: ugganhãptta 
bbqkpí-ugganhãpetva 
vồc: ugganhapetum 
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Uccareti (ht, ngôi 3, íf) thốt ra, phát âm; nâng lên, đưa lên. 
hípí: uccärenta 
qkpí: uccArita 
bbqkpí:uccäretva 
vồc: uccaretum 


Ut{hati (hú, ngôi 3, fí) trở dậy, đứng lên. 
híp: utthahanta 
qkpr: utthita 
bbqkpír:utthaya 
vồc: utthaãtum 


Utthapeti (ht, ngôi 3, íí) đỡ dậy, nâng lên. 
híp: utthapenta 
qkpf: utthapita 
bbqkpí:utthapetva 
vböc: u{thapetum 


Uddeti (ht, ngôi 3, fí) bay, bay lên. 
hípr: uddenta 
qk?r: uddita 
bbqkgr: uddTyttvä 
vồc: uddetum 


Uffarafi (hú, ngồi 3, í) nỗi lên mặt nước, trồi lên khỏi nước. 
hípí: uttaranta, uttaramana 
q&p: uttana 
bbqkpí:uttaritväa 
vồc: uffaritun 


Upaciniii (Ìú, ngôi 3, í4) gom góp, góp nhặt, tích trữ, chất chứa. 
hípí: upacInaanta 
qkpf: upacIta 
bbqkpf: upacInitva 
vöc: upacInitum 
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Upacchindati (ht, ngồi 3, íí) làm gián đoạn, cắt ngang, cản 
trở 


hípr: upacchindanta 
qkpí: upacchinna 
bbq#gr: upacchIlJa 
vböc: upacchinditum 


Upanandhati (ht, ngồi 3, ff) kết oán, ôm hận, hận thù. 
hípf: upanandhanta 
qk?: upanandhita 
bbqk?r: upanayha, upanandhitva 
vböc: upanandhitum 


UppaJjafi (ht, ngôi 3, í£) sanh ra, sanh khởi (nội động từ). 
hípí: uppaJJanta, uppaJJamana 
qkpí: uppanna 
bbqkpí: uppa]]JItväa 
vböc: uppaJJItum 


Uppadetfi (hít, ngồi 3, ï£) sản sanh, làm cho khởi lên, làm cho 
sanh ra. 
hípr: uppädenta 
qk?: uppädita 
bbqk?f: uppadetvä 
vböc: uppadetum 


Upplavati (ht, ngồi 3, í¿) nỗi lên mặt nước (nội động từ). 
hípr: upplavanta 
qkpr: upplavita 
bbqkgr: upplavitvä 
vöc: upplavitum 


Ubbhijjadi (lu, ngôi 3, í¿) bung ra, nây mầm; hiện ra; phát triển. 
hípí: ubbh1JJanta 
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qkpí: ubbhimna, ubbh1JJita 
bbqkpr: ubbh1jja, ubh1Jjitväa 


Ussahati (hú, ngôi 3, íí) cỗ găng, thử sức, nỗ lực. 
hípí: ussahanta, ussahamana 
qkpf: ussahita 
bbqkpf: ussahItväa 
yồc: ussahitum 


Esati (ht, ngôi 3, íí) tìm kiếm, mong cầu 
hípí: esana, esamana, esanta 
qkpf: esita 
bbqkpf: esitva 
vồc: esitum 


Ocipdfi (hí, ngôi 3, ï/) thu nhặt, lượm, hái. 
hípí: ocinanta 
qkpí: ocita 
bbqkpf: ocinitva 
yồc: ocinitum 


Ofäreti (h, ngôi 3, í£) lây xuống, tháo ra, giở ra. 
hípí: otärenta 
qkpí: otärIta 
bbqkpí: otäretva 
yồc: otäretum 


Obhäsafi (ht, ngói 3, fí) sảng, sảng tỏ; sáng chói. 
hípf: obhäsanta, obhãsamana 
qkpr: obhäsita 
bbqkpr: obhäsitvä 
vbồc: obhãsitum 


Obhäseti (hứ, ngôi 3, í¿) chiêu sáng, tỏa sáng, phát sáng. 
hípr: obhäsenta 
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qkpí: obhäsita 
bbqkpr: obhäsetväa 
vbc: obhãsitum 


Oruhati (ht, ngôi 3, í/) trèo xuống, tuột xuống, bước xuống. 
hípí: oruhanta 
qk?pr: oru|lha 
bbqkpr: oruyha, oruhitväa 
yồc: oruhitum 


Oropeti (ht, ngôi 3, í) hạ xuống, lẫy xuống. 
hípí: oropenta 
qkpf: orop1ta 
bbqkpí: orop1ya, oropetväa 
vñc: oropetum 


QOlambdati (ht, ngôi 3, ïf) (nội động từ) máng lên, treo lên 
[bức ảnh treo tường ...] 
hípr: olambanta, olambamaãana 
qkpí: olagga 
bbqkpr: olambitväa 
vbc: olambitum 


QOlambefi (ht, ngôi 3, íf) (ngoại động fừ) máng lên, treo lên 
[treo bức ảnh lên tường ...] 

hípr: olambenta 

qkpr: olambita 

bbqkpr: olambetväa 

vbc: olambetum 


Oloketi (hít, ngồi 3, ï£) nhìn, quan sát, xem xét. 
hípr: olokenta, olokayamana 
qkp: olokIta 
bbqkpr: oloketvä 
vbc: oloketum 
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Katheti (ht, ngôi 3, fí) nói, phát ngôn, thuật lại. 
hípí: kathenta 
qkp£: kathita 
bbqkpf: kathetva 
yồc: kathetum 


Kampdati (hư, ngôi 3, í) rũng động, rung chuyển. 
hípí: kampanta, kampamana 
qkpr: kamptta 
bbqkpr: kampItväa 
vbc: kampItum 
Kampeti (hú, ngôi 3, íf) lắc rung, làm rung chuyên, làm động, 
làm chuyên động. 
hípr: kampenta 
qkpr: kamptta 
bbqkpr: kampetvä 
vbồc: kampetum 


Karofi (ht, ngôi 3, f£) làm, hành động, tạo tác, sáng tác. 
hípf: karonta 
qkpí: karita, kata 
bbqkpf: karitva, katväa 
vbồc: katum, kãtave, kattum 


Kasdfi (ht, ngôi 3, ï£) cày, XỚI đắt, +o plough”. 
hípí: kasanta, kasamana 
qkpr: kattha, kasita 
bbqkpf: kasitväa 
vbồc: katthum, kasitum 
Kassati (lu, ngôi 3, í) bừa đất, kéo trục do trâu hay bò, “⁄o drag””. 
hípr: kassanta 
qkpí: kassita 
bbqkpf: kassitva 
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vồc: kassitum 


Kãreti (ht, ngồi 3, ii) sai làm, khiến làm, xây cất, thiết kế, 
kiến thiết. 
hípr: kärenta 
qkpr: karita 
bbqkpr: karetväa 
vồc: käretum 


Kimati (hít, ngôi 3, í£) mua. 
hípr: kiaanta 
qkpí: kita, kinita 
bbqkpí: kinitva, k1tva 
vồc: kinitum, ketum 


Kifatfi (hít, ngôi 3, ï£) chơi, chơi đùa, nô đùa. 
hípr: kTlanta, kTlamana 
qkpứ: kilita 
bbqkgr: kT[itvä 
vbc: kT]itum 


Kofteti (ú, ngôi 3, í/) vô, đập, giã, nghiền. 
hípí: kottenta 
qkpí: kottita 
bbqkpf: kottetva 
vồc: kotftetum 


Khandfi (ht, ngồi 3, ï£) đào bới, xới bứng. 
hípr: khananta, khanamana 
qkpí: khamita 
bbqkpr: khanItväa 
yồc: khanitum 
Khamati (hú, ngôi 3, í) nhẫn nại, kiên nhẫn, tha thứ; bằng lòng. 
hípí: khamanta, khamamana 
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qkpí: khanta 
bbqkpr: khamItväa 
vbc: khamitum 


Khipati (Iú, ngôi 3, í4) thảy ra, ném, hắt hơi. 
hípí: khipanta, khipamana 
qkpr: khipita, khitta 
bbqkpr: khipitväa 
vbc: khipitum 


Gacchati (hú, ngôi 3, íf) đi, đi đến. 
hípí: gacchanta, gacchamana 
qkpf: gata 
bbqkpí: gantväa 
vồc: gantum 


Ganhãti (hú, ngôi 3, íí) lẫy, cầm lẫy; bắt giữ, bồng bế. 
hípí: ganhanta, gahamana 
qkpí: gahita 
bbqkpí: ganhItvä, gahetva 
vồc: ganhitum 


ŒGanthefi (hít, ngôi 3, ï£) đan, kết, cột lại, bó buộc 
hípí: ganthenta 
qkpr: ganthita 
bbqkpf: ganthetväa 
vbồc: ganthetum 


Œavesdfi (hf, ngồi 3, ï/) tìm kiếm, tầm cầu, theo đuổi 
hípí: gavesanta 
qkpf: gavesita 
bbqkpí: gavesttvä 
vồc: gavesitum 


Œäydtfi (hí, ngôi 3, íf) ca, hát 
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hípí: gäyanta, gayamãna 
qkpí: gAyIta 

bbqkpí: gầAy1tväa 

vbồc: øgäyItum 


Gilati (hú, ngôi 3, í/) nuốt vào, nuốt chửng 
hípr: gilanta, g1lamãana 
qkpí: g1l1ta 
bbqkgr: gilitvä 
vbc: g1Ìitum 
Œopcểfi (ñứ, ngôi 3, íƒ) gìn giữ, bảo vệ, chăm nom, trông chừng. 
hípí: gopenta 
qkpí: goptta, gutta 
bbqkpí: gopetväa 
vồc: øopetum 


ŒGhữtefi (hd, ngồi 3, ff) giết hại, sát hại 
hípí: ghatenta 
qkpr: ghatita 
bbqkpf: ghatetva 
vbồc: ghatetum 

ŒGhãyqti (hít, ngồi 3, ï£) ngửi, hửi mùi 
hípí: ghayanta, phãyamana 
qkpr: ghãy!ta 
bbqkpr: ghãy1tvä 
vbồc: ghay1tum 

Cajafi (hít, ngôi 3, íí) bỏ, từ bỏ, dứt bỏ 
hípí: caJanta, cajamäna 
qkpí: catta 
bbqkpf: caj1tväa 
vñc: caJitum 


Caratfi (hí, ngồi 3, íí) đi bộ, đi dạo 
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hípí: caranta, caramana 
qkpf: carita 

bbqkpf: carItvä 

vồc: carItum 


Calati (ht, ngôi 3, ít) chuyên động, dời đỗi 
hípr: calanta, calamäna 
qk?: calita 
bbqkgpr: calitväa 
vbc: calitum 


Cñleti (hú, ngôi 3, í) khuấy động, lay chuyên 
hípr: calenta 
qkpr: calita 
bbqkgpr: cäletvä 
vbc: caletum 


Cimfefi (hít, ngồi 3, ff) suy nghĩ, nghĩ ngợi 
hípí: cintenta 
qkpf: cintita 
bbqkpí: cintetväa 
yồc: cinfetum 


Cumbati (ht, ngồi 3, ít) hôn, hôn hít, âu yễm 
hípr: cumbanta, cumbamana 
qkpí: cumbIfta 
bbqk?r: cumbItväa 
vồc: cumbitum 


Coreti (hú, ngôi 3, íí) trộm, ăn cắp; cướp 
hípí: corenta 
qkpf: corita 
bbqkpí: coretvä 
vồc: coretum 
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Chãdeti (hí, ngôi 3, íí) che đậy. lợp kín 
hípr: chadenta 
qkpr: chãdita, channa 
bbqkpr: chadetväa, chadiya 
vbc: chadetum 


Chindati (hú, ngôi 3, ít) cắt đứt, chặt, đôn. 
[satthena chindati (cắt bằng dao) 
asinä chindati (chém hay chặt bằng gươm) 
pharasunã chindati (đốn bằng búa) 
kakacena chindati (cưa bằng lưỡi cưa)] 
hípr: chindanta, chindamana 
qk?r: chindita, chìnna 
bbqkgr: chinditvä, chetva 
vbc: chìnditum, chettum 


Jahati (ht, ngôi 3, íí) bỏ, từ bỏ, dứt bỏ 
hípí: Jahanta 
qkpr: Jahita 
bbqkpr: Jahitväa 
vböc: Jahitum 
Jãnãti (hi, ngôi 3, íí) biết, hiệu, hiểu biết 
hípí: Jãnanta 
qkpí: ñata, Jänita 
bbqkpr: ñatva, Janitväa 
vböc: ñatum, Janitum 
Jãleti (hú, ngôi 3, í) đốt lửa, đun củi 
hípr: Jalenta 
qkpứ: Jalita 
bbqkgr: Jaletväa 
vbc: Jaletum 


Jinãti (hú, ngôi 3, í) chiến thắng, chính phục 
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hípí: JInanta 
qk?í: Jita 
bbqkpr: Jinitväa 
vbc: Jetum, Jinitum 
Jireti (hú, ngôi 3, í/) tiêu hóa; làm cho cũ kỹ, làm cho già cỗi 
hípí: jTreta 
q&ÿứ: JIrita 
bbqkpr: jTretva 
vbc: jTretum 


Jiati (hít, ngôi 3, í) sông, còn sinh tồn 
hípí: JTvanta, JTvamana 
qkpf: JTvita 
bbq#ÿr: JTvitvä 
vbc: JjTvitum 


Jofdfi (ht, ngói 3, íí) chói sáng, sáng tỏ 
hípr: Jotanta, Jotamana 
qkpr: Jotita, juta 
bbq#gứ: Jotitvä, Jutvä 
vbc: Jotitum, Jotum 


Jofeti (ht, ngôi 3, í/) chiễu sáng, tỏa sáng, thắp sáng. 
hípí: Jotenta 
qkpứ: JotIta 
bbqkpf: Jotetväa 
vbc: Jotetum 
Jhãyati (ht, ngôi 3, ïf) bị cháy, bị thiêu đốt; chú tâm, tập 
trung, thiền 
hípr: jhãyanta 
qkpí: JhäyIta 
bbqkpr: Jhäy1tva 
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vbc: jhãy1tum 
Jhãpeti (ht, ngôi 3, í£) làm cháy, thiêu đốt, đốt lửa. 
hípí: Jhäpenta 
qkpí: JhäpIta 
bbqkpr: Jhãpetva 
vbc: jhäpetum 


Thapefi (ht, ngôi 3, íf) giữ lại, đặt một bên, thành lập, thiết 
lập. 


hípr: thapenta 
qkpí: thapita 
bbqkpr: thapetva 
vbc: thapetum 


Đasati (ht, ngôi 3, í) căn, chích, đốt. 
hípr: dasanta, dasamãana 
qk?r: dattha 
bbqkpr: dasitvä 
vbồc: datthum 


Taratfi (ht, ngồi 3, íí) lội qua, băng qua. 
hípí: taranta, taramana 
qkpf: tarita, tIqna 
bbqkpr: tarttväa 
vbồc: taritum 


Tñpeti (hú, ngồi 3, ít) đốt nóng, làm khô héo, hành xác. 
hípí: tapenta 
qkpr: tãp1ta, tatta 
bbqkpr: tãpetva 
vböc: tãpetum 


Tikicchati (ht, ngồi 3, ï£) chữa trị, điều trị. 
hípí: tIkicchanta, tikicchamana 
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qkpứ: tikicchita 
bbqkpr: tIkicchiya 
vbc: tikIcchitum 


Ti†thafi (ht, ngôi 3, ï/) đứng, trụ lại, giữ vững. 
hípí: ti{thanta, ti†thamana 
qkpr: ti{thita, thita 
bbqkpr: thatva 
vồc: thatum 


Trreti (hú, ngồi 3, í£) giải quyết, xét xử, xử lý 
hípí: fIrenta 
qkpứ: tirita 
bbqkpr: tiretva 
vbồc: fIretum 


Tu†efi (hít, ngôi 3, í£) đo lường, cân; cần nhắc, so sánh, lượng 
ƯỚc. 
hípr: tulenta 
qkpứ: tuÌIta 
bbqkgr: tuletvä 
vbc: tuletum 


Tussdfi (hứ, ngồi 3, í/) vui lòng với, bằng lòng, thỏa mãn. 
hípí: tussanfta, tussamana 
qkpr: tuttha 
bbqkpr: tussitva 
vbồc: fussitum 


Theneti (hú, ngôi 3, í/) ăn cắp, ăn trộm. 
hípí: thenenta 
qkp: thenita 
bbqkpf: thenetva 
ybc: thenetum 
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Dadäfi (hí, ngôi 3, í/) cho, ban tặng, ban cho, giao cho. 
hípr: dadanta, dadamäna 
qk?pr: dinna 
bbqkpr: datvä 
vbc: daditum dãtum 
Dameti (ht, ngôi 3, ít) huấn luyện, thuần hóa, điều phục. 
hípr: damenta 
qkpr: danta, damita 
bbqkpr: dametvä 
vbc: damitum 


Dayhatfi (ht, ngôi 3, ít) (nội động từ) cháy. 
hípr: dayhanta, dayhamana 
qkp:: daddha 
bbqkpr: dayhitvä 
vbc: dayhitum 
Dasseti (, ngôi 3, íí) trình bày, trình diễn, triển lãm, làm 
cho thấy. 
hípr: dassenta 
qkp£: dassita 
bbqkpr: dassetvä 
vbồc: dassetum 
Dahati (lt, ngôi 3, íU) (ngoại động từ) đốt cháy, thiêu đốt, 
thiêu hủy. 
hípr: dahanta, dahamäãna 
qkpr: daddha, dahita 
bbqkpr: dahitvä 
vbồc: dahitum 
Defi (ñứt, ngôi 3, 1ƒ) = dadäfi, cho, ban cho, ban tặng, giao cho. 
hípr: denta 
qk?pr: dinna 
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bbqkgr: datväa, daditvä 
vbc: detum, dãtum 
Deseti (ñứ, ngôi 3, í/) thuyết giáo, thuyết giảng, giảng thuyết. 
hípr: desenta 
qkpt: desita 
bbqkpr: desetvä 
vbồc: desetum 


Dhamati (ht, ngôi 3, í) thôi (bằng miệng) 
hípr: dhamanta, dhamamana 
qkpr: dhanta 
bbqkpr: dhamItvä 
vbc: dhamitum 


Dhãvatfi (ht, ngôi 3, íí) chạy, chạy bộ. 
hípr: dhãvanta, dhavamana 
qkpí: đdhävIta 
bbqkpr: dhãvitvä 
vbc: dhãvItum 


Dhovdfi (ht, ngồi 3, ff) giặt, rửa. 
hípr: dhovanta, dhovamana 
qkpr: dhovita 
bbqkpr: dhovitvä 
vbc: dhovitum 


Naccdfi (ht, ngôi 3, íí) nhảy múa, khiêu vũ. 
hípf: naccanta, naccamãana 
qkpí: nacchita 
bbqkpf: naccttvä 
yồc: naccItum 
Nadati (hi, ngôi 3, í) gầm gừ, gầm thét, rỗng lên. 
hípr: nadanta 
qk?: nadita 
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bbqkgr: naditvä 
vbồc: naditum 


Nahãyati (hú, ngồi 3, í/) tắm, tắm nước. 
hípí: nahayanta, nahäyamana 
qkpí: nahäyIta, nahãta 
bbqkpí: nahayttvä, nahatva 
vbồc: nahãyItum 


INikkhamati (ht, ngôi 3, fí) ra khỏi, đi ra ngoài. 
hípr: nkkhamanta, nkkhamana 
qkpí: nikkhanfta 
bbqkpr: nkkhamma, nikkhamitva 
yồc: nikkhamitum 


Nikkhapati (lú, ngôi 3, í) đặt một bên, để xuống một bên, bỏ 
xuống. 
hípí: nikkhipanta, nikkhipamana 
qkpí: nikkhitta 
bbqkpr: nikkhipitvä 
vbc: nikkhipItum 
Nikhanati (ñt, ngồi 3, í/) chôn cất, mai táng, chôn dấu. 
hípr: nkhananta, nkhanamäana 
qkpr: nikhãta 
bbqkpr: nikhanItväa 
ybc: nikhanitum 


Niccheti, nicchayati (lú, ngôi 3, í) giải quyết, quyết định, 
phán quyết, xử. 
hípr: nicchenfa, nicchayanfa 
qkpí: nicchita, nicchaylfta 
bbqkpí: nicchetvä, nicchiya 
vböc: nicchetum, nicchayitum 
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Nidahati (hi, ngồi 3, ít) cất giữ, chôn giẫu, tàng trữ, tích trữ. 
híp: nidahanta, nidhanta 
qk?p: nidahita, nhIta 
bbqkgr: nidahitväa 
vbồc: nidahitum 


Niddaydtfi (ht, ngồi 3, fí) ngủ. 
hípí: niddãyanta 
qkpr: niddäy1ta 
bbqkpr: niddäy1tvä 
vbc: niddãy1tum 


Nindafi (hí, ngôi 3, í/) chê, chỉ trích, phỉ báng. 
hípr: nindanta, nindamana 
qk?: nindita 
bbqkgr: ninditväa 
vbồc: ninditum 


Nibbafteti (hú, ngồi 3, íf) sản xuất, sanh sản. 
hípr: nibbattenta 
qk?r: nibbattita 
bbqkgpr: nibbattetväa 
vbc: nibbattetum 


Nimujjati (, ngôi 3, í) lặn xuống, chìm xuống, hụp xuống, 
lún xuống. 
hípí: nimuJJanfa, niImujJJamana 
qkpí: nimugøa 
bbqkpí: nimuJjJ1itvä 
vbc: nImujJjitum 
Nimmnati (ht, ngôi 3, ff) biến hóa, hóa hiện, tạo ra. 
hípí: nimminanfta 
qkpí: ninmita 
bbqkpí: ninminItvä, nimmaãya 
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yồc: ninmInitum 


Niyyadefi (ht, ngôi 3, íí) giao cho, đưa cho, nhượng bộ, 
chuyên nhượng. 
hípr: niyyädenta 
qk?r: niyyädita 
bbqkÿgr: niyyädetvä 
vböc: niyyäadetum 


Nirujjhati (lu, ngôi 3, í/) diệt mất, tan rã, tiêu tan. 
híp: niruJJ]hanta, niruJJ]hamana 
qk?r: niruddha 
bbqkpf: niruJJ]hitväa 
vbc: nrruJJjhitum 
Nivatfati (ht, ngồi 3, ít) trở lại, trở lui, đi về, rời khỏi 
hípí: nivattanta, nivattamana 
qkpí: nivattita 
bbqkpf: nivattItvä, nivattiya 
vồc: nIivattitum 


Nivareti (hí, ngôi 3, 1ƒ) ngăn cản, cản trở, chướng ngại. 
hípí: nivarenta 
q&pí: n1vArIta 
bbqkpí: n1varetväa 
yồc: niväretum 


Nivaseti (hít, ngói 3, ï/) mặc, phục sức, vận mặc. 
hípí: nivasenta 
qkpí: n1vasita, nivattha 
bbqkpí: n1vasetväa 
vbồc: niväsetum 


Nisidati (ht, ngôi 3, ít) ngồi xuống. 
hípr: nisidanta, nisIdamana 
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q&p: nisinna 
bbqkgứ: nis1ditvä, nis1diya 
vbồc: nIsTditum 
Neti (, ngôi 3, í) hướng dẫn, dẫn dắt, hướng đạo, chỉ huy. 
hípí: nenta 
qkpí: n1ta 
bbqkpí: netva 
yồc: netum 
Pakkhandati (lú, ngôi 3, í) nhảy bỗ vào, vồ tới. 
hípr: pakkhandanta, pakkhandamaãna 
qkpí: pakkhanta 
bbqkpr: pakkhanditvä 
vbồc: pakkhanditum 


Pakkhalati (ht, ngồi 3, ít) vấp, trượt chân, lảo đảo. 
hípr: pakkhalanta, pakkhalamana 
qkpr: pakkhalita 
bbqkpr: pakkhalitvä 
vbc: pakkhalitum 


Pagghardti (ht, ngôi 3, 1í) chảy ra, tuôn chảy, lưu thông. 
hípí: paggharanta, paggharamana 
qkpí: paggharita 
bbqkpí: pagghariya, paggharItva 
vbồc: paggharitum 


Puccagacchdfi (hít, ngôi 3, íí) đi trở lại, đi về, đi ngược chiều. 
hípí: paccägacchanta, paccagacchamana 
qkpí: paccägata 
bbqkpf: paccagantväa 
vồc: paccagantum 
Pdajahatfi (hít, ngôi 3, ï£) bỏ, từ bỏ, bỏ rơi 
hípí: paJahanta, paJahamana 
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qkpí: paJahita 
bbqkpr: paJahitvä, paJahiya, pahäya 
vböc: paJahitum, pahatum 


Paniayatfi (ht, ngôi 3, íí) hiện ra, xuất hiện, tỏ vẻ, tỏ ra; 
nhận thức; giải bày. 
hípí: paññãyamana 
qkpí: paññãta 
bbqkpf: paññãy1tvä 


~~— 


vbồc: paññayItum 


Paticchädeti (hư, ngôi 3, íí) che đậy, che giẫu, giấu giếm 
hípr: paticchadenta 
qkpí: paticchanna 
bbqkpr: paticchadetva 
vbc: paticchadetum 


Patijãndti (ht, ngôi 3, í/) cho phép, cho biết; chấp nhận; hứa 
hẹn. 
hípí: patiJãnanta 
qkpí: patlññata 
bbqkpf: patIJanitväa 
vbc: pafiJanitum 
PatipdJjafi (hđ, ngôi 3, íí) thực hành, áp dụng, ứng dụng; cư 
xử 
hípí: patipaJjanta, patIipaJJamana 
qkpí: patipanna 
bbqkpí: patipaJjitväa 
vbc: pafIpaJJitum 
PatinivaffIdfi (ñứ, ngôi 3, 1£) trở lại, trở về 
hípí: patinivattanta, pafinivattamana 
qkpí: patInivatta 
bbqkpf: patInivattItva 
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vồc: patinivattitum 


Patilabhafi (Ít, ngôi 3, íf) lấy lại, nhận lại, có được, nhận được. 
hípr: patllabhanta 
qk?pr: patiladdha 
bbqkgr: patiladdhã, patilabhitväa 
vbc: patiladdhum 


Patissunäti (hi, ngôi 3, í) bằng lòng, hứa hẹn; đáp lời, chấp 
thuận. 
hípf: patissunanta 
qkpí: patissuta 
bbqkpí: pat{Issutväa, patIssunitva 
vồc: paf{Issunitum, paf{Issotum 


Pathatfi (hí, ngồi 3, ï/) đọc, tụng đọc. 
hípí: pathanta 
qkpí: pathita 
bbqkpr: pathitva 
vböc: pathitum 


Patati (ht, ngôi 3, í4) rơi xuỗng, rớt xuông, té ngã. 
hípí: patanta, patamana 
qkpf: patita 
bbqkpí: patItva 
vbc: patitum 


Patifthäti (ht, ngôi 3, í/) an lập, thiết lập, thành lập, củng có, 
xây dựng. 
híp: patitthahanta 
qkp: patitthita 
bbqkpf: patitthahitva, patitthaya 
vböc: patitthitum patitthatum 
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Patifthäpeti (ht, ngôi 3, í/) cho thành lập, cho thiết lập, khiến 
xây dựng. 
hípí: patitthapenta 
qkp: patI{thapita 
bbqkpí: patI{thapetvä, patitthapiya 
vbc: patitthapetum 


Pattharati (hd, ngồi 3, ít) căng ra, trải ra, phơi bày; truyền bá, 
mở rộng. 
hípf: pattharanta 
qkpí: patthata 
bbqkpf: pattharitva 
vñc: pattharitum 


Panudati (ht, ngôi 3, ít) đây ra, xô ra, đuôi đi, đời đi 
hípf: panudanta, panudamana 
qk?í: panudita 
bbqk?: panuditvä, panudiya 
vbc: panuditum 


PabuJjhati (ht, ngôi 3, fí) cảnh tỉnh, đánh thức; thức tỉnh, 
thức dậy; giác ngộ. 
hípr: pabuJ]hanta 
qkpí: pabuddha 
bbqkgr: pabuJJhitva 
vbc: pabuJjhitum 
Pubodheti (, ngôi 3, 1£) làm cho giác ngộ, làm cho tỉnh thức. 
hípr: pabodhenta 
qkpr: pabodhita 
bbqk?r: pabodhetväa 
vbồc: pabodhetum 


Pamussafi (hú, ngồi 3, í/) quên, lẫn trí, lũ lẫn, quên lảng. 
hípf: pamussanta, pamussamana 
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qkpí: pamuttha 
bbqkpí: pamussItväa 
vồc: pamussItum 


Pardjefi (hí, ngôi 3, í) đánh bại, làm cho thua trận, chính phục 
hípí: paraJenta 
qkp: paräJ1ta 
bbqkpf: paraJetvä, paräJiya 
vồc: paräJetum 


Pariyesdtfi (hí, ngôi 3, ï/) tìm kiếm, tầm cầu, truy tầm. 
hípf: parIyesanta, parIyesamana 
qkpf: pariyesita 
bbqkpf: pariyesitvä 
vồc: parIyesitum 


Parivatteti (ht, ngôi 3, ít) chuyên đổi, phiên dịch, lăn quay, 
chạy vòng quanh. 
hípf: parivattenta 
qkpf: parivattita 
bbqkpí: parivattetva 
vồc: parivattetum 


Parihaydfi (ht, ngồi 3, fí) thoái hóa, thối đọa, suy thoái, hao 
mòn. 
hípí: parthäayamana 
qkpí: parthrna 
bbqkpí: parthäyttvä 
vbc: parthãyItum 


Palãyati (ht, ngôi 3, íí) chạy trôn, lẫn trỗn, chuồn mắt, tránh 
khỏi. 
hípr: palãyanta 
qkpí: palata 
bbqkpr: palãäyItvä 
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vbc: paläyItum 


Pavatfati (hư, ngôi 3, í/) diễn tiến, tiễn đến, tồn tại, hiện có. 
hípí: pavattamana 
qkpf: pavattita 
bbqkpí: pavattitva 
vồc: pavattitum, pavattum 


Pavisafi (hí, ngôi 3, fí) đi vào, bước vào 
hípí: pavIsanta 
qkpr: pavittha 
bbqkpí: pavIsitvä 
vồc: pavisitum 
Pasammsatfi (hít, ngồi 3, í£) khen ngợi, tân thán. 
hípí: pasamsanta 
qkpí: pasamsita, pasattha 
bbqkpí: pasamsitva 
vồc: pasamsitum 


Pasareti (hí, ngồi 3, í/) mở ra, trải ra, phơi bày; mở tiệm. 
hípí: pasärenta 
qkpí: pasãrtta 
bbqkpí: pasäretvä, pasariya 
vồc: pasaretum 
Passdafi (ht, ngồi 3, ff) thấy, xem, nhìn. 
hípí: passanta, passamana 
qk?r: dittha 
bbqk?f: passitvä, disvä 
vböc: datthum, passitum 
Paharati (hú, ngôi 3, í/) đánh đập, quất roi. 
hípí: paharanta, paharamana 
qkpí: pahata 


l164- 20c 2tếng !7)ãli - Cừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





bbqkpf: paharitväa 
vbồc: paharitum 


Pãtubhavati (ht, ngôi 3, ïí) hiên lộ, biêu lộ, chứng tỏ. 
hípr: patubhavanta 
qkpr: paätubhuta 
bbqk?r: patubhavitvä 
vböc: patubhavitum 


Palefi (ht, ngôi 3, íí) bảo vệ, che chở, hộ trì; cai trị. (= 
palayafi) 
hípr: palenta, palayanta 
qkpr: pälita, palay1ta 
bbqkpr: paletvä, palay1tvä 
vbc: päletum, palayitum 


Pidahatfi (hít, ngồi 3, ï/) đóng lại, khép lại, đậy lại. 
hípr: pidahanta 
qkpí: pidahita, pihita 
bbqkgr: pidahitvä, pidhãya 
vbc: pidahitum, pidhãtum 


Pivati (ht, ngôi 3, í£) uỗng. 
hípí: pivanfta, pivamana 
qkpí: p1ta 
bbqkpf: p1vitva 
vồc: pivitum, patum 


Pieti (ht, ngôi 3, fí) áp bức, đàn áp, đè bẹp, hoành hành. 
hípr: pT|enta 
qkpí: pT|ita 
bbqkgr: p1|etvä 
vbc: pT|etum 


Pucchati (ht, ngôi 3, ít) hỏi, thâm vấn, chất vẫn. 
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hípí: pucchanta, pucchamana 
qkpr: pucchita, puttha 
bbqkpf: pucchitväa 

vồc: pucchitum 


Phjefi (ht, ngôi 3, íí) kính dâng, dâng cúng, cúng dường, 
cúng hiến, hiến cúng. 
hípí: pùũJenta 
qkpf: pùJIta 
bbqkpí: pùJetväa 
vböc: pùũJetum 


Phrati (nội động từ. ht, ngôi 3, ít) đầy, đầy tràn. 
hípí: pũranta, pũramana 
qkpí: punna 
bbqkpf: pũrItväa 
vböc: pũrItum 


Pnreti (ngoại động từ. ht, ngôi 3, ír) làm đầy, đô đầy, rót đầy, 
bổ túc. 
hípí: pũrenta 
qkp: pũrIta 
bbqkpí: pũretväa 
vbồc: pũretum 


Pesefi (ht, ngồi 3, í£) gửi ổI, sai đi, phải đi. 

hípí: pesenta 

qkpf: pesita 

bbqkpí: pesetvä 

vồc: pesetum 
Poseti (hí, ngôi 3, íf) nuôi dưỡng, nuôi lớn, cho ăn; bảo 
dưỡng, bảo bọc. 

hípí: posenta 

qkpf: posita 
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bbqkpí: posetvä 
vbc: posetum 


Plavati (nội động từ. hú, ngôi 3, í/) nỗi lên, nỗi trôi. 
hípr: plavanta 
qkpí: plavita 
bbqkpf: plavitva 
vbc: plavitum 


Plaveti (ngoại động từ. hi, ngôi 3, ít) thả nỗi, thả trôi, làm 
cho nồi lên. 
hípr: pÌãventa 
qkp: pÏlävita 
bbqkpr: pÌãvetvä 
vböc: plävetum 


Phusafi (ht, ngồi 3, ï) đụng chạm, xúc chạm; đắc chứng. 
hípí: phusanta, phusamana 
qkpr: phusita, phu†tha 
bbqkpf: phusitva 
vbồc: phusitum 


Bandhati (hí, ngôi 3, fí) cột, buộc, trói, trói buộc, giam cầm. 
hípr: bandhanta 
qkpr: baddha 
bbqkpr: bandhitvä 
vbc: bandhitum 
Bujjhatfi (ht, ngôi 3, 1) hiểu biết, giác ngộ, thức tỉnh. 
hípr: bujJjhanta 
qk?r: buddha 
bbqkgr: buJjhitvä 
vbc: buJjhituim, boddhum 


Bhajati (hi, ngôi 3, í4) kết hợp, hợp tác, cộng sự. 
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hípr: bhajanta, bhaJamana 
qkpí: bhajita 

bbqkpr: bhajJ1tvä 

vbc: bhaJitum 


Bhañjati (hú, ngôi 3, í4) bê vỡ, đập bê, làm vỡ. 
hípr: bhañJanta, bhañJamana 
qkpr: bhañJita, bhagøa 
bbqkpt: bhañj1tvã 
vbc: bhañjitum 


Bhavdati (ht, ngôi 3, íí) là, trở thành, có 
hípr: bhavanta, bhavamana 
qkpr: bhũta 
bbqkpr: bhavitvä 
vbc: bhavitum 


Bhãjeti (ht, ngôi 3, í/) chia phần, phân chia, phân phát. 
hípí: bhãJenta 
qkp: bhãjita 
bbqkpr: bhãJetvä 
vböc: bhãJetum 


Bhaydti (ht, ngôi 3, íf) sợ, lo, sợ hãi, hốt hoảng. 
hípr: bhãyanta 
qkpr: bh1ta 
bbqkpr: bhãy1tvä 
vồc: bhãyItum 
Bhãsafi (lú, ngồi 3, ï/) nói, thuật lại, phát ngôn; chiếu sáng. 
hípr: bhãsanta 
qkpr: bhãs1ta 
bbqkpr: bhãsitvä 
vbc: bhãsitum 
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Bhindati (l, ngôi 3, íí) bê, vỡ, làm bê, đánh vỡ. 
hípr: bhindanta 
qk?pr: bhindita, bhinna 
bbqkpr: bhinditvä 
vbc: bhinditum 


Bhuñjati (ht, ngôi 3, 1) ăn, thưởng thức. 
hípr: bhuñJanta, bhuñJamãana 
qkpr: bhuñjita, bhutfta 
bbqkpr: bhuñjitvä, bhuñjiya, bhutvã 
vböc: bhuñjitum, bhottum 


Mandefi (ht, ngôi 3, í/) chưng dọn, trang trí, trang hoàng. 
hípr: mandenta 
qkpr: mandita 
bbqk?r: mandetväa 
vbc: mandetum 


Marati (ht, ngôi 3, ít) chết, quá vãng. 
hípf: maranta, maramãana 
qkpí: mata 
bbqkpí: maritvä 
vồc: marItum 


IMManetfi (ht, ngồi 3, fí) tôn kính, tôn trọng, kính ngưỡng. 
hípí: mãnenta 
qkpí: mầnita 
bbqkpí: mãnetva 
yồc: mãnetum 


MMãpeti (hú, ngôi 3, í) kiến tạo, xây dựng, biến thành, tạo thành. 
hípr: mãpenfa 
qkpí: mãpita 
bbqkpí: mãpetva 
vồc: mãapetun 
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Mãreti (ht, ngôi 3, íi) giết chết, hại chết. 
hípí: mãrenta 
qkpí: mãr1ta 
bbqkpí: mãretva 
yồc: mãretum 


Minäti (ht, ngôi 3, ï) đo lường, cân lường, đong đếm. 
hípí: minanta 
qkpr: mita 
bbqkpf: minitvä 
yồc: minitum 


Mucchati (hi, ngôi 3, ï) ngất xỉu, hôn mê, bất tỉnh. 
hípí: mucchanta 
qkpr: mucchita 
bbqkpí: mucchitväa, mucchiya 
yồc: mucchitum 


Muddeti (ht, ngôi 3, í£) in ấn, ân loát. 
hípr: muddenta 
qkpr: muddita 
bbqkpr: muddetvä 
vồc: muddetum 


Vãcati (ht, ngôi 3, íf) xin, van nài, kêu nài, cầu xin. 
hípí: yäcanta, yäcamana 
qkpí: yacita 
bbqkpí: yAcItva 
vbồc: yäcitum 
Văti (ht, ngôi 3, ít) đi, đi đến; tiễn hành 
hípr: yanta 
qkpí: yata 
bbqkpí: yätva 
vồc: yätum, yätave 
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Vujjhati (ht, ngôi 3, í/) chiến đẫu, đánh nhau, đấu tranh. 
hípr: yujJjhanta, yuJ]hamana 
q#gr: yujjhita, yuddha 
bbqkpí: yuJj]hitva, yuJjhiya 
vbc: yuJJhitum 
Yojeti (hi, ngôi 3, ít) bắt ách, bắc kế, kết buộc; thúc giục; kết 
hợp lại. 
hípí: yoJenta 
qkpí: yutta 
bbqkpí: yoJetväa 
vböc: yoJetum 


Rakkhafi (hứ, ngôi 3, 7£) hộ trì, bảo hộ, gìn giữ. 
hípí: rakkhanta, rakkhamana 
qkpr: rakkhita 
bbqkpr: rakkhitväa 
yồc: rakkhitum 


Racaydfi (ht, ngôi 3, í£) sáng tắc, soạn thảo, sắp đặt. 
hípr: racayanta 
qkpf: racita 
bbqkpf: racitvä 
vñc: racayItum 


Ramdfi (ht, ngồi 3, í/) vui thích, thỏa mãn. 
hípí: ramanfa, ramamäana 
qkpf: rata 
bbqkpí: ramitvä 
yồc: ramitum 


Rujati (hư, ngôi 3, ít) cảm thấy đau, đau nhức, đau đớn. 
hípf: ruJanta 
qkpf: ruJita 
bbqkpf: ruJitväa 
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vbc: rujitum 


Rnhati (hí, ngôi 3, fí) mọc lên, lớn lên, trưởng thành. 
hípí: rũhanta 
qk?r: rũ|ha 
bbqkpf: rũhItväa 
vbc: rũhitum 


Roddfi (ñt, ngôi 3, í) khóc, khóc la 
hípr: rodanta, rodamäana 
qk?£: rodita 
bbqkgr: roditvä 
vbồc: roditum 


Rodheti (ht, ngôi 3, ít) giam cầm, giam giữ, phong tỏa. 
hípí: rodhenta 
qk?r: rodhita 
bbqkpr: rodhetvä 
vbồc: rodhetum 


Labhati (ht, ngôi 3, ïí) được, nhận được, có được. 
hípr: labhanta 
qk?r: laddha 
bbqkgr: labhitvä, laddhã 
vbc: labhitum, laddhum 


Likhati (hư, ngôi 3, í) viết, khắc chạm, chạm trổ. 
hípr: likhanta 
q#gr: likhita 
bbqkgr: likhitvä 
vbc: likhittum 
Vadati (hú, ngôi 3, íí) nói thuyết. 
hípr: vadanta, vadamäna 
qkpí: vutta 
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bbqkgr: vaditvä, vatvä 
vböc: vaditum, vattum 


Vaffati (ht, ngồi 3, íf) chạy quanh, luân chuyển, lăn vòng; 
làm đúng, có trách nhiệm. 
hípí: vattamana 
qkpí: vattita 
bbqkpr: vattItväa 
vồc: vaffitum 


Vaffeti (ht, ngồi 3, í) làm chuyển động, xoay vòng, vận 
chuyên. 
hípí: va{tenta 
qkpí: vattita 
bbqkpí: vattetva 
yồc: vaffetum 


Vaddgharfi (nội động từ) (ứ, ngôi 3, fí) lớn lên, tăng trưởng, 
tăng thịnh, tiễn hóa. 
hípr: vaddhanta, vaddhamana 
qkpr: vaddhita 
bbqkpr: vaddhitvä 
vbồc: vaddhitum 


Vaddgheíi (ngoại động từ) (ñ, ngồi 3, íí) nuôi lớn, gia tăng, 
làm cho thịnh vượng. 
hípr: vaddhenta 
qkpr: vaddhita 
bbqkgr: vaddhetvä 
vbc: vaddhetum 


Vamdfi (ht, ngồi 3, f£) ó1 mửa, nôn mửa. 
hípí: vamanta 
qkpí: vamita 
bbqkpí: vamitva 
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yồc: vamitum 


Vasati (hú, ngôi 3, íí) cư ngụ, sông ở, ở tại. 
hípí: vasanta, vasamana 
qkpf: vusita, vuttha 
bbqkpf: vasitväa 
vồc: vatthum, vasitum 


Vassati (hứ, ngôi 3, ít) mưa; gầm gừ (tiếng con thú). 
hípí: vassanta 
qkpí: vassita, vuttha 
bbqkpf: vasItväa 
vồc: vassitum 


Vahdfi (ht, ngôi 3, ï£) mang vác, đem đi. 
hípí: vahanta 
qkpr: vahita 
bbqkpí: vahitväa 
vồc: vahitum 
Vãyati (hit, ngôi 3, íí) thôi (do gió); phát mùi hơi; đệt vải, đan 
chỉ. 
hípí: vaäyanta, väayamana 
qkpí: vầy1ta 
bbqkpí: vầy1tväa 
vbc: väy1Itum 


Vikirati (h, ngôi 3, íí) rải, rắc, tung rải, gieo rắc, rưới. 
hípr: vikiranta, vikiramana 
qkp: vikinna 
bbqkpf: vikiritva 
vồc: vikiritum 
Vikkinati (hít, ngôi 3, ïí) bán 
hípr: vikkInanta 
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qkpr: vikkInrta, vikkTta 
bbqkpr: vikkInItväa 
vbồc: vikkInitum 


Vijjhati (ú, ngôi 3, í4) băn, xoi thủng, đục lỗ. 
hípr: v1J]hanta, v1J|hamana 
qkpr: viddha 
bbqkgpứ: v1J]hitvä, v1Jjhiya 
vbc: v1Jjhitum 
Vifthareti (ht, ngồi 3, ïf) trải ra, mở rộng, giải thích. 
hípí: vittharenta 
qkpí: vitthãrita 
bbqkpf: vittharetva 
vồc: vittharetum 


Vinassati (ht, ngồi 3, í£) bị tiêu diệt, bị mắt, bị tiêu tan, bị phá 
hủy. 
hípí: vinassanta, vinassamana 
qkpí: vinattha 
bbqkpí: vinassitväa 
yồc: vinafthum 


Vinati (ht, ngôi 3, íí) dệt, đan dệt. 
hípí: vinanta 
qkpí: v1ta 
bbqkpf: vinitva 
vồc: vinitum 


Vinäseti (ht, ngôi 3, íf) làm mắt, tiêu điệt, phá hủy. 
hípí: vinasenta 
qkpí: vinasita 
bbqkpí: vinasetväa 
vồc: vinäsitum 
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Viniccheti (ht, ngôi 3, í/) xử lý, xử án, giải quyết, xét xử. 
hípí: vinicchenta 
qkpf: vinicchita 
bbqkpí: vinicchetväa 
yồc: vinicchetum 


Vibhajati (hú, ngôi 3, ít) chia phần, phân chia, phân tách. 
hípr: vibhajanta 
qkpr: vibhatta, vibhajita 
bbqkgpr: vibha]itvä 
vbc: vibhajJitum 


Vireceti (ht, ngôi 3, 11) tây sạch, xô (ruột); thanh lọc. 
hípí: Virecenta 
qkpf: virecita 
bbqkpí: virecetva 
vồc: virecetum 


Virocati (ht, ngôi 3, ï/) phản ánh, chiếu sáng, sáng tỏ. 
hípí: Vvirocamana 
qkpí: VirocIta 
bbqkpí: virocItväa 
vồc: virocItum 


Vilapati (ht, ngôi 3, fí) than thở, than vẫn, phàn nàn, nói lảm 
nhảm. 
hípr: vilapamaãna, vilapanta 
qk?: vilaptta 
bbqkgr: vilap1tvä 
vbc: vilapItum 


Vivadati (ht, ngôi 3, ít) gây gỗ, cãi vã, tranh luận. 
hípr: vivadanta, vivadamana 
qkpí: vivadita 
bbqkgr: vivaditväa 
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vbồc: vivaditum 


Vivardfi (hí, ngôi 3, 1) mỏ; khai mở, khai mạc; làm cho rõ ràng. 
hípí: Vivaranta, vivaramana 
qkpí: vivata 
bbqkpí: VvIvarItväa 
vồc: VIVaritum 


Visujjhafi (h, ngồi 3, ïí) trở nên trong sạch, trở nên thanh 
tịnh, tinh khiết. 
hípí: visuJ]hamana 
qkpr: visuddha 
bbqkpf: visuJ]hitva 
vbc: vIsuJJjhitum 


Visodheti (hú, ngôi 3, í) thanh lọc, làm cho tỉnh khiết, gột sạch. 
hípr: visodhenta 
qk?: visodhita 
bbqkgr: visodhetvä 
vbc: visodhetum 
Vissajjefi (ht, ngói 3, íí) trả lời; phung phí, tiêu xài; tiêu 
khiến thời gian, trải qua. 
hípí: VIssaJJenta 
qkpí: vissattha 
bbqkpf: vissaJJetväa 
vbc: vissaJJetum 


Vissasafi (hí, ngồi 3, ï/) thành tín, tín nhiệm; thân thiện với, 
tin cậy vào. 
hípf: vissasanta 
qkpí: vissattha 
bbqkpf: vIssasItväa 
vBc: vIssasitum, vissatthum 
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Vuyhati (ht, ngôi 3, íf) nỗi, nỗi lên, trôi lềnh bềnh. 
hípr: vuyhamana 
qkpr: vũ|ha 
bbqkpí: vuyhitva 
vböc: vuyhitum 


Vetheti (lút, ngôi 3, íf) bao bọc, gói lại, quân, phủ. 
hípí: vethenta 
qkpr: vethita 
bbqkpf: vethetva 
yồc: vethetum 


Vedeti (hí, ngồi 3, ffí) cảm giác, cảm thọ, hưởng thụ; kinh 
nghiệm, trải nghiệm. 
hípí: vedenta 
qk?pí: vedita 
bbqkpr: vedetväa 
vồc: vedetum 


Voropeti (hú, ngôi 3, íí) lẫy đi, cướp đoạt, tước đoạt. 
hípí: voropenfa 
qkpf: voropita 
bbqkpí: voropetvä, voroplya 
vbc: voropetum 


Voharati (ht, ngôi 3, ï) thương mãi; sử dụng: biểu lộ; gọi. 
hípí: voharanta 
qkpr: voharita 
bbqkpf: voharttväa 
yồc: voharItum 
Sakkoti (ht, ngôi 3, ít) có thê (= sakkunäti) 
hípí: sakkonta 
qkpí: sakkita, sakkunita 
bbqkgr: sakkunItväa 
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ybc: sakkunitum, sakkItum 


$ajjeti (ht, ngôi 3, ít) sắm sửa, sửa soạn, chuẩn bị. 
hípí: saJJenta 
qkpí: saJJita 
bbqkpr: saJJetvä 
vồc: sajJjetum 


Sajjhaydfi (ht, ngôi 3, 11) kế lại, thuật lại, đọc thuộc lòng, 
ngâm vịnh. 
hípí: saJ]hayamana 
qkp: saJ]häy1ta 
bbqkpf: saJ]häy1tväa 
vböc: saJjhayItum 
Saddahati (ht, ngồi 3, fí) tin tưởng tín ngưỡng, có đức tin. 
hípr: saddahanta 
qkpr: saddahita 
bbqkpr: saddahitvä 
vbc: saddahitum 


SanfIrefi (hí, ngồi 3, ¡í) chứng thực, nhận ra, nhận biết, quan 
sát. 
híp: sanfirenta 
qkpf: santirita 
bbqkpf: santiretväa 
yồc: sanfiretum 


Sandafi (hít, ngồi 3, ï£) chảy tràn, lưu dẫn. 
hípr: sandamäana 
qk?: sandita 
bbqkgr: sanditvä 
vbồc: sanditum 


Sannipdfdfi (ht, ngồi 3, ï/) tập hợp, nhóm họp, tụ hội. 
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hípr: sannipatanfta 
qkpí: sannipatita 
bbqkpí: sannipatitväa 
vbc: sannIpatitum 


Sampasädeti (ht, ngồi 3, íf) làm phân khởi, làm vui lòng: làm 
cho thanh khiết. 
hípf: sampasadenta 
qk?í: sampasäadita 
bbqk?: sampasädetva 
vböc: sampasadetum 


Sammdjjafi (hú, ngôi 3, í) quét, quét sạch; đánh bóng, trau chuốt. 
hípí: samma]Janta 
qkpí: samma]jJita, sammattha 
bbqkpí: sammaJjItvä 
vbồc: sammaJJitum 


Sayati (ht, ngôi 3, í£) ngủ, nằm xuống. 
hípí: sayatI, sayamãana 
qkpí: say1ta 
bbqkpf: say1tväa 
vbc: sayItum 


Sardfi (ht, ngồi 3, í£) nhớ, ghì nhớ, tưởng niệm. 
hípí: saranta, saramäna 
qkpf: sarIta 
bbqkpf: sarItväa 
vồc: saritum 


Sahatfi (hư, ngôi 3, íí) nhịn, chịu đựng, kiên nhẫn. 
hípí: sahanta, sahamana 
qkpí: sahita 
bbqkpf: sahitväa 
vồc: sahitum 
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Saryojeti (ht, ngồi 3, ïf) cột buộc, cột dính lại, kết hợp, phối 
hợp. 
hípí: samyoJenta 
qkpí: samyoj1ta, samyutta 
bbqkpí: samyoJetvä 
vbồc: samyoJetum 


Samharati (hú, ngôi 3, ít) xếp lại, gói lại; gom góp; mách chuyện. 
hípí: samharanta 
qkpí: samhata, samhartta 
bbqkpí: samharttväa 
vồc: samharItum 


Sãydtfi (hd, ngôi 3, 11) nêm, nhẫm nháp. 
hípr: säyanta 
qkpí: säy1ta 
bbqkpf: sầy1tväa 
vbc: saäyItum 


Sikkhapeti (ht, ngôi 3, ïí) dạy học, huấn luyện. 
hípr: sikkhãpenta 
qkpí: sikkhãpita 
bbqkpf: sikkhãpetva 
vñc: sikkhaãpetum 


Sjhafi (hú, ngôi 3, 1) xảy ra; thành tựu. 
hípí: s1J]hamana 
qk?r: siddha 
bbqkpr: s1J]hitväa 
vbc: s1jjhitum 
Sibbdfi (hít, ngôi 3, ï£) may vá, khâu lại. 
hípr: sibbanta 
qk?r: sibbtta 
bbqkgr: sibbitvä 
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vbc: sibbItum 


Sukkhapeti (hít, ngồi 3, ïí) làm khô, sấy. 
hípr: sukkhãpenfa 
qkpr: sukkhãpita 
bbqkpr: sukkhãpetväa 
vbc: sukkhãpetum 


Sunatfi (hí, ngôi 3, 17) nghe. 
hípí: sunanta, sunaamana 
qkpf: suta, sunita 
bbqkpf: sutvä, sun1tväa 
yồc: sotum, sunItum 


Sunofi (hí, ngôi 3, ï/) nghe. 
hípí: sunonta 
qkpr: suta 
bbqkpf: sutvä 
vồc: sotum 


Sussdfi (ht, ngồi 3, 1í) khô, khô héo. 
hípí: sussamana 
qkpr: sukkha 
bbqkpf: sussitvä 
yồc: Sussitum 


Sewdfi (hí, ngôi 3, íí) giao du, giao tình; kết giao; hợp tác; 
giao cấu. 
hípí: sevanta, sevamana 
qkpf: sevIta 
bbqkpf: sevItväa 
vồc: sevitum 


Handati (ht, ngôi 3, íí) giết hại, gây tốn thương, làm chết. 
hípí: hananta, hanamana 
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qkpr: hata 
bbqkpr: hantväa 
vồc: hanitum 


NHardfi (ht, ngôi 3, í£) mang, vác, xách đi. 
hípí: haranta, haramana 
qkpí: hata 
bbqkpf: haritva 
vồc: haritum. hatfhum 


Hasati (hí, ngồi 3, í/) cười to, cười giòn. 
hípí: hasanta, hasamana 
qkpr: hattha 
bbqkpf: hasitväa 
vồc: hasitum 


Hoii (ht, ngôi 3, fí) là, trở thành, có. 
hípí: honta 
qkpr: hùta 
bbqkpr: hutväa 
yồc: hotum. 
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PHẢN II: 
LUYỆN DỊCH PALI 


Bài 1. PadIpahattho Andho 


Ekissam andhakãraratiyam ceko andho hatthena 
padpam äadäya khandhe cekam cãtm ãropetvä vithm 
pafipajji. Aññataro purIso tam disva aha: Are bãla, tuyham 
ratftI pI dvã pI samanã, padipena tava kim payoJanan”ti. Tam 
sutva andho hasanto evamaha: “Aham cetam padIpam na 
mam'ˆatthaäya harami tumhakam ca pana atthäya; tumhe puna, 
andhakãre ãgantvä apassantä mam ghaftetvãä mama cãtIm 
pãtetva bhindeyyathä”tI Imam harãmTtI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Vithim patipajji: đi trên con đường 
Ratti pi divã pi samãnã: đêm ngày cũng giống nhau, ban 
đêm cũng như ban ngày. 
Kim payojanam: có tác dụng gì? 


Trong một đêm tối trời, một gã mù tay cầm chiếc đèn, 
trên vai quầy cái bình đất đi trên con đường. Có người thấy 
gã bèn nói: “Anh khờ ạ, đối với anh ban ngày hay ban đêm 
cũng giống như nhau, với cây đèn có tác dụng gì cho anh 
chứ?”. Nghe ông ta nói, gã mù cười và nói như sau: “Tôi 
mang cây đèn này không phải vì lợi ích cho tôi mà vì các ông 
đây; hơn nữa, tôi nghĩ, các ông đi trong đêm tối không nhìn 
thấy có thể đụng phải tôi và làm rơi bê chiếc bình của tôi nên 
tôi mang nó”. 
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Bài 2. Mahaddhano daliddo bhäãtä 


Ekadă cko atidugsatapuriso cekam mahaddhanmm 
upasaikamitvä ha: “Mahabhagadheya, ubho pI mayam 
ekassa ädimapurisassa apaccä, tasma mayam bhãtaro 
bhavama; tvam pana mahaddhano, aham atidaliddo; dehi me 
tava bhatara laddhabbam kotthãsan'ti”. 

Tam sutvãä dhanavä tass°ekam rũpiyam adasi. Tadã 
duggato: “Ahol mahãsaya, kasma tvam cekassa bhãtuno 
databbabhaãgam na desT'ti” pucchI. 

“PIiyamitta, ettakena santuttho hohi; sac °aham mama 
bhataranam sabbesam daliddanam ckekam rũpiyam 
dadeyyam na kiñcIpi mamatthãaya atirittam bhaveyyã'ti” 
dhanavä avoca. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Ubho pi mayam ekassa ãädimapurisassa apaccã: chúng 
ta cùng là hậu duệ của một ông thủy tÔ. 

Mayam bhãtaro bhavãma: chúng ta là anh em 

Bhãtarä laddhabbam kotthäsam: phần tài sản đáng 
được nhận bởi người anh em. 

Na kiñcipi mamˆatthãya atirittam bhaveyya: cũng 
không còn gì cho tôi. 


Bài dịch: Người giàu có và người anh em nghèo khó 

Một ngày kia có người đàn ông rất nghèo đi đến một 
người giàu có và nói rằng: “Hỡi con người đại phúc, cả hai 
chúng ta cùng là hậu duệ của một ông Thủy Tổ, do đó chúng 
ta là anh em; nhưng ngài giàu có, tôi thì quá nghèo; hãy cho 
tôi phần tài sản đáng được nhận bởi người anh em của ngài”. 
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Khi nghe vậy, người nhà giàu đã cho anh ta một đồng 
rũpi. Bấy giờ người nghèo khó bèn hỏi: “Ôi! thưa ngài, tại 
sao ngài không cho người anh em phần đáng được cho hả” 

“Ông bạn thân mến ạ, hãy bằng lòng với bấy nhiêu đi. 
Nếu tôi cho tất cả những người anh em nghèo của tôi, mỗi 
người một đồng rữũpi thôi thì cũng không còn gì cho tôi rồi”. 
Người nhà giàu đã nói. 


Bài 3. Mũgapatiripako yäcako 


Atie eko yacako cintesi: “Sac°aham attanam mùũgam 
viya dasseyyam bahum mũlam labheyyan't. So mũgo'ti 
vacanam ekasmim phalake likhãpetvã tam gTvayam laggetva 
maggapasse a{thas1. 

Tassa paccamito añño yacako “imassa satheyyam 
pakatam karissamT ti cintetvä tass°avidire nisidi. Yad”eko 
anukampako purIso tfassa mũgapatiripakassa kakanikam 
dãatum santikam upagamI. Tadã so verTI: “Mahasaya, mã 
etassa kiñci mũlam dehi, satho eso, n°eso mũgo'ti 
ugghosesi. Atha so kopävtftho: “MusavädI, aham sabbadä va 
mũgo ahosim, 1dãm1 pi mũgo bhavãmTti aha. 

Tadã so karuniko: “Atth°ekacce mũgã ye sallapitum pi 
sakkonf ti vadanto tato apagacchI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Sac°ãham attãänam mũgam viya dasseyyam: nếu ta biểu 
hiện như mình là người câm; nếu ta giả câm. 
Sãtheyyam pãkatam karissämi: lật tây sự lừa bịp. 


Bài dịch: Gã ăn mày giả câm 
Xưa có một người ăn xin suy nghĩ rằng: “Ta có thể 
kiếm được nhiều tiền hơn nếu ta giả câm”. Anh ta bèn nhờ 
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viết trên một tắm bảng, chữ “câm” rồi đeo vào cô và đứng 
bên vệ đường. 

Một gã ăn xin khác nghịch với anh ta, nghĩ rằng “ta sẽ 
lật tây sự lừa bịp của gã này”, bèn ngồi. gần hắn. Khi một 
người nhân từ đi đến để cho gã giả câm ấy một xu, bây giờ 
gã thù nghịch kia đã la lớn: “ông ơi, đừng cho hắn tiền làm 
chi, hắn là kẻ lừa bịp, hắn không phải người câm”. Tức thì gã 
câm ấy điên tiết, bảo: “Đồ nói láo! tao lúc nào cũng câm, bây 
giờ cũng là người câm”. 

Thế rồi ông nhân từ ấy vừa bỏ đi vừa nói: “có số người 
câm cũng có thể nói chuyện được”. 


Bài 4. Katham ekena sasakena sTho mäãrito 


Khudabhibhuto migaräJãä sakopam tam avoca: “kasmã 
tvam cirãyltvã ägacchasft? - “N'eso mama doso; 
antaramagge ham aññena sihena balakkãrena 
nIivattapito'mhi, yava ham tava santkam ägantväa tassa 
samTIpam paccagamanaya sapatham akasim tava so mam na 
VISSaJJesT”fI sasako vadl. 

Kopäavittho siho: “sIpgham gantvä sappagabbham tam 
dutham mam dassehTti aha. Atha sasako tam ekassa 
gambhrrakũpassa mukhavaftIm netvä”: passa sãmT”tI vatväa 
kũpabbhantare dissamanam tass'eva patibimbam dassesli. 
Tato siho dappito naditvä kopena pakkhandanto kũpe patitväa 
mAII. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Khudäbhibhũto: bị cơn đói giày vò 
Migaräjä: chúa muông thú, con sư tử 
Ciräyitvä ägacchasi: đi đên trê 
Nivattäpito°mhi: tôi bị chận lại 
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Sapatham akãsim: tôi đã thẻ; tôi đã cam kết 
Tass”eva pafibimbam: cái bóng phản chiêu của chính nó. 


Bài dịch: Làm sao sư tử bị giết bởi thỏ con? 

Chúa muông thú bị cơn đói giày vò, đã nói với thỏ con 
một cách giận dữ: “Tại sao mi đến trễ?” - Đó không phải lỗi 
của con; trên đường đi con bị ông sư tử khác dùng vũ lực giữ 
lại; ông ấy không thả con ra cho đến khi con cam kết trở về 
với ông ấy sau khi đã đến chỗ ngài rồi” thỏ con đã nói. 

Con sư tử giận dữ bảo: “Hãy đi mau! hãy chỉ cho ta 
thấy đứa hồn láo ngang tàng ấy”. Thế rồi thỏ con dẫn nó đến 
một miệng giếng sâu: “Thưa chủ nhân, ngài hãy nhìn kìa, nói 
xong nó chỉ chính cái bóng của con sư tử đang hiện ra dưới 
đáy giếng. tức thì con sư tử kiêu căng gầm lên, nhảy vô tới 
một cách giận dữ, nó đã rơi xuống giếng và chết. 


Bài 5. Akäle nikkhamanassa vipäko 


Ekada BãranasTraJä paccantam vũpasamanatthaya akale 
nikkhamitvä uyyãäne khandhãvaram niveseti. Tada eko u[ũko 
veluyumbam pavisitvãä nmilTyi kakã tam disvä ägantvä: 
“nkkhamantam ganhIssama'tI pariväresum. So yãva 
surIyatthañgamana athatväa kalass°eva nikkhamitvä palãyitum 
arabh. 

Atha nam kakã pariväaretva tundehi koffentä pãtesum. 
Rãja ekam amaccam ämantetvä: “kasma ime kakã ulũkam 
paripatenft! pucchi. Amacco: “Maharäja akãle attano 
vasanatthana nikkhamantä evam dukkham pappontT ti” aha. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Paccantam vũpasamanatthãya: đề dẹp loạn biên thùy. 
Khandhävaram nivesesi: hạ trại, đóng quân 
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Yãva suriyatthahgamanä athatvä: không đợi đến mặt 
trời lặn, không ở yên cho đến mặt trời lặn. 

Kãlassaˆeva: quá sớm 

Palãyitum ãrabhi: đã tâu thoát. 


Một lúc nọ, vua Bãrãnasĩ đã xuất binh phi thời để dẹp 
loạn biên thùy, và đã hạ trại trong khu vườn. Bấy Ø1ờ, một 
con chim cú bay vào bụi tre ân trên. Bầy quạ trông thấy nó, 
đã bay đến bao vây tính rằng sẽ bắt lấy khi nó chui ra, con cú 
ấy không ở yên đợi đến mặt trời lặn mà chui ra quá sớm và 
tâu thoát. 

Thế rồi bầy quạ vây lấy nó, dùng mỏ cắn mồ và đã 
đánh ngã nó. Đức vua bẻn gọi một vị quan cận thần và hỏi: 
“Tại sao những con quạ này tấn công con chim cú vậy?”. Vị 
cận thần đáp: “Tâu đại vương những kẻ rời khỏi trú xứ của 
mình lúc phi thời sẽ bị khổ như vậy”. 


Bài 6. Vivadãpannä dve uddã 


Ate dve uddã sahayaka ahesum; tesu eko anufiracär1, 
eko gambhTracärI. Te ekada ekam maccham labhitvä eko 
“Aham macchassa uparimabhagam khãditum 1cchamT ti aha; 
aparo pI tameva bhãgam Icchi. Te attano vĩvadam tiretum 
asakkontã ekassa sigalassa vasanatthanam gantväa “lmam no 
aftam vinicchinathäãˆti ahamsu. 

Sigäalo attanã dinnavinicchaye ti†thanatthaya pathamam 
tesam patlñiñam gahetva macchassa sIsañca nañgutthañca 
chinditvã visum katvã: 

AnufiracärT nanguttham 

SIsam gambhTiracärino; 

Athˆaäyam majjhimo khando 
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Dhammatthassa bhavIssafT ti. 

Vatvä ckassa sisam Itarassa maigu(thañca datvä 
majjhimam khandam sayam khãditum ãrabhI. 

Uddãä visadäpannä tato patthaya macche labhitvä 
viväadarahitä samam bhãJetva khãdimsu. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Sahãäyakä ahesum: là đôi bạn thân 

AnufiracärT: hành tấu trên cạn; kiếm ăn trên mé bờ. 

Gambhiracärï: hành tâu dưới sâu; kiếm ăn dưới nước 
sâu. 

Uparimabhägam: phần trên 

Tiretum asakkontä: không thê giải quyết 

Attanä dinnavinicchaye ti{thanatthãya: chấp nhận sự 
phân xử do mình phán quyết. 

Patiññam gahetvä: sau khi buộc hứa hẹn. 

Mangutthañca: cái đuôi 

Vivãdarahitä: chừa bỏ sự tranh chấp, không tranh giành. 


Bài dịch: Hai con rái cá tranh giành 

Thời quá khứ, có hai con rái cá là đôi bạn thân. Trong 
chúng, một con kiếm ăn mé sông, một con thì kiếm ăn dưới 
nước sâu. Một hôm chúng bắt được một con cá. Một con rái 
bảo rằng “Tôi muốn ăn phần trên của con cá”; con rái kia 
cũng muốn phần ấy. Chúng không thể giải quyết được sự 
tranh giành của mình nên chúng đi đến chỗ ở của con cáo và 
nói: “Ngài hãy phân xử vụ kiện này cho chúng tôi”. 

Con cáo, trước tiên buộc chúng hứa phải chấp nhận sự 
phân xử do hắn, rồi hắn cắt từng phần, đầu và đuôi của con 
cá, xong hắn tuyên bố: 

“Người mé bờ, phần đuôi 

Kẻ đưới sâu, phần đầu 
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Còn lại khúc giữa này 

Là của người chấp pháp” 

Nói rồi hắn cho con rái cá cái đầu, và con kia cái đuôi, 
chính mình ăn khúc giữa. 

Hai con rái cá thất VỌng, bắt đầu từ đó khi được cá, 
chúng không tranh giành, chia đồng đều mà ăn. 


Bài 7. SThacammävuto Gadrabho 


Atte eko vãmjo gadrabhabharakena vohãaram karonto 
vicarati. So gatagatatthane gadrabhassa pitthito bhandikam 
otãretva gadrabham sihacammena pArapItva 
saliyavakkhettesu vissalJjeli. Ath'ekadivasam so vãmjo 
ekasmim gãmadvãre niväsam gahetvä pãtaräsam pacäpento 
gadrabham sihacammam pãrupItväa yavakkhette v1ssa]Jes1. 

Khettarakkhaka siho'ti saññaya upagantum asakkontäa 
geham gantväa ãrocesum. Sakalagamaväsino äavudhãni 
gahetva sañkhe dhamentä bheriyo vadentä khettasamTpam 
gantva unnadimsu. Gadrabho maranabhayabhrto 
gadrabharavam ravi. Gãmaväsino tassa gadrabhabhaävam 
ñatvvã atthmi bhañjant pothetva sihacammam ädäya 
aøamamsu. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Gadrabhabhärakena: bằng cách dùng lừa vận chuyền 
Vohäram karonto vicarati: đi buôn 
Gatagata{thãne: tại những chỗ đến 
Bhandikam otãretväã: bốc dỡ hàng hóa 
Saliyavakkhettesu: trong những ruộng lúa mì, lúa mạch. 
Nivãsam gahetvä: lấy chỗ nghỉ ngơi, dừng chân 
Yavakkhette: ruộng lúa mạch 
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Khettarakkhakã: những người g1ữ ruộng 
Upagantum asakkontã: không dám đến gần 
Sakalagãmaväsino: toàn thể dân làng 
Unnadimsu: đã la hét inh ỏi 
Maranabhayabhito: đã hốt hoảng vì sợ chết 
Gadrabharavam: tiếng kêu của con lừa 
Gadrabhabhävam: chân tướng con lừa 


Bài dịch: Con lừa đội lốt sư tử 

Thuở xưa, một thương gia đi buôn bằng cách dùng lừa 
vận chuyên. Cứ tại nơi đi đến, ông ta dỡ hàng hóa từ lưng 
con lừa xuống, rồi phủ lên con lừa tắm da sư tử, và thả vào 
các thửa ruộng lúa mì hay lúa mạch. Vào một ngày kia, 
người thương buôn â ấy dừng chân tại một công làng, khi đang 
nấu bữa ăn sáng, ông ta đã phủ tắm da sư tử lên con lừa rồi 
thả vào ruộng lúa mạch. 

Những người giữ ruộng tưởng là con sư tử không dám 
đến gần, họ đi về nhà, và thông báo. Toàn thể dân làng cầm 
khí giới, thôi tù và, đánh trồng, khi đến gần thửa ruộng đã la 
hét ¡nh ỏi. Con lừa hốt hoảng vì sợ chết đã rống lên tiếng 
rỗng con lừa. Các dân làng biết ra chân tướng con lừa của nó 
bèn đập gãy xương rồi lấy tấm da sư tử đi về. 
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Bài §. Kakolikãnam virodho 


Atte pathamakappikã sannipattva ekam abhiripam 
sobhagsappattam äqäsampannam purisam gahetvä räJjanam 
karimsu. Catuppadä pI sannipattvä ekam siham räjanam 
karimsu. Mahãsamudde macchã Anandam nãma maccham 
rajanam karimmsu. Tato sakunaganäa Himavantappadese 
sannipatitvä: “Manussesu räãJä paññãyati tathã catuppadesu 
ceva macchesu ca amhakampi räJjanam laddhum vattatI. 
Ekam raJatthãne thapetabbayuttakam Jãnãthã' ti. 

Te tadisam sakunam olokayamanä cekam ulũkam 
rocefvä: “ayam no ruccaffti ahamsu. Ath'eko sakuno 
sabbesam aJJhãsayagahanatthaya tikkhattum sãvesl. Tassa 
tatiyasavanaya eko kako utthaya: “Titha tâva, etassa 
Iimasmm raJjabhisekakale Tdisam mukham; kuddhassa 
kidisam bhavissati? Iminäa hi kuddhena olokitã mayam 
tattakapale pakkhittatilãä viya tattha tatth'eva bhiJjissama. 
Imam rãJanam kãtum mayham na ruccafT'tI aha. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Rãjãnam karimsu: lập làm vua 
Sakunaøganä: các loài chim 
Himavantappadese: tại vùng Hy-mã-lạp Sơn 
Rãjãnam laddhum vaffati: nên có một vị vua 
Rãjat(hãne thapetabbayuttakam: xứng đáng cương vị vua 
Ajjhãsayagahanatthäya: đề lấy ý kiến 
Tatiyasävanäya: khi công bồ lần thứ ba 
Ti{tha täva: hãy ngưng ngay! khoan đãi! 
KTdisam bhavissafi: sẽ như thế nào nữa? 
Tattakapäle pakkhittatilä viya: ví như mè rang trong 

chảo nóng. 
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Tattha tatthˆeva bhijjissãma: vỡ tung tóe, vỡ tung từng 
mảnh. 


Bài dịch: Sự thù nghịch của qua và cú 

Thời quá khứ, loài người đã tụ họp chọn một người đẹp 
trai, phong độ, uy mệnh và lập làm vua. Các thú bốn chân 
cũng họp lại và tôn vương con sư tử, các loài cá dưới biển cả 
đã tôn kình ngư Änanda làm vua. Thế rồi các loài chim đã tụ 
họp tại vùng Hi-mã-lạp Sơn thảo luận: “Loài người có vua, 
loài thú bốn chân và loài cá cũng thế; loài chúng ta cũng nên 
có một vị vua, quí ngài hãy tìm ra một người xứng đáng 
Cương vị vua”. 

Chúng tìm xét một con chim như thế thì chọn được một 
con cú và đã quyết nghị: “Con chim này hợp ý của chúng ta”. 
Thế rồi, một con chim lên công bố ba lần để lấy ý kiến của 
mọi người. Lúc con chim ấy công bố lần thứ ba thì một con 
quạ đã đứng lên phát biểu: “Khoan đã! trong buổi lễ đăng 
quang mà bộ mặt của nó như thế này thì khi nó thịnh nộ sẽ 
như thế nào đây? chắc là chúng ta sẽ vỡ tung từng mảnh như 
mè rang trong chảo nóng khi nó thịnh nộ trừng mắt. Theo tôi 


I?? 


nó không thích hợp làm vua đâu! 
Bài 9. Samagsiyä balam 


Sattha ñatake amantetva: “MaharaJa, tumhe ñãtakã; 
ñãtakehIi năãma samaggehI sammodamanehi bhavitum vattati. 
Ñãtakãnañhi sãmaggiyä sati paccämittä otãäram na labhanti. 
Tithantu tãva manussabhitä, acetananam pi rukkhãnam 
samaggim laddhum vattati. Atftasmim hi himavantapadese 
mahaväato salavanam paharl Tassa pana sälavanassa 
aññamaññam rukkhagacchagumbalataihi sambandhattä 
ekarukkham pi patetum asakkonto matthakamatthaken"eva 
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agamasi. Fkam pana angane thitam sakhavitapasampannam 
mahãrukkham aññchi asambandhattä ummnletva bhũmiyam 
pAtesl. Imina karapena tumhehi pI samaggehi 
sammodamanehI vasitum vattatT”tI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Bhavitum vatfati: phải có, phải đối xử 
Samaggiyä sati: khi có sự đoàn kết 
Otäram na labhanti: không có cơ hội 
Ti{thantu täva manussabhuta: nói chi là loài người 
Acetananam: vô tâm, vô thức, vô tri 
Samagzim laddhum vafftati: phải hợp đoàn 
Mahävätfo: gió lớn, cơn dông tố 
Sãlavanam: rừng cây sa la 
Pahari: đánh vào, cản quét 
Rukkhagacchagumbalatähi: bởi cây lớn cây nhỏ bụi 
rậm và dây leo 
Pätetum asakkonto: không thể xô ngã 
Matthakamatthaken°eva agamasi: chỉ lướt qua ngọn 


cây thôi. 

Ummiletvã (znileti): đã bứng gốc, đã làm trốc gốc, đã 
bật góc. 

Iminä kãranena: với sự kiện này, do nguyên nhân này, 
bởi lý do này. 


Vasitum vatfati: phải sống với. 


Bậc Đạo Sư phán bảo các quyến thuộc rằng: “ “Thưa các 
đại vương, các ngài là quyến thuộc; mà là quyến thuộc thì 
nên đối xử với tinh thần đoàn kết hòa hợp. Bởi vì, khi các 
quyến thuộc có sự đoàn kết thì kẻ thù không có cơ hội. Nói 
chi là loài người, ngay cả thảo mộc vô tri cũng phải hợp đoàn 


Zfqc 2ếng ?2äHi - C?Ỳ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại - 195 





mới tồn tại. Thuở xưa, tại vùng Hy-mã-lạp Sơn ấy có cơn 
bão to đã càn quét rừng cây Sãla. Nhưng nhờ rừng cây Sãla 
ấy có sự liên kết lẫn nhau bởi cây lớn, cây nhỏ, bụi rậm và 
dây leo nên cơn bão không thể xô ngã dù một cội cây, chỉ đi 
lướt qua, ngọn cây thôi. Nhưng cơn bão đã bứng gốc và xô 
ngã trên mặt đất một cây lớn đứng giữa khoảng trống cảnh 
nhánh sum suê mà không liên kết với những cây khác. Với 
sự kiện này, các vị nên sông với sự đoàn kết hòa hợp. 


Bài 10. Upäyadakkho andho 


Ekam ghatam kambalaĩñ ca vinä aññassa dhanassa 
assamiko eko andho. Ekadaä ekam deväyatanam gantväa 
accanftasamvigøo deväyãcanam karonto va anasanena attano 
dukkhajivitassa antam kattum adhitthasi. Devatä tasmim 
pasannä tassa purato pãtubhavitvä “varam te dassamTti 
avOCa. 

Atha thanocttapañño so andho “Ko?si bhavan'ti 
pucchitva “Aham mahãsdevo'ti vutte aha: “katham aham 
attano akkhlhi apassano tam saddahissamTti”. Devo 
tankhaññeva tassa akkhimi pakatikãni akãsi. Tadã so Jannuhi 
nipatitväa “Aham mama nattäram rajjasirin anubhavantam 
passitum labheyyan'tI yäc1. 

Evam so eken"eva varena akkhidithimm dighajivitam 
sampattiñ ca patilabhI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Vinã (sở dụng cách + vinä) không có; (đối cách + vinã) 
ngoại trừ. 
Assãmiko: không có sở hữu, không chủ quyền. 
Accanfasamvigøo: tuyệt vọng 
Deväyatanam: đền thờ chư thiên, đền thần. 
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Deväyäcanam karonto: khấn chư thiên, vái thần. 

Anasanena: bằng cách nhịn ăn 

DukkhajTvitassa antam kattum adhi{thãsi: đã quyết 
định kết liễu mạng sống đau khô. 

Varam: điều ước 

Thãnocitapañño: lanh trí, nhanh trí 

Tañkhaññeva: lập tức, tức khắc 

Akkhini päkatikãni akäsi: đã làm cho đôi mắt bình 
thường, đã khiến cho sáng mắt. 

Jannũhi nipatifvã: quì gối, quì xuống 

Rajjasirim anubhavantam: lên ngôi, làm vua 

Passitum labheyyam: được thấy, được chứng kiến. 

Akkhiditthim: sáng mắt 

DighajTvitam: trường thọ, sống lâu. 


Bài dịch: Gã mù khôn ngoan 

Có một gã mù không sở hữu tài sản nào khác ngoại trừ 
một cái hũ đât và chiếc mền. Một ngày kia, gã đến một ngôi 
đền, trong nỗi tuyệt vọng gã đọc kinh cầu nguyện và đã 
quyết định chấm dứt cuộc sống cùng khổ của mình bằng 
cách nhịn ăn. Vị thần cảm động với gã đã hiện ra trước mặt 
gã và bảo ““Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước”. 

Gã mù ấy lanh trí bèn hỏi: “Ngài là ai?”, khi được trả 
lời “Ta là vị thần” gã nói: “Làm sao tôi tin ngài được khi đôi 
mắt tôi không nhìn thấy chứ!”. Lập tức vị thần làm cho đôi 
mắt của gã trở lại bình thường. khi ấy gã mới quì xuống và 
cầu xin: “Xin cho tôi được chứng kiến đứa cháu của tôi làm 
vua”. 

Như vậy gã chỉ với một điều ước đã đạt được sự sáng 
mắt, sự sống lâu, và giàu sang. 
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Bài 11. Attano mukham nissãya vinaftho kummo 


Sace tumhe dve cekam dandakam mukhatundehi 
ganhissatha aham tassa malham mukhena dasitväa 
ganhissam, tao tumhãkam pakkhabalenaham  pi 
sukhen"eva gantum sakkhissamr'ti kummo avoca. “upãyo 
pana tathã bhavatu tathã pi amhehI niyamanam tam passantãä 
manussä - Aho abbhutam dassanan ti ugghoseyyum tam 
sutvä yadi tvam tesam uttaram dadeyyäsi addhã tava jTvitam 
vinassatI; tasma idh"eva nivasãahT'ti hamsäã avocum. 

Atha kummo ãäha: “kim aham tathavidho Ja|o? N?aham 
kiñcIp1 kathessamT tỉ”. 

Tato yathavuttakarena tasmim nTïyamãne manussä tam 
disva sabbe ugghosesum: Aho acchariyam! dve pakkhino 
ekam kummam haranftI. Tesu eko: Yada*yam kummo 
patissatI, ettheva nam pacitväa khãdIssama ti aha; añño: 
Mayam tam geham nessamä'ti aha. Imani kakkhalavacanäni 
sutvã afiva ruttho so kummo attano adhifthãnam vissarItvä 
“Tumhe bhasmam khãdissathãa”ti vattum mukhe vIivatamatte 
veva bhũmiyam patitva khandakhandiko Jãto. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Dandakam: cây que, cây gậy. 

Mukhena dasitvã ganhissãmi: ngoạm lấy, cắn giữ 

Sukhen°eva gantum sakkhissämi: tôi có thể đi một cách 
dễ dàng. 

Upäyo pana tathã bhavatu: hãy theo cách thức này, hãy 
dùng phương cách như thế. 

Abhutam dassanam: cảnh tượng lạ lùng, cảnh tượng hy 
hữu. 

Ugghoseyyum: kêu lên, reo hò 

Uttaram dadeyyäsi: trả lời, đáp lời 
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Idh°eva nivasähi: hãy ở yên đấy. 

Vidho: giống loại 

Jalo: đần độn, ngu xuân 

Tato yathãävuttäkãärena: mặc dù đã thỏa hiệp, tuy việc đã 
thỏa hiệp. 

Acchariyam: thật dị thường, thật kỳ dị. 

Kakkhalavacanäni: những lời cay cú, những lời thô bạo. 

Affva: quá, rất 

Adhitthãnam: sự quyết định. 

Vattum mukhe vivafamatte: vừa mở niệng để nói, toan 
mở miỆng nói. 

Khandäkhandiko jãto: bể từng mảnh. 


Bài dịch: Con rùa mắt mạng do tự cái miệng 

“Nếu hai bạn dùng mỏ ngậm lấy một cây que, tôi thì 
ngoạm ở giữa que cây ấy. Nhờ vào sức mạnh đôi cánh của 
các bạn mà tôi cũng có thê bay đi một cách dễ dàng” Con rùa 
đã nói. “Cứ theo cách thức này vậy! Nhưng khi bạn được 
chúng tôi mang đi mọi người thấy vậy ắt kêu lên: - ồ, một 
cảnh tượng lạ lùng - nghe thế nếu bạn trả lời họ thì chắc chắn 
bạn sẽ mất mạng; do đó bạn hãy giữ yên đây nhé!” Hai con 
hạc đã bảo. 

Con rùa liền nói: “Hóa ra tôi giống người đần độn sao? 
tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đâu!” 

Tuy việc đã thỏa hiệp, nhưng khi nó được mang đi mọi 
người trông thấy nó đã Tê lên; “ôi, Thật dị thường! hai con 
chim mang một con rùa”. Một người trong bọn họ nói “khi 
nảo con rùa này rơi xuống chúng ta sẽ nấu chín nó và ăn tại 
chỗ”. Một người khác bảo: “chúng ta sẽ mang nó về nhà”. 
Khi nghe được những lời nói thô bạo này, con rùa ấy quá bực 
tức quên cả điều quyết định của mình, nó chỉ vừa há miệng 
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đê nói “chúng bây sẽ ăn tro tàn mà thôi” thì đã rơi xuông đât 
bê từng mảnh. 
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Bài 12. Mucalindasuttam 


Evam me sutam, ekam samayam bhagavã uruvelãyam 
viharatIi najã  nerañjlaraya tre mucalindamnule 
pathamabhisambuddho. Tena kho pana samayena bhagavä 
sataham ckapallaikena misinno hot vimutfisukhapafI- 
samved. 

Tena kho pana samayena mahãä akalamegho udapäadi 
sattahavaddalkãa sitavataduddinl Atha kho mucalindo 
nagaraãa sakabhavana nmikkhamitväa bhagavato kãyam 
sattakkhatum  bhogehi parikkhipitvä uparimuddhani 
mahantam phanam vihacca atthãsi - “mã bhagavantam sTtam, 
mã bhagavantam unham, mã bhagavantam 
damsamakasavätãtapasIrIsapa samphasso'tI. 

Athakho bhagavä tassa sattahassa accayena tamhã 
samadhimhaä vutthãasi. Atha kho mucalindo nãgaräJä viddham 
vigatavalahakam devam viditva bhagavato kãyäa bhoge 
vinivethetvaä sakavannam patisamharitva mãnavakavannam 
abhmmmmitvãa bhagavato purato afthãsi pañJaliko 
bhagavantam namassamãno. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Najjä (sở thuộc cách của nađï): của con sông 

Pathamäbhisambuddho: buổi đầu giác ngộ, vừa mới 
giác ngộ, sơ thời giác ngộ 

Ekapallankena: thế ngồi kiết già, ngồi tréo chân. 

VimuttisukhapatisamvedT: cảm nghiệm lạc giải thoát, 
hưởng lạc giải thoát. 

Sattãähavaddalikã: mưa bão suốt bảy ngày 

SItavaätaduddimr: ngày u ám gió lạnh 

Nãgaräjã: chúa rồng, long vương, mãng xà vương. 
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Sakabhavanä: chỗ ở của mình. 

Bhogehi parikkhipitvä: cuộn thân rắn, dùng thân quấn 
quanh. 

Uparimuddhani: ngâng đầu lên trên 

Phanam vihacca: phùng mang 

Sattahassa accayena: trải qua bảy ngày 

Viddham vigatavalahakam devam: trời quang mây tạnh. 

Bhoge vinivethetvã: tháo gỡ thân rắn 

Sakavannam pafisamharitvã: tàng hình, giấu hình tướng 
của mình. 

Mãnavakavannam abhinimminitvä: biến hóa ra hình 
tướng chàng trai. 

Purato a{(hãsi: đã đứng trước mặt 

Pañjaliko: chắp tay kính cẩn. 


Bài dịch: Kinh Mucalinda 

Như vây được tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Uruvelã, tại gốc cây Mucalinda trên bờ sông Nerañjarã, khi 
Ngài vừa giác ngộ. Vào thời gian ấy Đức Thế Tôn đã ngồi 
kiết già suốt bảy ngày hưởng lạc giải thoát. 

Lúc bấy giờ có cơn bão lớn nghịch mùa khởi lên, mưa 
suốt bảy ngày, bầu trời u ám gió lạnh. Rồi mãng xà vương 
Mucalinda ra khỏi chỗ ở của mình, dùng thân cuộn quanh 
thân Đức Thế Tôn bảy vòng, ngâng đầu phía trên phủng 
mang lớn, nằm yên, nghĩ răng: “Đừng cho lạnh Đức Thế 
Tôn, đừng cho nóng Đức Thế Tôn, đừng để Đức Thế Tôn 
cảm xúc bởi ruồi muỗi, gió, sức nóng và các loài bò sát”. 

Thế rồi sau bảy ngày ấy Đức Thế Tôn đã xuất định ấy; 
khi đó mãng xà vương Mucalinda biết là trời quang mây tạnh 
bèn tháo thân khỏi thân Đức Thế Tôn, ấn tàng hình tướng 
của mình, biến ra hình tướng một chàng trai và đứng trước 
mặt Đức Thế Tôn, chắp tay xá chào Đức Thế Tôn. 
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Bài 13. Suppaväsãsuttam 


Ekam samayam bhagaväa kundikayam viharatI 
kundadhanavane. Tena kho pana samayena suppaväsä 
koliyadhita satta vassan gabbham dharet Sattaham 
mũlhagabbha sa dukkhahi tibbahi kharahi katukähi vedanahI 
phutthã tĩhi vitakkehi adhiväseti: “Sammasambuddho vata so 
bhagavä yo 1Imassa evaripassa dukkhassa pahãnäya 
dhammam deset; suppatipanno vata tassa bhagavato 
savakasangho yo Imassa evaripassa dukkhassa pahanaya 
patpanno; susukham vata tam nibbanam yatthidam 
evarũpam dukkham na samvIJJatTtI. 

Athakho koliyaputo Suppaväsaya koliyadhitäya 
samko yena bhagavä tenupasankami; upasahkamIvä 
bhagavantam abhivadetvä ekamantam misidi. Ekamantam 
nisinno kho koliyaputto bhagavantam etadavoca: “Suppaväsa 
bhane koliyadhta bhagavato päade sirasa vandati 
appabadham appäatasikam lahutthanam balam phãsuvihãram 
pucchat. Suppaväsä bhante koliyadhTitä satta vassäam 
gabbham dhãrctI, sattaham mũl|hagabbha sa dukkhäahi tibbahi 
kharahi katukahi vedanahi phutthã tĩhi vitakkehi adhiväseti: 
“sammasambuddho vata so bhagavä yo Imassa evaripassa 
dukkhassa pahaãnaya dhammam desetIi; SuppafIpanno vafta 
tasa bagavato säavakasaipho yo Imassa evariũpassa 
dukkhassa pahanäya patipanno; susukham vata nibbanam 
yatthidam evarũpam dukkham na samvIJJafTtI. 

“Sukhmi hotu Suppaväsäa koliyadhftã aroga arogam 
puttam vIJäyatuˆtI. Saha vacanã ca pana bhagavafo suppaväsã 
koliyadhTtã sukhinT arogä arogam puttam vI1Jäy1. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Gabbham đhãreti: mang thai, hoài thai 
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Mũlhagabbhä: chuyền dạ 

Vedanähi phu{(häã: cảm xúc với những cảm thọ. 
Evaripassa dukkhassa: nỗi khổ như vậy 
Sãävakasangho:chúng thinh văn, tăng đệ tử 
Susukham: cực lạc, rất an vui. 

Yatthidam: tại đây 

Na samvijjati: không có 

Yena bhagavã ten°upasaikami: đã đi đến đức Thế Tôn. 
Sirasã vandati: cúi đầu đảnh lễ 

Pucchati: vẫn an, thăm hỏi 

SukhimT hotu: mong nàng an lạc 

Arogam puttam vijãyi: sanh đứa con khỏe mạnh. 


Bài dịch: Kinh Suppaväsa 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kundikã, tại rừng 
Kundadhãna. Thời gian ấy công chúa Koliya là nàng 
Suppaväsä mang thai bảy năm, chuyên dạ bảy ngày, dù nàng 
bị cảm xúc với những cảm thọ khổ sở, đau đớn, oằn oại, 
thống thiết vẫn chịu đựng với ba suy niệm. “Quả thật, Đức 
Thế Tôn bậc Chánh Đăng Giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận 
sự khổ như vầy: quả thật, chúng tăng đệ tử Thế Tôn ẫy là bậc 
thiện hạnh, tu hành để đoạn trừ sự khổ như vầy: quả thật, níp 
bàn là cực lạc, tại đây không có sự khô như vầy”. 

Rồi hoàng tử Koliya chồng của công chúa Koliya 
Suppaväsä đã đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, hoàng tử Koliya đã bạch với Đức Thế Tôn như sau: 
“Bạch Thế Tôn, công chúa Koliya, nàng Suppaväsä cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và thăm hỏi ngài có thiểu 
bệnh, thiểu tật, khinh an, khỏe mạnh và lạc trú! Bạch Đức 
Thế Tôn, công chúa Koliya, nàng Suppaväsã, mang thai bảy 
năm, chuyển dạ bảy ngày, dù nàng bị cảm xúc với những 
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cảm thọ khô sở, đau đớn, oẳn oại, thống thiết, vẫn chịu đựng 
với ba suy niệm: - Quả thật, Đức Thế Tôn bậc Chánh Đăng 
Giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận sự khổ như vây; quả thật, 
chúng tăng đệ tử Thế Tôn ấy là bậc thiện hạnh, tu hành để 
đoạn trừ sự khổ như vậy; quả thật níp bàn là cực lạc, tại đây 
không có sự khổ như vầy”. 

“Mong cho công chúa Koliya Suppaväsä an lạc, mạnh 
khỏe, sanh đứa con mạnh khỏe”. Ngay với lời nói của Đức 
Thế Tôn thì công chúa Koliya Suppaväsã được an lạc, mạnh 
khỏe, sanh đứa con trai mạnh khỏe. 


Bài 14. Suppaväsãsuttam (santati) 


Tena kho pana samayena aññatarena upasakena 
buddhappamukho bhikkhusaipho svãtanäya bhattena 
nimantito hotI. So ca upäsako ãäyasmato mahamoggallänassa 
upafhako hoi. Atha kho bhagavä ãyasmanftam 
mahamogsallanam aãmantesi: “Ehi tvam moggallãna yena so 
uppasako tenupasañnkama; upasañkamitväa tam upäasakam 
evam vadehi - Suppaväsa ävuso koliyadhTtãä satta vassäani 
gabbham dhãresi sattaham mũlhagabbhã sã etarahi sukhin 
aroøä agoram puttam v1Jätä. Sä sattaham buddhappamukham 
bhikkhusangham bhattena nimanteti. KarotftUL suppaväsä 
koliyadhitã satta bhattani pacchã tvam karIssasT ti. Tuyh”eso 
upaftthako'ti”. 

“Evam bhante'ti kho ãyasma mahamoggalläno 
bhagavato paf{issutväa yena so upäsako ten°upasañikami 
upasañkamitvã tam upäsakam etadavoca: “Suppaväsa ãvuso 
koliyadhta satta vassan gabbham dharei sattaham 
mũ|hagabbhã sa etarahi sukhinT arogã arogam puttam viJãtã. 
Sä sattaham buddhappamukham bhikkhusangham bhattena 
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nimanteti. Karotu suppaväsa koliyadhfä satta bhattämi 
pacchã tvam karIssas1tI”. 

“Sace me bhante ayyo mahamogsgalläno tinnam 
dhammaãnam pãtibhogo bhoganañca JTvitassa ca saddhãya ca; 
karotu suppaväsä koliyadhftã satta bhattãm paccha*ham 
karIssami ti”. 

“Dvinnam kho te aham ãävuso dhammanam pãätIbhogo 
bhoganañca jïviassa ca. Saddhãya pana tvam yeva 
pãtIbhogo't1”. 

“Sace me bhante ayyo mahamoggalläno dvinnam 
dhammanam patibhogo bhogãnañca jvitassa ca karotu 
Suppaväsa koliyadhta sata bhatãanm pacchaham 
karIssamTtI. 

Atha kho ayasma mahamogsgalläno tam upäsakam 
saññapctvä yena bhagavä ten'upasahikami upasañkamitva 
bhagavantam etadavoca: “Saññatto bhante so upasako may, 
karotu Suppaväsa koliyadhfã satta bhattãm pacchã so 
karIssafTtI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Buddhappamukho: có Đức Phật chủ trì, có Đức Phật là 
tọa chủ. 

Svãtanäya: vào ngày mai 

Bhattena nimantito hoti: được mời bữa ăn, được thỉnh 
thọ trai. 

Upatthäko hotfi: là người hộ độ. 

Yena so upäsako ten°upasahkama: hãy đi đến người cận 
sự nam ấy. 

Etadavoca: đã nói như sau 

Tvamyeva päfibhogo: chính ngươi phải bảo đảm 

Saññãpetvã: sau khi thuyết phục 

Saññatto: đã được thuyết phục 
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Bài dich: Kinh ,Šuppavãsã (tiếp theo 





Trong thời gian ấy, chúng tỳ kheo có Đức Phật chủ trì 
đã được một cận sự nam mời bữa ăn vào ngày mai; người ấy 
là người hộ độ của tôn giả Mahãmogsalläna. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo tôn giả Mahamoggalläna: “Hãy đi, này 
Moggalläna, ngươi hãy đến người cận sự nam ây, sau khi 
đến ngươi hãy nói với cận sự nam ấy răng - Hiền giả, nàng 
Suppaväsä công chúa Koliya đã mang thai bảy năm, chuyển 
dạ bảy ngày, nay nàng an vui khỏe mạnh sanh con khỏe 
mạnh, nàng mời chúng tỳ kheo có Đức Phật chủ trì thọ trai 
bảy ngày; hãy để nàng Suppaväsä công chúa Koliya làm bảy 
ngày trai tăng, sau đó ông sẽ làm - người ấy là người hộ độ 
của ngươi”. 

“[hưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”. Tôn giả 
Mahãmogøgalläna sau khi vâng đáp Đức Thế Tôn, đã đi đến 
cận sự nam Ấy, sau khi đến bèn nói với cận sự nam ây như 
sau: “Này hiền giả, Suppaväsã công chúa Koliya mang thai 
bảy năm chuyển dạ bảy ngày, hiện nay nàng an vui khỏe 
mạnh sanh con khỏe mạnh, nàng mời chúng tỳ kheo có Đức 
phật chủ trì thọ trai bảy ngày; hãy để nàng Suppaväsã công 
chúa Koliya làm bảy bữa trai tăng, sau đó ông sẽ làm nhé”. 

“Bạch ngài Mahämoggallãna, nếu ngài bảo đảm cho 
con ba điều là tài sản, thọ mạng và lòng tin thì hãy để nàng 
Suppaväsä công chúa Koliya, bảy bữa trai tăng, con sẽ làm 
sau”. 

“Này hiển giả, ta bảo đảm cho ông hai điều là tài sản và 
thọ mạng, về lòng tin thì tự ông phải bảo đảm”. 

“Bạch Ngài Mahãmoggallãna, nếu ngài bảo đảm cho 
con hai điều về tài sản và thọ mạng thì hãy để nàng 
Suppaväsäã công chúa Koliya làm bảy bữa trai tăng, con sẽ 
làm sau”. 
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Rồi tôn giả Mahãmoggallãna sau khi thuyết phục được 
cận sự nam Ấy, bèn đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đã bạch 
với Đức Thế Tôn như sau: “Bạch Thế Tôn, cận dự nam ẫy đã 
được con thuyết phục; hãy để nàng Suppaväsä công chúa 
Koliya làm bảy bữa trai tăng, ông ấy sẽ làm sau”. 


Bài 15. Bhaddiyasuttam 


Assosum kho sambahulã bhikkhũ äyasmato 
bhaddiyassa  kaligodhãaya putfassa  araññagatassapl 
rukkhamilagatassapl suññãgãragatassapi abhikkhanam 
udanam udãanentassa - “aho sukham, aho sukhan'ˆti!” - Sutvä 
nesamn ctadahosl - “nmissamsayam kho ãvuso äyasma 
bhaddiyo kaligodhaya putto anabhirato brahmacariyam 
carat, yamsa pubbe agarikabhitassa raJja sukham so 
tamanussaramano araññagato pi rukkhamulagato pi 
suññãøatopI abhikkhanam udanam udãnesi aho sukham! aho 
sukhan tí”. 

Athakho sambahulã bhikkhũ yena bhagavä 
tenˆupasankamimsu, upasañkamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisIdimsu. Ekamantam nisinna kho 
te bhikkhũ bhagavantam etadavocum 

-Ayasmä bhante bhaddiyo kãlgodhaya putto 
araññagao pI rukkhamilagato pI suññãgãragato pI 
abhikkhanam udanam udãnesi - aho sukham! aho sukhan'ti! 
- NIssamsayam kho bhante äyasma bhaddiyo kaligodhãaya 
puto anabhirato brahmacariyam caral, yamsa pubbe 
agarikabhitassa  raJJasukham SO famanussaramãano 
araññagao pI rukkhamilagatopI suññãgãragato pI 
abhikkhanam udãnam udãnesi - aho sukham! aho sukhan't”. 
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Atha kho bhagavä aññataram bhikkhum ãmantesi: “Ehi 
tvam bhikkhu, mama vacanena bhaddiyam bhikkhum 
aämantehi - satthä tam ävuso bhaddiya ãmantetT”t1”. 

“Evam bhanteti” kho so bhikkhu bhagavato 
DACCaSSOSI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Assosum: (số nhiêu qk) đã nghe được 
Araññagata: đến khu rừng 
Rukkhamnlagata: đến gốc cây 
Suññãgãragata: đến ngôi nhà trống 
Udãnam udãneti: thốt ra lời cảm hứng 
Etadahosi: đã suy nghĩ như sau 
NÑissayam kho: không nghi ngờ gì nữal 
Anabhirato: không hoan hỷ 
Brahmacariyam carati: hành phạm hạnh 
Yamsa pubbe agärikabhitassa: vì trước đây khi còn là 

cư sĩ, vì trước đây khi còn tại ga. 

Rajjasukham: lạc vương giả, hạnh phúc đế vương. 
Anussaramäno: khi đang nhớ lại 
Mama vacanena: nhân danh ta, mượn lời của ta 
Paccassosi (2k số //) đã vâng đáp, đã trả lời, đã đáp lời. 


Bài dịch: Kinh 8haddiya 

Chư tỳ kheo đã nghe được tôn giả Bhaddiya con trai bà 
Kãligodhã những khi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hoặc 
đến ngôi nhà trỗng thường thốt lên lời cảm hứng rằng - “ôi! 
an lạc; ôi! an lạc” - Khi nghe vậy, họ suy nghĩ: “không nghi 
ngờ gì nữa, này chư hiền, tôn giả Bhaddiya con trai bà 
Kaligodha không có hoan hỷ hành phạm hạnh nữa bởi vì 
trước đây khi còn tại gia hưởng lạc vương giả, vị ấy tưởng 
nhớ điều ấy nên những khi đến khu rừng, hay đến gốc cây, 
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hoặc đến căn nhà trồng thường thốt lên lời cảm hứng - ôi! an 
lạc, ôi! an lạc” - 

Thế rồi, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến Đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Ngôi một bên, các tỳ kheo ấy đã bạch với Đức Thế Tôn như 
sau: “Bạch Thế Tôn, tôn giả Bhaddiya con trai bà Kã|Tgodhã 
những khi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà 
trống thường thốt lên lời cảm hứng rằng - ôi! an lạc, ôi! an 
lạc - Bạch Thế Tôn, không nghi ngờ gì nữa, tôn giả Bhaddiya 
con trai bà Kãligodha không hoan hỷ hành pham hạnh nữa, 
bởi vì trước đây khi còn tại gia hưởng lạc vương giả, vị ây 
tưởng nhớ điều ấy nên những khi đến khu rừng, hay đến gốc 
cây, hoặc đến ngôi nhà trống thường thốt lên lời cảm hứng 
rằng - ôi! an lạc, ôi! an lạc” - 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo một vị tỳ kheo rằng: “này tỳ 
kheo, ngươi hãy đi! nhân danh ta gọi tỳ kheo Bhaddiya - 
Hiền giả Bhadiya, bậc Đạo Sư gọi Ngài”. 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, và vị tỳ kheo ấy đã đáp 
lời Đức Thế Tôn. 


Bài 16. Bhaddiyasuttam (santati) 


So bhikkhu bhagavatfo pafIssutväa yen”ayasma bhaddiyo 
kalpgodhaya puto tenupasaikam upasaikamitvä 
äyasmantam bhaddiyam ka|Tgodhãya puttam etadaoca. 

“Satha tam avuso bhaddiya ãmantefti” 
“Evamavuso'ti” kho ãyasma bhaddiyo kaligodhãya putto 
tassa bhikkhuno pafIssutvä yena bhagavä ten°upasankami 
upasankamitva bhagavantam abhivadetvä ekamantam m1s1di. 
Ekamantam nisnnam kho ãyasmantam bhaddiyam 
kaligodhãya puttam bhagavä etadavoca: 
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“Saccam kia tvam bhaddiya araññagato pI 
rukkhamilagato pi suññãgãragato pi abhikkhanam udãnam 
udãnes: - Aho sukham! Aho sukhanti -?”. “Evam 
bhante°ti”. 

“Kim pana tvam bhaddiya atthavasam sampassamãno 
araññagao pI rukkhamilagato pI suññãgãragato pI 
abhikkhanam udãnam udãnesi: - aho sukham aho sukhan”ti-” 
Pubbe me bhante agarikabhitassa rajjam kãrentassa antopi 
antepure rakkhã susamvihitä ahosi bahipi antepure rakkhã 
susamvihifa ahosi antopI nagare rakkha susamvihitä ahosi 
bahipi nagare rakkhã susamvihiã ahosi antopi Janapade 
rukkhã susamvihitäã ahosl bahip janapade rakkhã 
susamvihitä ahosi. So kho aham bhante evam rakkhito øopIto 
santo bhTto ubbiggo ussañkT utrasT vihäsim. Etarahi kho 
panaham bhante araññagato pI rukkhamnulagato pli 
suññãgãragato pI ekako abhTto anubbigøo anussañkT anuträsĩ 
appossukko pannalomo paradattavuto migabhitena cetasäa 
viharamI. Imam kho aham bhante atthavasam sampassamãno 
araññagato pI rukkhamulagato pI suññãgãragato pI 
abhikkhanam udanam udãnemi - aho sukham aho sukhan't”. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Saccam kira: có thật chăng, phải chăng là 
Atthavasam sampassamãno: xét thấy ý nghĩa 
Rajjam kãrentassa: đang trị vì vương quốc 
Anfepure: nội cung 
Janapade: xứ sở, quốc độ 
Gopito (4k? của gopefi) được bảo vệ, được chăm nom. 
Rakkhito gopito santo (2⁄ø/) có được sự phòng hộ bảo 
VỆ. 
Susamvihitã ahosi: được bố trí cân mật, được khéo bố trí. 
BhIto (4kp( của bhãyafi): lo sợ, sợ hãi 
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Ubbigso: (4k của ubbjjjati): hồi hộp 

UssankT: run sợ, hoang mang 

Utrasĩ: hoảng hốt, hoảng sợ 

Vihãsim: (4k số ír ngồi ]) tôi đã sống 

Ekako: đơn độc, một mình 

Appossukko: không giao động, bình tỉnh 

Pannalomo: thư thả, thoải mái 

Paradattavuttfo: ung dung, tự tại 

Migabhiitena cetasä viharämi: trú với tâm như thú rừng. 


Vị tỳ kheo ấy sau khi vâng đáp Đức Thế Tôn, bèn đi 
đến nơi tôn giả Bhaddiya con bà Kãligodhã; sau khi đến đã 
nói với tôn giả Bhaddiya con bà Kãlïgodhã như sau: - Hiền 
giả Bhaddiya, đức Đạo Sư gọi hiền giả!”- “Thưa vâng, hiền 
giả!” tôn giả Bhaddiya con bà Kaligodhã sau khi đáp lời vị tỳ 
kheo ấy, đã đi đến Đức Thế Tôn; sau khi đến đã đảnh lễ Đức 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với tôn 
giả Bhaddiya con bà KãlTgodhã đang ngồi một bên, như sau: 

“Có thật chăng, này Bhaddiya, những khi người đến 
khu rừng, hay đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trống, ngươi 
thường thốt lên lời cảm hứng: - ôi! an lạc, ôi! an lạc -?” 
“Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn”. 

“Này Bhaddiya, ngươi thấy được ý nghĩa gì mà những 
khi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trống, 
ngươi thường thốt lên lời cảm hứng: - ôi! an lạc, ôi! an lạc?” 

“Bạch Thế Tôn, trước kia khi con là cư sĩ, đang trị vì 
vương quốc, ở nội cung được bố trí người bảo vệ, ở ngoại 

cung được bồ trí người bảo vệ, ở nội thành được bồ trí người 
bảo vệ, ở ngoại thành được bồ trí người bảo vệ, ở trong quôc 
độ được bồ trí người bảo vệ, ở ngoài quốc độ được bồ trí 
người bảo vệ; bạch Thế Tôn, dù con có được phòng hộ bảo 
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vệ như vậy con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ; 
nhưng nay, bạch Thế Tôn, con đơn độc đi đến khu rừng hay 
đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trống, không có sợ hãi, 
không có hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, con sống 
với tâm như thú rừng bình tĩnh, thư thả, ung dung. Bạch Thế 
Tôn, vì con thấy được ý nghĩa này nên những khi đi đến khu 
rừng, hay đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trồng thường thốt 
lên lời cảm hứng - ôi! an lạc, ôi! an lạc -” 


Bài 17. Nandasuttam 


Tena kho pana samayena äyasma nando bhagavato 
bhãtã mãtucchãputto sambahulanam bhikkhũnam 
evamarocefI. 

- Anabhirato aham ävuso brahmacariyam carämi, na 
sakkomi brahmacariyam sandhãretum sikkham paccakkhãya 
hinayˆãvatfIssamT' tI. 

Athakho aññatro bhkkhu yvyena bhagavä 
ten°upasañkamI upasankamitvä bhagavantam abhivadetväa 
ekamantam nIsidi Ekamantam nisinno kho so bhikkhu 
bhagavantam etadavoca: - Ayasma bhante nando bhagavato 
bhatã mãtucchãputo sambahula bhikkhũnam evamarocetI - 
anabhirato aham ävuso brahmacariyam carämli, na sakkomi 
brahmacaryam  sandhãretuim, sikkham paccakkhaya 
hinayävattissamT'tI. 

Athakho bhagavã aññataram bhikkhum ãmantesl - Ehi 
tvam bhikkhu, mama vacanena nandam bhikkhum ãmantehi 
“satthäã tam ävuso nanda ämantefrTti” - Evam bhanteti kho 
so bhikkhu bhagavato pafissutva yen”äyasmäa nando 
tenupasaikam'L upasaikamitvä ãyasmantam nandam 
etadavoca- “satthã tam ävuso nanda ãmantetfTtI. 
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“Evamävuso't” kho äyasma nando tassa bhikkhuno 
pafissutva yena bhagavä tenupasañikami upasaikamitvä 
bhagavantam abhivadetvä ekamantam misidi. Ekamantam 
nisinnam kho ãäyasmantam nandam bhagavä etadavoca: 

“Saccam kira tvam nanda sambahulanam bhikkhũnam 
evamärocesi - anabhirato aham avuso brahmacariyam 
caramI, na sakkomi brahmacariyam sandhãretum, sikkham 
paccakkhãya hinäyävattissamT°ti ” “Evam bhante°ti”. 

“Kissa pana tvam nanda anabhirato brahmacariyam. 
Carasil, na sakkosi brahmacariyam sandhãretum, sikkham 
paccakkhãya hinayävattissasT°t1'?” 

“SakyanI mam bhante Janapadakalyaql gharä 
nikkhamantam upaddhullikhiehi kesehi apaloketväã mam 
etadavoca- Tuvatam kho ayyaputta ägaccheyyäsT ti - So kho 
aham bhante tam anussaramäano anabhirato brahmacariyam 
caramI, na sakkomi brahmacariyam carämi, sandhãretum, 
sikkham paccakkhaya hinayävattIssamIti”. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Bhãtã (5hđ/u) anh hoặc em trai, ở đây Nanda là em trai 
của Đức Phật. 

Evamäroceti (eva ãrocefi) thổ lộ, bày tỏ, tâm sự. 

Na sakkomi ... sandhãretum: tôi không thê chịu đựng, 
tôi không kham nỗi. 

Himäyävatfissami (/4ya avaffissami) tôi sẽ hoàn tục, 
trở lại đời sống thấp kém, trở lại đời sống cư 
sĩ. 

Upaddhullikhitehi kesehi: với tóc chải dở dang, với tóc 
chải nửa chừng. 

Ayyaputta: đức lang quân, đức phu quân; tướng công 
(tiếng gọi người chồng thương kính) 
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Bài dịch: Kinh Nanda 

Thuở ấy, tôn giả Nanda, người em trai con Dì của Đức 
Thế Tôn, bày tỏ với nhiều vị tỳ kheo như sau: “Thưa các 
hiền giả, tôi không vui thích hành phạm hạnh, tôi không thể 
kham nỗi đời sống phạm hạnh, tôi sẽ xả học giới hoàn tục”. 

Rồi một vị tỳ kheo đã đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, vị tỳ kheo ấy bạch với Đức Thế Tôn như sau: 
“Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Nanda, người em trai con Dì 
của Đức Thế Tôn, bày tỏ với nhiều vị tỳ kheo rằng - Thưa 
chư hiền, tôi không vui thích hành phạm hạnh, tôi không thê 
kham nỗi đời sống phạm hạnh, tôi sẽ xả học giới hoàn tục”. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo một vị tỳ kheo: hãy đi, này tỳ 
kheo, ngươi hãy nhân danh ta gọi tỳ kheo Nanda — “Hiền giả 
Nanda, Đức Đạo Sư gọi ông” - “Thưa vâng, bạch Đức Thế 
Tôn” vị tỳ kheo ấy đã vâng lời Thế Tôn đi đến tôn giả 
Nanda, sau khi đến đã nói với tôn giả Nanda như sau: “Này 
hiền giả Nanda, Đức Đạo Sư gọi ông” 

“Thưa vâng, hiền giả”. Tôn giả Nanda đã đáp lời vị tỳ 
kheo ấy và đi đến Đức Thế Tôn; sau khi đến đã đảnh lễ Đức 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với tôn 
giả Nanda đang ngồi một bên như sau: 

- “Này Nanda, có thật chăng? ngươi đã bày tỏ với 
nhiều vị tỳ kheo răng - Thưa các hiền giả, tôi không vui thích 
thực hành phạm hạnh, tôi không thê chịu nổi đời sống phạm 
hạnh, tôi sẽ xả học giới và hoàn tục -” ““Phưa đúng vậy, bạch 
Thế Tôn”. 

“Này Nanda, nhưng vì sao ngươi không vui thích hành 
phạm hạnh, không thể chịu nổi đời sống phạm hạnh, muốn 
xả học giới và hoàn tục?” 
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“Bạch Thế Tôn, nàng SãkiyänT JanapadakalyãnT với tóc 
đang chải dở đã nhìn theo con khi con rời khỏi nhà, nàng đã 
nói với con như sau: - Lang quân ơi, chàng hãy vê nhanh 
nhé! - Bạch Thế Tôn, con tưởng nhớ nàng _ây nên không vui 
thích hành phạm hạnh, không thể chịu nỗi đời sông phạm 
hạnh, con sẽ xả học giới và hoàn tục”. 


Bài 18. Nandasuttam (santati) 


Athakho bhagavä äyasmantam nandam bahäyam 
gahetva seyyathäapi nama balavä purIiso sammiñjitam vã 
baham pasäreyya pasartamn vã baham sammiñjeyya, 
evameva Jetavane antarahito devesu tävatimsesu pãturahosI. 

Tena kho pana samayena pañcamattäni accharäsatanI 
sakkassa devanamindassa upatthanam ãgatäni honti 
kakutapadanl Atha kho bhagavä ãyasmantam nandam 
amantesl - “Passasi no tvam, Nanda Imaãani pañca 
accharasatani kakutapadanTti?” - “Evam bhanteˆti”. 

'“ “am kim maññasI, nanda, katama nu kho abhirũpatarä 
vã dassanTyaträa vã pãäsadikaträ vã saklyan vã 
JanapadakalyänT ImãnI va pañca accharasatani 
kakutapadanrti?”” -“Seyyathapil bhante palutthamakkaf 
kannanäsacchimna;, Evameva kho bhante  sãkiyänT 
Janapadakalyanl Imesam pañcannam accharäsatänam 
upanidhaya sankhyampI nopet kalabhãgampI n”opeti 
upanidhimpi n”opetI. Atha kho Iimãni pañca accharäsatäm 
abhiripataran1 ceva dassanTyatarani ca päsadiIkataränI cã'tI. 

“Abhirama nanda, abhirama nanda! aham te patibhogo 
pañcannam accharaäsatanam patilabhaya kakutapadanan'ti”. 
“Sace me bhane bhagavä pätbhogo pañcannam 
accharasatanam patilabhãya kakutapadanam 
abhiramissam”aham bhante bhagavatI brahmacariye°ti”. 
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Atha kho bhagavä äyasmantam nandam balãyam 
gahetva seyyathäpI nama balavä puriso sammiñjitam vã 
baham pasäareyya pasaritam vã baham sammilñJeyya, 
evameva devesu fãvatimsesu antarahito Jetavane pãturahosI. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Bãhãyam gahetväã (ezhíi) nắm tay, cầm tay 

Sammiñjitam vã bãham pasäreyya: duỗi ra cánh tay 
đang co. 

Pasäaritam vã baham sammiñjeyya: co lại cánh tay đang 
duỗi. 

Antarahito (4kpt của antaradhäyari): biễn mất 

Pãturahosi (4k của patfubhavaf¡) hiện ra 

Pañcamattäni accharäsatäni: khoảng 500 thiên nữ 

Upafthãnam ägatãni honti (ägato hoti): đi đến hầu hạ, 
đang hâầu hạ. 

Kakutapäda: hồng hào như chân bồ câu, tươi thắm như 
chân bồ câu. 

Tam kim maññasi: ngươi nghĩ sao? ngươi nghĩ gì về việc 
ây? 

Abhiripatara: đẹp hơn 

DassanTyafara: xinh hơn 

Pãsadikatara: khả ái hơn 

Palu{fhamakkafT: con khi cái nham nhở 

Kannanäsacchinnä: bị cắt mũi, tai. 

Upanidhäya: so sánh với 

Sankhyampi n?opeti: không ước lượng được. 

Kalabhãgampi nˆ°opeti: không tính tỷ lệ được 

Upanidhimpi n°opeti: không so bì được 

Patilabhäya: đạt được, có được 
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Thế rồi, Đức Thế Tôn cầm tay tôn giả Nanda, như 
người khỏe mạnh duỗi ra cánh tay đang co hay co lại cánh 
tay đang duỗi, cũng vậy ngài biến mắt tại Jetavana và hiện ra 
giữa chúng tam thập tam thiên. 

Lúc ây có khoảng năm trăm thiên nữ tươi thắm như 
chân chim bồ câu, đang hầu hạ thiên chủ Đề Thích. Đức Thế 
Tôn đã nói với tôn giả Nanda: “Này Nanda, ngươi có nhìn 
thấy năm trăm thiên nữ tươi thắm như chân bồ câu này 
không?” - “Thưa có, bạch Thế Tôn”. 

ho nghĩ SaO, 1O, Tây Nanda, ai đẹp hơn, xinh hơn, khả 
thiên nữ tươi thắm như chân bồ câu này?” - “Bạch Thế Tôn, 
cũng ví như một con khỉ cái nham nhở bị cắt tai mũi; cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, nàng Sãkiyãni janapadakalyãnï so sánh 
với năm trăm thiên nữ này không ước lượng được, không 
tính tỷ lệ được, cũng không so bì được. Thế nên, năm trăm 
thiên nữ này đẹp hơn, xinh hơn, khả ái hơn”. 

“Hãy hoan hỷ, này Nanda; Hãy vui thích, này Nanda; 
ta hứa cho ngươi có được năm trăm thiên nữ tươi thắm như 
chân bồ câu này” - “Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa cho con 
có được năm trăm thiên nữ tươi thắm như chân bồ câu thì 
con sẽ vui thích sống phạm hạnh pháp theo Đức Thế Tôn”. 

Rồi Đức Thế Tôn cầm tay tôn giả Nanda, như người 
khỏe mạnh duỗi cánh tay đang co hay co lại cánh tay đang 
duỗi, cũng vậy ngài biến mất ở chúng tam thập tam thiên và 
hiện ra ở Jetavana. 
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Bài 19. Nandasuttam (santati) 


Assosum kho bhikkhũ - “Ayasma kia Nando 
bhagavao bhatã mãtucchaputo accharanam hetu 
brahmacaryamn  caratl; bhagavä kirassa päatbhogo 
pañcannam accharäsataänam patilabhaya kakutapadanan'ti”. 

Atha kho ãyasmato nandassa sahayaka bhikkhũ 
äyasmantam nandam bhatakavädena ca upakkitakavädena ca 
samudäcarant - “bhatako kirãäyasmä nando upakkitako 
kirayasma Nando accharanam hetu brahmacariyam carafI 
bhagavãä kirassa pãatibhogo pañcannam accharäsatanam 
patilabhãya kakufapadanan'ti”. 

Atha kho ãyasmãa nando sahãäyakanam bhikkhũnam 
bhatakavadena ca upakkiakavadena ca affiyamãano 
harayamãano jigucchamäno eko vũpakattho appamatto ãtãpT 
pahitato viharano na cirasseva yass'atthaya kulaputtä 
sammadeva agärasmäa anagariyam pabbajanti tadanuttaram 
brahmacariyapariyosanam diftheva dhamme sayam abhiññã 
sacchikatvä upasampalja vihãasi -“khma Jat vusitam 
brahmacariyam katam karanTyam nãparam ttthattäyä°ti” 
abbhaññasi Aññataro kho panayasmä nando arahatam 
ahosI. 

Atha kho aññatarä devatä abhikkantäya rattlyä 
abhikkantavannäa kevalakappam Jetavanam obhäsetväa yeva 
bhagavã tenupasankamil; upasaikamitvä bhagavantam 
abhivadetväa ekamantam a{thasi. Ekamantam thitã kho sã 
devatä bhagavantam etadavoca - “Ayasmäa bhante nando 
bhagavato bhãtã mãtucchãputto ãsavanam khayäã anäsavam 
ceftovimutim paññaävmutim ditheva dhamme sayam 
abhiññã sacchikatvä upasampalja viharafTti”. Bhagavato pi 
kho ñanam udapädi - “Nando ãsavanam khayä anäsavam 
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ceftovimuttim paññãvimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampaJJa viharafT ti”. 

Atha kho ãyasma Nando tassä ratiyä accayena 
bhagavä tenupasaikami upasainkamitväa bhagavantam 
abhivadetväa ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
äyasmäa nando bhagavantam etadavoca - “Yam me bhante 
bhagava päatbhogo pañcannam accharäsatanam patilabhaya 
kakutapadanam, muñcãm”aham bhante bhagavantam etasma 
pafIssava ti” 

“MayapI kho te nanda, cetasä cefto parlcca vidito 
Nando äãsavanam khayä anäsavam cefovimuttim 
paññãvimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampalJa viharafi'ti. DevatäpI me etamattham ãrocesi - 
Ayasma bhante nando bhagavato bhãatã mãtucchãputto 
asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim 
dittheva dhamme sayam abhiññaã sacchikatvä upasampalja 
viharatti. Yadeva kho te, nanda, anupadaya äsavehi cittam 
vimuttam athˆaham mutfo etasma pafIssavaˆtI”. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 
Kir? (ra) nghe đồn rằng, tương truyền 
Sahäyakä bhikkhũ: các tỳ kheo thân hữu, các tỳ kheo 

bạn. 

Bhatakaväadena: với từ người làm mướn. 
Upakkitakavädena: với từ người buôn bán 
Samudäcaranti: trêu ghẹo; xuyên tạc 
Bhatako: người làm mướn, người làm thuê 
Upakkitako: người mua bán. 
Atfyamäãno (0í) phiên toái, phiên phức 
Harãäyamämo (”⁄ø/) hô thẹn, mắc cở : 
Jigucchamäãno (7?) nhàm chán, chán ngây 
Vũpakattho (4&øj) viễn ly, ân dật 
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Appamatto (4k) không phóng dật, không dễ duôi 

AtäpT: nhiệt tâm 

Pihatatto: chuyên cần 

Na cirasseva: không bao lâu 

Kulaputta: thiện g1a nam tử 

Anagariyam: vô gia đình, không nhà 

Pabbajanti: xuât gia, đi tu 

Tadanuttaram (7đ amnuffaram) vô thượng 

Brahmacariyapariyosänam: cứu cánh phạm hạnh 

Di{fheva dhamme: ngay trong hiện tại 

Khmä jãti: sanh đã tận 

Vusitam brahmacariyam: phạm hạnh đã thành 

Katam karanTyam: việc nên làm đã làm 

NÑˆ?ãparam itthattäyã'ti: sau đời sống này không còn đời 
sông khác. 

Abbhaññasi (4k của abhijanati) đã biết rõ. 

Arahatam ahosi: đã là vị A la hán 

Abhikkantäya rattiyä: khi đêm gần ' tàn 

Abhikkantavannäã: dung sắc thù thăng 

Kevalakappam: toàn vùng 

Äsavanam khayä: do đoạn tận các lậu hoặc. 

Anäsavam cetovimutftim: vô lậu tâm giải thoát 

Paññãvimutfim: tuệ giải thoát 

Sayam: tự mình 

Cetasã cefoparicca: với tư tưởng biết tư tưởng với tâm 
mình biết tâm người. 

Yadeva... ath? (2/ho) Khi nào mà ... thì 

Mutto etasmäpatissaväã: được giải tỏa lời hứa đó. 


Bài dịch: Kinh Nanđ¿ (tiếp theo) 
Các vị tỳ kheo nghe nói tôn giả Nanda người em trai 
con đì của Đức Thê Tôn hành phạm hạnh vì nhân các thiên 


2f0ọc Ciếng (7)01¡ - Cử vựng, Luyện dịch & Đàm thoại -221 





nữ; và nghe nói Đức Thế Tôn hứa cho vị ây có được năm 
trăm thiên nữ tươi thắm như chân bồ câu. 

Rồi những tỳ kheo thân hữu của tôn giả Nanda trêu 
ghẹo tôn giả Nanda bằng từ người làm thuê và người buôn 
bán - “Tôn giả Nanda là người làm thuê, người buôn bán; tôn 
giả Nanda thực hành phạm hạnh vì nhân các Thiên nữ; nghe 
đâu Đức Thế Tôn hứa hẹn cho vị ấy đạt được năm trăm thiên 
nữ tươi thắm như chân bô câu. 

Lúc ấy tôn giả Nanda, hồ thẹn, chán nản với từ “người 
làm thuê” và “người buôn bán” của các ty kheo thân hữu nên 
sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, chuyên 
cần; không bao lâu vị ấy đã thăng tri, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh là mục đích mà các 
thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy đã biết rỏ. “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc nên làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời 
sống khác nữa”. Thế là tôn giả Nanda đã thành một trong 
những vị Alahán. 

Rồi một vị trời khi đêm gần tàn, dung sắc thù thăng 
chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đã đi đến Đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và đứng qua một bên. Khi 
đã đứng sang một bên, vị trời ẫy bạch với Đức Thế Tôn như 
sau: “Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Nanda, em trai con người 
dì của Đức Thế Tôn do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại tự mình thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. Đối với Đức Thế Tôn cũng 
đã khởi sanh trí hiểu rằng: “Nanda do đoạn trừ các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại tự mình thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

Rồi tôn giả Nanda sau khi tàn đêm ấy đã đi đến Đức 
Thế Tôn; sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, tôn giả Nanda bạch với 
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Đức Thế Tôn như sau: “Bạch Thế Tôn, điều mà Thế Tôn hứa 
với con cho đạt được năm trăm thiên nữ tươi thắm như chân 
bồ câu; bạch Thế Tôn, con giải tỏa lời hứa ẫy cho Đức Thế 
Tôn”. 

“Này Nanda, ta cũng đã biết rõ tâm của ngươi bằng tư 
tưởng rằng: Nanda do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát - chư thiên cũng đã mách cho ta sự việc 
ấy: Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanda, em trai con người đì của 
Đức Thế Tôn do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại 
thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát - này Nanda, khi mà tâm của ngươi được 
thoát khỏi các lậu hoặc thì ta đã được giải tỏa lời hứa đó rồi”. 


Bài 20. Meghiyasuttam 


Ekam samayam bhagaväa Calikayam viharati cãlike 
pabbate Tena kho pana samayena äyasmä Meghiyo 
bhagavato upattthako hoti. Atha kho aäyasma Meghiyo yena 
bhagaväa tenupasankami upasaikamitvã bhagavantam 
abhivadetva cekamantam atthäsi Ekamantam tho kho 
ayasma Meghiyo bhagavantam ctadavoca: “lcchamˆaham 
bhante Jantugamam pindãya pavisitun ti” - “Yassa°dãni 
tvam Meghiya kalam maññasT tI. 

Atha kho ayasma Meghiyo pubbanhasamayam 
nIVäsefvä pattacTvaramadaya Jantuyamam pindãya pãvIsI. 
Jantuyamam pIindäya Cariftva pacchabhattam 
pindapätapatkkano vyena kimikalãaya nadiyä tiram 
tenupasaikami upasankamitvä kimikalaya nadiyä tre 
Jañghavihãram anucañkamamäno anuvicaramäano addasa kho 
ambavanam päsadikam ramanTyam disvãn”assa etadahosi 
päsadikam vatidam ambavanam ramanTyam alam vat”idam 
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kulaputtassa padhãnatthikassa padhãnãya sace mam bhagavã 
anuJaneyya agaccheyya ham Imam ambavanam 
padhãnãy8 t1. 

Atha kho aãayasma Meghiyo yena bhagavä 
ten°upasañkamI upasankamitvä bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nmisidi. Ekamantam nisinno kho äyasma Meghiyo 
bhagavantam ctadavoca; Addasam kho aham bhante 
kimkäläya nadiyä tire Jahnghavihãram anucankamamãno 
anuvicaramano ambavanam pãsadikam ramanTyam. Sace 
mam bhante bhagavä anujaneyya gaccheyyaham tam 
ambavanam padhãnãy8 `tI. 

Evam vute bhagavã äyasmantam Meghiyam 
etadavoca: “Agamehi tãva Meghiya ekakomhi tãva yãva 
aññopI koclI bhikkhu ãgacchatiti”. 

DutyampI kho äyasmam Meghiyo bhagavantam 
etadavoca: - Bhagavato bhante natthi kiñci uttarim 
karaniyam natthi katassa vã paticayo. Mayham kho pana 
bhante atthi uttarim karanTyam atthi katassa paticayo. Sace 
mam bhagavã anuJaneyya gaccheyyˆaham tam ambavanam 
padhanayätI DutyampIL kho bhagavä ãyasmanftam 
meghiyam etadavoca: - ägamehi täva medhiya ekako”mhi 
tava yäva aññopI kocI bhikkhu ägacchatiti. 

TauyampL kho äyasma meghiyo bhagavantam 
etadavoca: - Bhagavato bhante natthi kiãci uttarim 
karanTyam natthi katassa vã paticayo. Mayham kho pana 
bhante atthi uttarim karanTyam atthi katassa paticayo. Sace 
mam bhagavã anuJaneyya gaccheyyˆaham tam ambavanam 
padhãnãy8ä'tI. 

- Padhanantt kho meghiya vadamanam Kkinti 
vadeyyama? Yassa”dãnI tvam meghiya kalam maññasT ti. 

Atha kho ayasma meghiyo u{thay°aäyasma 
bhagavantam abhivadetva padakkhimam katvä yena tam 
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ambavanam tenˆupasañkami upasankamitvä tam ambavanam 
ajjihogahetväa anñatasmim rukkhamile divaäviharam nisidl. 
Atha kho ãyasmato mephiyassa tasmm ambavane 
viharantassa yebhuyyena tayo päapakäa akusalãä vitakkã 
samudäcarant seyyathdam kamavitakko byãdavitakko 
vihimsävitakko. 

Atha kho ãyasmato meghiyassa etadahosi: Acchariyam 
vata bhol abbhutam vata bhol saddhaya ca vatamhã 
agãrasma anagäriyam pabbajJitãä. Atha ca pan”imehi akusalehi 
vifakkehi anväsatta seyyathidam kamavitakkena 
byäpadavitakkena vihimsävitakkena. 

Atha kho ayasmato meghiyo sayanhasamayam 
patisallanãa vu{thito yena bhagaväã tenˆupasañkam. 


Chú thích thành ngữ và từ ngữ khó 

Upatthäko hofi: là vị thị giả, là người hộ độ 

Pacchäbhattam: vào buổi trưa 

Pindapätapatikkanto: đã qua bữa ăn 

Anucankamamäno (1 của anwucankamari) đang đi kinh 
hành, 

Anuvicarati (1? của anuvicarafi) đang đi tản bộ. 

Addasä (qk ngôi 3 của passati) nó đã thấy 

Alam va£idam ... padhãnäya: thật vừa đủ để tinh cần, 
thật thích hợp để tinh tấn. 

Anujãneyya (a„ujänãïi) cho phép, chấp thuận. 

Addasam (4k ngôi 1 của passari) tôi đã thây. 

Ekako°mhi: ta chỉ có một mình, ta đơn độc. 

Tãva yäva añño pi koci: cho đến khi có ai khác. 

Kiñci uttarim karanTyam: việc gì cần phải làm thêm nữa. 

Katassa vã paficayo: tích lũy điều đã làm. 

Kinti vadeyyäma: nói được gì nữa? 

Käãlam maññasf°ti: ngươi nghĩ là hợp thời 
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Divävihäram nisidi: ngồi nghỉ trưa 
Yebhuyyena: phân lớn 

Anväsattä (amu + a + |s4j ) xâm nhập 
Pafisallãnã vufthito: xuất khỏi thiền định 


Bài dịch: kinh Meghiya 

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Cãlikã tại núi Cãlikã. Lúc 
bấy giờ tôn giả Meghiya là thị giả của Đức Thế Tôn. Rồi tôn 
giả Meghiya đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và đứng qua một bên. Đứng một bên, tôn giả 
Meghiya đã bạch với Đức Thế Tôn như sau: “Bạch Thế Tôn, 
con muốn đi vào làng Jantu để khất thực”. - “Này Meghiya, 
vậy ngươi hãy làm gì ngươi nghĩ là hợp thời”. 

Thế rồi tôn giả Meghiya vào buôi sáng, đã vận mặc, 
cầm lấy y bát và đi vào làng Jantu để khất thực; sau khi đi 
khất thực ở làng Jantu, khi đã qua bữa ăn vào buổi trưa, tôn 
giả đã đi đến bờ sông Kimikãlã; đã thấy khu rừng xoài khả ái 
khả hỷ, thấy vậy tôn giả đã suy nghĩ: “Khu rừng xoài này 
thật khả ái khả hỷ; chỗ này thật phải lẽ để tinh cần cho một 
thiện nam tử có mục đích sống tỉnh cần; nếu Đức Thế Tôn 
cho phép ta thì ta sẽ đến khu rừng xoài này để tinh cần hành 
đạo”. 

Sau đó, tôn giả Meghiya đã đi đến Đức Thế Tôn, Tôi 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, tôn giả Meghiya đã bạch với Đức Thế Tôn răng: 
“Bạch Thế Tôn, khi con đang đi kinh hành tản bộ ở 
Janghävihãra trên bờ sông Kimikãlã, đã nhìn thấy một khu 
rừng xoài khả ái, khả hỷ. Nếu Đức Thế Tôn cho phép con, 
con sẽ đến khu rừng xoài ấy để tinh cần hành đạo”. 
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Được nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn đã bảo với tôn 
giả Meghiya như sau: “Hãy chờ đợi, này Meghiya, cho đến 
khi có vị tỳ kheo khác đi đến; nay ta chỉ có một mình”. 

Lần thứ hai tôn giả Meghiya bạch với Đức Thế Tôn 
như sau: “Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có việc gì 
cần phải làm nữa, cũng không có tích lũy thêm điều đã làm; 
nhưng bạch Thế Tôn, đối với con còn có việc phải làm nữa, 
còn phải tích lũy thêm điều đã làm; Nếu Đức Thế Tôn cho 
phép con thì con sẽ đến khu rừng xoài ấy để tinh cần hành 
đạo”. Lần thứ hai, Đức Thế Tôn đã bảo với tôn giả Meghiya 
như sau: “Hãy chờ đợi, này Meghiya, cho đến khi có vị tỳ 
kheo khác đi đến; nay ta chỉ có một mình”. 

Lần thứ ba tôn giả Meghiya bạch với Đức Thế Tôn như 
sau: “Bạch Thế Tôn, đối với Đức Thế Tôn không có việc gì 
cần phải làm nữa, cũng không có tích lũy thêm điều đã làm; 
nhưng bạch Thế Tôn, đối với con còn có việc phải làm nữa, 
còn phải tích lũy thêm điều đã làm; nếu Đức Thế Tôn cho 
phép con thì con sẽ đến khu rừng xoài ấy để tinh cần hành 
đạo”. - “Này Meghiya, khi ngươi nói tỉnh cần, thì ta còn nói 
được gì nữa? Vậy này Meghiya, nay ngươi hãy làm gì ngươi 
nghĩ là hợp thòi”. 

Rồi tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, nhiễu quanh bên hữu, và đã đi đến khu rừng xoài 
ấy; sau khi đến tiến sâu vào khu rừng xoài và ngồi nghỉ trưa 
dưới một gốc cây. Khi tôn giả Meghiya trú tại khu rừng xoài 
ây phần lớn sanh khởi ba ác bất thiện tầm, như là dục tầm, 
sân tầm và hại tầm. 

Khi ấy tôn giả Meghiya đã khởi lên ý nghĩ: “Thật kỳ lạ, 
thật hy hữu! Ta vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sông 
không gia đình nhưng lại bị ba ác bất thiện tầm này xâm 
nhập, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm”. 
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Rồi tôn giả Meghiya vào buổi chiều đã rời khỏi thiền 
tịnh và đi đến Đức Thế Tôn. 
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PHÂN IV: 
ĐÀM THOẠI VÀ TRÒ CHUYỆỆN PALI 


A. ĐÀM THOẠI (Su/lapana) 


1. Gặp gõ lần đầu 
a. Tvam nu kho pãlibhasam jãnãsi? 
Bạn có biết tiêng Pali không? 
b. Aham thokam Jãnaãmi 
1ôi biết chút ít 
a. Sakkosi tvam pãlibhãsãya sallapitum? 
Bạn có thể đàm thoại bằng tiếng Päli không? 
b. Ama, aham thokathokam sallapitum sakkomi 
Váng, tôi có thê đàm thoại đôi chút 
a. Tena hi mayam pãlibhãsäya sallapama 
Vậy thì chung ta hãy đàm thoại băng tiêng Pali nhé! 
b. Santuftham sanikam vadähI 
Xin vui lòng nói chậm chậm 
a. Evam, aham sanikam vadissamI 
Váng, tôi sẽ nói chậm 
b. Sadhu santutthoˆmhi 
Tốt quá, cảm ơn 


a. Jãnas1 tvam nu? 
Bạn hiệu không? 


b.J änãmi bho! 
Tôi hiệu, bạn ại 
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Na jãnãmi punappunam vadähi 
Tôi chưa hiểu, xin nói lại. 
2. Chào hỏi thông thường 
Subhapäto: chào buổi sảng 
Subhapubbanho: chào Đuối trưa 


Subhasãyanho: chào buổi chiếu 
SubharattI: chào buổi tôi 
a. Subhapato 
Chào buôi sáng 
b. Subhapato 
Chào buôi sáng 
a. Khamaniyam yãpaniyam? 
Bạn có mạnh khỏe không? 


b. Thuti atthu khamaniyam "h1. Kathañca tvam 
Cảm ơn, tôi khỏe, côn bạn thê nào? 


a. Sukhumam aham, Santutthoˆmhi 
Tôi rát khỏe, cám ơn 


b. Tuyham sukhito hotu sadã 
Mong cho bạn luôn an vui 


a. EvampI tava 
Bạn cũng váy. 

b. Idani mayham kiccam karanTyam atthi, äpucchãmI. 
Báy giờ tôi có việc cán làm, xin kiểu nhé. 

a. Sotth1, appamatto hotI 
Chào tạm biệt, hãy bảo trọng 

b. Sotthi ärogyam rakkhahi 
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Chào tạm biệt, hãy giữ sức khỏe. 


3. Hỏi thăm sức khỏe 


a. 


b. 


Kasmã tvam cIräya idha n”ãgatoˆs1? 
Sao lâu quả bạn không đên đây? 


Gelaññena"bhibhũtoˆham katthacl gantum 


n”asakkhim. 


a. 


b. 


b. 


Tôi bị bệnh nên không thể đi đâu được. 
Idani kTidisam sarTrappavattI? 
Báy giờ sức khỏe sao rồi? 


Nirogo sukhï bhavami 
1ôi khỏe, hệt bệnh rồi. 


. Fathap1 tvam sutthukarena ärogyam rakkhahI. 


Tuy vậy, bạn cũng hãy giữ gìn sức khỏe cho tối. 


. Tuyham ovãde marasikaromi 


Tôi xin vắng lời khuyên của bạn. 


. Suffhu, ärogye sati tvam bahũni kammänl eva karosi. 


Tốt lăm, khi có sức khỏe bạn mới làm được nhiễu việc. 


'Yathatatham vadasi evampI maññãmI 
Bạn nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. 


. Puyham sukhI hotul 


Chúc bạn an vui nhé! 


. Tava pI hotu 


Cũng mong cho bạn như thể. 


4. Hỏi thăm tên tuôi. chỗ ở và nghề nghiệp 


a. 


Svãgatam idh'agato'si 
Hoan nghênh bạn đã đên đáy 
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b. Subham bho. 
Xin chào! 


a.Tuyham namam kim? 
Tên bạn là gì? 
b. Aham Đong - nãmo”mhI 
Tôi tên Đóng 
a. Tuyham ãyuppamanam kittakam? 
Bạn bao nhiêu tuổi ? 
b. Mayham ãyuppamanam pañcavTsati 
Tôi hai mươi lăm tuôi 
a. Tvam kattha vasas1? 
Bạn sông ở đâu? 
b. Aham ekasmim nagare vasämI 
Tôi sông ở một thành phô 
a. Tvam kim kammam karosi? 
Bạn làm việc gì? 
b. Aham ekam potthakam samharämi 
Tôi đang soạn thảo một quyên sách 
a. Kim tuyham sippam? 
Nghề nghiệp của bạn là gì? 
b. Aham ãcariyo homi 
Tôi là thấy giáo 
a. Aho sundaram, kattha pana ugganhãpesĩ? 
6, tôt quá! Thê bạn dạy học ở đâu? 
b. Aham bahinagare nigamasmim ekäya pãthasalaya 
ugganhapemi : 
Tôi dạy học ở một ngôi trường tại thị trán ngoại thành. 
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a. Atiruciram tayã saddhim sallapitum 
Kát vui được tiêệp chuyện với bạn. 


b. Tathãpi aham 
Tôi cũng thé. 


5. Hỏi thăm gia đình 
a. Tuyham nu mãftäpItaro sajTvino? 
Cha mẹ của bạn vấn còn sông à? 
b. Ama, mayham mãtãpitaro sajTvino 
Váng, cha mẹ tôi đêu còn sông 
- Mayham mãtäpitaro kalamakäsum 
Cha mẹ tôi đã mát 
- Mayham pitä (mayham mãt3) kalamakäsi 
Cha tôi (hay mẹ tôi) đã mát. 
a. Te pIdani kuhim vasanti? 
Các cụ hiện sông ở đâu? 
b. Te nagarato ärakä game vasantI 
Họ đang sông tại một ngôi làng xa thành phô 
a. Santi tuyham bhãtubhaginiyo p1? 
Bạn có anh chị em không? 
b. Ama, mayham cattaro bhãtaro dve bhaginiyo ca 


SantI. 
Váng, tôi có bốn anh em trai và hai chị em gái 


a. Tava bhãtaro kim karonti? 
Các anh em trai bạn làm việc gì? 


b. Tesu bhãtaresu eko vejjo dve vãn1Jä kamttho täva 
pãthasalam gacchatI. 
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Trong các anh em trai, một người là bác sĩ, hai 
người là thương gia, đứa em tt ván còn đi học. 


a. ApI ca tava dve bhaginiyo? 
Thê còn hai chị em gái của bạn? 


b. Tãsu ekã sakakulam gatã aññã pũge lekhikã? 
Trong hai người, một đã có chồng, và người kia là 
thự ký trong mỘtI công tỷ. 
a. Tava kule kim kamo puggalo's? 
Trong gia đình bạn là người thứ máy? 
b. Aham kulasmim tatiyo putto homI. 
Tôi là đứa con thứ ba trong gia đình. 


6. Hỏi thăm về chuyến đi 

a. Ko”sI tvam? 
Bạn là ai? 

b. Aham eko pathiko 
Tôi là một lừ khách 

a. Kuto tvam agacchas1? 
Bạn từ đâu đên ? 

b. Aham Thai-desato äagacchami 
Tôi từ nước Thái đên 

a. Tvam kim kãtum ãgatoˆs1 
Bạn đến đề làm gì? 

b. Aham abbhagamanatthäya ägatoˆmhi 
Tôi đến đề tham quan 

a. Ko idha tava mitto vã sandittho vã? 


Ở đây có ai là bằng hữu hay người quen của bạn 
không? 
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b. Idha nagaraguttiko mayham mitto hot. 
Ông thị trưởng ở đáy là bạn của tôi 
a. Idha nu kho pubbe ãgato”si 
Bạn đã từng đến đáy chưa? 
b. Ama, katipayakkhattum ägato°mhi 
Có, tôi đã đến vài lán 
a. PiyäyasI tvam Idam thãnam? 
Bạn có thích nơi này không? 
b. Piyayeyyum Idam thãnam sace Idha n°accunham 
bhaveyya. 
Có thê tôi sẽ thích nơi này nêu ở đây không quả nóng. 
a. [to tvam kuhim gacchasi? 
Từ đáy bạn côn đi đâu nữa? 
b. Aham Ifo aññataram nigamam gamissãmI 
Từ đáy tôi sẽ đi đên một thị trần nọ 
a. Kadã tvam sakatthanam nIvattIssas1? 
Khi nào bạn trở về xứ? 
b. Sattahamaccayena nivatftissami 
Sau bảy ngày nữa tôi sẽ trở về 
a. Idha yavakalam tvam sukhI hohi 
Suốt thời gian ở đây chúc bạn an vui 
b. Bahusantuttho”mhi 
Xin cảm ơn nhiễu. 


7. Xin ai lời khuyên 
a. He: Xin chào 
b. He: Xin chào 
a. Kasma 1dha ägato”SI 
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Sao bạn đến đây? 


b. Aham tava upakãram attho homi 
Tôi cán sự giúp đố của bạn 


a. Aho, tuyham kim upakatum sakkomi? 
ÔI! Tôi có thê giúp được gì cho bạn? 


b. SocItoˆmhi tava ovadam sotum 1cchãm1. 
Tôi đang buôn, tôi muôn nghe lời khuyên của bạn 


a. SocIto”s1 kim? 
Bạn buôn chuyện gì? 


b. Mayham dhanam eva vinassatI 
Tài sản của tôi vừa bị mát 
a. Sace tvam loko addhuvo'ti vitakkesi atha na socasI 
Nếu bạn suy niệm răng “Đời không trường cứu ` thì 
bạn sẽ không buôn rấu. 


b. Tathayeva vitakkemi aham kho pana socãmi 
Tôi có suy niệm như thê nhưng vân buôn ráu 


a  Tena hịi tvam paccavekkhahi maya katena 
päpakammena dhanam vinassatT”tI. 
Nếu thể thì bạn hãy quản xét rằng: 
“Tài sản bị mất mát bởi nghiệp xấu ta đã làm ” 
b. Sakkã puna aññena parIyäyena? 
Có thể có pháp môn nào khác nữa chăng? 


a. Atthi samma, socanto tvam uppannam sokacittam 
safo pãJanäatI. 
Có, này bạn khi sẩu muộn, bạn hãy chánh niệm 
nhận thức tâm sâu đang sanh. 
b. Sadhu su(fhu. Bahusantutthomhi  Aham tava 
oväadam pafipaJjissamI. 
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Hay quá, tốt quá! xin cảm ơn rất nhiễu. Tôi sẽ thực 
hành lời khuyên của bạn. 


8. Đàm thoại với một vị khách tăng 
Chủ: Svãgatam! hoan nghênh đã đến 
Khách: Subhaml! kính chào 


c. Tvam bhikkhu udãhu sãmanero? 
Sư là t) khưu hay sa đi? 


k. Aham bhikkhu (Aham sãmanero) 
Tôi là tÈ khưu (tôi là sađi) 
c. Kati vassoˆs1? (kTvaciram pabbaJItoˆs1) 
Sư bao nhiêu hạ lạp? (sư xuất gia được bao lâu?) 
k. Pañca vassomhi. (pañcahi vassehi pabbajitoˆmÌi) 
Tôi được năm hạ (tôi xuát gia được năm năm). 
c. Kinnamos1? (kim te namapaññattI?) 
Sư tên gì? (pháp danh của sư là gì?) 
k. Aham subhaddo nama (mayham nãmapaññatti 
Subhaddo) 


lôi tên là Subhadda (pháp danh của tối là 
Subhadda) 


c. Kasmim arame vasas1? 
Sư ở chùa nào ? 


k. Aham Itthannäme ãärãme vasãmI 
Tôi ở chùa “tên vậy”... 

c. Ko te upaJJhayo? 
Tháy tê độ của sư là ai? 


k. Itthannamatthero me upaJJhäyo 
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Thấy tế độ của tôi là trưởng lão “tên” 
c. Ko te acariyo? 
Ai là tháy giáo thọ của sự? 
k. Itthannamatthero me äcarIyo 
Trưởng lão “tên” là giáo thọ sư của tôi 
c. Tesam santike kim ugganhãs1? 
Sư học môn gì với các vị thấy? 
k. ỦpaJJayassa ce santike buddhavacanam ugganhãmI 
äcarIyassa ca santike pãlibhãsam 
Tôi học phật ngôn với tháy tê độ và học tiêng Pali 
với tháy giáo thọ. 
c. Sadhu, tvam sadhukam sikkhahi. 
Tốt quá, mong cho sự học giỏi 


k. Thuti atthu bhante 
Kính cám ơn ngài. 


9. Đàm thoại với một tăng sinh 

a. Suppabhätam ãvusol 
Chào buôi sáng! 

b. Suppabhatam bhante! 
Chào ngài buôi sáng! 

a. Imasmim ãsane nisidähi 
Hãy ngồi xuống đáy 

b. Aham vandämi bhante 
Tôi kính đánh lê ngài 

a. Kuto ãgato s1? 
Sư từ đâu đên? 
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điển 


b. Aham bhante Itthannamarämato ãgatoˆmhI. 
Bạch ngài, tôi từ chùa “tên ` đên. 
a. Agato”si kimatthaya? 
Sự đến có mục đích gì? 
b. Palibhasam uggahanatthäya ägatoˆmhi 
Tôi đến đề học tiêng Pali 
a. Kassa santike 
Học với ai2 


b. Itthannamattherassa santike 
Học với vị trưởng lão “tên vậy ” 
a. Tvam paccekato”va ãgato udãhu kena saddhim? 
Sự đến chỉ một mình hay đến với ai? 
b. Idha bhante sahäyabhikkhuna saddhim ãgatoˆmhi. 
Bạch ngài, tôi đến đáy với một t) kheo bạn 
a. Tvam ca so ca ekato thane viharatha udahu visum? 
Sư và vị áy ở chung một chô hay riêng? 
b. Ekato thane bhante 
Bạch ngài, chung một chô 
a. Etarahi tvam pãlibhãsaya sallapitum sakkosi nu kho? 
Hiện nay sư có thê đàm thoại băng tiêng Pali không? 
b. Thokam bhante 
Chút ít thôi, bạch ngài 


a. Anagate eko pariyattikovido hohI. 
Hỳ vọng trong tương lai sự là một vị thông suốt giáo 


b. Santuttthoˆmhi bhante, xin cảm ơn ngài. 
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10. Đàm thoại với vị sư trong chùa 


a. 


a. 


b. 


a 


b. 


a. 


Subhasayam ãvusol 
Chào sư (chào buôi chiếu) 


. Subhasayam bhante! 


Chào ngài (chào buổi chiếu) 
Tvam daharakäle pabbajitoˆsĩ udahu mahallakakãle? 
Sự xuát gia thời trẻ hay lúc tuôi già? 


Daharakaäle pabbaJitoˆmh1 bhante 
Bạch ngài, tôi xuất gia lúc trẻ 


. Evam nu siyä ciram pabbaJIto tvam? 


Như vậy có lẽ sư xuất gia đã lâu? 


Attharasannam vassanam upari bhante 
Trên mười tám năm rồi bạch ngài 


. Tvam anägate kim bhavitum 1cchasi? 


Tương lai sự muốn là gì? 


. Aham eko dhammakathiko bhavitum 1cchami 


Tôi muốn trở thành một pháp sư 


Suffhu, dhammakathiko bahuJananam ca 


atthacariyam kato hoti buddhasäsanassa ca. 


Tốt quá, vị pháp sư làm lợi lạc cho quần chúng và 


cho Phát giáo. 


b. 


Mayham pabbajitassa patthana attadatham ca 


parattham ca katum 


NGƯỜI. 


a. 


Nguyện vọng xuất gia của tôi là để làm lợi mình lợi 


Tava patthana vara hotI, icchitam patthitam tuyham 


khippameva samIJJhatu. 
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Nguyện vọng của sự thật cao quí chúc điều sư mong 
mỏi hãy chóng thành tựu. 


b. Bahusantutthoˆmhi bhante, dighãyuko sukhito hot. 
Cảm ơn Ngài rát nhiêu, chúc ngài được trường thọ, 
được an VHI. 


a. TathapI tuyham. 
Mong cho sự cũng như thế. 


11. Đàm thoại trong lớp học (a) 
a. Kasma tvam nˆãgato”s1? 
Tại sao hôm qua em không đên? 


b. Hiyo äcariya aham pdtaräa saddhim bandhuno 
dassanam gacchim. 
Thưa tháy, hôm qua em cùng với cha đi thăm người 
bà c0H. 
a. Kasmã tvam ajJa ciräy1tvä ägacchasi? 
Sao hôm nay em tới trê? 
b. Antaramagge yanassa laddhum asakkonto ciräyim 
Em đền trê vì trên đường không đón được xe. 
a. Tuyham gehato pathasalam gato kTvadure? 
Từ nhà em đên trưởng bao xa? 
b. Horaämattena ce sañcaranto 
Nếu đi bộ mát khoảng một giờ. 
a. Sakkosl tvam sIipham gantum? 
Em có thê đi nhanh không? 


b. Aham kilamanto hi sigham gantum na sakkomi. 
Em hay mệt nên không thê đi nhanh. 


a. Ajjatagse tvam acIrayItum vãyamähI. 
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Từ nay em hãy cô gắng đừng đi trễ 


b. Ama, ãcariya! tuyham sussũsãmi. 
Váng, thưa thấy! em xin nghe lời tháy. 


a. Anagate abhivaddhim pattum Icchanto daharakale 
sIppuggahanam karohI. 
Em muốn thành công trong tương lai thì hãy học tập 
lúc còn trẻ. 


b. Santutthoˆmhi tava ovadam. 
Em cảm ơn lời giáo huấn của tháy. 


12. Đàm thoại trong lớp học (b) 
a. Mã ugghosam karohil 
Đừng ôn ào 
b. Ayam pana mitto mayham kathesi 
Tại bạn này nói chuyện với em. 


a. So sIsso tuyham kim kathesi? 
Trò ấy đã nói gì với em? 
bNimmnlatä Icchtam potthakam kinitum 
nˆãsakkhT'ti so vadi. 
Bạn ấy đã nói rằng: vì không có tiền nên không thể 
mua quyền sách ước ao. 
a. Kasma so tam pakkosl? 
Tại sao nó nói với em? 
b. lcchanto hi mama santike ekam potthakam laddhum 
tasma so mam pakkosI. 
Vì nó muốn được quyển sách nơi em nên nó nói với 
cm. 


a.Tuyham kati potthaka santI? 
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Em có bao nhiêu quyên sách? 


b. Mayham ekena potthako atthi 
Em chỉ có môi quyên sách 


a. Eso potthako kittakena mũlena kĩto tayã? 
Quyên sách đó em mua bao nhiêu tiên? 


b. vnđongpañcavTsatisahassehi aham kinim 
Em đã mua với giả 25.000 vn. 


a. lcchati tava mittassa etam potthakam dãtum 
Em có muốn tặng quyên sách đó cho bạn của em 
không? 
b. Ama, icchãmi tassa dãtum. Datvã aññam kinissãmi. 
Váng, em muôn tặng cho bạn áy, tặng rồi em sẽ mua 
quyên khác. 
a. Tvam ve anukampako”sI1 pasamsanTyo. 
Em thật là người tốt bụng và đáng khen. 
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B. TRÒ CHUYỆN (41apama) 


1. Lời đề nghị và lời khuyên 

“Tuyham hatthe dhovitvä bhuñJah1” 

Hãy rửa tay của bạn trước khi ăn 
“Parassa anukampako viharah1” 

Hãy sống biêt thương người 
“Sabbesam sãmTcipatipanno hoh1” 

Hãy cư xử tốt với mọi người 
“Sada mãtäpItunnam vacanakaro bhava” 

Hãy luôn luôn váng lời cha mẹ 
“Vuddhãnam gãravam karohi” 

Hãy kính trọng các bác trưởng thượng 
“Daliddanam dãnam dehi” 

Hãy bồ thí đến những người nghèo khô 
“Kalyanamitte sevah1” 

Hãy giao du với những bạn tốt 
“Attano vajjäni gavesetvä tầm pajahähi” 

Hãy tìm lôi chính mình và từ bỏ chúng. 
“Samiddhim Icchanto khamähi” - 

Muôn thành công hãy kiên nhán. 
“Kalyanam vapanto kalyanam labhate” 

Gieo nhân tốt thì được quả tốt 
“AcchannasIso ãtape mã gacchahI1” 

Đừng đi năng mà không che đâu 


“MaJJam mã pIva” 
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Đừng uống chất say. 


& 


Mã vuddhãnam parihäsam karohi” 
Đừng cười nhạo những người giả cả. 


& 


Mã kadäc¡ pi musã bhanähi” 
Đừng bao giờ nói dồi 





é 


Mã jTvino JTvitä voropehI1” 
Đừng giết hại các sinh vật 
“Pãpamitte mã bhãJãh1” 
Đừng kết giao với bạn xáu 
“Mã parasantakam sùcImattampI thenehi” 
Đứng trộm tài sản của người khác dù chỉ là cây kim. 
'“[iracchanagate mã himsatha” 
Đừng trêu chọc thú vật 
“Mã paresam chiddãn1 gavesatha” 
Đừng từm kiêm lôi lãm của người khác 
“Mã pamatto viharatha” 
Đừng sông buông thả. 


2. Nói chuyện về thú vật. chim chóc và côn trùng 
- Sunakhã rattiyam attano samikanam gehamI rakkhant. 
Loài chó giữ nhà cho chủ của nó vào ban đêm. 


- Manussã araññato hatthT bandhitvä anetva dametvä 
attanam kiccãni te karaãpentI. 
Người ta bắt voi từ rừng mang vê, thuần hóa, và 
khiến chúng làm việc cho mình. 


- Rathesu yoJitã assa te akaddhantä visikhasu dhãvant1. 
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Những con ngựa được băt kê vào các chiếc xe, chúng 
kéo những chiếc xe áy chạy qua các đường phô. 


- Gadrabho bahum bhãram vahitum sakkotI. 
Con lừa có thê tải nhiêu đồ nặng. 


- Otthã bahũni bhandãni ädãya nirudakakantäre gantum 
samattha hontI. 
Những con lạc đà chở nhiễu hàng hóa có khả năng 
đi qua những sa mạc không CÓ Hưc. 


- Vanaro rukkham aruhiva pakkhmam kulavake 
VInäS€SI. 
Con khỉ đã trèo lên cáy và phả hủy những tô chim. 


- Bilãlo kalandakam ganhitum rukkhamilam dhãvi 
Con mèo chạy đến góc cây đê bat con sóc. 


- Vyadhã mige vijJjhitva mamsam vikkInituim nagaram 
aharantI. 
Những thợ săn săn bắn những con nai rồi mang về 
thành phố đề bản thịt. 


- Tinam khadanto saso ekam manussam disvãä bhĩto 
paläy1. 
Con thỏ khi đang ăn cỏ thấy có người nó sợ hãi chạy 
trồn. 


- Gãv1 sakam vaccham payetum 1cchatI na pan"aññehi 
khirassa duhanam. 
Con bò cải chỉ muốn cho bê con của mình bú sữa 
chứ không muốn người khác vắt sữa. 
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- Madhukarehi puppharenano aharitvä kicchena katam 
madhum manussä balakkarena ganhantI. 
Người ta dùng sức lấy mật do loài ong chịu khó 
mang phần hoa về làm nên. 


- Suvo mukhatundena ambaphalam vijjhitvä tassa 
Tasam pIVI. 
Con vẹt dùng mỏ mồ thủng quả xoài rồi uống nước 
cốt của trái xoài. 


- UpacIka thokathokam mattkam anetvä anukkamena 
mahantam vammikam karontI. 
Loài mối tha đất về lân ít lần ít, dần dân xây nên ổ 
mối to. 


- Makasä manusse dasitvä lohitam pIvantä te p1|enti. 
Loài muôi đột con người hút máu làm con người khó 
CHỊ. 


- Unnanabhi khuddaJantavo gahetum attana katam 
Jalam pattharatI. 
Con nhện giăng lưới do tự mình làm đề bát côn trùng. 


- Pipllika bhũumim khamtväa tãsam vasanatthaãnam 
patiyadentI. : 
Những con kiên đào đát sửa soạn chô ở của chúng. 


- Salabhãä aggim disvã tassa vannena mohitä tattha 
patItvä marantI. 
Những con thiêu thân thấy lửa, bị thu hút bởi ảnh 
lửa, chúng rơi vào đấy và chết. 


- Paravaftä gehassa chadane nIs1ditvä ravimsu. 
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Những con bô câu đã đậu trên mái nhà và kêu gu gù. 


- Bahũ kakã akãsam pakkhanditvä rukkhasakhasu 
nIsidimsu. 
Nhiễu con quạ đã bay lên không và đậu trên những 
cảnh cây. 


- Sena khuddakapakkhino maãretva khadantI. 
Loài điểu hấu giêt những con chỉm nhỏ rồi ăn. 


- Hamsäa ca bakã ca mahantasmim ta]ake vasitum 
1cchant1. 
Loài thiên nga và hông hạc thích sông ở nơi hồ lớn. 


- Mahisã sapanke Jale nimuJJitum 1cchantI. 
Trâu thích trâm mình trong nước bùn. 


- Sappäa undure gilanti tathã p1 te nakulehi mãrTyanti 
Loài răn ăn chuột, thê mà chúng cũng bị giêt bởi loài chôn. 


- Vicchikaãnam visam nangutthe hotI, sappanam pana 
visam dathamäile. 
Nọc độc của loài bò cạp có ở đuôi, còn với loài rắn 
thì nọc độc ở chân răng nanh. 


- Katthurika Himavante vasantiyä ekäya migajätiyä 
labbhat. 
Xạ hương thu được từ một loài nai sống ở Hy Mã 
Lạp Sơn. 


3. Nói chuyện về cây côi. hoa quả... 
- Lañkayam anekasatasahassasankhäa nã|ikerarukkha 
samvIjjJantI. 
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Ở Tích Lan có hàng trăm ngàn cây dừa. 


- Ekacce tesam pattämi vãyetvä tehi gehãni chadenti 
Một sô người bện lá dừa và dùng lá áy lợp nhà. 


- Tarunanalikeranam Jalam madhurañcˆeva s1talañca 
Nước trải dừa non ngọt và mái. 


- Nalkeranam pupphchi rasamn gahetvä majjäni 
sampädenti. 
Người ta lấy tỉnh chất từ bông dừa rôi chế biến 
những chất say. 


- Amani ca ambani ambilani honti pakkãni ca ambãni 
madhurãn1. 
Quả xoài sông thì chua và quả xoài chín thì ngọt. 


- Panasani labuJani kadaliphalãäni ca unhãdhikaratthesu 
sambhavantI. 
Mit, sa kê và chuôi chỉ có ở những xứ nhiệt đới. 


- Muddikã mahãbadaräa ca samasitunhesu desesu 
JãäyantI. 
Nho và bôm (táo lớn) thì mọc ở những miễn khí hậu 
ôn hòa. 


- Candanesu rattacandanam mahagghatamam hot. 
Trong các loại trầm hương, tráâm đỏ có giả trị nhát. 


-_Elã ekã katukarasa khuddakabijajati. 
Bạch đậu kháu là một loại cây có hạt nhỏ mà VỊ cay. 


- Lañkaya badaran Jambudipe badarchi 
khuddakataraäm! honti. 
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Quả táo ở Tích Lan nhỏ hơn quả táo ở Ấn Độ. 


- Muddikãm! JambTränI ca yãm tấn phalãni dhanavantäa 
khaditum IcchantI. 
Nho và cam là loại trái cây mà những người giàu 
thích ăn. 


- MuddikaJjambiramahäabadaran videsehi Vietnam 
aharTyantI pI. 
Nho, cam và bôm cũng được nhập vào Việt Nam từ 
các nước ngoài. 
- Sãlarukkhamnlam tattha Siddhatthakumaro Jäto ahosI, 
Assattharukkhamnlam tattha buddho bhavI. 
Cội cáy sala là nơi mà Thái tử S1-đạt-ta đã sanh ra, 
và cội cây Assattha là nơi ngài đã giác ngộ. 


- Ekaccani pupphãni manuññagandhãn! hoti ekaccãäni 
pana pupphãmi niggandhãn1. 
Một số loại hoa có mùi thơm dễ chịu nhưng có một 
số loại hoa không có mùi gì. 


- Nagarukkhassa dãru atithaddham tassa pupphãni 
atisayena sugandhãnI. 
Gô cây Lim rát cứng mà hoa của nó mùi thơm ngào 
ngạt. 


- Varanarukkho pattanam galitakale rukkharukkho viya 
paññayatI. : 
Cây Varana trông giống như cây khô vào thời kỳ lá 
rụng. 
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- = Vietnamikehi mukhavasatthaya  niccasevifani 
tambũilãnI pugãn! ca yuropTyaratthesu aññãtãn1. 
Trâu và cau thường được người Việt Nam nhai ăn 
luôn miệng, không được người phương Tây biết đến. 


4. Nói chuyện về nhà ở 
- Manussä vasanatthãäya gehäni kãtum Jananti. 
Loài người biết làm nhà để ở 


- ManussehI katani gehãanI anckadisiyaripani hontI. 
Nhà do con người tạo dựng có nhiều kiểu mẫu. 


- SanfI pI gehani giñJakahi chadanifthikahi ca katãämi, 
santi pi gehãnI daruhi pannehIi ca katän1. 

Có những ngôi nhà được làm bằng gạch và ngói, cũng 
có những ngôi nhà được làm bằng cây và lá. 


- CGIñJakamayäni gehãni dãrumayehI gehehi da|hatarani 
hontI. 

Những ngôi nhà làm bằng gạch kiên cố hơn những 
ngôi nhà làm bằng gỗ. 


- GiñJjakageham t{thakavaddhaklhi katam hotIi 
darugeham ca dãruvaddhakThI. 

Nhà tường thì được xây dựng bởi thợ nê và nhà gỗ thì 
được làm bởi thợ mộc. 


- Geham karono manussa dväaram bahũni ca 
vatapanamI thapentI. 
Khi làm nhà, người ta đặt cửa đi và nhiêu cửa số. 


- Gehassa anto bahũni ca gabbhãni mañcã ca pTthãn1 ca 
phalakãnI santi. 
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Bên trong ngôi nhà có nhiễu phòng, giường, ghế và bàn. 


- Dassaniyo geho nama yo so sa-angano sarukkhachãyo 
saparikkamano geho so hi sataveditam kato hot. 

Một ngôi nhà đẹp là ngôi nhà có sân, có tàng cáy, có 
lỗi đi chung quanh. Vì ngôi nhà ấy tạo cảm giác thoải mái. 


- Paccantadaraka gehangane ki]itum 1cchanti bhiyyoso 
gehe, tattha hi te yathicchitam kTlitum sakkonti. 

Trẻ con thôn quê thích nô đùa trong sán nhà hơn là 
trong nhà, vì ngoài sân chúng có thể đùa giỡn thỏa thích. 


- Nagaramhi gehãni bahuso nirañgamän1 nirärämäãnl ca 
bhavanti. 

Phân nhiễu những ngôi nhà trong thành phố không có 
sản chơi và không có vườn cáÿ. 


- Yurop1yaratthesu Janã nagaramhI kammaãnI karontI ca 
pana bahinagare gehesu vasitum IcchantI. 

Ở các xứ phương Tây, người ta làm việc trong thành 
phố nhưng lại thích sống ở những ngôi nhà ngoại ô. 


- Nagaramhi gehani asannataram katän honti 
paccantime pana gehãnl viralakarena katãn1. 

Nhà ở thành thị được xáy cất san sát còn nhà ở thôn 
quê thì cất thưa thớt. 


- Manussanam vasanatthaya geham atthi viya 
pakkhmam ca Iddam pasanam ca guhã. Manussä pana 
sakavasanam sammaJjitum mandetum ca Jänanti. 

Loài người có nhà để ở cũng như loài chim có tổ, loài 
thú có hang vậy. Nhưng con người biết quét dọn và trang trí 
chỗ ở của mình. 
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- Kattha klñcãpI gatã manussa attano gehãani pI 
paccagantum I1cchantI. 
Dù đi đên đâu, người ta cũng muôn vê ngôi nhà của mình. 


5. Nói chuyện về thành phó 

- Purä pana nagarani päakäaraparikhagopuratfalehi 
yuttäm! hont. 

Thời xưa các thành phô đêu có hào lũy, cổng vào và 
tháp canh. 


- Tesu bahũ khuddakamahantä vithyo uyyänäani 
nãnãvidhagharän1 ca santI. 

Trong thành phố có nhiều đường sá lớn nhỏ, có vườn 
cây và nhà cửa đủ kiểu. 


- Nagaravrthiyo assehI sandanehi sakatehi pathikehi ca 
akInnã honti 

Những con đường trong thành phố tấp nập ngựa, xe 
ngựa, xe bò và người đi bộ. 

- Rañño ceva räJjamaccanañca päsadä nagarassa 
majjhabhage patitthitä. 

Cung điện của vua và dinh thự của các quan chức đễu 
được thiết lập ở trung tâm thành phố. 


- Rattiyam nagaradvaräni thaketväa ärakkhakã atfalesu 
titthanti. 

Vào ban đêm, sau khi đóng cửa thành, những lính canh 
đứng trên các tháp canh. 


- Anvaddhamase vã kadäcl vã raJa mahafä parivärena 
saha bahinagare uyyänam gamissatI. 
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Vào mỗi nửa tháng hoặc thỉnh thoảng, Đức vua cùng 
với đoàn tùy tùng sẽ đi đên khu ngự uyên ở ngoại thành. 


- Allatananagaram purãnanagarena asama hoti tam 
pãkãraparikhãgopuratfaleh1 ayuttam 

Thành phố hiện đại không giống như thành phố thời 
xưa, nó không có hào lãy, cổng thành và tháp canh. 


- AJJatanagaresu bahubhummikagharäni sadhãranarama 
ca santi pakatiyä p1 bahũ khuddakamahantä vithiyo. 

Trong các thành phố ngày nay có những ngôi nhà cao 
tầng và các khu công viên, tất nhiên cũng có nhiều con 
đường lớn nhỏ. 


- Nagare ajjhapana bhoJanägärani ãrogyasäalayo ca 
SanfI. 

Trong thành phô có những siêu thị, khách sạn và bệnh 
VIỆN. 


- Ratiyam nagaravithyo vijjuppadIpadihi alokitä 
hontI. 

Vào ban đêm các đường phố được chiếu sảng bằng 
những ngọn đèn điện hay các đèn năng lượng... 


- Nagaramhi kutihalasalãa vattha tattha paradesehi 
agantukã abhinham passitum gacchantI. 

Viện bảo tàng, trong thành phố là nơi mà những khách 
nước ngoài thường đến tham quan. 

- Etarahi nagaresu nagarapalaka dũratthanato udam 
anetväa Jaläsaye pũretvä na|amagsehI nãgarikanam udakam 
bhãJenti. 
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Hiện nay ở các thành phố, nhà chức trách thành phô 
dẫn nước từ nơi xa xôi về chứa đây hồ rồi phân phối nước 
cho những dân cư bằng các ống dẫn. 


- Anfanaøare manussesu mafesu tesam ñataka 
maftasarTränI susänam netvä JhãpentI pi nikhanantI p1. 

Khi có những người chết trong thành phố, thân nhân 
của họ mang thi hài đến nghĩa địa rôi thiêu hoặc chôn. 


6. Chuyện về chùa chiền Phật Giáo 

- Pura JambudTpe anekabhikkhusatakinna 
Jetavanaveluvanadayo vihãrasahassãani ahesum. 

Thuở xưa tại Ân Độ có hàng ngàn tu viện như Jefavana 
(Kỳ Viên), Veluvana (Trúc Viên) v.v... mỗi tu viện chứa nhiễu 
trăm tu sĩ. 


- ldãni pana Majjhimadesa sabbe poranakavihãra 
natttha bhikkhùnam dassanam pi dullabham Jãtam. 

Ngày nay tất cả ngôi chùa cô ở xứ Trung Ấn đã bị tàn 
phá, cả bóng dáng các vị tỳ kheo cũng hiểm thấy. 


- ldam JambudTipassa puratthimato Maramma 
Syamarafthesu ca dakkhinato Lankadipe ca puratthimuttarato 
CTnaJapan ratthesu ca anekasahassani vihara bahũ bhikkhavo 
Ca SantI. 

Hiện nay tại các nước phía đông Ấn Độ như Miễn 
Điện, Thái Lan, phía nam như đảo Tích Lan, phía Đông Bắc 
như Trung Hoa, Nhật Bản, có nhiễu ngàn ngôi chùa và hàng 
ngàn VÌ EM Sĩ. 
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- Pura sangharamesu cetiyapatimaghara nˆahesum, 
Idãn! pi syämamarammaratthesu sañngharama bahuso tehi 
visum yeva hontI. 

Xưa kia trong các tăng viện không có những đên tháp; 
ngày nay ở các xứ như Thái và Miễn phân nhiễu các tăng 
viện cũng biệt lập với đên tháp. 


- SIihaladIpe pan”idani ekekasmim sañghãarame ekekam 
ceiyam patimagharan ekeko bodhirukkho ekekä 
dhammasälä na vIJJati. 

Ở Tích Lan bây giờ tại mỗi Tăng viện có một ngôi tháp, 
một điện thờ, một cội cây bồ đề và một ngôi giảng đường. 


- Bhikkhùnam vãsägãro vihãro nama. 
Nhà ở của các vị tu sĩ gọi là tịnh xá. 


- Buddhamahasavakapatimadayo patifthapetväa katam 
buddhacaritapatisamyuttacittakammayutam patimagharan'ti 
VUCCAII. 

Nơi kiến tạo tôn trí các hình tượng Đức Phật và các vị 
đại môn đô, mình họa về đời sống của Đức Phát, được gọi là 
điện thờ. 


- Sarradhau - adayo nidahitväa thũpakarena 
silaitthakadrhi katam cetiyam nãma. 

Gọi là Tháp là một kiến trúc được tạo bằng đá hoặc 
gạch v.v... với kiểu hình chóp, dùng bảo tôn các di vật như 
Xã Lợi Phát v.v... 


- Bodhrrukkho virihito Buddhassa 
sambodhiyuttalakkhanam hoi vyato tato buddho 
abhisambuJJjhanto tasmim rukkhamnle mis1dl. 
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Cây bô đê được trông là biểu tượng sự giác ngộ của 
Đức Phật, bởi vì khi giác ngộ Đức Phật đã ngôi dưới gốc cây 


ấy. 


- Lañkayam bahusu viharesu Tãlapannalikhiäa 
Sogatadhammapotthakã samvIjjant. 

Kinh Phật được viết trên lá bối, được tìm thấy rong 
nhiễu ngôi chùa tại xứ Tích Lan. 


- Talapannesu likitaganthä yadi sugopitãä bhaveyyum 
vassasahassadhikam pL kãlam avinattha pavatteyyum. 

Kinh điền viết trên lá bồi nếu khéo bảo quản có thể giữ 
thời gian hơn ngàn năm mà không bị hư mục. 


- Tatha pidäãn muddiapotthakanam sulabhatäya 
talapannalikhane yuttã mandã. 

Dù thể, ngày nay vỉ dễ có các sách in ấn nên ít người 
nghĩ tới viết sách trên lá bối. 


- Sanpharame bhikkhùũsamaneräa pãto”v'utthahitva 
cetiyalganadmnil sammajjitvapupphãsanesu  milãtamalä 
apanetväa tấn! dhovitväa patidinam vattam karont. 

Ở Tu viện, các vị tỳ kheo và các sa di sáng sớm thức 
dậy quét sân chua và tháp thờ.... đồ đi những tràng hoa úa 
tàn trên các bình chưng hoa, sau khi rửa các bình áy, họ làm 
phận sự thường nhật. 


- Tato pacchã Buddhavandanam katvä yam kiñci 
ahãram bhuñjitvã ekacce sãmanerä ganthe vãcuggate karonti, 
ekacce äcarIyanam santika dhamma satthuggahanam karonH.. 

Sau đó họ lê Phật rồi thọ thực. Sau khi ăn xong, một số 
vị Sa-di học kinh tụng, một sô vị thì học giáo lý nơi các bậc 
giáo thọ. 
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- Sayanhềe pI sammajjanadni nmiftthãpetvä 
therupatthanam katvä rattiya pathamayäme vãcugøataganthe 
sajjhayanH. _ ` n 

Vào buổi chiêu sau khi hoàn tát việc quét dọn, họ phục 
dịch các vị trưởng lão, rôi vào canh đáu hôm họ trả bài 
những kinh kệ đã học thuộc. 


- Punnamidivasesu gahatthä pãto'va aramam gantvä 
atthangasillam samadiyitväa dhammam sutvã sañghassa 
bhattam puJenti. l : 

Vào những ngày răm các cự sĩ sảng sớm đi đên chùa 
thọ bát giới, nghe pháp và cúng đường trai tăng. 
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PHẢN TỪ VỰNG 
PALI - VIỆT 
A... 
Akata (nh) không được thực hiện, không có làm. 
Akäla (n„am) không hợp thời, không đúng lúc. 
Akka („éam) mặt trời, cây bạch vĩ 


Akkasati (động “ã + kus +a”) mắng nhiếc, chửi rủa. 

Akkosana (ng) sự mắng nhiếc, sự chửi rủa, sự lăng mạ, 
sự nhục mạ. 

Akkha (nam) trục xe 

Akkhaka (an) — xương đòn gánh 

Akkhaggakila (øzm) cái chốt gài 

Akkhadassämacca (zz) quan tòa, viên chánh án, thẩm 
phán. 

Akkhadhutta (7z) người mê cờ bạc 

Akkhara (øwng) chữ cái, mẫu tự 

Akkhãtu m) người nói, người thuyết minh, thuyết 
trình viên. 

AkkhäylI øzm) — như chữ akkhafu 

Akkhi (0m) con mắt 

Akkhitärä (øữ) — tròng con mắt, con ngươi 

Akkhiroga zm) bệnh đau mắt 

Akkhivejja (am) mắt kính, kính thuốc 

Agganagara (rung) thủ đô, kinh đô, kinh thành. 

Aggala (rung) then gài cửa, chốt cửa 

Aggasenäpati („zm) tông tư lệnh quân đội, chỉ huy trưởng 
quân đội, thống soái. 

Agøl (nam) lửa) 
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Agginäl (øz) — súng trường 

Agghanaka (nh) có giá trị 

Ankura (øđm) mầm, chỗi cây 

Ankusa (0) cây móc điều khiển voi 

Angajäta (rung) bộ phận sinh dục nam 

Angana (ung) sân trước nhà; sàn nhà 

Angãra (0am) than củi, than đốt 

Angãrapakka (nh) nướng; rang 

Anguttha („6am) ngón cái (của tay chân) 

Angula (ng) số đo chiều dài, 1 inch, (khoảng 2,5 em) 


Anguli (»Z) ngón tay - 
Angulimuddä (Z) chiệc nhân, cà rá : 
Acala (nh) bât động, không lay chuyên. 


Aciram (øốạng) — không lâu, không bao lâu; sớm, mau. 
Accanta (nh) tột cùng, tận cùng, cùng cực 


Accha (0m) con gâu 

Accharä (#) nàng tiên, ngọc nữ; một giây (=1/60 
phú0). 

Acchindana (rung) sự chiếm đoạt, sự cướp đoạt. 

AjA (nam) con đê 


Ajagara (nam) con trăn 
Ajapäla (nam) người chăn dê 
Ajinnaka (ung) chứng khó tiêu, sình bụng 


Ajla (rạng) hôm nay 
Ajjhãpanakiccãlaya (zzmz) bộ giáo dục, cơ quan lo việc 
giáo dục. 


Ajjhãpanaämacca (zz”z) quan thượng thư (xưa), bộ trưởng 
bộ giáo dục. 

Añjati (động) nhỏ thuốc, tra thuốc mắt. 

Añjana (ung) — thuốc nhỏ mắt 

Añña (đại t. phiếm) khác, người khác, cái khác 

Aññatara (đại t. phiếm) nọ, nào đô 
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Aññattha (ạng) chỗ khác, nơi khác. 

Aññathã (ạng) mặt khác, bằng cách khác 

Atta (rung) sự kiện thưa, việc tố tụng 
Atfakãra (nam) — người hầu tòa, người kiện cáo 
Attãälaka (nam) chòi canh, điếm canh, vọng gác 
Attha (số mục) số 8, tám 

Atthamsita (nh) bắt giác, có tám góc 
Atthuttarasata (số) một trăm linh tám 

Atthi (rung) xương cốt 

Atthimiñjã (z) tủy xương 

Addhacakkäkära (7h) có hình bán nguyệt 
Addhateyyasata (số) hai trăm năm mươi. 
Addhamäsa (2) nửa tháng 

Addhuddhasata (số) ba trăm năm mươi. 

Anđa (0øung) trứng 

Andäakara (zh) hình quả trứng, hình xoan 
Atikhina (nh) cùn măn, không bén; đờ đẫn, đần độn. 
Atithi (nam) người khách. 

Atiritta (ính) thừa, dư; (ung) cái dư ra, đồ thừa mứa. 
Ativiya (bát bí) — rất nhiều 

Atisära (øszm) — bệnh kiết ly 

Atisundara (tỉnh) ưu tú, xuất sắc, tuyệt vời 

Ativa (bất b.t) như ativiya 

Atta (nam) tự mình, chính mình 
Attabhäva (zm) thân thể 

Attamana (nh) bằng lòng, vui vẻ. 


Attha („0am) ý nghĩa; mục đích, sự nhu cầu; sự phá hoại. 
Atthangama (zz”;) sự lặn xuống, sự biến mắt. 

Atthi (động) là, có 

Atha (iên) rồi thì, sau đó, ắt là 


Athavä (/ên) hay là, hoặc là 
Atra (rạng) ở đây, tại đây 
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Adati (động) ăn 

Addhäã (0á: b.) — chắc chắn, hắn nhiên, tất nhiên. 

Adhama (nh) đê tiện, hèn hạ. 

Adhika (nh) vượt trội, nhiều hơn, quá mức. 

Adhikaranatthãäna (rung) chỗ xử kiện, tòa án 

Adhikaranasälãä (øữ) giống như adhikaranatthäna 

AdhikaranmI ) cái đe thợ rèn 

Adhigacchati (đông) đạt đến, chứng đắc, hiểu biết 

Adhittthäti (đông) kiên quyết, quyết định, kỳ vọng. 

AdhinTtivedT /) người bào chữa trong vụ tố tụng, luật sư. 

Adhipati (2m) — chủ tế, chúa tế; sếp trưởng 

Adhirajja (rung) để quốc. 

Adhirãja (øam) — hoàng đề, đại đề. 

Adhirãjim (2) hoàng hậu, nữ hoàng 

Adhiväseti (động) chịu đựng, kham nhẫn; chấp nhận, nhận 
lời. 

Adho (ạng) dưới, ở dưới, phía dưới 

Anägata („6zm) — thời vị lai, tương lai 

Anävata (nh) mở rộng, trồng trải 

Anicca (nh) vô thường, không thường có, tạm thời. 

Anmika (rung) đội binh, toán quân 

Anikatfha @¿mz) — ngự lâm quân, vệ sĩ 

Anukaroti (đông) bắt chước, noi gương 

Anukũla (nh) — thân thiện, thân mật, hòa hảo 

Anukilaväta (zm) gió thuận, chiều gió thích hợp 

Anugacchati (động) đi theo, theo sau 

Anuddayati (đông) thương xót, cảm mến, từ mẫn. 

Anupa (n„am) đầm lầy 

Anupäleti (động) cai trị, bảo hộ, quản lý 

Anuvadati (động) quở trách, khiển trách, la rầy 

Anuvädeti (động) giải thích, thông dịch, phiên dịch. 

Anuvijjaka (øzm) thâm phán, chủ tòa phúc thấm. 
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Anuvijjati (động) thâm tra, dò xét, tìm hiểu 

Anuvijjana (rung) phiên tòa, buổi xét xử 

Anuvijjhati (đông) thấu hiểu, thông suốt, thể nhập. 

Anuvitakketi (đóng) suy tư, suy nghĩ 

Anussarati (động) nhớ, hồi tưởng; niệm tưởng, suy niệm. 

Anta (rung) ruột, đường ruột, /m) đích điểm, sự tận 
cùng, sự kết thúc. 

Antaganthikäbadha (zzz) bệnh viêm ruột thừa 

Anfagupa (ung) màng ruột, màng treo ruột 

Antaradhäyati (động) mắt, biến mắt, tiêu tan. 

Antaraväsaka (zzn) y phục trong, y nội (một trong 3 loại y 
phục của tu sĩ) 

Antarä (rạng) khoảng giữa, cách khoảng 

Antepura (ung) nội thành, thành phố trong một tỉnh; nội 


thị. 
Anto (rạng) ở trong, phía trong 
Antodakanävä () tàu ngâm; tiêm thủy đỉnh. 
Andha (nh) tối tăm; mù, đui. 


Andhakära (zm) bóng tối, tối trời 

Apaññãta (in) không được biết đến, vô danh 
Apamãra (zm) chứng động kinh, bệnh kinh phong 
Apara (phiếm. đdt) khác, cái khác nữa, cái kia. 
Aparanha (øz) buổi trưa, chỉnh xế 

Aparädha (øzm)_ tội lỗi, lỗi lầm 

Aparädhi 2z) — tội phạm, phạm nhân, người phạm tỘI. 


Apäkata (nh) = apannata v 
Apl (/ên) cũng, cùng là, vê phân 
Apica (Úên) thê nhưng, nhưng cũng 


Appeva(bấtb,) có lẽ 
Abbhaka (øung)} than chì 
AbbhakalekhamI (zZ) cây bút chì 
Abbhañjana (rung) sự thoa xức 
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Abbhutavatthunicaya (2z) viện bảo tàng 

Abhaddaka (nh) xấu, đở, tệ. 

Abhikkhanam (7z¿ng) thường xuyên, thường thường. 

Abhinham (øang) như a5hikkhanam 

Abhitthavati (đóng) khen ngợi, ca tụng 

Abhitthuta (nh) được tán dương, được ca tụng 

Abhinava (zh) — mới tỉnh, mới mẻ; còn tươi, tươi sống. 

Amacca (0m) quan đại thần (xưa), vị bộ trưởng, người 
đứng đầu một ngành. 


Amävasl (7) ngày trăng non, ngày thượng tuần. 
Amu (chỉ thị đd\) cái kia, người kia, kia. 

Amba (nam) cây xoài, (rung) trải xoài 
Ambila (3) vị chua, chất chua 

AmbujinT (z#) ao sen, hồ sen, đầm sen. 

Ambho (2) bạn ơi! này ông bạn. 

Amma (w) mẹ 

Amha (nhân xưng đỹ) tôi, chúng tôi 

Aya (nam) sắt 


Avyasära (nan) — thép 

Avyodäama (zzm) dây xích, lòi tói 

Avyyaka (nam) ông nội, ông ngoại (dùng chung) 
Avyyikä (n#) bà nội, bà ngoại (dùng chung) 
Avyye (h2) thưa ông, thưa ngài 

Arañjara (»am) — cái lu lớn, cái vại. 

Arañña (ung) — khu rừng 


Ari (nam) kẻ thù, kẻ địch - 
Aritta (rung) mái chèo, mái dâm đê bơi 
Aruna (am) bình minh; rạng đông; (nh) màu hông, 


màu đỏ nhạt. 
Arunodaya (7) như aru1a 
Are (hô) ê, bớ này! 
Alankaroti (đông) trang điểm, trang hoàng, trang trí. 
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Alasa (nh) uể oải, lười biếng 

Alam (ứạng) vừa rồi! đủ rồi! 

Aläta (ung) củi đang cháy, que lửa. 
Ali (n0am) con ong. 

Aluddha /n) — từ thiện, nhân từ, nhân hậu 
Alla (nh) ướt át, âm ướt. 


Avanka (nh) trung thực, thành thực, thắng thắn. 
Avarodhana (7g) sự bao vây 

Avassam (rạng) chắc chắn, tất nhiên 

Aviruddha (nh) như anukila 


Asati (động) ăn 

Asani (z#) sét, lưỡi tầm sét, tiếng sét 

Asamähita (an) lấn thân, đảng trí, không tỉnh táo, lơ 
đểnh. 

AsSI (nam) gươm, thanh kiếm 

Asiggahaka (zzm) người cằm gươm hầu vua, chấp kích lang 
(xưa) 


Asundara (nh) như abhaddaka 

Asobhana (nh) như abhaddaka 

Asnäti (động) ăn 

Assa (nam) con ngựa 

Assakacchä (z2) yên ngựa 

Assakanna (0) nam cực (= dakkhinam tagaía). 

Assakappana (zaz) bộ yên cương của ngựa 

Assagopaka (2) người giữ ngựa 

Assafara (am) — con la 

Assattha (øam) — cây vả, cây bồ đề 

Assatthara @øzm)_ tâm thảm lưng ngựa 

Assadamaka (am) người dạy ngựa, mã sư 

Assaddha (íh) vô tín ngưỡng, không theo đạo, không 
tôn giáo. 

Assama (nan) tịnh thất, am thất 
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Assamandala (rung) trường đua ngựa 

Assayuja („0ưmn) — Ocfober, tháng mười dl. 

Assaratha (0m) xa mã, xe ngựa dùng đánh trận. 
Assasälã (zz) chuồng ngựa 

Assasenä (#) mã binh, ky binh, lính đánh bằng ngựa 
Assãcariya („0am”) người cuỡi ngựa; tay đua ngựa. 


Assu (0wung) nước mắt 

Ahi (nam) con rắn 
Ahivatakaroga (am) bệnh dịch 
Aho (72) chà! ôi! chao ôi! 


Amsakita (nam) vai, bã vai. 


A... 


Äkaddhati (động) lôi kéo, kéo lê 
Akatisãdhaka (z¬zm) thợ đúc. 


Akara (nam) hầm mỏ, quặng 

Akãra (nam) kiểu mẫu, kiểu cách; loại, hạng, lối xử sự. 
Akasa (nam) bầu trời, hư không. 

Akhu („zm) con chuột 


Agøacchati (động) đi đến, đi về 

AÄgameti (động) chờ, trông, mong đợi. 

Aghãtana (rung) pháp trường, nơi hành quyết 
Acariya (am) — thầy giáo, giáo thọ sư, A-xà-lê 
Äcãniya (nam) ngựa thuần chủng, ngựa giống tốt. 


Anã (nữ) điều lệnh, mệnh lệnh. 
Ani (nữ) cây đinh, đinh Ốc 
ÄAdäti (động) lây, cầm lấy, mang. 
Ädäsa (nam) cái gương, kiếng soi. 
Anana (rung) mặt 


Apanna („0zm) — chợ; cửa tiệm, cửa hàng 
Apanika (zz⁄}) — chủ tiệm, cửa hàng trưởng 
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Apädeti (đông) — chăm sóc, chăm nom 
Apũrati (động) — trở nên đây, đầy tràn 
Äbädhika @uzm) người bệnh, (nở) bị bệnh. 
Abhãnaka (rung) tục ngữ, proverb 

Ama (bát b.t) vâng, đạ 


Amaka (nh) còn non, còn sống sít, chưa chín 
Amatfika (rung) bình gốm, bình đất nung 

Ayata (tính) dài. 

Ayatta (tính) thuộc về, sở hữu. 


Ayäcanapanna (rung) đơn xin phép 

Ayudha (rung) — vũ khí, khí giới 

Arakũfa (nam, trung) đông thau 

Araddhavyiriya (n7) cân cù, siêng năng 
Arabhati (động) khởi sự, bắt đầu 

Arä (nấ;) mũi dùi, mũi lẹm, (may giày ...) 


AÄrãma (n4) khu vườn, hoa viên; tu viện, chùa. 


Arähattha (6m) cái khoan tay (dùng khoan lỗ) 
Aruhati (động) — leo lên, trèo lên 

Arogsya (ung) — sức khỏe, sự khỏe mạnh 
Arogyasälãä 2) bệnh viện 


Alinda (nam) mái hiên; vĩa hè 

Aluva (ném) củ, rễ bột 

AIlepa (ném) thuốc mỡ, thuốc dạng sệt 
Aloka (nam) ánh sáng 

Avatfa (nam) nước xoáy 

Ävunäti (động) — buộc, cột, quấn vào 
AÄvuso (2) này đạo hữu! Này hiền giả! 
Äsati (động) ngồi 

Äsama (ng) — chỗ ngồi 

AÄsandi (n#) ghế tay dựa 

AÄsanna (fính) gần, cận kề 


Äsalha (nam) Juiy, tháng 7 di 
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ÄsI (nữ) răng nọc (của răn) 

Äsu (bi) nhanh chóng 

Ahareti (động) — mang lại, đem lại 

Ahãra (0m) vật thực, thực phẩm, thức ăn 


Ahindati (động) - đi lang thang, đi ta bà. 


1.„; 
Ikkhanika (zm) thầy bói 
Ingha (2) xem đây! nhìn kìa! 
Icchati (động) mong muôn, ước mong 


I{thakavaddhakI (øzz) thợ hồ, thợ nề 

Itara (chỉ thị đđf£) kia nữa, cái khác nữa. 

Ito (bi) từ đây; vì thế, do đó. 

Ito pabhuti (bb¡)_ kê từ nay, bắt đầu từ rày. 
Itthãgära (ørung)  khuê phòng, phòng ngủ của nữ 


Itthi (z2) đàn bà, phụ nữ 
Idãni (rạng) bây giờ, hiện nay 
Idha (@ạng) ở đây 


Indajãlika (zzm) diễn viên xiếc, diễn viên múa tối. 
Indadhanu (zg) cầu vòng, mồng trời mưa 
Indanila (z⁄) — ngọc sa-phia 

Indhana (ng) củi đốt 

Ima (chi thị đả) — này, cái này. 

Iva (5b ví như, giống như 

Iha (rạng) như /đha 


li 


Ísadhara (øzm) vùng bắc ôn đới. 
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BÊ 


kkãpäta (zưm) sao băng, sao sa 
kkãsana („nø) bệnh ho, chứng ho hen 
kkhipati (đóng) nâng lên, đưa lên. 
gganhãfi (động) học, học hỏi 
gganhãäpeti (đông) dạy học 
cca (nh) cao 
ccäreti (động) — phát âm, thốt ra; nâng lên. 
cchu (ng) cây mía 
Jju (nh) thăng; ngay thăng, trung trực 
J]urekhaka (ñ¬đm) thước kẻ, thước gạch 
Jjurekhã (øZ) đường kẻ, đường gạch. 
tthãti (động) đứng lên, đứng dậy, trở dậy, thức dậy. 
t(hãpeti (động) đỡ dậy; đánh thức, báo thức 
ddeti (đóng) bay lên, bay qua 
nnanäbhi (zz⁄z) con nhện 
nha (0@ung) tiết nóng, (nh) nóng 
nhIsa (n8) vương miện, vòng nguyệt quế 
tu (nam, nữ) thời tiết, mùa 
ttama (nh) cao thượng, cao cả 
ttarati (động) — nỗi lên mặt nước, trồi lên mặt nước. 
ttarãsanga (nam) thượng y, y đắp bên vai trái, một loại y 
của nhà sư. 
ttaribhanga (am) rau xà lách 
ttarTya (rung) như chữ arasanga 
ttầna (0ính) nông cạn. 
daka (ung) nước 
dakasäfikã z#) khăn choàng tắm 
dara (rung) bao tử 
dãahu (/ên) hay là, hoặc là 
dukkhala (2m) cái côi giã gạo 


1 + + + 


+ 


+ + xÌ + + + + + 


+ 


=“"=¬-5s=5==--=-=-=:s5s nan === 


xÌ 


+ 


+ 





— 
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dumbara (zzmz) cây sung, (rung) trái sung. 

dđa (z¬am) con rái cá 

ddãpa (2n) pháo đài 

ddosita am) — chỗ chứa đồ đạc, kho. 

ddhana (ng) hỏa lò; lò sưởi 

ddham (giớit.) trên, ở trên. 

pacitã (zz) con mối 

pacinäfi (động) gom góp, góp nhặt 

paccakä (z2) — thung lũng 

pacchindati (đông) cản trở, cắt ngang, ngất lời. 

padamsa (zz) bệnh hoa liễu, bệnh lậu 

padisädhikarana (g) đồn cảnh sát; tòa án vi cảnh 

panadhati (động) kết oán, ôm hận, thù ghét. 

papadesa (2z) vùng phụ cận, tỉnh lẻ. 

parãja (øzm) — phó vương; vua chư hầu; quan tổng trấn 
(cai trị một vùng đất) 


+ 


+ 


+ 


{ 


+ 


+ 


{ 


+ 


+ 


+ 


=S=c=c=c=<=cceẽ=cc-cec<eẽcec- 


Upari (giới t.) trên, ở trên 

Upavĩna (zz) — cỗ cây đàn 

Upäsaka (+) — cận sự nam, nam tính đồ Phật giáo 
Upäsikäã (Z) cận sự nữ, nữ tính đồ Phật giáo 
Upähana (ung) dép 

Upähanika (2) người đóng giày, thợ giày 
Uposatha (0) — ngày trai giới, ngày tịnh tu 
Uppajjati (đóng) sanh ra, sanh khởi. 

Uppala (ung) — cây hoa súng. 

Uppätaka (zam) con bọ chét 

Uppädeti (động) — làm sanh khởi, khiến sanh ra, sanh sản. 
Upplavati (động) nổi lên, trôi nổi. [cũng có hình thức 


uplavafi] 
plavana (ung) sự nỗi lên, sự trôi nôi. 
bbhijjati (đông) bung ra, nảy mầm, hiện ra, phát huy. 
bha, ubhaya (phiếm chỉ đdt) cả hai 





==n= 
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Ummatta (ízh) — điên cuồng, loạn trí 
Ummattälaya (øzm) viện tâm thần, nhà thương điên. 
Ummäda /zz) bệnh tâm thần, bệnh mất trí, bệnh điên. 
Ummäãra (zzz) — ngưỡng cửa, ngạch cửa 
Uyyäana (rung) khu vườn vui chơi, rừng cây sinh thái. 
Uyyänapäla (zzzz) người giữ vườn, người chăm sóc khu 
VƯỜn. 
Ura (nam) ngực, ức. 
Ussahati (động) cố gắng, nỗ lực, thử sức 
UJumba (wz7n) chiếc bè, mảng 
UIika (ø„am) con chim cú. 
U... 
Ủkã (nØ;) con chí, con rận 
Ủna (nh) kém, thiếu, khuyết, ít hơn 
Ủmi (øZ) cơn sóng, làn sóng 
Ủru (am) đùi, bắp về 
Eka (3) 1, một 


Ekakkhattum (ng) một lần 

Ekacca (phiếm chỉ đdt) một số, một vài 

Ekajjham (rạng) cùng nhau, lẫn nhau 

Ekattha (rạng) — tại một chỗ 

Ekadä (rạng) một ngày kia, một lúc nọ, một dạo 
Ekantena (ng) chắc chắn, nhất định 
Ekamantam (/z¿ng) một bên, một phía 

Eta (chỉ thị đdỤ) đó, cái đó, người đó. 

Eso (0m), esä (nữ), etam (rung) 

Etarahi (rạng) — hiện nay, bây giờ 
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Ettävatã (rạng) chừng bấy nhiêu 


Etto (rạng) từ đây 

Ettha (rạng) ở đây, tại đây 

Eva (bb0) chỉ là, chính là, vừa mới 

Evam (ứạng) vâng, dạ, phải; như vậy, như vầy, như sau. 
Esati (động) tìm kiếm, mong cầu 

Elaka (nam) con dê rừng 


EJakamamsa (rung) thịt dê 


O... 
Opha (nam) cơn lũ, nước lụt; triều cường 
Ocinäti (động) thu nhặt, lượm lặt, hái 
Otftha (0n) con lạc đả; môi 


O{fthasakuna (zz) chim đà điều. 

Otäreti (động) lây xuống, tháo ra, đỡ ra 

Odana (0m) cơm 

Onata (1ính) bị khòm, quẳn xuống, cong xuống 

Obhäãsati (đóng) sáng, sáng chói, sáng tỏ 

Obhãseti (đông) chiếu sáng, tỏa sáng, phát sáng 

Ora (rung) bờ bên này 

Oruhati (động) — trèo xuống, tuột xuống, bước xuống 

Orodha (nam) phòng ngủ của quí bà, khuê phòng 

Oropeti (đông) — hạ xuống, lấy xuống 

Olambaka /zm) dây dọi, dây có treo vật nặng để ngắm 
chiều thắng đứng. 

Olambati (zôi động f.) mắng, treo.TD: bức ảnh treo trên 
tường. 

Olambeti (0goạ? động í.) máng, treo TD: treo bức ảnh lên 
tường. 

Oloketi (đóng) nhìn, quan sát, xem xét 

Ovaraka (nam) phòng nội, căn phòng trong ngôi nhà. 
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Osadhika /øm) — người bán thuốc; người bào chế thuốc, 
dược sĩ. 

OsadhTya (3 ah) dược tính, đặc tính thuốc 

Olãrika (nh) — thô kệch, thô thiển. 


K-.. 


Ka (nghi vấn đđt) nào? cái nào? ai? 

Kakacca (ø) — cái cưa 

Kakanftaka (øzm) con tắc-kè 

Kaku (0m) cái bướu con lạc đả 

Kakkasa (nh) — sần sùi; gồ ghê; lỗ mãng 

KakkärI (z2) dưa chuột 

Kanka (øam) con diệc (chim) 

Kaci (phiếm chỉ đdỊ) bất luận, bất cứ, cái gì, bất cứ ai, koci 
(nam tính), kac1 (0#); kañcl, kiñc1 (rung) 

Kacci (50/) dù sao nữa, đù có dù không, bất luận thế nào. 

Kaccha (øzm) — nách (thân thể) 

Kacchapa (#zm) rùa biển; con ba ba 

Kacchaputfa (m) người bán hàng rong, người bán dạo. 

Kacchapufavänija (zøz) như chữ kaccaÐpuia. 

Kacchu (z#) ghẻ ngứa, bệnh ngứa. 

Kajjalãdhãra (am) cái nghiễn mực, bình mực. 

Kañcuka (øzm) — áo vét-tông 

Kaf{aka (øwng) — vòng xuyến đeo tay 

Katacchu (øzm) — cái muỗng canh, cái thìa 

Kati (nữ) hông (thân thể) 

Katibandhana (ng) dây nịch, dây thắt lưng 

Katuka (nh) cay, vị cay; nhức nhói 

Katukabhanda (rung) đồ gia vị, phụ gia 

Kattha (rung) ván øố; kèo, xà nhà. 
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KatthapTlaka (am) cái êtô, cái cảo, dụng cụ để kẹp giữ hay 
xiết lại. 

Katthahattha (zzm) cái chày vỗ 

Katthika (đm) — người bán gỗ, người bán cây ván. 

Kanifthanguli (z#Z) ngón tay út. 

Kanthanäla (z2) cuống họng 


Kanda (zam) mũi tên, phi tiêu 

Kandu (2) như chữ kacchu 

Kanna (¬am) vành tai. 

Kannadhära (¬zm) hoa tiêu; tài công (đường thủy), phi 
công (đường không) 


Kannaroga (62m) bệnh về lỗ tai 

Kannavalli 2) trái tai (phần dưới vành tai) 
Kannikä (z#) VỎ trái cây 

Kanhapfta (/z) màu vàng tối 

Katacchu (øzm) — cái thìa, cái muỗng múc canh. 
Katama (nghi vấn đả) thế nào? ra sao? 

Katara (nghỉ vấn đi) cái nào (trong những cái này)? 
Kati (nghi vấn đả) bao nhiêu? (how many) 
Katipaya (nh) — Ít, vài 

Kattarayatthi (z¬Z) can, tích trượng, ba-ton. 
Kattarikã (wøữ) — cái kéo cắt, kéo thợ may. 
Kattika (02m) tháng I1dl, November 

Kattha (rạng) ở đâu? chỗ nào? 

Katthaci (50/) bất cứ ở đâu, bất luận chỗ nào. 
Katham (nghi vấn trạng) thê nào? làm sao? 
Katheti (đồng) nói, phát ngôn 

Kadalitaru zm) cây mã đề; chuối lá 

Kadali (z2) cây chuối 

Kadaliphala (rung) trái chuối 

Kadã (nghi vấn đđ/) khi nào? lúc nào? 

Kadäci (5ö/) có lúc, có khi, đôi khi, thỉnh thoảng. 
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Kantära (nam) — sa mạc 


Kanda (zam) củ khoai 
Kapi (nam) con khỉ 
Kapittha (ưm) — cây táo rừng 
Kapila (nh) màu nâu sậm 
Kapota (nam) chim bồ câu 
Kapola (am) øò má 


Kappara (ø„ưmn) — khuỷu tay, cùi chỗ 

Kappäsika (rung) vải trúc bâu, vải bông 

KappäsI (2) cây bông vải 

Kappũra (ung) long não, băng phiến 

Kabba (ung) — thi phẩm, vằng thơ, bài thơ 
Kampati (động) — dao động, rung động, chuyển động 
Kampeti (động) ˆ lắc, rung, làm chuyển động 
Kambala (rung) vải len, áo len; chăn mền 
Kammakära (zm) người làm việc, công nhân, lao công. 
Kammantanäyaka (zz) quản đốc, đốc công, cai thợ 
Kammantasälä (zZ) xí nghiệp, nhà máy, công xưởng. 
Kammäãra (zz} thợ rèn 

Kammärasälä (zZ) lò rèn 

Kammäãsa (z) có nhiều màu, màu lòe lẹt 
Kammikãmacca (2z) bộ trưởng bộ lao động 
Kayavikkayika (na) người thương mãi, người môi giới 


mua bán. 
KayavikkayT (zzzz) như chữ kayavikkayika 
Kara (nam) lợi tức, thuế má, sự thu nhập, ngân sách. 
Karakä (#) mưa đá, cơn dông 
Karaggähälaya (øzzz) cục thuế, sở thuế vụ 
Karanl (z#) cái bay (của thợ hồ), cái xuống (để bứng 
cây nhỏ) 


Karavika (øzm) vùng bắc cực 
Karahaci (rạng) như chữ kadaci 
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KarT (am) Con vOI 

Karoti (động) làm, tạo tác, hành động: sáng tác. 
Kalala (ung) đất bùn, đất sình. 

Kallola (0m) cơn sóng, lượn sóng to 

Kavaca (nam) binh giáp, áo giáp đánh giặc 
Kaväta (rung) — cửa sô lá chắn, cửa chớp 

Kasati (đóng) cày, xới 

Kasana (ng) — sự cày xới 


Kasã (øở) TOI da, TOI dùng đánh xe bò hay xe ngựa. 
Kasäya (nam) sự nấu thuốc, sắc thuốc 
Kasäva (nh) màu vàng chát, màu đất 


Kasmä (nghi vẫn trạng) tại sao? 

Kassaka (am) — nông dân, người cày ruộng. 

Kassati (đồng) bừa trục (nông) 

Kamsa (ø:mn) cái đĩa, dĩa đựng thức ăn; (kim) đồng thau. 
Kamsabhäjana (g) cái bát đồng, đồ đựng bằng đồng. 
Kamsädhära (z) mâm, khay bằng đồng 


Kaka (nam) quạ vườn (con trồng) 
Kñkacapanna (rung) giấy (đê viết) 

KakI (52) quạ vườn (con mái) 

Kãkola (n„ưm) quạ rừng, quạ sông từng bầy. 


Kãcatumbha (zam;) chai, lọ băng thủy tình; cái ly thủy tĩnh. 
Kãcabhanda (rung) vật dụng băng thủy tình 


Kja (nam) cây đòn gánh, cây đòn xóc 

Kana (nh) chột; đui một mắt 

Kãdamba (z2) — con vịt 

KãphI (z2) cà phê 

Kãmam (ng) chắc chắn, nhất định, tất nhiên 
Kãya (nam) thân thể, thân xác. 

Kãyabandhana (7g) như chữ kaƒibandhana 

Kãranä (w#) sự trừng trỊ, Sự trừng phạt, sự tra tấn. 


Käravella (øưm) trái khô qua, dưa đăng 
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Kãrã (n?) nhà tù, khám đường 
Kãrägãrapatfi (am) cai ngục, cai tù 
Kärãpakkhipana (ung) sự tông giam 
Kãrunika (ah) — tử tế, tốt bụng, nhân từ; ân cần. 


Kãreti (động) sai làm, biểu làm, khiến hành động; xây 
cât, kiên tạo. 
Kãla (nam) thời gian. 


Kälakata (gkp/) — đã chêt 
Kãlikasangaha (z2) tạp chí định kỳ 


Kãsa (nam) bệnh ho lao, bệnh lao phối 
Kãsãva (øung) — y ca-sa, y nhuộm màu, vàng chát. 
Käla (nh) màu đen 


Kã|acunna (rung) xi măng, bột vữa hồ 
Kãlaphalaka (ø#zzz) bảng đen 

Kãlasära (øzm) gỗ mun 

Kãl|asutta (ung) chỉ nẻ mực của thợ mộc 
Kã|ãyasa (rung) sắt (kim), giống chữ aya 
KiKTI (am) chim ác là, chim giẻ cùi 
Kiñca (rạng) khá, tạm tạm, đỡ hơn 
Kinäti (đóng) mua 

Kittakam (nghi vấn trạng t.) bao nhiêu? 
Kittävatä (nghi vấn trạng t.) chừng bao nhiêu? 
Kipillikã (¡Z;) con kiến 

Kimanga (bi) — cái gì vậy? 


Kimi (nam) con giun, con trùn; sâu mọt 
Kirita (rung) mũ, mão, vương miện 
Kilañja (nam) chiêc chiêu; thảm chùi chân 


Kilittha (nh) dơ bân, bắn thỉu, ô nhiễm 
Kilomaka (ung) buông phối 

Kisa (ính) gầy ốm, tiều tụy, hốc hác, phờ phạc. 
Kisora (nam) ngựa con 

Kim (nghi vấn từ) cái gì? cái chỉ? 
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Kimsuka (z2) — cây san hô 

Kia („am) như chữ kmi 

Kilaka (nam) người chơi môn thể thao, vận động viên. 
Kilati (động) chơi, giỡn, nô đùa. 

Kĩva (nghi vấn từ) bao nhiêu? = kiakam 

Kukkuta (øzmn) — gà trống 

Kukkufl (w#) gà mái 

Kukkuha (zzz) — chim hải âu 

Kunkuma (zø) nghệ vàng (cây và củ) 

Kucchi (nam, nữ) bụng. 

Kujavära („đm) ˆ ngày thứ ba trong tuần, Twesday. 
Kuñcikã (z#z) chìa khóa 

Kuñcikävivara (ung) ô khóa, lỗ khóa 


Kutila (nh) cong quẹo, quanh co, khúc khủy; dối trá, 
xảo quyệt. 

Kuttha (rung) bệnh cùi, bệnh hủi 

Kuthãri (wø#) loại vũ khí hình búa rìu, rìu chiến. 


Kundala (rung) bông tai. 

Kundikä (zz) bình có vòi 

Kuto (nghi vẫn trạng t) ở đâu? từ đâu? do đâu? 
Kutra (nghi vấn trạng t) như chữ &a/fha 
Kuddäla (am) — cái cuốc, cái xẻéng 


KunnadI (zz) dòng suôi 
Kumäãra (nam”) — đứa con trai, bé trai, hoàng tử 
Kumäri (n2) đứa con gái, bé gái; thiêu nữ; công chúa. 


Kumina (ng) — cái nôm bắt cá 

Kumuda (ng) hoa súng trăng 

Kumbha (zm) — cái bình sành; đơn vị đo lường bằng 10 
khar¡ (Khoảng 1.536 kg) 

Kumbhakära (am) thợ gồm, người làm đồ gốm 

Kumbhakärasälã (zZ) lò gốm, chỗ làm đồ gốm. 

Kumbhanda (zzzn) trái bí đao 
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Kumma (am) 
Kurira (nh) 
Kulävaka (0m) 
Kusa („0am) 
Kusã (z#) 
Kusäla (nan) 
KusIta (nh) 
Kusuma (rung) 
Kuhim (@ạng) 
Kulira (na) 
Kũta (ung) 


con rùa (loải trên cạn) 

tàn bạo, tàn nhẫn, ác độc 

tổ (chim), ô (kiến) 

cỏ thiêng, lọai cỏ dùng trong tế lễ, cỏ cu-sa. 
dây dàm, sợi dây xỏ mũi trâu bò. 
vựa thóc, kho lúa 

lười biếng, biếng nhác 

bông hoa 

như chữ kaftha 

con cua 

đỉnh, đảnh; cái búa đóng định 


Kñf{asakkhika (øazz) nhần chứng giả 


Kũtãgãra (nam) 
Kipa (nam) 
Kipaka (nam) 
Kila (0øung) 
KetakI (am) 
Keynra (rung) 
Kevatfa (nam) 


tháp nhọn, ngôi nhà có chóp nhọn. 
giếng nước, hồ sâu, lỗ trũng 

cột buồm 

bờ, đê 

cây dứa hoang 

vòng đeo tay, vòng xuyến 

ngư ông, ngư phủ 


Kevalakappam (rạng) hầu như là, hầu hết, toàn, khắp. 


Kesa (am) 


tóc 


Kelimandala ng) sân chơi, sân thê thao (ở trường học) 
Kokanada (ng) sen đỏ, hông liên 


Kokila (am) 
Kojava (nam) 
Koñca (nam) 
Koñcã (ø2) 
Kotara (nam) 
Kotteti (động) 
Kottha (rung) 
Koqa (nam) 
Kolaka (0@rung) 


con chim cu 

tắm thảm 

con cò, con sếu 

chim mỏ nhác 

bọng cây 

võ, đập, giã, nghiền 

nhà kho 

cung đàn, cần kéo của cây đàn 
hạt tiêu 
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Kosa (nam) kho chứa; bao, vỏ; đơn vị đo chiều dài 
bằng 1⁄4 yojana (khoảng 4,8 km) 

Kosarakkhaka (øz) người giữ kho, quan thủ khô. 

KosI (0£) bao gươm, vỏ đựng kiếm 

Koseyya (ung) — tơ tầm. 

Kvaci, kvãci (rạng) bất cứ ở đâu. 


Khagga (nam) thanh kiếm, thanh gươm, đồng nghĩa với 
qSĩ. 

Khaggadhara (zm) kiếm khách, người cẦm gươm. 

Khagøsavisãna (ø0a7n) con tÊ giác. 

Khajjaka (ung) thức ăn ngọt 


KhajjũrI (z#) cây và trái chà là. 
Khana (n„ưm) sát-na, một giây, khoảnh khắc, chôc lát. 


Khanati (động) — đào bới, bứng nhỗ 

Khanana (0g) sự đào bới 

Khanittfi (z2) cái xà beng, thanh sắt dùng để xeo nạy. 

Khanda (nan) kẹo 

Khandaväkya (rung) cụm từ, phrase 

Khattiya (am) — sát-đế-ly, dòng chiến sĩ 

Khadira (n„ưm) cây keo gai, một loại cây có nhựa dính. 

Khandha (zzz) — thân người; bã vai; thân cây. 

Khandhävära (2z) doanh trại, trại đóng quân. 

Khamati (động) — nhẫn nại, chịu đựng; tha thứ; bằng lòng. 

KharT (#2) một đơn vị đo lường bằng 4 mãnikã 
(khoảng 153, 6 kg). 

Khalu (bbtù) thật vậy; thật mà 

Khaluhka (2z) ngựa chứng, ngựa khó thuần. 

Khãdanrya (gø) thức ăn cứng 

Khãra (ung) chất kiềm, một hợp chất có tính bảo hòa. 
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Khãrodaka (g) nước mặn 

Khipati (động) — thảy ra, ném, liệng: hắt hơi. 

Khippam (ng) sớm, mau, nhanh chóng. 

Khira (0øung) sữa, nước sữa. 

Khuddaka (nh) nhỏ, bé, ít 

Khuddakadoni (øZ) ca nô, tàu nhỏ; xuồng 

Khura (0m) móng vuốt; dao cạo 

Khurävarana (rung) móng ngựa, vó ngựa, miếng sắt hình 
móng tra vào chân ngựa. 

Khetta (rung) thửa ruộng, cánh đồng 

Khela (nam) nước miếng, nước bọt trong miệng. 

Khelamallaka (zz) cái ông nhố 

Khoma (rung) — vải SỢI. 


G... 


GagøarT (z#) ống bề thổi lửa (lò rèn) 

Gaccha (0m) cây non, cây con 

Gacchati (động) đi, đi đến 

Ganaka (0m) nhà toán học 

Ganikä (nø#) gái giang hỗ, gái mại dâm, kỹ nữ 

Ganda (z¬am) u nhọt, bệnh ung nhọt 

Ganhäfi (đông) — lấy, cầm lấy, năm, bắt 

Gadrabha (zzm) con lừa. 

Ganthakära (a7) tác giả, người sáng tác 

Ganthasodhanä /¡#) sự hiệu đính, sự biên tập, quyên sách. 

GanthälayadhikãrT (zzzz) thủ thư, người col thư viện. 

Gantheti (động) đan kết, cột buộc, trói, bó lại. 

Gandhabba (z2) nhạc công cõi trời, nhạc sĩ, thiên thần. 

Gandhasãra (zz”) hạch thơm (ở thú vật), chất thơm (ở cây) 

Gandhika (+) người bán nước hoa; hương liệu; (nh) 
có mùi thơm 
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Gabbha (nam) nội phòng; bào thai 
Gabbhãsaya (øðam) tử cung, dạ con. 
Gamblhrra (nh) sâu thắm; thâm sâu; sâu sắc. 


Garu („am) vị thây, bậc thầy 
Garuka (nh) nặng, nặng nê; quan trọng 
Garula (0m) chìm đại bảng 


Galanäla (am) — thực quản, đường ruột 
Gavesati (động) tìm kiếm, tầm cầu, theo đuổi. 
Gahatarä (ở) hành tinh 

Gãma (am) làng, thôn xóm 

Gämaphäta (0) bọn trộm đạo, kẻ cướp làng 
Gäyaka (nam) ca sĩ, nghệ sĩ,người hát 
Gäyati (động) ca hát 


GävI („#) bò sữa, bò cái 

Gãvuta (ung) — đơn vị đo đạc bằng l /eague, khoảng 4,8 
km 

Gä]ham (øạng) một cách chặt chẽ 

Gijjha (0am) con kên kên, một loài chim ăn thịt sống. 


Gimhãna (z2) mùa nóng, mùa hè 

Girisikhara (ø) đỉnh núi 

Gilati (động) nuốt, nuốt vào cổ 

Gilana („am) bệnh tật 

Gilaänasälã (z2) buông bệnh nhân, phòng trị bệnh. 

Gilanupatthãka (zzzz), gilãnupat(thäkä (z2) người nuôi 
bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, người 
điều dưỡng. 

GIvã (nữ) cô (phần nối giữa đầu và mình) 

GTväpitthi øZ) — ót, gáy cổ 

GTiväbharana (rung) dây chuyền, dây đeo cổ 

Giveyya (ung) — vòng cổ, cổ áo. 

Guggulu (0m) — cây thông, loại cây có nhựa thơm. 

Gutta (nh) được bảo bọc, được chăm nom 
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Guda (rung) hậu môn, lỗ đít. 

Gumba (z7) bụi cây, khóm cây 

Guruvära (øzm) ngày thứ năm trong tuần, 7hursđay 
Gula (rung) đường mật; trái banh; quả địa cầu. 
Gulikã (øữ;) viên, hòn cục; thuốc viên 

Guhã (1#) hang động 


Gelañña (ung) sự đau ốm, sự bệnh hoạn 
Gcha (nam, trung) ngôi nhà 


G0 (nam) g1a súc; trâu bỏ; con bò 

Gokanna (z2) — nai sừng tắm 

Gocara (nam) đồng cỏ 

Gotavisa (øam) — bánh lái tàu 

Gona (nam) con bò 

Godhä (7) con kỳ đà; con kỳ nhông 
Godhumapipa (zzz) bánh mì 

Gonasa (0m) con rắn lục 

GopänasI (z) rui mè 

Gopäla (06am) người giữ bò, người chăn bò, mục đồng. 
Gopeti (động) gìn giữ, bảo vệ, chăm nom, trông chừng. 


Gopphaka (zzm) mắt cá chân 
Gomamsa (ng) thịt bò 
Goläkãra (/ízh) — có hình cầu 
Golapattã (rung) bắp cải. 


GH.... 


Ghafa (02m) bình đựng nước 

Ghatikä (z?) gIỜ 

Ghatikãthambha (zz;) tháp đồng hồ, trụ đồng hồ đặt giữa 
quảng trường. 

Ghanfä (#2) cái chuông 

GhanfAäthambha (zzm) tháp chuông 
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Ghan{ärava („m;) tiếng chuông 
Ghata (rung) bơ lỏng 


Ghana (0m) đám mây; (ung) cái chũm chọc, cái 
chập chả; (nh) dầy (trái nghĩa mỏng) 

Ghara („am) ngôi nhà, đồng nghĩa với geha 

Gharagolikä (z#) thạch sùng, con thắn lằn (loài sống trong 
nhà) 


Gharavatthu (rung) đất nền nhà, đất thô cư 
Gharasappa (zz) rắn bắt chuột, rắn sống theo nhà. 
Ghãtana (ung) sự hành hình, sự hành quyết 
Ghäãteti (động) — giết hại 

Ghãna (ng) mũi, lỗ mũi 

Ghãyati (động) — ngửi, hử!. 


CC. 


Ca (ñên) và 

Cakka (rung) bánh xe 

Cakkayuga (ung) xe đạp, xe gắn máy; loại xe hai bánh. 

Cakkaväka (øm) con ngỗng, con ngan 

Cakkaväla (rung) thế giới, hoàn cầu, cõi sa-bà 

Cakkäkära (nh) hình tròn 

Cakkhu (rung) — như chữ akkh¡ 

Caccara (ung) — ngã tư đường. 

Cajati (động) xả bỏ, từ bỏ. 

Candaväta (zm) dông tố, bão tố 

Candäla (øz) người cùng đỉnh, người hạ đăng, người 
bản tiện. 

Catu (số mục) số 4, bốn 

Catuppada (zzz) thú bốn chân 

Caturassa (nh) vuông, vuông vức 

Canda (¬amn) mặt trăng 
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Candaggäha (z) nguyệt thực 

Candana (ung) gỗ đàn hương, gỖ trầm 
Candavära (zz) thứ hai trong tuần, Monday 
Candikã (2) ánh sáng trăng 
Candodaya (2) trắng mọc. 

Campaka (am) cây kim hương 

Camma (#z) da thú (chưa thuộc) 
Cammakära (zaz;) thợ thuộc da 
Cayanälepa (am) vữa hồ, hồ xây tường 
Cayani(thakä (Z) gạch (vật liệu xây dựng) 
Carati (động) đi bộ, đi dạo; thực hành 
Carapurisa (+zzn) thám tử; gián điệp 


Cala (nh) có thê di động, có thể chuyên dịch 
Calati (động) chuyên động, di chuyên, dời đổi 
Casaka („6am) cái tách (để uống trả) 

Cãti (wữ) cái âm, cái bình, cái lọ.... 

Cataka (nam) chim sẻ 

Cañpi (/ên) cũng 

Cãleti (động) khuấy động, lay chuyên, di dời 
Cähã (#) trà (một thức uống) 

Ciñcã (zZ) cây trái me 


Cittakathika (zzm) diễn giả, người diễn thuyết, nhà hùng 


biện 
CittakathT (zm) như chữ ciakathika 
Cittakãära (nam) — họa sĩ, người vẽ tranh 
Cittamäsa (zzm) tháng tư dl, 4pr¡l 
Cinteti (động) suy tư, suy nghĩ 


Cimilikä (zz) ÁO gÔI _ 
Ciräya (bí) đã lâu rôi 
CỉirT (nữ) con đê 


Cirena (ứạng) sau thời gian dài, thời gian lâu sau 


CTnapiftha (/ruzg) than chì 
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CTvara (rung) y phục, giáo phục của tu sĩ; = kãsãya 

Cuditaka (+6) — bị cáo, người bị kiện 

Cundakaãra (am) thợ tiện 

Cubuka (ung) cằm (phần dưới môi) 

Cumbafaka (ng) cái gỗi kê đầu, gối kê chân 

Cumbati (động) hôn, hôn hít, âu yếm 

Cũcuka (ng) — núm vú, nhũ hoa 

Cũlapitu (zzz) — chú, em trai của cha, hình thức chủ cách 
là cũlapitã 

Cũlapituputta (z¬¿zz) anh em họ nội, anh em chú bác (con 
trai của chú) 

Cũlamãtu ø) — thiếm (vợ của chú). Hình thức chủ cách 
là culamafa 

Cũ|amanli (zzz) ˆ mão dát ngọc, mũ chóp lông. 

Cetiya (rung) ngôi tháp, đền thờ, điện thờ. 

Cetiyangana (ng) nền tháp, sân tháp 

Codaka (z„ưm) nguyên cáo, người đứng kiện 


Codanä (zz) sự tố cáo, sự cáo buộc 

Cora (nam) kẻ trộm 

Coriya (@rung) sự trộm cắp 

Coreti (đóng) ăn cắp, ăn trộm 
CH.. 

Cha (số mục) số 6, sáu 


Chatta (rung) ô dù, tán lọng 

Chadana (rung) mái che, mái nhà, nóc nhà 
Channa (nh) bị che phủ, được che đậy 
Chayvi (wø#) lớp da ngoài 

Chãdcti (đông) — che đậy, lợp kín 
Chãyäãr0pasälä (zZ) ảnh viện, tiệm chụp hình 
Chãrikã (#2) tro tàn, tro bếp. 
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Chindati (đông) cắt đứt, chặt đứt 
Chindana (/g) sự cắt, sự chặt đứt 
Chũrikäã (zz) lưỡi lê, dao găm, con dao nhỏ 


J... 


Jaghana (ung) như chữ ka[i. 
Jangama (/) — có thê dời đôi, có thê di chuyên 
Jangala (am) rừng nhiệt đới; vùng đất hoang Sơ. 


Jatu (rung) sáp đóng dấu, khăn đóng dấu 

Jatukä (2) đơi cánh lớn, loài dơi ăn côn trùng 

Janapadabhojaka (zz”) quan huyện, huyện lệnh (xưa), 
quận trưởng. 


Jambira (rung) trái cam 

Jamburukkha (øz) cây hồng đào 

Jambũ (zZ) trái hồng đào 

Jaya (nam) sự chiến thắng, sự thắng trận. 
Jayatu (hô thán) hoan hô! hoan nghĩnh 
Jararoga (zm) bệnh sốt 

Jala (rung) nước (= #daka) 

Jaladhãrä (zZ) — ghênh, thác nước 
Jalaniggama (zz) đập nước, cửa công 
Jalamajjära (¬z) con rái cá (=udda) 
Jalamätikä (2) kênh đào, sông đảo. 
Jaläsaya (zzm) — biển hồ, hồ nước lớn 
Jalikäã (w#) con đĩa 

Javana (nam) ngựa phi, ngựa chạy nhanh 
Jahäti (động) từ bỏ, dứt bỏ, xả bỏ 
Jãtartipa (øung) — vàng, thứ kim loại quí 
Jätiphala (rung) hạt nhục đậu khấu 
Jãtisumanä (øZ) hoa nhài, hoa lài. 

Jãtu (0/) tất nhiên, nhất định rồi. 
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Jãnapädika (zm) thôn dân, người dân tỉnh 
Jãnäti (động) biệt, hiệu. 


Jãnu (7n) đầu gối 

jãnumandala (rung) bánh chè, xương đầu gối. 
Jãmäfu (0m) con rễ 

Jäla (rung) manh lưới, lưới cá 

Jãleti (động) đốt lửa, đun lửa 

Jinäti (động) chiến thắng, chinh phục 

dJiyä (nØ) dây cung nỏ. 

dJivhä (#) lưỡi, cái lưỡi 

JIraka (ung) hột 777-/a, hạt của cây 77¡-1a 
Jrreti (động) tiêu hóa, làm cho già cỗi, làm cho hư cũ. 
JTvati (động) sông, sinh tồn 

Jũtakãra (nam) — như chữ akkhadhufa 

Je (hán) ê! ê này! nè! 


Jefthabhagimi (z#) chị cả 
Jefthabhäãtu (z2) anh cả 
Jefthamäsa (z¬đmz) tháng sáu, June 


Jotati (động) sáng tỏa, chói sáng 
Joteti (động) thắp sáng, chiêu sáng. 
JH... 


Jhãyati (động) — bị thiêu đốt, chú tâm, tập trung tư tưởng, 
hành thiên. 
Jhãpeti (động) đôt cháy, thiêu đôt. 
TH... 


Thapeti (động) — giữ, đặt 
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Ọ... 


Dasati (động) căn, đốt. 
ý 


Ta (nhân xưng đái ngồi 3) nó, hắn, người ây; (chỉ định đảI) 
cái Ấy, điều Ấy, Ấy, đó. 

Takka (ung) lạc, bơ sữa 

Takkara (nam) — kẻ cướp 

Tankhaññeva (0/) tức thì, lập tức 


Taca (nam) da trên thân thê; vỏ cây. 
TacchamI (zZ#) cái đục đê khăc chạm trên gõ hay đá. 
TajjanT (øZ) ngón trỏ 


Tajjeti (động) đe dọa, hăm dọa, dọa nạt 
Tandula (/⁄⁄g) — gạo 

Tandulika (øz) người bán gạo 

Tatiya (nh, số thứ tự) thứ ba, đệ tam 


Tato (5b/) từ đó, do đó 
Tattha (rạng) tại đây, ở đó 
Tatra (rạng) = fattha 


Tathäã (rạng) như vậy, như thế 
Tathäãpi (/ên) mặc dù, nhưng 
Tatheva (/ên) cũng thế, giống như vậy 
Tadã (rạng) khi ấy, bấy giờ 

Tanu (nh) mỏng: (ø#) thân thể. 
Tanta (rung) sợi chỉ 

Tantaväya (ñưmn) thợ dệt 

Tamba (0m) đồng đỏ 

Tambaka (nam) ˆ cây đại hoàng 
TambakipiHikã (zZ) con kiến lửa, loại kiến đỏ 
Tambñlapefä (z#) ô trầu, hộp đựng trầu 
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Taranga (zưm”) — - mi, sóng nước, cơn sóng 
Taraccha (zzmn) — con linh câu 
Tarati (đóng) lội qua, băng qua 


Taru (0m) cây xanh. 

Taruna (0m) tra1 tơ, người trai trẻ. 
TarunI (z) gái tơ, cô gái trẻ 

Tasara (nam) con thoi (trong khung cửi) 
Tasmä (rạng) bởi vậy, bởi thế, do đó 
Taläka (nam) = sara, hồ nước, bê nước 
Tahim (rạng) = fattha, tatra 


Tãpasa (0đ) người tu khô hành, khô hành giả 
Tãpcti (động) đôt nóng, làm khô héo, tu hành xác 


Tra (nam) cung bậc cao, tần số cao 

Tãrakã, tärã (z2) ngôi sao 

TãÌa (nam) cây thốt nốt 

Tãlapanna (rung) lá thốt nốt; lá buông, bối diệp, loại lá có 
thê dùng khắc chữ. 

Tãlaphala (rung) trái thốt nốt 

TäÌT (5?) một loại cây họ Cọ, cây cau 

Tãva (bb/) thoạt đầu, trước tiên 

Tavatä (bbí) cho đến chừng ấy, xa đến như vậy. 

Tã]a (nam) = kuñcika chìa khóa 

Tỉ (số mục) số ba, ba 

Tikicchati (động) chữa bệnh, điều trị 

Tikicchäã (ø#) sự điều trị, sự chữa bệnh 


Tikonaka (nh) — có hình tam giác 

Tikhina zh) — nhọn, sắc 

Ti{thati (động) — đứng, ở yên, trụ lại, duy trì 
Tỉnahãäraka (7z) người gánh cỏ 

Titta (ính) vị đẳng 

Tittha (rung) bến nước; bến đò 

Tinta (nh) ướt, âm ướt 
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Tipu (ung) một chất kim loại chì 
Tiriyam (giới) ngang qua, xuyên qua 
Tiro (giới) như chữ /iiyam 

Timsati, tỉmsã (nh, số.) 30, ba mươi 

Tira (rung) = khla, bờ mé (sông rạch) 
Tireti (đóng) giải quyết, xét xử, xử lý. 


Tuccha (nh) rỗng, trông không; giả dối 
Tunnaväya (an) thợ may. 

TunhI (55/) im lặng, nín thinh 

Tutta (rung) gậy nhọn đề điều khiển voi 
Tumha (nhân xưng đút ngôi 2) anh, mi, mầy 
Turiyabhanda (rung) nhạc cụ, nhạc khí 
Turiyavädaka (+) nhạc sĩ, người đánh đàn. 
TuÌã (2) cái cân; xà nhà, đòn tay 
Tuleti (đóng) cân lường 

Tuvatam (øạng) một cách mau chóng 
Tusära (ung) — băng giá 

Tussati (động) vui lòng, bằng lòng 
Tuhina (ng) sương; tuyết 


Tena (rạng) do đó, bởi thế 

Tela (rung) dâu 

Telika (nam) người bán dâu 
TH... 


Thadda (nh) cứng, thô cứng 

Thana (z¬ưm) vú, nhũ bộ 

Thanapa (+) — trẻ sơ sinh, bé còn bú sữa 
Thanita (øwng) — sắm, tiếng trời gầm. 
Thabaka (an) — đám, bó, chùm, buông, nải. 
Thambha (z2) cột trụ 


Tharu („am) chuôi kiêm, đôc gươm, cán dao 
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Thala (rung) đất liền, vùng cạn 
Thãli (z) cái đĩa, dĩa đựng thức ăn 
Thãvara (ah) — trường tồn, bền vững, không biến đổi 
Thũla (nh) mập, thô kệch 
Thena (zm) kẻ trộm, kẻ cắp 
Theneti (động) ăn cắp, ăn trộm 
Theyya (ứng) — = coriya. sự trộm cắp 
Thera (0m) vị trưởng lão, tu sĩ thâm niên 
Theva (nan) ØlỌt nước 
D... 


Dakkha (nh) khéo léo, tinh xảo 

Danda (nan) hình phạt, sự trừng phạt; (rung) cải gậy, 
trượng. 

Dandanäyaka (z2) quan tòa, người đưa ra hình phạt. 

Dadäti (động) cho, bồ thí, biếu tặng; giao cho 

Dadhi (ung) sữa đông. 

Danta („am) răng hàm 

Dantakära (zm) thợ khắc ngà voi 

Dantaroga (zz) bệnh đau răng, bệnh về răng 

Dantavejja (6m) nha sĩ 

Dantasatha (ø¬¿m) trái chanh 

Dantävarana (rung) = o{{ha, môi miệng. 


DanŒI (nam) con vol, vật có ngà 
Dandha (nh) ngu xuân, khờ dại, đân độn. 
Dabbi (z#) cái môi, cái muông, cái vá đê múc. 


Dameti (đông) — huấn luyện, điều phục, thuần hóa 
Dayhati (động) — cháy, bị đốt. 

Daratha (nam) sự lo âu; sự mệt mỏi 

Dasa (Số mục) số 10 mười. 

Dasakoti (zZ) một trăm triệu 
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Dasalakkha (ng) I triệu 

Dasasafa (ung) ] ngàn 

Dasama (tính. số thứ tự) thứ mười 

Dasã (2) đường viền y phục, lai áo, lai quần 
Dassana (ng) sự thây, tầm nhìn 

Dasseti (đóng) trình bày, trình diễn, triển lãm, làm cho 


thây. 
Dahati (đông) — đốt cháy, thiêu đốt, thiêu hủy 
Da|ham (ạng) một cách kiên cường, một cách chắc chắn. 
Dãt{hä (z#) răng nhọn, răng nanh 
Dãf{hikä (ø#) râu mép 
Dãtu (n„am) người cho, thí chủ 
Dãtta (rung) lưỡi liềm, lưỡi hái. 


Dãnarata (nh) — quảng đại, từ thiện 
Dãnasälä (z#z) bô thí đường, nhà đê làm việc bô thí. 
Dãmarika (7n) kẻ chông đôi, kẻ nôi loạn, dân phiên loạn. 


Dayaka (0m) = đãíu, người cho, người thí chủ. 
Dãraka (vn) đứa bé tra. 
Dãarikã (z2) đứa bé gái. 
Dãru (ng) gỗ; củi đốt. 


Dãrubhanda (rung) đồ gỗ, vật dụng bằng gỗ 
Dãrubhandika (za) người mua bán đô gỗ. 


Dãsa (nam) người nam nô lệ, nam nô. 

DãsI (ở) người nô lệ nữ, nữ tỳ. 

Daha (nam) viêm, sưng nhiễm 

Digghikã (+) hào lũy, hào chung quanh thành trì. 
Divasa (nam) ngày 

Divasakäla (2n) thời ban ngày 

Divã (rạng) ban ngày 


Disãdhikarana (rung) tòa án quận, tòa án địa phương. _ 
Disäpati (øzm) — người đại diện chính phủ đứng đâu một 
tỉnh; tỉnh trưởng. 
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Dissati (động) được thấy, bị thấy; xuất hiện 
DIgha (nh) đài, = ãyafa 

DIghakañcuka (zz) áo khoác 

Dighaso (bù) — chiều dài 


DIpa („ưm) đèn; hải đảo 
DIpavatti (#2) bắc, tim đèn. 
DỊpi (nam) con báo 
Du (số mục) 2, số hai 


Dukkha (rung) — sự khổ đau 

Dukkhita (ízh) khốn khổ 

Duggandha (nh) hôi thúi; (nam) mùi hôi 
Duttha (nh) ô nhiễm; hiểm ác, phẫn nộ 
Dutiya (tính. số thứ tự) thứ hai 

Dundubhi (øz) cái trống 

Dubbala (nh) yêu đuối, nhu nhược 
Dummana (z) buôn, không hài lòng. 


Dussila (//z7;) ác giới, thiếu đạo đức, đồi bại. 
Duhada (nh) ác cảm, không thân thiện. 
Dũta (0đ) sứ giả, người đưa tin. 

Dũura (nh) xa cách; (rung) khoảng cách 
Durato (rạng) từ xa. 

Deti (động) = dadäii, cho, bỗ thí, tặng biếu. 
Deva (6m) thiên thần, vị trời 

Devatthãna (+g) miễu thần, chỗ thờ thần. 
Devara (0m) anh hoặc em chồng 


Devaloka (zzm) — cõi trời, thiên giới. 
Devasikam (rạng) hăng ngày. 


Devi (#) vị thiên nữ, nữ thần; hoàng hậu. 
Desaka (0m) giảng sư, pháp sư, nhà truyền giáo. 
Desanä (2) sự thuyết giảng. 

Desika (am) như chữ đesaka 


Deseti (đóng) thuyết giảng 
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Desetu (am) như chữ đesaka 

Dona (0n) đơn vị đo lường khoảng 9,6 kg; l đoøa = 
4 nãj. 

Donli (zZ) chiếc thuyền, thuyền buồm 

Dolä (5z) chiếc kiệu, loại kiệu bốn người khiêng. 

Dvädasama (tính, số thứ tự) thứ mười hai 

Dvära (rung) cửa cái 


Dvãrakotthaka (zz) cửa công, ngọ môn 
Dvãrapäla (zm)_ người gác công, người giữ cửa 
Dvärabalã (z2) — khung cửa, khuông bao cửa 
Dvärävattaka (am) bản lề cửa 

Dvikkhattum (rạng) hai lần. 


DH... 


Dhañña (ung) — bắp ngô, mễ cốc; (/ính) may mắn, tốt số, 
hên. 

Dhaññãgãra (rung) kho thóc, vựa thóc 

Dhanavantu (nh) có tài sản, giàu có (danh từ) nhà ø1àu, 
người giàu có. 

Dhanägära (/r„nñg) ngân hàng, nhà băng 

DhamT (am) nhà g1àu, người giàu 

Dhanu (rung) cây cung, cung nỏ; đơn vị đo chiều dài 
băng 1 fathon (khoảng 1,"§0) 

Dhanuddhara (z2) người bắn cung, cung thủ. 

Dhamati (động) thối (bằng miệng) 

Dhamana (⁄g) sự thôi, ông bể thôi lửa. 

Dhamanavamsa (z) Ống sáo, Ống tiêu. 

DhamamI (2) động mạch (cơ thể học) 

Dhamma (z2) ˆ học thuyết, giáo pháp 

Dhammattha (/h) đúng lý, đúng pháp, chánh chơn, công 
băng. 
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Dhammadũta (z2) người truyền giáo, nhà truyền đạo. 
Dhammapotthaka (zzz) kinh điển, sách viết về giáo lý. 
Dhammavädl (z2) người nói pháp, người thuyết pháp. 
Dhammasälã (zZ) giảng đường, hội trường thuyết pháp. 
Dhammäsana (7g) pháp tòa, bục giảng pháp. 
DhammädhikärT (zz) thẩm phán tòa sơ thâm. 
Dhammilla (øz) bím tóc. 

Dhãti (zZ) chị vú, bả vú. 

Dhãtu /z#) nguyên tố, chất liệu, bản chất; di cốt, hài cốt. 
Dhãtukaranda (;zz) hộp đựng di cốt, hộp đựng xá lợi. 
Dhãtusamugøa (2z) như dhãtukaranda 

Dhãreti (động) — mang, nắm giữ. 

Dhãretu (zzm) — người mang, người năm giữ 
Dhãvati (động) — chạy đi, chạy bộ 

Dhi, dhiratthu (án) thật là hồ thẹn 


Dhitu (z2) con gái (con đẻ) 

Dhfvara (zn) — người đánh bắt cá, ngư dân. 

Dhura (nam) càng xe, gọng xe; (ung) trách nhiệm, 
phận sự. 


Dhũmaketu /zm) sao chỗi 

Dhũmanetta (rung) tâu thuốc, ống điều 
Dhũmaratha (2zz) tàu hỏa, xe chạy đường ray. 
Dhũmarathanivattana (ng) ga xe lửa 


Dhũli (»Z#) bụi bặm 
Dhũsara (nh) màu xám 
Dhenu (#2) con thú cái; con bò cái 


Dhovati (động) — giặt, rửa 
Dhovaka (¬¿mn) — thợ giặt, người giặt y phục 
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NÑ.« 
Na, no (bb/) không, không phải, chẳng phải 
Na kadãci (00/ không bao giờ, không khi nào 
Nakula (0m) con cây, con anguíf 


Nakkhatta (rung) chòm sao 

Nakha (nam) móng (tay chân) 

Nagara (ung) — thành phố 

Nagaraguttika (zm) người cai quản thành phó, thị trưởng. 
Nagaradvära (rung) cửa thành, công thành 

Nagarasabhä (zZ) hội đồng thành phó, thành hội 
Nagarasabhika (zøzm) ủy viên thành hội 

Nagarasodhaka (z) nhân viên vệ sinh thành phố, công 
nhân quét đường. 

Nagarasobhimr (zZ) người đẹp thị thành; hoa khôi của thành 





phô. Ộ : 
Nagaradhipa (øzmn) thị trưởng, người đứng đâu thành phô 
Nagalatã (n2) dây trâu, một loại dây leo ăn lá 


Mangala (ung) — cái cày 

Mangalsä (zZ) — cán cày 

Macca (rung) sự khiêu vũ, vũ khúc, điệu múa 
NaccagTta (ung) âm nhạc 

Naccati (đóng) — khiêu vũ, nhảy múa 

Naccana (ng) sự khiêu vũ, sự nhảy múa 

Naccasälã (+2) — vũ trường: rạp hát 

Nafa, nataka (z7) vũ công, người khiêu vũ; diễn viên, kép 


hát 
Nattaka (nam) như chữ n0aƒa 
Nattu („0am) cháu nội, cháu ngoại 


Nadati (đóng) gầm, rồng 
NadI (ở) con sông, sông cái 
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adImukha (rung) cửa sông, vàm 
anandã (#z) chị dâu; em dâu 


\anu (nghi vấn từ) phải không? phải chăng? 
lantfaka (rung) vải lau, tấm giẻ 

{abha (rung) như chữ ãkãsa. 

{ayana (øung) — như chữ akkh¡ 

\ara (nam) người nam, đàn ông; con người 
\arapati (+¿m) — chủ loài người, vua 

\alãta (nam) cái trán, vâng trán 

lava (SỐ mục) số 9, chín 

lavama (số thứ tự) thứ chín 

Wavutima (số thứ tự) thứ chín mươi 

{avasata (r„nø) 900, chín trắm 

\avuti (số mục - nữ) sô 90, chín mươi 
\ahãnakofthaka (zz) nhà tắm, phòng tắm 
\ahãnatittha (rung) bãi tắm, bến nước tắm 
lahãnTya (rung) xà phòng, xà bông dùng để tắm 
\ahãpita (¬¿m) — thợ hớt tóc 

\ahãäpitasälãä (Z2) tiệm hớt tóc 

\ahäyati (động) tắm rửa 

\ahãru (2n) gân, gân cốt 

\ala („am) lau sậy; cỏ tranh 

\ãøa (nam) rắn hồ mang, mãng xà; rồng 
Iãgarika (am) — người dân thành phó, thị dân 
(ãgarukkha (n) cây gỗ lim, tên một loại danh mộc. 


ñ{akitthT ø) vũ nữ 


\abhi (2) trục bánh xe 

\ãrT (z#) người nữ, đàn bả 

\ãvã (+) tàu thủy, loại tàu lớn 

\avika (06m) thủy thủ, người làm việc trên tàu 
\ãvikasenä (z#) thủy binh, hải quân 

\ãsã (z#) như chữ ghana 
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Nãlalekhanï z#) bút máy, cây viết chứa mực 


Nã]i (zZ) đồ đong thóc, cái táo; đơn vị đo lường 
băng 4 pattha (khoảng 2, 4 kg) 
Nalikä (øz) chai, lọ 


Nãlikera (ung) trải dừa, (0am) cây dừa 
Nalipatta (am) — mũ, nón 

Nãaliyantasenä (Z) pháo binh 

Nikasa (nam) cục đá mài 

Nikkhamati (đồng) ra khỏi, đi ra ngoài 
Nikkhipati (đóng) đặt xuống, bỏ xuống 
Nikhanati (động) chôn cất, mai táng: chôn giấu 
Nikhãdana (ng) cái đục để đục gỗ hay đục đá 
Nikhilavijjãlaya (nam) trường đại học, học viện 
Nigama (nam) thị trần 

Nigrodha (nam) — cây đá, cây sĩ 
Nicca (nh) như thãrava 
Niccam (rạng) thường xuyên, luôn luôn 

Niccheti (động) — xét xử, giải quyết, phán quyết 
Nijjhara (am) — thắc nước, dòng thác 

Nidahati (động) cất giữ, chôn giấu, tàng trữ 
Niddäyati (đóng) ngủ 

NÑindati (đồng) chê trách, chê bai, chỉ trích 
Nindita (nh) bị chê, bị chỉ trích 

Ninna (nh) trũng thấp, (rung) vùng đất thấp 
NÑipaccakãra (zazn) sự cung kính, sự kính trọng 
Nipäta (nam) loại từ không phân chia, bất biến từ 
Nippabha (nh) — lờ mờ, mập mờ, không sáng tỏ 
Nibbatteti (động) sản xuất; sanh sản 

Nibbhaya (nh) — không sợ, can đảm, gan dạ 
Nimanteti (đóng) mời, thỉnh 

Nimujjati (đông) lặn xuống, chìm xuống 

Nimba („am) cây xoan; (rung) mái hiên 
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Nimmala (nh) 
Nimmäãftu (nan) 


Nimmoka (nzn) 


Z 


\iyvamaka (am) 


Ïiyojita (nam) 
\iyyädeti (đồng) 
liyyäsa (0m) 
Niraya (0am) 
lirujjhati (đóng) 
liliyati (đóng) 
\ivattati (động) 
\ivärana (ung) 
Nivareti (đóng) 
\iväsa (nam) 
Niväsana (rung) 
\iväseti (đóng) 
lisada (øzzn) 
isadapota („am) 
isitha (0m) 
\isIidati (đồng) 


lissadda (nh) 
issem (wø#) 
\Ica (nh) 
NItivedI („am) 
Na (nh) 
NHamana (z7) 
Thãra (0m) 








2⁄2 ⁄Z⁄Z27///7//////// 2/7 / 2/7 7 /7 Z7 Z 


vô cầu, không bản, trong sạch, thanh khiết. 
đâng tạo hóa 


Nimminäti (đông) biến hóa, hóa hiện 
Nimmnlena (rạng) không trả tiên, miên phí 
N 


xác lột, da lột (của loài lột xác như rắn 
V.V...) 

người chỉ huy, người điều khiển; trưởng 
đoàn; thuyền trưởng. 

người đại diện, người được ủy thác. 

đưa cho, giao cho, chuyền giao 

nhựa cây, keo dán. 

địa ngục 

diệt mất, đoạn diệt, tiêu tan. 

ấn mình, lần tránh 

lui về, trở lui, trở lại 

sự ngăn cản, sự trở ngại 

ngăn cản, cản trở, làm chướng ngại. 

nhà ở, trú xứ, nơi cư trú 

đồ mặc, áo quần 

mặc áo quân, vận mặc, phục sức 

đá mài, đá dùng đề mài dao ... 

cối đá xay xát 

nửa đêm 

ngồi 


isTdanaphataka (øzm) ghế dài, băng ghế 


yên lặng, yên tĩnh 

cái thang 

thấp; thấp hèn, hạ đẳng, đê tiện. 
luật sư, trạng sư 

màu xanh dương 

ngọc lục bảo, đá màu xanh lục 
tuyết, = fuhina 
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Nũpura (0a) vòng đeo chân, cái kiềng chân 
Neti (động) hướng dẫn, dẫn dắt, chỉ đạo 
Netu (nam) người lãnh đạo 
Nemi (n6m) bờ, mép, viền 
Nemindhara (2z) vùng nam ôn đới 
Nonita (rung) bơ, chất béo từ sữa 
Sứ 
Pakãsaka øzm) nhà xuất bản; người giới thiệu chương 
trình. 
Pakofi (ø?) một trăm tỷ 
Pakka (nh) được nấu chín; chín muỗi 


Pakkamati (động) rời đi, ra đi 

Pakkosati (đóng) gọi, mời 

Pakkosäpeti (đông) cho mời đến, cho gọi 

Pakkha (0m) đảng phái; cánh chim; một huyền (thời 
gian hai tuần của tháng) 

Pakkhaghãta (am) chứng tê liệt, bệnh tê bại 

Pakkhandati (đông) nhảy bồ vào, vỗ tới 

Pakkapäsa (2m) đầu hồi mái nhà, đầu xông của ngôi nhà. 

Pakkhabala r»g) sức mạnh đôi cánh; quyền lực đảng 
phái. 

Pakkhabiläla (zzzz) dơi quạ, một loài dơi 

Pakkhalati (đông) vấp, trượt, lảo đảo 

Pakkhidhenu (z#) chim mái (nói chung) 

Pakkhuma (ng) lông mi, mi mắt 

Pagabbha (íh)  hãnh diện, tự hào; táo bạo, liều lĩnh. 

Pageva (rạng) sớm; sẵn sàng 

Paggharati (động) chảy ra, tuôn chảy, rỉ 

Panka (øam) bủn, sình = kalaka 
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Pacäraka (am) ˆ người quản lý, người cai quản 

Pacita (qkp/) được nấu, đã nâu 

Paccägacchati (động) trở lại, đi về 

Paccagata (q⁄p() đã trở lại 

Paccämitta (zøzz) kẻ thù, kẻ nghịch 

Paccuppamna (7z) hiện hữu, tồn tại, hiện tại (nam) thời 
hiện tại. 

Paccusa (an) sáng sớm 

Paccosakkana (ng) sự rút lui, sự lui binh; sự thoái ân. 

Pacchato (rạng) từ phía sau 

Pacchä (rạng) Sau, sau này 

Pacchi (wø#) giỏ xách 

Pacchimayäna (zz) canh cuối của đêm 

Pajahati (động) — bỏ, bỏ rơi, từ bỏ 


Pajã (nữ) loài người, nhân loại 

Pajja (rung) bài thơ; thuốc giảm đau 
Pajjabandha (øzz) tác phâm văn thơ, thi phẩm 
Pañca (3) 5, số năm 

Pañcadasa (3) số l5, pannarasa 


Pañcama (nh) — thứ năm,đệ ngũ 

Pañcasata (rung) 500, số năm trăm 

Paññavantu (//) khôn ngoan, thông minh, có trí tuệ; („am) 
người nam thông minh, (w#) paññavat) 
người nữ thông minh. 

Paññayati (động) xuất hiện, hiện ra; nhận thức, giải trình. 

Paññãsä, paññãsati (zZ) 50, số năm mươi. 

Paññãsatima (/z) thứ năm mươi 

Patanga (am) — con cào cảo, con châu chấu 

Patikkamana (ung) phòng lớn trong ngôi nhà, để quây 
quân và tiếp khách; phòng khách 

Pafigacca (rạng) sớm; sẵn sàng, = pageva 

Patigahana (ng) sự đón nhận, sự tiếp rước, buôi tiếp tân. 
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Pafiggahita (tính, z⁄p) đón nhận, tiếp nhận, thọ lãnh. 

Paticchanna (tính, 2⁄ø/) bị che đậy, bị đóng kín. 

Paticchädeti (đông) che đậy, che giấu, giấu kín. 

Pafijanäti (đóng) cho phép, chấp thuận; hứa hẹn. 

Patinivattati (động) trở lại, trở về 

Patipajjati (động) thực hành, áp dụng, ứng dụng; cư xử. 

Patimä (z#) hình tượng; tranh ảnh 

Patimäaghara (zg) phòng tranh; nhà trưng bày hình 
tượng; phật điện 

Pafilabhati (đóng) lấy được, nhận được, có được 

Pafisandhi 2) sự tục sinh, sự tái tục, sự nỗi tiếp đời 
sống khác, sự tái sanh 

Patisallĩna (zkg) cách ly, tách biệt, ân dật. 

Pafisunäti (đông) bằng lòng, chấp thuận; hứa hẹn, đáp lời. 

Pafu (nh) khéo léo, tải giỏi, thông mình 

Pafola (rung) trái bầu đài ngon. 

Pattha (rung) lông vũ 

Pathati (đồng) đọc, tụng đọc. 

Pathamakappika (sử) thời sơ kiếp, thời tiền sử. 

Pathamayäma (z1) canh đầu của đêm 

Pathamam (rạng) trước tiên, trước hết 


Pamta (nh) xuất sắc, tuyệt hảo, tốt đẹp, = afisundara) 

Pandaka (zzn) ˆ người bị thiễn, người hoạn; một gã lại 
Cái. 

Panddita (2m) — người khôn ngoan, bậc hiền trí, nhà hiền 
triết. 

Panditäcariya (am) giáo sư 

Pandu (nh) màu trắng ngà,vàng nhạt 


Panduroga (zz) bệnh vàng da, bệnh huỳnh đản. 
Panduvanna (//z) da vàng, sắc vàng tái. 

Panna (øung) lá cây 

Pannarasa (3) 15, số mười lăm, như pañcadasa 
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Pannarasĩ øZ) ngày 15 âl, ngày rằm 
PannalekhanI (z#Z) bảng viêt mầu 
Pannasälä (z) thât liêu, liêu phòng, chô ở của các tu sĩ. 


Panhi (2) gót chân 

Patali (động) rơi xuống, rớt xuống, té ngã 

Patäkä (w#) cờ lệnh; biểu ngữ, băng rôn 

Patitthãti (đông) an lập, thiết lập, thành lập, xây dựng, 
củng có. 


Patitthãpita (gp/) được thiết lập, được thành lập. 
Patitthita (gkp/) ˆ được đặt để, ở vào vị trí. 

Patiripa (nh) — phù hợp, thích hợp 

Patiripaka (z2) ˆ người giả danh, kẻ giả mạo, kẻ lừa đảo. 


Patta (nam) bình bát, vật đựng thức ăn khất thực của 
vị tu Sĩ; (rung) chiêc lá; lông vũ 
Patti (n2) sự đạt đên; (6m) bộ bình 


Pattha (0m) đơn vị đo lường bằng 1 cân ta hay 600 gr 
(1 pattha bằng 4 pasata) 

Pattharati (động) căng ra, trải ra; truyền bá, mở rộng. 

Patthita (gkp¡) mong Tỏi, ước ao 

Pathika (nam) khách du lịch, lữ hành. 

Padika (nan) người đi bộ, khách bộ hành 

PadIpa (¬n) cái đèn 

PadIpatthambha (zzz;) cột đèn, trụ đèn 

PadTipägära (øzzn) đài thấp sáng, ngọn hải đăng 

Paduma (ng) cây sen, cộng hoa sen 

Padesa (0n) tỉnh ly, vùng dân cư 

Panattu (z»m) chắt, cháu cô, cháu gọi ông bà cố 

Panasa (ung) mít vườn 

Panudati (động) xô ra, đây ra 

Panti (#2) hàng chữ, dòng chữ 

Papatikã (nZ) vỏ cây khô bên ngoài 

Papäta (nam) vách đứng của núi, vực thắm 
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Pappoti (đông) — đến nơi, đạt đến 

Papphãsa (ng) phổi 

Pabujjhati (đông) thức dậy, tỉnh thức, giác ngộ 

Pabuddha (4ø) thức giấc, tỉnh thức; giác ngộ 

Pabodheti (động) cảnh tỉnh, làm cho tỉnh thức; làm cho 
giác ngộ. 

Pabba (0øung) mắt cây, đốt (ngón tay); khớp xương 

Pabbajita (am) người xuất gia, người tu 

Pabbajjä (»z) sự xuất gia, lễ tu 

Pabbata (an) — núi (= adai, giri) 

Pabbavätäbadha (ø¬zz) bệnh đau khớp 

Pabhassara (+h) chói sáng, rực rỡ 

Pabhä (z#z) sự bóng loáng, sứ xán lạn 

Pabhäfa (zzm) — buổi sáng 

Pabhäadhika (nh) sáng chói hơn, chói lọi 

Pabhäva (z2) — sự ảnh hưởng, năng lực, khả năng, cường 
độ 

Pabhäsati (đông) chiếu sáng 

Pabhuti (2Ù/) kể từ, bắt đầu từ 

Pabhũ (øzzm) chúa tế, người trị vì 

Pamadavana (7g) vườn thượng uyên 

Pamãna (ng) sự đo lường; số lượng 

Pamukha (nh) trước mặt; (ng) sự chủ tọa, sự đứng 
đầu 

Pamutftha (z/p/) đã quên 

Pamussati (động) quên, lãng quên, đãng trí, lú lẫn. 

Payojana (ng) — cách dùng, cách sử dụng: sự thực hiện 

Payojanävaha (7) hữu ích, hữu dụng 

Payyaka (/m) — ông cố, ông sơ 

Payyikä (2) bà cố, bà sơ 

Para (phiếm chỉ đdụ) cái khác, người khác; (nh) khác 


306 - 20c Ciếng 1ƒ)ã1i - 2ừ vựng, Luyện dịch & Đàm thoại 





Paramparägata (nh) thuộc truyền thống, thuộc tính kế 
thừa. 

Parammukhäã (ng) theo sự vắng mặt, khiếm diện 

Parasamudda (zzz) hải ngoại, ở nước ngoài 

Parasuve (ng) sau ngày mai; ngày mốt 

ParahTyo (øạng) trước hôm qua; ngày hôm kia 

Paräga (nam) phân hoa 

Parãjaya („am”) — sự bại trận, sự thua trận 

Paräjita (gkp0) bị bại trận, bị thua 

Paräjeti (động) — đánh bại, làm cho thua, chính phục 

Parikhä (#2) công, mương rãnh, hào lũy 

Paricäraka (2m) hầu bàn nam, người nam phục vụ, nam 
tiếp viên. 

Paricärikã (xZ) hầu bàn nữ, người nữ phục vụ, nữ tiếp 
VvIên. 

Pariccatta (gkp/)_ dút bỏ, từ bỏ; bị bỏ rơi 

Pariccäga (øam) ˆ sự xả bỏ, thí xả; vật cho, quà tặng 

Parinata (gkp/) — chín muồi; tiêu hóa 

Paritta (rính) nhỏ nhặt, tiêu tiết, ít oi 

Paridahati (đóng) mặc, vận, choàng y phục 

Paridevati (động) than khóc, ai oán, bi lụy 

Paripäteti (động) giết, hạ gục. 

Paripälita (kg) che chở, bảo vệ, canh giữ 

Paripäliyamana (//ø/) đang được bảo vệ, đang được quản 
lý. 

Paribbayadãna (ung) sự trả tiền 

Paribbhamana (ng) sự luận phiên, sự xoay vòng, chu kỳ. 

Paribhãsati (đông) dọa nạt; trách mắng 

Paribhäsana (g) sự hăm dọa, sự dọa nạt, sự trách mắng 

Pariyesaka (6m) người tìm kiếm 

Pariyesati (đông) tìm kiếm, tầm cầu, truy tầm 

Pariyesita (gkp¿) đã tìm kiếm; đã tầm cầu 
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Pariyonaddha (4#?) bị bao trùm, bị bao phủ 

Parivatteti (đông) lăn quay, chạy vòng quanh, chuyên đổi, 
phiên dịch. 

Pariväreti (động) quây quân, vây quanh. 

Parivena (rung) am thất, chỗ ở riêng của tu sĩ 

Parivesaka (øzzm) như chữ paricaraka 

Parivesikã (z2) — như chữ paricarika 

Parisuddha (1) trong sạch, tinh khiết, thanh tịnh 

Parissävana (rung) đồ lọc nước, bình lọc nước 

Parihäyati (đóng) thoái hóa, thối đọa, suy thoái, hao mòn. 

Paropakãra (zm) sự giúp đỡ, sự cứu tế 

Palandu (zzz) — củ hành 

Palãyati (động) — chạy trốn, lân trốn, tránh đi 

Pallahka (zzm) — ghế trường kỷ 

Pallala (rung) ao nước, hồ nước nhỏ 


Pallava (nam) lá non 
Pavattati (động) — diễn tiên, tôn tại, hiện hữu 
Pavatti (z#) Sự điên biên; tin tức 


Pavattipatta (rung) tờ báo, nhật trình 
Pavattipattälaya (øam) cơ quan báo chí 

Pavara (nh) cao quí, cao thượng, = 14a 
Paväla (rung) san hô 

Pavittha (4p) — đã đi vào 

Pavisati (động) — đi vào, bước vào 


PavenI (#Z) nòi giống, dòng dõi 

Pavedhati (động) run rây, run sợ 

Pavesa („am) lối vào, ngõ vào 

Paveseti (đóng) — cho vào, kêu vào, mời vào 

Pasata (nam) 1 đơn vị cân lường bằng 150 gr, I vốc tay. 


Pasattha (4k?) — được ca tụng, được khen ngợi 
Pasamsati (động) khen ngợi, ca tụng, tán thắn 
Pasakhä (w#z) (nữ) cành non, chôi cây 
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Pasadalabha (zzz) nhận sự ưu đãi 

Pasädhita (zkp:) được tô điểm, được trang hoàng 
Pasareti (động) mở ra, trải qua, phơi bày; mở cửa hàng. 
Pasibbaka (@¿mn) cái ví, cái giỏ, cái túi xách 


Pasu (øzn) thú vật 
Pasughãtaka (ø¬zzn) đồ tế; thợ săn; người giết thú vật 
Passa (ung) xương sườn 


Passati (động) thây, gặp, xem, nhìn 

Passäva (0m) nước tiểu, nước đái 
Passãvamagøa (z7) niệu đạo, ống dẫn nước tiêu 
Pahata (gkp/) bị đánh đập 

Paharati (động) — đánh đập 

Pahãya (b5a#p£) — sau khi từ bỏ 

Pahita (gkp/) đã gửi 

Pahita (nh) dồi dào, phong phú, nhiều 
Pahanaka (nu) đủ, đầy đủ 

Pãkata (nh) nổi tiếng, nổi danh 
Päkafikattu (z2) nhà xuất bản 

Päakatika (nh) tính tự nhiên, thiên nhiên; nguyên thủy 


Päkãra (06m) tường thành 

PäcTna (nh) thuộc hướng đông 

Päjaka (nam) người lái xe, tài xế 

Pãjitu („am) như chữ p4j/aka 

Pãjetu („am) như chữ pãj/aka 

Pãtala (nh) màu hồng 

PãtalT (ở) cây hoa thị, cây có hoa như kèn loa 

Pätibhoga (zzn) người bảo lãnh; tiền thuế chân, vật thế 
chấp. 

Pãthasãälã ø) — trường học 

Pãni (0m) bàn tay 


Pãtarãsa (øzm) — bữa ăn sáng, bữa điểm tâm 
Pãtubhavati (động) hiên lộ, hiện ra, biêu lộ 
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Pãteti (đồng) đánh rơi, làm ngã, đánh ngã 

Pãto (00£) buổi sáng 

Pãtova (05/) = sáng sớm, sáng tinh sương, = 2accwsa 
Pãda (am) bàn chân; một phân số 1, một phần tư 


Pädanguttha (/zg) ngón chân cái 

Päadanguli zZ) — ngón chân 

Pãdatala (ung) lòng bàn chân 

Pãdu (z2) loại dép đi trong nhà 

Pãdukã (#) giày 

Pãna, pãnaka (rung) nước uống, thức uống 
Pãnamandira (7g) tửu quán, quán rượu 
Pãnägãra (ung) quán nước, quán giải khát 
PãpakärlI (øzm) — người làm ác, kẻ ác 

Pãpittha (nh) sai trái, tội lỗi 

Pãpurana (/u⁄g) sự đấp điểm, sự trùm kín; chăn mền 
Pämokkha (z2) ˆ người trưởng đoàn, người đứng đầu 


Pãra (rung) bờ bên kia, bờ xa 

Pãragd (am) người đã đi đến bờ, người đã đạt mục 
đích, người đã thành tài. 

Pãrada (am) thủy ngân, chất kim loại lỏng 


Pãrävata (nn) chỉm bôcâurừng - `... 
Pãrihãriya (nh) có thê dời đôi, có thê chuyên biên 
Pãruta (gkpí) được che đậy 


Pälita (gkpí) được bảo vệ, được che chở 

Päleti (động) bảo vệ, che chở, hộ trì 

Paletu (zzn) người bảo hộ, người hộ trì, người cai trị. 
Pãvärika (øszm) — người buôn bán thảm 

Pãsãna (0zm) tảng đá, khối đá 

Pãsada (am) lâu đài 


Päãsädatala (rung) tầng trên, tầng lầu 
Pinga, pingala (7í) màu nâu 
Pitaka (0ung) cái rô, thúng, giỏ 
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Piftha (ung) bột mề cốc; trang sách 

Pitthacälikã @ø#) cái giần, cái sàng 

Pitthi (@xZ) cái lưng, phần sau cái bụng 

Pifthikantaka (z) xương sống 

Pinda (0m) một cục, một miếng 

Pindapãta (đm)_ sự gom góp miếng ăn, thức ăn khất thực; 
thực phẩm 

Pitamaha (zzmn) như chữ ayyaka 

Pitu (pit4,nam) cha 


Pitucchä (w#) cô, chị em gái của cha 
Pitucchãputta (z) con của người cô, anh em cô cậu 
Pitta (rung) túi mật 


Pittabbhama (zzzz) bệnh thừa mật, bệnh rỗi loạn mật 
Pidahati (động) — đóng lại, khép lại, đậy nắp 
Pidhãna (ung) — cái nắp đậy, cái vung. 

Pinäsa (0m) chứng viêm mũi, chảy nước mũi 
PipTlikäã (zZ) con kiến, = kipillikã 

Pipphala ung) cái kéo cắt 

PipphalT (zz) hạt tiêu 

Piyamitta (øzn) bạn thân 

Pire (2ó) cách nói không tôn trọng, hối này, bớ này 
Pilandhati (động) trang điểm, trang sức 

Pilotika (rung) — tấm giẻ rách, vải lau 

Pivati (động) uống 

Pivita, pTta (g#p/) đã uống 

Pihaka (rung) lá lách, tụng tạng 

Pi(ha (øung) cái ghế 

PI(hasappI (zz} người quẻ 

PIta (nh) màu vàng: (kg) đã uống 
PItakumbhanda (zam;) bí rợ, trái bí ruột vàng 
Pitajara (øzm) — bệnh sốt rét 

PItaratta (nh) — màu vàng cam 
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PIiti (nø#) hỷ, sự vul vẻ 

PIleti (động) áp bức, đàn áp, hoành hành 
Pukkusa (2) — phu quét rác, phu quét đường 
Puccha (ng) — đuôi thú 

Pucchati (động) hỏi, thâm vấn, chất vấn 

Puñña (rung) phước, công đức; sự làm thiện 
Puññatitthagamaka (zzzz) khách hành hương 
Puññaniväsa (am) phước xá; chỗ trọ miễn phí 
Puññavantu (nh) có phước, (đanh) người hữu phước. 
PundarTka (ung) bạch liên, sen trắng 


Punna (nh) đầy đủ 

Punnamäãsĩ (øZ) ngày trăng tròn, ngày rằm 
Punnami (z) như chữ ?u„namasr 

Putta (nam) con trai (con đẻ) 

Puttikã (zZ) bản sao, phiên bản, bản chép lại 
Puttikãkarana (rung) sự sao chép, sự phỏng theo 
Puna (1ên) nữa, lại nữa 


Punadivasa (z) ngày kế, ngày tới 


Punappunam (ng) lặp đi lặp lại, tiếp tục nữa, hoài hoài, 


mãi mãi. 
Puppha (ung) — bông hoa, = kusuma 
Pupphäräma (z7) vườn hoa 
Pubba (phiếm chỉ đđt) cái trước, người trước 
Pubbanha (zzm)_ trước giờ trưa, buồi sáng 
Pubbe (@ạng) trước khi, trước đây, thuở xưa 
Pura (rung) thành thị 
Purato (ạng) phía trước, đăng trước 
Purattä (rạng) — về hướng đông 
Purä (rạng) trước, trước, trước đây (= øwubbe) 
Puräna (nh) cô, của, xưa 
Purimayäma (zz”) canh đầu của đêm 
Purisa („am) người nam, người đàn ông 
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Purohita (zm) — quan tế tự của vua, vị chủ tê trong nghi lễ 
tôn giáo; vị giáo sĩ trong đên thờ 


Pũga (nam) cây cau 

Pũjãsana (ng) — án thờ, bàn thờ, ghế nghi để thờ cúng 
Pũjeti (động) tôn vinh, kính lễ, cũng dường 

Pũtika (ính) hôi thối, thối rữa, hư nát 

Pũtilatä (2) rượu vang 

Pũpa (n„am) bánh ngọt 

Pũpakara (nam) ˆ thợ bánh, người làm bánh 

Pũpiya (0z) người bán bánh kẹo 

Pũya (nam) mủ máu, chất dịch màu vàng: = pwbba 


Pũrati (động) đây, tràn đầy (nội động từ) 
Pũreti (động) làm đây, đồ đầy (ngoại động từ) 
Pũrita (gkp¡) đã đầy; được làm đầy 

Pũva (nam) như chữ ?zpa 

Pekkhanta (1í) đang ngắm nhìn 

Pekhuna (ung) lông vũ, lông của chìm, = paffha. 
Pesakãra (zam”) — như chữ /anfavaya 
Pesakärasälä (z2) xưởng dệt, nhà máy dệt 

Peseti (động) gửi, gửi đi, phái đi 


Pessa (0m) sứ giả, tùy phái viên 
Pessika (nam) như chữ essa 
Pessiya (0m) như chữ essa 


Pokkhara (z¿ưm) — cái thùng đàn, thân bụng của cây đàn. 
PokkharanmI (2) ao nước, vũng nước 

Potala (øung) trái bầu 

Potthapäda (øzzz) tháng chín dl, Sepfember 

Pota (nam) thuyền con theo tàu lớn 

Potaka (02m) bỏ con, con bê 

Potthaka (/zm) — quyền sách 

Potthakasibbaka (zzm) thợ đóng sách 

Potthakälaya (øazn) thư viện, phòng đọc sách 
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Potheti (đóng) 
Porana (nh) 
Posana (ung) 
Posita (qgkp£) 
Poseti (đóng) 
Plavati (động) 
Plaveti (đồng) 


Phagsuna (am) 
Pharasu (0m) 
Phala (rung) 
Phalaka (¬amn) 


đánh đập, đấm, nện 

xưa, cô, cũ kỹ 

sự nuôi dưỡng, sự chăm sóc 

được nuôi dưỡng 

nuôi dưỡng, bảo dưỡng. 

nổi lên, trôi nổi (nội động từ) 

thả nối, thả trôi, làm cho nồi phình (ngoại 
động từ) 


PH... 


tháng ba dl, March 

cái búa đẽo, cái rìu 

trái cây 

tắm ván, bộ phản, cái bảng 


Phalavantu (íz) trĩu quả, có nhiều trái 
Phalaräma (zzm) vườn trái cây 


Phãniïta (rung) 
Phãla (0m) 
Phãlana (ung) 
Phãlita (gk?p/) 
Phãsukã (#2) 
Phusati (đồng) 
Phussa (øzzn) 


mật đường 

lưỡi cày 

sự chẻ, sự tách ra, sự bồ ra 

bị xé rách; bị chia ra, bị rạn nứt 
XƯƠng Sườn; rui mẻ 

đụng chạm; cảm xúc; chứng đắc 
tháng Giêng dÏ. .January 


Phussaratha (zzzz) xe ngựa 
Phussarägøa (+) hoàng ngọc, loại đá ngọc có màu vàng 


Pheggu (z#) 
Phena (øung) 


dác cây, lớp gỗ bao quanh lõi cây. 
bọt nước 
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B... 


Baka (06m) chim sếu, chim hồng hạc 

Battimsati (øữ) — ba mươi hai, số 32 

Badara (øung) — trái tảo ta 

BadarI (động) một giống táo 

Bandhati (đông) cột, trói buộc, cầm tù, giam giữ 

Bandhana (ng) sự trói buộc; sự cầm tù 

Bandhanagata (3) bị ở tù; người tù, tù nhân. 

Bandhanägära (rung) nhà tù, trại giam 

Bandhanägärika (øzzz) người ở tù, tù nhân ( 
bandhanaga1a) 

Bariha (rung) đuôi chìm công 

Balakkãara (øz}) sự hung bạo, vũ lực, sự bức hiếp, Sự 
cưỡng bức. 

Balakkärena (rạng) bằng vũ lực 

Balattha (zm) — người lính, chiến sĩ 

Balavantu (nh) có sức lực, hùng mạnh, mạnh mẽ. 


Balli (am) thuế má, sưu thế 

Balikãra (øzm) — người trả thuế, người đóng thuế. 
Balisa (ung) lưỡi câu 

Bahi (rạng) bên ngoài, phía ngoài 


Bahidvära (/rug) cửa ngoài, công vào 

Bahu, bahuka (z) nhiều 

Bahukkhattum (ng) nhiều lần 

Bahunettaphala (rung) trái khóm, trái thơm, loại trái có 
nhiều mắt. 

Bahumata (nh) được nhiều người ái mộ, được đông đảo 
yêu thích. 

Bahumuttaroga (zzz) bệnh đái tháo, bệnh tiểu đường. 
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Bäla (nh) khờ khạo, ngu đốt; /m) người đần độn, 
người non đạ; người ngu. 

Bahu (nøam) cánh tay 

Bindu (ung) = fheva, giọt nước 

Bimbohana (rung) gôi. đệm, tắm lót 

Bilanga (zøưm) giấm, giẫm chua 

Bilãla (am) con mèo 


Bujjhati (đóng) hiểu biết, giác ngộ; nhận thức, thức tỉnh 

Buddha (5z) đẳng giác ngộ, Đức phật; (gkg)đã hiểu 
biết, đã giác ngộ. 

Buddhapũjäã (zøZ) sự cúng dường Đức Phật; sự kính lễ 
Đức Phật. 

Buddhavära (z¬zzz) ngày thứ tư, Wednesday 

Buddhasävaka (n6) vị đệ tử Phật. 

Buddhasäsana (/rg) Phật giáo, giáo lý của Đức Phật 

Buddhimantu (7) khôn ngoan, thông thái 

Bubbula (ng) bong bóng nước 

Bodhetu (z) — người thức tỉnh, người giác ngộ 

Byaggha, vyaggha (zz) con hồ, con cọp 

Brãhmana (z2) người giai cấp Bà-la-môn 


BH... 


Bhagandarä (z#) lỗ rò ri, ống dẫn lưu, ống thông 

BhaginT (z#Z) chị, em gái 

Bhajati (đông) kết hợp, hợp tác, cộng sự, giao thiệp với 

Bhajjita (động) — rán, chiên, nướng 

Bhañjati (rung) bể, vỡ; đập bể, làm vỡ 

Bhatägãra (rung) sở hay trạm cảnh sát 

Bhattha (gkp¡) bị bể, bị gãy; nung, nướng: té xuống, rớt 
xuống. 

Bhane (hô) này, hỡi, ê (tiếng xưng gọi không tôn trọng) 
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Bhan{äkI (z#) trái cà chua 

Bhandgägãära (/r„ng) kho hàng, nhà chứa hàng hóa 

Bhandägãärika (rung) như chữ kosarakkhaka 

Bhandikã (2) chùm, bó 

Bhataka (am) — người làm thuê 

Bhatta (rung) cơm = ođana 

Bhattimä (nam, chủ cách của bha/fimanfu¿) người sùng đạo, 
người mộ đạo 

Bhattu (nam, bhattar) người chồng 

Bhaddaka ah) hảo, tốt, hiền thiện 

Bhaddapftha (4g) ghế mây, loại ghế làm bằng dây mây 

Bhante, bhadante (ó) bạch ngài, thưa ngài (gọi tôn trọng) 

Bhamakãra (ø) thợ tiện, thợ làm đồ tiện kim loại. 

Bhamara (zm) ong đục gỗ, ong bầu 

Bhamukä (#) lông mày 

Bhariyä (øz) người vợ 

Bhavati (động) — là; có; trở thành 

Bhavana (rung) sự trở thành; lâu đài 

Bhasfã (z2) túi đa, ví da; ông bề thợ rèn 

Bhasma (g) tro tàn 

Bhãga (0ørung) phần chia; số phận 

Bhãgineyya (zam) châu trai, con trai của chị em gái 

Bhãgineyyä (zZ) cháu gái; con gái của chị em gái 

Bhãgï (0z) người có phần chia 

Bhãgyahĩna (nh) xui xẻo, thiếu may mắn, vận xấu. 

Bhãjana (ung) bình, chậu, lọ, thùng, đồ đựng. 

Bhãjeti (động) chia phần, phân chia, phân phát 

Bhãtu (¬dm, bhaïar) anh, em trai 

Bhãtudhitu (z2, đ7⁄ar) cháu gái, con gái của anh hoặc em 
traI. 

Bhãtuputa (0m) — cháu trai, con trai của anh hoặc em trai 

Bhãnu (2n) mặt trời; ánh sáng 
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Bhãyati (đóng) lo sợ, sợ hãi, hốt hoảng, kinh hoàng 


Bhãra (6m) sức nặng, gánh nặng, trọng trách 
Bhãrahml øz) — người mang trọng trách; phu khuân vác 
Bhãriya (nh) nặng cân; nặng nê; nghiêm trọng. 


Bhãsati (động) — nói, phátngôn, tường thuật, chiếu sáng 

Bhãsãänuvädaka (2z) thông dịch viên, người thông ngôn 

Bhãsãparivattaka (zzm) người chuyên dịch ngôn ngữ, dịch 
giả 

BhãsãrTti (z) cụm từ, thành ngữ 

Bhãsura (nh) xán lạn, tươi sáng 

Bhikkhã (5#) thức ăn, thực phâm 

Bhikkhu (2z) — vị tu sĩ phật giáo, đọc âm là tỳ khưu hay 
ty kheo. 

BhikkhunI 2) vị nữ tu sĩ phật giáo, đọc âm là tỳ khưu ni 
hay tỳ kheo n1. 

Bhijjati (động) — bị gãy, bị bể 

Bhijjana (ung) — sự bẻ gãy 

Bhitti (zZ) bức tường, vách tường 

Bhindati (đông) bể, vỡ; làm bê; đánh vỡ 

Bhindana (rung) sự bể vỡ, sự rạn nứt 

Bhiyyo, bhñyo (rang) càng nhiều, nhiều hơn nữa 

Bhisakka (zm) — thầy thuốc, y bác sĩ 

Bhita (gkp¿) sợ, sợ hãi, hốt hoảng 

BhIyo (rạng) = bhiyyo 

Bhmruka (nh) e thẹn, nhút nhát 

Bhuñjati (đóng) — ăn, thưởng thức 

Bhutta (4kp/) đã ăn 

Bhuvana (ng) thể giới 

Bhũtagäma (2z) thực vật, thảo mộc 

Bhũpati (am) — ông vua, người chủ lãnh thô 

Bhũpäla z) — ông vua, người cai trị lãnh thổ 

Bhũmi (#) mặt đất, lãnh thổ, lãnh địa 
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Bhũmikã øZ) — sàn nhà, tầng nhà 

Bhũmimänaka (zz/) người khảo sát đất đai, nhân viên địa 
chính 

Bhũmisämi (zzm) địa chủ, người chủ đất 

Bheda (nøam) sự chia rẽ, sự ly gián 

Bheri (wz#) cái trống 


Bheridanda (2z) dùi trống 

Bherivaädana (ung) tiếng trống 

Bhesajja (rung) thuốc, y dược, được phẩm 
Bhesajjägãra (rung) nhà thuốc, tiêm thuốc 


Bho (2) thưa ngài, thưa tôn giả (tiếng gọi tôn 
trọng nhưng kiêu cách) 
Bhoga (nam) khoang răn, thân của con răn 


Bhojana (ung) thức ăn 
Bhojanaphalaka (zzm) cái bàn, bàn ăn 
Bhojanasäläã (z) phòng ăn 
Bhojanägära (rung) khách sạn; nhà hàng 
BhojanTya (ng) thức ăn mềm 


Bhottu (0m) người ăn, người thưởng thức 
Makara (nam) cá nhám, cá mập 
Makasa (0m) con muôi 


Makasävarana (ng) cái mùng, mùng ngủ ngăn muỗi 
Makuta (rung) cái mão, vương miệng, vòng nguyệt quê 
Makula (rung) chỏi, nụ, lộc 

Makkhikäã (zøữ) con ruồi 

Makkheti (động) trét, thoa, phết, xoa 

Magga (nam) con đường 

Magsadesaka (øzm) hướng dẫn viên, người chỉ đường 
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Manku (bbtừù)  nhút nhát, thẹn thùng 

Mankuna (2) con tệp 

Mangalassa (zzm) ngựa dành cho vua cưỡi, ngự mã; ngựa 
dùng trong lễ hội 

MangalahatfhT (zzz) voi dành cho vua cưỡi, ngự tượng; voi 
dùng trong lễ hội 

Maccu (zam) sự chết 

Maccha (nam) con cá 

MaccharT (6m) ˆ người keo kiết, người bủn xỉn 

Macchika (zm) người bán cá 

MajjavikkaylI (nam) người bán rượu 

Majjita (gkp/) đánh bóng; quét dọn; vuốt ve 

Majjha (0a) phần giữa; chỗ eo, chỗ thắt lưng 
Majjhamha (zzm) giữa ngày, buổi trưa đứng bóng 
Majjhima (zh) chính giữa, trung bình; quân bình 
Majjhimanguli (zZ) ngón tay giữa, ngón giữa 
Majjhimayäma (2z) canh giữa của đêm 

Majjhimã (z2) — như chữ mma//hứmanguli 


Mañeca (0m) cái øIường ngủ 

Mañcattharana (ng) tắm ra trải giường, khăn trải giường 
MañjarT (»Z) búi, chùm, bó, buồng, quải 
Mañjusã (zz) cái hộp 

Maññati (động) — đoán, tưởng tượng, nghĩ tưởng 
Maññe (00) hình như là; tưởng là, nghĩ là 
Mattha (nh) trơn lắng, mượt mà 

Mani (nam) ngọc ước, ngọc manI 


Manibandha (z7) cỗ tay, cườm tay 

Mandalissara (2m) tỉnh trưởng, người quyền hành một 
tỉnh. 

Mandita (4p) — được trang hoàng 

Mandũka (øzm) con ếch 

Mandeti (đóng) — chưng dọn, trang trí, trang hoàng 
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Matapäya (nh) hầu như chết rồi 

Matabhariya (za/;) người góa vợ, người đàn ông vợ chết 
Mattaññutã (5#) sự tiết độ, sự điều hòa 

Mattaññn (nn) điều độ, chừng mực 

Mattä (wø#) số lượng, sự giới hạn 

Mattikã (2) đất sét, đất 

Mattikãbhajana (ung) đồ đựng băng đất 

Matthaka (6m) ˆ đỉnh cao; cái đầu 

Matthalunga (rung) óc, não bộ 

Maddita (4p) — bị giẫm đạp, bị nghiền nát 

Madhu (rung) mật ong 

Madhuka (2z) cây mật quả 

Madhukara (n7) = aÏï, con ong 

MadhuketakI +2) = bahunefftaphala, trải khóm, trải thơm 
Madhutimbaru (rung) trái măng cụt, (z7) cây măng cụt. 
Madhumcha (z”) bệnh đái đường 

Madhura (nh) — ngọt, ngọt ngào 

Madhulatthikäã (2) cam thảo 

Madhusittha (rung) sắp ong 

Manam (ng) gần như, hầu như, hầu hết, 
kevalakaDpa1m. 

Manussa (zưz) — con người, loài người, nhân loại 
Manussaghäta (øzzn) kẻ sát nhân, kẻ giết người 
Maroratha (ø„zm) sự ao ước, nguyện vọng 

Mantisabhä (zZ) hiệp hội của những quan chức lãnh đạo, 
hội đồng bộ trưởng. 

Manti (nam) viên quan của triều đình (xưa), viên chức 
chính phủ, bộ trưởng. 

Manteti (động) — hỏi ý, thăm dò 

Manda (nh) chậm chạp, đần độn; kém cỏi 
MandanTla (nh) màu thanh thiên, xanh da trời 
Mandabuddhika (2) dại dột, ngu xuân 
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Mandasara (am) cùng bậc thấp, thanh giọng thấp 
Mamäyati (động) quyên luyến, say mê; quan tâm. 

Mayira (0z) chìm công 

Marakata (rung) ngọc bích 

Marati (động) — chết 

Marana (rung)  = maccu, sự chết 

Maranta (mí) — đang chết 

Marica (0ung) — trải ớt 

Malina (nh) bân thiu, dơ bấn, không sạch; mờ tối, lu 
mờ. 

Masäragalla (rung) ngọc thạch 

Masirikã 2) — bệnh đậu mùa 

Massu (ng) râu cằm 

Mahanta (nh) — to, lớn, vĩ đại 

Mahallaka đính) già cả, lớn tuổi, am) ông lão, ông già, 


cụ ông. 
Mahallikã (z#) — bà lão, bà giả, cụ bà 
Mahä (hình thức giản lược của tính từ mahanfa 


trong hợp từ) to, lớn, vĩ đại. 
Mahäã-aggimäilT (zm) súng thần công, súng đại bác 
Mahäkitfa (øzm) cái búa tạ. búa đầu vô 
Mahächirikä (zZ) lưỡi lê, dao găm 

Mahäthera (0¿m) ˆ vị đại trưởng lão, vị tu sĩ thâm niên. 
Mahaädrpa (zzn) lục địa, đại châu 
Mahãnubhävatfä (zZ) uy lực lớn, đại uy lực 
Mahäãpitu (am) — bác, anh của cha 
Mahäbhägadheya (n7) rất may mắn, có đại vận 
Mahämacca (øzm) tê tướng, thừa tướng (xưa), thủ tướng 
Mahãmatta (øzmn) quan đại thần (xưa) 
Mahãmegha (ñzm) = candavzia, bão tố, cơn gió lốc 
Mahäyodha (zzzz) vị anh hùng 

Mahälekhaka (2m) bộ trưởng bộ chính trị; tông thư ký 
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Mahälekhakämacca (zzzz) như chữ mahalekhaka 
Mahälekhakägära (¬zzz) bộ hành chính; bộ chính trị 
Mahälekhakälaya (zz) như chữ mahalekhakagara 
Mahävihära (zazn) đại tịnh xá, tu viện lớn 

Mahäsakkära (am) sự tôn vinh lớn, đại vinh hạnh 
Mahãsammiilana (rung) tập đoàn lớn; một giáo đoàn 
Mahãsaya (2m) người lịch lãm, người đáng kính nẻ, đại 


hiệp.. 

Mahiccha (nh) tham lam, nhiều tham vọng, tham vọng 
lớn. 

Mahisa (nam) con trâu 

MahI (xữ) quả đất 

Mahesi (n0đm) bậc đại sĩ, bậc đại trí 

Mahesl (2) hoàng hậu, nữ hoàng 


Mahogha (øzm) — cơn đại hồng thủy, trận lụt to 

Mamsa (ø6ung) — thịt 

Mamsapesi (z) bắp thịt, cục thịt 

Mamsarasa (øzm) chất thịt 

Mamsika (z¬zmn) — người bán thịt 

Mã (0bj) đừng, chớ có 

Mãgavika (am) ˆ thợ săn, người săn bắt thú 

Mãgasira (6m) — tháng chạp dl, 2ecember (tháng I1 âl) 
Mãpha (nam) tháng hai dl, February(tháng giêng â]) 


Mãna (rung) sự đo lường 

MãtaämalhI 2) — như chữ ayyika 

Mãtikã (¡?) sông cái; đâm đê, hàng chữ tiêu đê của tờ 
báo. 


Mãtu (zởử maiar) như chữ amma 

Mãtucchã (2) — dì, em gái của mẹ 
Mãtucchãputta (nan) anh em họ ngoại, con đì 
Maãtula (nam) cậu, anh em trai của mẹ 
Mãtulaputfa (z2) anh em họ ngoại, con cậu 
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Maãtuläm (z) 
Mãnikã (zz) 


Manita (nh) 
Mãneti (đóng) 
Mãpcti (đóng) 
Maãyäkãra (0m) 


Märita (qkp¡) 
Marisa (hô) 


Märceti (động) 
Malã (z2) 
Malakara (nan) 
Malika (am) 
MãN (nzm) 
Mãsa (nam) 
Miga (nam) 


MigI (zz) 
Micchã (0b) 


Minäti (đóng) 
Mita (qkp/) 
Mitta (nam) 
Mittasenä (1) 
Mma (nam) 
Mukula (rung) 
Mukha (rung) 





mợ, vợ của cậu 


Mãtulunga (zzm) cây thanh yên; quả chanh 
đơn vị đo lường băng 4 dona, tương 


đương 38, 4 kg. 

được tôn kính, được kính trọng 
tôn kính, tôn trọng, kính ngưỡng 
kiến tạo, xây dựng 


người làm trò xiêc, diễn viên xiêc; người 


làm trò ảo thuật, ảo thuật gia. 
bị giêt 


thưa ngài! thưa quí ông! (tiếng gọi kính 


trọng). 

giết chết, hại chết 

vòng hoa 

người làm vòng hoa, thợ hoa 
người đeo vòng hoa 

= maãlika 

hạt đậu; tháng (30 ngày) 

con nai; con thú đực 


Migamamsa (rung) thịt nai 


con nai cái; con thú cái 
sai, lâm lạc, tà vạy 


Miñja, miñjã (øZ) nhân, hạt, tim; tủy, cốt tủy 


đo lường, cân lường, đông đếm 
được đo lường 

bằng hữu, người bạn 

quân liên minh; quân đội đồng minh 
con cá 

chổi cây, nụ, lộc 

miệng: mặt 


Mukhatunda (rung) mỏ (chim); vòi (ong) 
Mukhapuñchana (rung) khăn lau mặt 
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Mukhädhãna (run) dây Cương, dây dàm khóa miệng ngựa 
để điều khiển. 

Mukhävarana (rung) khâu trang, mạng che mặt 
Mukhavatfi 2) vành miệng, mép ngoài, gờ cảu 
Mugga (0m) đậu xanh 

Muggara (zzn) — dùi cul, cây côn, gậy đánh gôn 
Mueeati (động) — ngất xỉiu, hôn mê, bất tỉnh 
Muccha (zZ) Sự ngất xỉu, sự bất tỉnh 
Mucchita (g#p/) ˆ bị bất ngất xỉu, bị hôn mê 
Muttha (zkp/) đã bỏ quên, đã quên lãng 
Mutffhi (nan) nắm tay, bàn tay năm lại 
Mutta (rung) nước tiểu 

Muttamaøgøa (am) như chữ passavamagga 
Muttavatthi ) bàng quang, bọng đái 


Muttä (wøz) ngọc trai 

Muttävali øZ) — vòng ngọc 

Mutti (n#) sự giải thoát, sự giải phóng 
Mudinga (nam) — cái trống nhỏ 

Mudu (1n) mềm, mêm mại; nhu nhuyến 


Muddaikana (ng) sự in ấn 
Muddankanälãäya (z2) xưởng In, nhà In 
Muddã (w#) con dấu, triện, mọc 
Muddäpaka (0m) thợ In; chủ nhà 1n 
Muddäpana (rung) việc In ấn, việc ân loát 
Muddäpeti (đông) ïn chữ, ấn loát 
Muddämasi (0z) mực In 

Muddäyanta (rung) máy In 

Muddäsaka (0m) thợ In 

Muddikä (z) trái nho; dây nho; chiếc nhẫn mặt, nhẫn 
ân. 

Muddikãsava (zzzz) rượu nho 

Muddita (4ø)  đãin 
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Muddeti (đồng) 
Muddhã (am) 
Mudhã (?0/) 
Muni (nam) 
Muraja (nam) 
Musäcaranä (z) 
Musäaväda (am) 
Muhutta (nan) 


Muhuttika (am) 
Muläla (rung) 
Mnga (1h) 
Mnla (rung) 
Milaka (z¬am) 
Mũsa (zZ) 
Mũsika (nam) 
Mũsikäã (2) 
Mlha (øzzn) 
Mekhala (z) 
Megha (0m) 
Menda (nam) 
Mendapäla (am) 
Mettä (5) 
Meda (0m) 
Medha (zz) 
Medhaävim (#) 


MedhävI (zzzn) 
Meraya (rung) 


Mcha (nam) 
Moea (zan) 





như muddäpeti 

đỉnh đầu, cái đầu 
miễn, khỏi phải 

vị tu sĩ, nhà hiền trí 
như mudinga 

sự giả vờ, sự phỉnh gạt 
sự nói dối 

một phút, thời gian, '/60 của giờ, chốc 
lát. 

nhà chiêm tính 

củ sen 

cân; (7r„nø) sự cần 
gốc, rễ, cội rễ 


Củ Cải 
nôi luyện kim, nôi nâu kim loại 
con chuột 


con chuột cái 

người lầm lạc, người ngu mê 

dây nịch của nữ 

đám mây; mưa 

con cừu đực, con trừu đực 

người chăn cừu 

từ tâm, lòng nhân từ, thiện cảm, hảo cảm 
mỡ động vật 

sự khôn ngoan, sự sáng suốt, trí thức 
người nữ trí thức, người đản bà khôn 
ngoan. 

người nam trí thức, người đàn ông khôn 
ngoan. 

rượu ngâm, chất say được ủ lên men 
bệnh tiết niệu, bệnh về đường tiêu 

cây chuối, = kadalitaru 
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Mora (nam) maytira, chim công 
Mosaka (0m) kẻ cướp giựt, tên ăn cướp 
bi 


Va (/iên hệ đại ft) nào, cái gì, bất cứ ØÌ; người nảo, aI 
Yakana (ung) lá gan 

Yakkha (z=ưm) đạ xoa, qui dữ 

Yakkhadhipa (zzz) nhựa cây 


Yagøhe (22) tâu, bâm, dạ thưa 
Yatthi (z2) cây gậy 
Yatthimadhukã (2) cây cam thảo 
YVato (5bí) đo đâu, từ đâu, bởi vì 


Yathariva (bí) cũng như, đúng như 

Yattha (rạng) bất cứ ở đâu, bất kỳ nơi nào 
Yattha katthaci (rạng) bất cứ ở đâu, bất kỳ nơi nào 
Vatra (rạng) như chữ yartha 

Vathã (rạng) như thế nào, theo như, cũng như 
Yathäã kathañci (rạng) bất luận thế nào 

YVathäã ... tathäã (rang) cũng như 

Yadi ( tới ') nếu bằng như 

VatasippI (øzzm) ˆ kỹ sư cơ khí, thợ máy 

Yantika (nam) như chữ yamasiDpT 


Vava (nam) lúa mạch 

Yasagøa (rung) tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng 
Yasmiã (0ñ5/) do đâu mà, tại sao mà 

Yagu (động) cháo 

Yãcati (động) xin, cầu xin, yêu sách 
Yacaka (nam) người ăn xin, kẻ ăn mày 
Yãcita (qkp/) đã xin; được cầu xin 


YVãti (động) đi 
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Yãma (nan) canh đêm; !Ở của đêm 

Vãva ... tầva (bbí) cho đến khi 

Yãvatä ... tävatä (bb¡) cho đến bao xa 

Vuga (rung) cái ách; một đôi, một cặp; đơn vị chỉ thời 
g1an. 

Yugandhara (zzzz) vùng nhiệt đới 

Yujjhati (đông) — đánh trận, chiến đấu 

Yujjana (ung) — cuộc chiến đấu 

Yujjhita (4p) — đã chiến đấu 

Yutti (nZ) sự công bằng, công lý 

Yuddha (rung) chiến tranh, trận chiến; cuộc thi đấu. 

Yuddhakiccälaya (am) bộ tham mưu, bộ tư lệnh 

Yuddhaghosa (z2) tiếng xung trận 

Yuddhanävä (øZ) tàu chiến 

Yuddhabhata (zzzz) như chữ balattha 

Yuddhabhñmi (ø#) bãi chiến rường 

Yuddhabheri (»Z) trống trận, cái trống để đánh thúc quân 
tấn công (xưa). 

Yuddharatha (zz”) chiến xa, xe dùng đánh trận 

Yuddhasenä Z) quân đội, lính chiến 

Yuddhopakarana (ung) đạn dược 

Yavati (nữ) thiếu nữ, cô gái 

Yuvaräja (am) ˆ đông cung thái tử 

Vũtha (n„am) đàn (chim), bây (thú) 

Yebhuyyena (rạng) hầu hết, phần lớn 

Yogl (am) hành giả, người hành đạo theo một tôn giáo. 

Yojana (ung) — đơn vị đo chiều dài khoảng 11,2 km 

Yojeti (động) kết hợp, hợp tác; đóng yên cương, thắng 
cỔ xe. 

Yodha (nan) như chữ balaftha 

Yodhaniväsa (am) trại lĩnh, doanh trại 

Yonakaloka (øzmn) xứ Hy Lạp 
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Yoni (zZ) bộ sinh dục nữ, âm hộ; chủng loại. 


R... 


Rakkhaka (zn) — người giữ gìn, người bảo vệ; lĩnh canh 
Rakkhati (đông) gìn giữ, hộ trì, bảo vệ 

Ranga (am) cuộc khiêu vũ, sự nhảy múa 
Rangamandala (/wg) sàn nhảy, vũ trường; rạp hát 
RangäjTva (zư) thợ sơn 

RangäjTvI (+zm) như chữ rangajva 

Racayati (động) sáng tác, soạn thảo, sắp đặt 
Racchã (zZZ) đường phố 

Rajaka (0a) thợ giặt, thợ nhuộm 

RajakI (z¬am) thợ nhuộm 

Rajata (rung) bạc (kim loại) 


Rajja (ung) Vương quốc, triều đình 

Rajjasiri (w#z) vương quyền 

Rajjãbhiseka (zzm) lễ đăng quang, lễ quán đảnh, lễ lên ngôi 
vua. 

Rajju (z#Z) dây thừng, dây thòng lọng 


Rajjugahaka (+) người đo đạc; nhân viên trắc lượng. 

Rañjaka (zzm) — như chữ ra/aka 

Rattha (¬am) đất nước, quốc gia, xứ sở 

Ratana (ạng) báu vật, châu báu; đơn vị đo chiều dài 
ngày xưa khoảng 45,7 cm 

Ratta (1ính) màu đỏ 

Rattacanda (ng) gỗ đàn hương, gỗ trầm đỏ 

Ratti (z2) đêm, ban đêm 

Rattibhäga (am) ban đêm 

Ratha (ø„am) xe ngựa, xe thô 

Rathatthara (nøazz) thảm trải xe 
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Rathapañjara (zzz) thần xe, thùng xe 

Ratharasmi (z⁄) dây cương: đai xe, dây cột thùng xe vào 
hàm thiếc ngựa. 

Rathasäalã 2) — nhà xe, garage 

Rathãcariya (zm) người điều khiển xe, người đánh xe, xa 
phu. 

Ramati (đóng) vui thích, vui vẻ; thỏa mãn 

Ravañññ (øzm) người hiểu biết tiếng kêu (như tiếng 
chim, tiếng con thú ...) 

Ravati (động) kêu lên, la hét 

Ravivära (øzm) — ngày chủ nhật trong tuần 

Rasa (nam) vị chất, đối tượng của vị giác; nước hoa 

Rasañjana (ung) thuốc nhỏ mắt 

Rasavati (#2) nhà bếp 

Rasãyana (ung) hợp chất hóa học 

Rasäyamika (zazz) nhà hóa học; người Ì bào chế 

Rasätala (rung) vùng đồng bằng, miền đất thấp 


Rasmi (z2) dây thừng; tia sáng 
Rassa (nh) ngắn, ngăn ngủi 
Rahita (nh) ít hơn, kém hơn 
Raho (50/) một cách bí mật 
Ramsi (+) tia sáng; hào quang 
Rãja (nam) đức vua, hoàng đề 


Rãjkakudhabhanda (7g) huy hiệu hoàng gia 
RãjakrTya (3) thuộc hoàng gia 

Rãjakosa (rung) quốc khố; kho tàng của vua 
Rãjatthãna (ng) vương quyền, vương vị 
Rãjadũta (am) — sứ giả của vua, sứ thần 
Rãjadhanägära (7g) kho báu của vua 
Rãjadhãni (z2) — kinh đô, thủ đô, = agøanagara 
Rajadhitu 2) — công chúa, con gái của vua 
Rãjanfepura (7g) nội cung của vua 
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Rãjaputta (z) hoàng tử, con trai của vua 

Rãjabhafa (øðzm) người làm việc cho vua, quan binh 

Rãjabhatägära (rung) trạm cảnh sát, trạm lính canh của 
vua, doanh cấm vệ quân. 

Rãjamandira (7g) hoàng cung, cung vua 

Rãjamuddãä (z#) ấn của vua, triện của vua 

Rãjaratha (zzm) long xa, xe của vua 

Rãjarukkha (øzm) cây quế (vỏ cây dùng làm hương liệu) 

Rãjãdhikarana (rung) sở mật vụ, cơ quan mật thám 

Rãjänã (2) lệnh vua, vương lệnh 

Rãjãnuyut(a (¿zz) viên lãnh sự, người tâm phúc của vua. 

Rãjãyattakarana (7g) sự tịch biên (tài sản)do vua, sự 
sung công (tài sản). 

Rãjim (z2) hoàng hậu; nữ hoàng 

Rãjinrtinipuna (zzz;) chính khách, nhà chính trị 

Rãjuyyäna (rung) thượng uyên, vườn cây trong cung vua. 

Rãsi (z2) một đồng 

Rãsieakka (ung) hoàng đạo, qui đạo di chuyển của mặt 
trời và các vì sao. 


RirT (z2) đồng thau (kim loại), = ãrakiữta 
Rukkha (nan) cây xanh, = /aru 
Ruci (zø#) sự ưa thích, sự ước muôn, lời câu chúc 


Ruccati (động) — ưa thích; thỏa thuận, đồng ý 
Ruttha (4k?) nôi giận, điên tiệt, phát cáu 
Rujati (động) cảm thây đau, đau nhức, đau đớn 


Rujäã (z2) sự đau đớn, sự khó chịu 
Rudhira (øung) ` như chữ /ohifa 
Ruhati (đồng) mọc lên, lớn lên, trưởng thành 


Rũpa (ung) hình thê, hình ảnh, sắc 
Rũpasobhã Z2) sắc đẹp 
Ripiya (ưng) — bạc; đồng rượi (tiền tệ Ân Độ) 
Re (76) ê! nẻ! nầy! 
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Rekkhã (#) 
Roga (nam) 
Rogl (am) 
Rocetvä (55qkpf) 
Rodati (đóng) 
Rodheti (đồng) 


Lakãra („am) 
Lakaranäväa (#) 
Lakkha (6ørung) 


Lakkheti (động) 
Lankã (#) 
Langheti (động) 
Latthi (z#) 
Latã (nữ) 
Laddha (g&?) 


= paríi, hàng chữ, dòng chữ 
bệnh tật, chứng bệnh 

= gilãna, bệnh nhân, người bệnh 
đã khiến chấp nhận, đã thuyết phục. 
khóc, khóc la 

phong tỏa, vây hãm, giam cầm 


Ï¿:-; 


cánh buồm 
thuyền buồm, tàu buồm; du thuyền 
đơn vị số đếm I trăm ngàn (100.000); bia 
để bắn, mục tiêu 
làm dấu, chấm điểm 
xứ Tích Lan 
nhảy qua, vượt khỏi 
cây con, chồi non (= gaccha) 
dây leo 
nhận được, có được 


Laddhabba (knpt) đáng được nhận 


Laddhä (5bakp() 
Labuja (rung) 
Labhati (đồng) 
Laya (nam) 
Layanuga (nh) 
Lalãta (nam) 
Lavanga (rung) 
Lavana (0ung) 
Lasikã (¬#) 
Lasuna (0ø@ung) 


đã được, đã nhận được, đã đắc 

cây mít, cây sa-kê 

được, nhận được; đắc được 

sự hài hòa, sự cân đối 

hài hòa, êm ả, du dương 

vằng trán (= nalãia) 

găng tay, bao tay 

vị mặn, muối; (tính) mặn 

hoạt dịch, chất nhờn các khớp xương 
củ tỏi 


Lahukam (ng) nhẹ nhàng 
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Lãja (nam) hạt khô, mễ cốc phơi khô 

Lãpa (nam) một loại chim cút 

Lãpu, lãbu (ng) trái bầu hồ lô 

Lãbha (nam) lợi lộc 

Lãbhagøa (rung) sự tột đỉnh lợi lộc 

LAäbhT (0n) người được lợi lộc; người chứng đắc 
Lãyana (ung) — sự cắt, sự gặt hái 

Likhati (đóng) viết, khắc, chạm trổ 

Likhaya (rung) — bản viết tay, bản thảo 

Likhita (động) — đã viết 

Linga (rung) giới tính, giống; bộ sinh dục nam 
Lipi (rung) = hikhana 

Lipibhanda (ug) đồ dùng ở văn phòng, văn phòng phẩm 
Lipibhandavãnija (ø) người bán văn phòng phẩm 
Lipibhandika (›¬ưm) lipibhandavan7a 
Lipiyantasäraka (am) người đánh máy chữ 

Ludda (nan) thợ săn 

Luddaka (nzm) — = ludda 

Luddha (0m) người tham lam (nh) tham lam 
Lekhaka (ø0ưmn) thư ký, người ghi chép; người biên tập 
Lekhana (ung) bức thư, lá thư 

Lekhanakasafa (øzm) mực (viết, 1n) 
Lekhanagatakarana (0ø) sự tuyên chọn, sự kết nạp 
Lekhanaphalaka (z) bàn viết, bàn học 

LekhamI (#) cây viết, bút mực 

LekhanTdhara (zzm;) cán viết, cán bút 
Lekhanimukha (rung) ngòi viết, ngÒI bút 


Lekhã (#) lằn kẻ, hàng; sự viết 
Leyya (rung) thức ăn phải liếm 
Loka (nam) thê giới, hoàn câu 


Lokadhãtu 2) vũ trụ, thế giới 
Lona (0@rung) muôi = /avara 
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Lonamaccha (z7) cá muối 

Lom (wø#) phá nước mặn, vùng nước mặn 

Loma (rung) lông 

Loha (rung) kim loại, khoáng chất 

Lohakhädaka (zzm) cái giũa, dụng cụ để làm mòn đồ kim 
hay gỗ 

Lohasandhäãanaka (2z) thợ hàn 

Lohita (rung) máu; (7h) màu đỏ 

Lohitanka (2) ngọc rupi, ngọc có màu đỏ 

Lohitapakkhandikã /zZ) bệnh kiết ly máu, bệnh kiết máu. 

Lohitärisa (rung) bệnh trĩ 


Mon 


Vaka (am) chó sói 

Vakka (@ung) quả thận, trái cật trong cơ thể 

Vagguli (w#) loài dơi nhỏ ăn quả chín 

Vanka (nh) cong queo, quanh co; không thành thật, 
bất thường (= kuila) 

Vacca (rung) phân người và thú 


Vaccakufi () — phòng vệ sinh, nhà tiêu 

Vaccamagøa (am) đại tràng, ruột già 

Vaccha (nan) con bê, bò con (= pø/aka); bắp chân 
Valjira (rung) kim cương 

Vajjeti (động) tránh xa, tránh né; bác bỏ 

Vajjhappatta (/ính) bị kết án, bị buộc tội 

Vañcaka (am) — người lừa đảo, người gian lận; người mạo 


danh. 
Vatikã (ø#) = øulika, viên thuôc 
Vatfa (tính) tròn, vòng quanh, chu vi 


Vatfati (động) luân chuyền, chạy quanh 
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Vattula (nh) như chữ va/ƒa 

Vatfteti (động) — xoay vòng, lăn trôi, vận chuyển 
Vaddhakl (zzz) thợ mộc 

VaddhakIsälä (z) trại mộc, xưởng mộc 

Vaddhati (xôi đi) lớn lên, tăng trưởng, tiễn hóa 
Vaddhita (4kg) trưởng thành, lớn lên, tăng trưởng 
Vaddheti (goi đ/) nuôi lớn, gia tăng, làm cho thịnh vượng 


Vana (0@rung) vết thương: sự đau đớn 
Vanapatficchädaka (z/n) băng vải để băng bó vết thương 
Vanita (nh) bị thương tích, bị tốn thương 

Vanta (rung) cuông (lá), cọng (cỏ) 

Vanna (0n) màu sắc; dung mạo; kiêu dáng: mẫu tự 


Vannayojaka (øzm) thợ sắp chữ, thợ in 

Vannayojanäã (øZ) sự sắp chữ (làm bảng kẽm) 

Vannasodhaka (zz”) người hiệu đính (bản In) 

Vannäãlepaka (+¬¿”z) như chữ ranga/1va 

Vata (0hán) ôi thôi! chao ôi! quả thật là! 

Vati („z) hàng rào 

Vatta (rung) bốn phận, phận sự; hạnh kiểm 

Vattati (động) xảy ra, hiện hữu, tồn tại 

Vattamäna (/) đang xảy ra, đang hiện hữu, thời hiện tại. 

Vattamãne (/rzng) trong lúc, trong suốt thời gian 

Vattu (nam) người nói, diễn giả, phát ngôn viên 

Vattha (rung) vải, quần áo 

Vatthi (ung) bụng dạ 

Vatthika (nam) — người buôn vải 

Vatthu (nam) nên nhà, vị trí; mâu chuyện; sự kiện 

Vadaññu (z) người độ lượng, người khoan dung, 
người nhân đức. 

Vadati (động) — nói, thuyết, phát ngôn 

Vadana (rung) — như chữ ãnana 

Vadha (nan) = ghatana, sự hành hình, việc xử tử 
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Vadhaka (am) — đao phủ, người xử tử 


Vadhũ (zz) người đàn bà, phụ nữ; con dâu 
Vana (rung) khu rừng (= aranña) 
Vanakukkutfa (zm) gà rừng; chim trĩ 

Vanitä (wz#Z) nữ nhân; người đàn bà 


Vanappati (0m) loại cây có trái mà không có hoa 

Vandati (động) — đảnh lễ, cúi lạy 

Vandakä (w#) cây ký sinh, cây chùm gởi, loại thực vật 
ăn bám thân cây khác. 

Vapati (đóng) gieo trồng 

Vapu (rung) thân thể, = sar7ra 

Vamati (động) ó1 mửa, nôn mửa 

Vamathu (2) sự óI mửa, sự nôn mửa 

Vamana (rung) như chữ vamafhu 

Vambhita (nh) — bị khinh thượng, bị miệt thị 

Vammika (m)  ô kiến; gò mối 

Vammita (g/) được bọc thép (như tàu thủy, xe /ank) 

Vammi (nh) có bọc thép 


Vaya (tính) tuôi thọ; chạn tuôi; sự hoại diệt 

Vara (nam) sự ban cho, lời chúc tụng; (nh) cao cả, 
cao thượng, quí báu. 

Varana (n„am) cây sắn 

Varattä (w#) dây da, roi da 


Variũtha (zzm) — căm xe, cái chắn bùn của bánh xe 
Valaya (rung) cái vòng đeo tay; xuyến 
Valahaka (ung) mây mưa 

Valira (/ính) lé mắt, lác mắt 

Vallibha (zm) — dưa hấu 

Vallira (ung) — thịt khô, thịt hong khói 

Vasati (động) cư ngụ, sinh sống 

Vasanatthäna (rung) chỗ ở, chỗ cư ngụ 

Vasanta (am) mùa xuân 
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Vasä (#) mỡ, chất béo; huyết tương, bạch cầu 
Vasu („am) Sự giàu có; tài sản, của cải 
Vasudhãä (2) quả đất, địa cầu 

Vassa (rung) mưa, = megha 


Vassati (động) mưa 
Vassana (zzn) — mùa mưa 
Vahati (động) mang vác, đem đi 


Valava (#) con ngựa cái 

Vamsa („ưm) tông môn, dòng dõi, giống nòi 
Vã (/ên) hoặc, hay, hoặc là, hay là 
Vaceti (động) đọc 

Vãnija (0m) thương gia, người đi buôn 
Vãnijanävã (z#) tàu buôn, thương thuyền 
Vãta (nam) Ø1Ó, cơn gØ1ó 


Vãtakumbhaphala (ng) trái đu đủ, (nam) cây đu đủ 
Vãtakopa (zzm) — sự thừa hơi (trong ruột), bệnh uất hơi 
Vatanda (ng) bệnh phù ở bìu dái 

Vãtapäna (rung) cửa sô 

Vãtaratta (rung) bệnh thấp khớp 

Vãtasula (ung) cơn đau bụng 

Vãtingana (z2) cà tím, cà nâu 

Vãdaka (nan) nhạc sĩ, người chơi nhạc 


Vadita (rung) âm nhạc, = maccagifa 

Vãdeti (động) chơi nhạc cụ (thối kèn, đánh đàn v.v...) 
Vanara (nam) con khỉ = kap¡ 

VãpI (zZ) hồ nước, bể nước, = jaÌãsaya 
Vamana (z2) — người lùn 

Vãya (nam) hơi gió, chất khí 


Vãyati (động) thôi (gió); tỏa (mùi); đệt (vải) 
Vayana (ung) — sự dệt vải 

Vaãyita (qkp() đã dệt 

Varita (gkpí) đã ngăn cản; bị chướng ngại 
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Vaãreti (động) ngăn cắm, cản ngăn 

Väla (nam) thú săn mồi, mảnh thú; lông đuôi 

Vãladhi (am) đuôi con thú 

Valikä (wø#) cát, hạt cát 

Vãalandũpaka (zzm) bàn chải, đồ dùng để chà cọ, làm 
sạch... 

ValavijanI 2) — đuôi bò Tây Tạng, đuôi trâu Ya#, 

Valukäã (w#) như chữ vaika 

Vãsa (0m) Cuộc sống, sự sinh hoạt; chỗ ở, chỗ lưu trú. 

Vãsakaranda (am) nhà vệ sinh, toilet kiểu hộp giữa đường 
phô. 


Vãsacunna (ung) phân xoa vệ sinh 

Vãsana (øwng) — dầu thơm; sự thoa dầu thơm 

Vãsi (ø#) cái rìu, búa rìu 

Vasidanda (mm) cái rìu 

Vasiphala (rung) luõi rìu, lưỡi búa 

Väha (am) đơn vị đo lường, bằng 2 kưnbha, tương 
đương 3072 kg 

Vãhakapasu (zz) súc vật nuôi để chuyên chở 

Vãhana (øung) — xe cộ 

Vahasä (50/) bởi vì, nhờ vào 

Vikinna (4p) — đã tưới lên, đã rắc lên 

Vikirati (động) — tải, rắc, rưới, tung rải, gieo rắc 

Vikkinäti (động) bán, phát mãi 

Vikkayika (2) người bán hàng 

Vikketu (nam) như chữ vikkayika 

Vigamana (rung) sự kiềm chế, sự đè nén 

Vicchikä (wz#) con bò cạp 

Vijambhanä (2) sự ngáp; sự đánh thức; sự khuấy động 

Vijita (rung) vương quốc, hoàng triều = r4j/a 

Vijjä (nữ) minh triết, kiến thức, sự hiểu biết; khoa học 

Vijjãäyatana (rung) trung tâm văn hóa 
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Vijjälaya (øưn) trường đại học; học viện; trường cao đẳng. 
Vijjaävisarada (zzm) nhà khoa học. 


Vijju (wZ;) ánh chớp, sắm chớp 
Vijjucakkayuga (rung) xe mô tô, xe động cơ hai bánh, xe 
găn máy. 


Vijjuratha (øzm) xe điện, xe chạy bằng điện 

Vijjhati (động) — bắn; xoi thủng, đục lỗ 

Vijjhana (øwng)_ sự bắn; sự soi thủng 

Viññãtu (øzm) — người hiểu biết, bậc trí thức 

Viññãpetu (zm)_ người dạy; người thầy 

Vitapa (nam) cháng cây, chỗ chia nhánh trên thân cây. 

Vitthata (nh) rộng, mở rộng, nới rộng 

Vitthãrayati (đóng) trải ra, mở rộng; giải thích. 

Vitthãreti (động) = vifthãrayati 

Vidatthi (øZ) một gang tay; đơn vị đo chiều dài khoảng 
ginches hay 22, 5cm. 

Vidãrana (rung) sự chẻ ra, sự tách ra, = phalana. 

Viddha (gk?ø£) đã bắn; đã vút qua; đã làm phiền 

Viddhamsana (ng) sự tàn phá, sự hủy diệt 

Vidhavä (w#) quả phụ, người góa chồng 

Vidhãtu (øzmn) — người sáng tạo, người sáng lập 

Vidhãya (bbakp¿) đã chỉ huy, đã điều khiển 

Vinattha (gkp¿) — bị mất, bị thất lạc 

Vinataka (zz) — vùng nam cực 

Vinayana (ung) kỷ luật; sự huấn luyện 

Vinassati (động) bị mất; bị tiêu hoại, bị tiêu diệt 

Vinä (giới từ) không có, trừ khi, ngoại trừ 

Vinäti (động) dệt, đan 

Vinäseti (động) — phá hủy, tiêu diệt, làm mất 

Vinicchaya (øzm) sự phán xét, sự quyết định 

Vinicchayatthãna (rung) chỗ xét xử, tòa án 
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Vinicchayasäläã (Z2) chỗ xét xử, tòa án, = vimiccha- 
yaf{thana. 

Vinicchayämacca (z2) phán quan, quan tòa vị thâm phán 
tòa thượng thẩm. 

Vinicchayäsana (ng) ghế dài, trường kỷ 

Vinicchita (gkp¿) đã quyết định, đã xét xử 

Vinicheti (động) xử lý, xử án, xét xử, giải quyết. 

Vinivijjhati (đông) đâm thủng, khoan, dùi lỗ 

Vinivijjhana /g) sự khoan lỗ, sự dùi lỗ, sự đâm thủng. 

VinTtassa (2m) — ngựa thuần, ngựa được huấn luyện. 

Viparämosa (4z) vụ cướp đường 

Vipina (rung) hoang dã, vùng hoang vu 

Vipulajala /ø) có nước mênh mông, có đầy nước; 
(rung) vùng sông nước. 

Vibhajati (động) chia phần, phân chia; phân tách 

Vibhajja (5bakp/) sau khi phân tích. 

Vimukha (h) — quay mặt; trở mặt; hờ hững 

Viya (giới từ) giống như, ví như 

Viritta (qkpt) súc rửa ruột, XỔ 

Viruddha (ah) — đối lập, đối nghịch, thù địch. 

Viruddhaväta (2) g1ó ngược 

Viripa (nh) xấu xí, không đẹp 

Virecana (/zzm) — thuốc xổ 

Vireceti (động) — tẩy sạch, thanh lọc; xô (ruột) 

Virocati (động) — phản ánh; chiếu sáng, sáng tỏa. 

Vilapati (động) — than thở, than vẫn, phàn nàn; nói lắm 
nhảm. 

Vilapanta (1) ˆ đang than vẫn, đang nói nhảm 

Vilãäsamandira (ng) cung điện nguy nga, tòa nhà tráng lệ. 

Vilepana (ung) phần thơm; sự dồi phấn 

Vivata (tính) trống trải; mở ra, = anãca†a 

Vivadati (động) — gây gô. cãi vã, tranh luận 
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Vivarati (động) — mở ra; khai mở 

Vivada („am) sự gây øỐ, sự cãi vã, sự đấu tranh 

Vivähasamsandaka (z:) người làm mai, người mối lái. 

Vivicea (bbqkpi) sau khi tách khỏi, viễn ly 

Visa (rung) nọc độc, chất độc 

Visama (nh) không bằng phẳng, ghồ ghê; không giống 
nhau, bất đồng. 

Visamucchã (z2) sự hôn mê do ngộ độc 

Visavätajara (am) sốt rét 

Visavega (am) cường độ của chất độc 

Visavejja (am) — thầy thuốc trị rằn cắn 

Visahati (động) — có thể được, dám làm; mạo hiểm 

Visaharana (rung) sự giải độc 

Visadäpanna (ínU) bị nản lòng, thất vọng 


Visikhã (+) đường phó, con đường trong thành phó, = 
raccha. 
Visittha (nh) ưu tú, xuât sắc, tuyỆt vời, = afisundara 


Visitthatara (ah) đặc biệt hơn, tuyệt vời hơn 

Visujjhati (đóng) trở nên trong sạch, trở nên thanh tịnh, 
tinh khiết. 

Visum (rạng) một cách riêng lẻ, cá biệt, riêng biệt. 

Visucikä (w#) bệnh dịch tả 

Visodheti (động) thanh lọc, gột rửa, làm cho sạch, làm cho 
thanh tịnh. 

Vissajjita (gkp/) - đã trả lời; đã trao trả; đã giải thích. 

Vissajjeti (đông) trả lời, giải thích; phung phí, tiêu xài; trải 
qua. 

Vissarati (đông) quên, không nhớ. 

Vissarita (gkp/) — đã quên lãng; bị quên. 

Vissaritvä (bbakp/) sau khi quên lăng. 

Vissasati (đóng) thành tín, tín nhiệm, tin cậy vào; thân 
thiện với. 
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Vissamasäla (zZ) nhà nghĩ, quán trọ, dịch quán 


Vissuta (nh) nổi tiếng, vang danh 

Vihara (nan) = assama, ãrãma, tịnh xá, tịnh thất, chỗ ở 
của người tu 

Vĩnä (2) đàn tỳ bà, một loại nhạc cụ. 

Vinaäpokkhara (¬zz) thân của cây đàn tỳ bà 

VIra (nh) dũng cảm, can đảm, gan đạ, (z7) vị anh 
hùng, = mahãyodha 

ViIsati (z?) số 20, hai mươi (số đếm) 


Visatima (ah) — thứ hai mươi (số thứ tự) 
Visuttarasata (nh) sô 120, một trăm hai mươi (sô đêm). 


VIhi (0am) lúa, hạt thóc 

Vutthi (w#) mưa = megha, vassa 

Vutta (gkp¿) đã nói, được nói đến 

Vuttha (gkp/) đã cư ngụ, đã ở 

Vuddhi (wZ) sự tiễn bộ 

Vuyhati (động) nôi lên, nổi phình, trôi lềnh bênh; mang, 
vác. 

Vũpasama (ng) sự bình tịnh, sự làm yên, tịnh chỉ. 

Vũlha (zkp/) đã nổi lên, nổi lềnh bềnh; đã được mang 
đi. 

Ve (0bi) chắc chắn, tất nhiên, dĩ nhiên 

Vejja (nam) bác sĩ, thầy thuốc, y sĩ 


Vetheti (động) bao bọc, gói lại, quân, phủ 
Venika (nam) người đánh đàn tỳ bà 
Venudhama (zz) người thôi sáo 

Vetanika (zz) — người làm thuê, người làm mướn. 


Vedagi (nh) có kiến thức uyên thâm; (zzm) người đạt 
đên sự uyên bác. 
Vedanä (w#) cảm giác, cảm thọ 


Vedikã (w#) sân thượng, mặt bằng trên mái nhà. 
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Vedeti (động) cảm giác, cảm thọ, hưởng thụ, thưởng 
thức; trải nghiệm, kinh nghiệm. 


Vema (nam) khung cửi, máy dệt; bóng mờ, 
Verambhaväta („zm) gió xoáy, gió lôc, con trôt 
Velä („#) thời giờ; bờ biên 


Vesakha (øzzn) — tháng năm dÌ (tháng tư âl) 

Vel]u, venu (zz) cây tre; cây trúc 

Veluriya (ung) ngọc mắt mèo, ngọc pha lê 

Voropeti (động) - lẫy đi, cướp đoạt, tước đọat 

Voharati (đông) buôn bán, thương mãi, sử dụng; biểu lộ; 
ØỌI HmÙỜI. 

Vohãra (nam) sự buôn bán, mậu dịch, thương mãi; cách 
dùng, cách sử dụng. 

Vohärika (nam) — như chữ vãna 

Vyañjana (ung) món cà ri; thức ăn (để ăn với cơm); tiếng 
phụ âm. 

Vyasana (ung) ˆ Sự bất hạnh, sự SUY SỤP, Sự Suy vong. 

Vvyadha (nam) như chữ /udda 

Vvyadhi (0m) sự bệnh, bệnh tật, = rzoga 


Vyäma („0am) sải tay; đơn vị đo chiều dài bằng 4 cubits, 
khoảng 1,80 ” 
Vvavata (rính) bận rộn; chộn rộn, rộn ràng 


Vyomayäna (ung) máy bay, phi cơ. 


Ñw%e: 
Saka (nh) của mình, sở hữu 
Sakafa (02m) xe do con vật kéo (xe bò, xe ngựa ...) 
Sakim (rạng) một lân 
SakIyva (nh) thuộc vê mình, thuộc sở hữu 


Sakopam (¿ñg) một cách giận dữ 
Sakkã (0bj¡) có thê, có khả năng 
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Sakkoti (động) — có thể được, có khả năng 

Sakkonta (1p) đang có khả năng, đang có thê 

Sakkharä (z#z) sỏi đá, sạn sỏi 

Sakkhi (ng) bằng chứng, chứng cớ 

Sakkhika (zzz) — nhân chứng, người làm chứng 

Sakkhipañjara (am) khung nhân chứng, khu vực nhân 
chứng, chỗ ngồi của nhân chứng trong tòa 
án. 

Sagøa (nam) cối trời, cõi chư thiên, = đevaloka 

Sañkantikaroga (zzm) bệnh dịch, bệnh truyền 

Sankalana (ung) sự thu thập, sự sưu tập 


Sankha (zzm) ốc xà cừ; cái tù và bằng vỏ ốc 
Sañkhakuttha (ung) bệnh bạch biến, bệnh hủi biến dạng 
da. 


Saikhata (gkpí) được sửa chữa, được chuẩn bị cho; được 
sinh ra do nguyên nhân, pháp hữu vi. 


Sangaha (zm) — sự nhiếp thu; sự điều tri; một luận giải. 
Sanganhana (rung) như chữ sa¡kalana 
Sangha (0m) một đoàn thể, môt cộng đồng, một hiệp 


hội, tăng già. 
Sanghatthera (2) VỊ trưởng lão trong tăng chúng 
Sangharäja (am) vị đứng đâu trong tăng chúng, vua sải, 


tăng thông. 
Sahghãta (zzm) — gạch ốp tường, gạch dán tường 
Sace (giới) = yadi, ce. Nêu, nếu như 
Saccaväditã ) tính cách người thật thà, tính người chân 
thật. 
Sajiva (nam) ủy viên hội kín, viên chức, sở mật thám. 
Sajjita (gkø?) đã được sửa soạn, đã được chuẩn bị. 
Sajju (bb/) lập tức, ngay tức thì; đồng thời 
Sajjeti (động) sắm sửa, sửa soạn, chuẩn bị 


Sajjhãyati (động) kê lại, tường thuật, đọc thuộc lòng. 
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Satthima (tính, số thứ tự) thứ sáu mươi 

Santhãna (ng) hình thức, hình dạng, kiểu mẫu 
Sandäsa (øzm) — cái kềm (kìm), cái kẹp 

Sata (trung, số đếm) chữ số 100 

Satakotfi (nữ, số đếm) chữ số I tỷ, ngàn triệu 
Satakkhattum (ng) trăm lần 

Satatam (øạng) ˆ luôn luôn, thường thường 
SatfapadI (0z) con rít, sinh vật có trăm chân (nhiều chân) 
Satama (nh) thứ một trăm 

Satalakkha (rung) chữ số 10 triệu = kofi 
Satavacchara (rung) một thế kỷ, trăm năm 
Satasahassa (rung) chữ số một trăm ngàn 
SatävarT (z?) măng tây, mụt măng 

Sati (ø#) trí nhớ, sự ghi nhớ, sự ức niệm 
Satta (tính, số đếm) chữ số 7 

Sattati (tính, số đếm) chữ số 70 

Sattatima (nh, số thứ tự) thử bảy mươi 

Sattama (nh, số thứ tự) thứ bảy 


SattamI (w#) ngày thứ bảy; cách thứ bảy 

Sattäha (nam) bảy ngày, một tuần lễ 

Sattähavärena (ng) một lần trong tuần 

Satti (6) một loại binh khí có cán dài và ở đầu cán 
có gắn lưỡi bén nhọn, cây giáo, cây 
thương, lao. 

Sattu (n„zn) bột khô; một loại bánh bột 


Sattusenä (#) quân thù, quân địch. 

Sattha (rung) môn khoa học; con dao (= chø#r¡ikä); 
(nam) đoàn lữ hành. 

Satthanäyaka (øzzm) người dẫn đoàn lữ hành, trưởng đoản. 

Satthaväha (¬zm) như chữ sa/hanäyaka 

Satthi (nở) như chữ 

Sadã (rạng) luôn luôn, hằng có, thường có 
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Sadäãtanäya (rạng) mãi mãi. 

Saddala (n„am) vùng đất có nhiều cỏ 

Saddahati (đóng) tin tưởng tín ngưỡng 
Saddahitabba (knpt) đáng tin cậy, đáng tín ngưỡng 


Saddha (nh) có niềm tin; (øw) người tín ngưỡng, 
người sùng đạo, tín đô. 
Saddhä (ø) niêm tin, sự tín ngưỡng 


Saddhim (giới — với, cùng với 

Sanikam (ạng) một cách chậm chạp 

Sanivära (zz) — ngày thứ bảy trong tuần 

Sanfireti (động) chứng minh, nhận dạng: nhận biết, quan 
sát. 

Santuftha (nh) vừa lòng với, vui thích với; mãn nguyện. 

Santhara () — tấm trải nằm, tắm nệm 

Santhägära (am) tòa thị chính; phòng hội nghị 

Sandati (động) — chảy tràn, lưu dẫn 

Sandesahara (zz) người mang thông điệp, sứ giả 

Sandesägära (rung) bưu điện, sở thư tín 

Sandhätu (zm) ˆ người hòa giải, người giảng hòa; thợ lắp 


ráp. 
Sandhäreti (đông) chịu đựng, chồng đỡ 
Sandhi (2) chỗ nối, mối nói; sự liên hợp, sự liên kết 


Sannaddha (z*p/) được bọc thép 

Sannaddharatha (zz”) xe bọc thép, xe thiết giáp 

Sannäha (nam) — = kavaca, áo giấp 

Sannipatati (đóng) tập hợp, nhóm họp, tụ hội 

Sannipãfa (zz) cuộc nhóm họp, sự tập hợp 

Sannipätajara (zm) bệnh sốt đường ruột, bệnh sốt thương 
hàn. 

Sapati (động) thề, nguyền rủa. 

Sapatta (nam) kẻ thù, kẻ địch 

Sapadi (b¿) lập tức, ngay liền 
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Sappa (nam) = ahi, con rắn 
Sappagabbha (nu) kiêu căng, kiêu hãnh, tự đắc; táo bạo, 
táo tợn. 


Sappadäthã (zø#)  = ãsï, răng nọc của rắn 

Sappaäya (nh) có lợi ích; thuận lợi 

Sappäyabhojana (ng) vật thực bồ ích, vật thực thích hợp. 

Sabba (đại từ phiếm chỉ) tất cả, hết thảy, mọi 

Sabbaññn (zz} người hiểu biết, bậc toàn tri, bậc toàn 
giác. 

Sabbattha (/ạng) mọi nơi, khắp nơi 

Sabbadä (ø6ạng) = sadaä, luôn luôn 

Sabbassaharana (ng) sự tịch thu toàn bộ tài sản. 


Sabhã (w#Z) ủy ban; cuộc hội nghị, buôi họp 

Sabhäpati (øzzmz) vị chủ tọa hội nghị; chủ tịch một đoàn 
thê. 

Sama (nh) ngang bằng, đồng đăng 


Samagøa (nh) hòa hợp, đoàn kết 

Samanna (4) vị sa môn, bậc tịnh giả, vị tu sĩ. 
Samai (z#) nữ sa môn, nữ tịnh giả, nữ tu sĩ 
Samantafo (rạng) theo chung quanh, ở chung quanh 
Samanfã (rạng) chung quanh 

Samaya (na) thời gian, dịp, lúc; tôn giáo 


Samam (rạng) một cách bình đăng, một cách công bằng. 
Samäana (nh) giông nhau, tương tợ 


Samähita (nh) điềm tính, bình tâm, định tâm 
Samiddhäkärena (rang) một cách thành công, thành tựu, 


thăng lợi. 
Samikarana (/ruø) Sự sO sánh; đẳng cấp 
SamTpa (nh) = ãsanna, gần kề, kế cận 


Samudda /øzm) — biển cả - 
Samuddagamana (7g) hải trình; cuộc viên dương 
Samullasita (gk⁄?) được huy hoàng, được rực rỡ 
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Sampatficchanta (7z) tiếp nhận; chấp nhận 

Sampati (ạng) bây giờ 

Sampatta (gkp¿) đã đạt đến 

Sampamna (»h)_ thành tựu; trù phú, đồi dào 

Sampasädeti (đông) làm phẫn khởi, làm cho vui lòng, khích 
lệ. 

Sampunna (íz) đầy đủ, đầy tràn, viên mãn 

Sambandha (n7) liên hệ, liên kết, (nam) sự liên hệ. 

Samma (7ô) bạn ơi (cách nói thân mật) 

Sammajjati (đông) quét sạch trau chuốt, đánh bóng. 

SammajjanI ø) sự quét dọn; cây chổi 

Sammata (4kg) đồng thuận, tán thành, chấp nhận. 

Sammadeva (¿ng) đúng, chính xác, một cách chân chính. 

Sammä (ng) — một cách chính đáng, chân chánh 

Sammukhä (5?) với sự hiện diện 

Sammodamiäna (/ø/) đang vui mừng, đang hoan hỷ 

Sayañjãti (nh) — tự sinh, tự phát 

Sayati (động) ngủ, nằm xuống 

Sayana (ung) — cái giường; chỗ năm ngủ 

Sayanighara (rung) phòng ngủ 

Sayam (rạng) chính mình, tự mình 

Sayamvaftaka (na) xe hơi, xe môtô 

Sayambhũ /zz„) đẳng tự tôn, thượng để 

Sayita (qkp£) đã ngủ 


Sara (nam) cái hồ nước (=/zjäka); mũi tên (=kanđa); 
nốt nhạc. 

Sarakaläpa (an) bao đựng tên, túi đựng tên 

Sarati (động) nhớ, ghi nhớ, tưởng niệm 

Sarada (0m) một năm 

Sarabu (Z) con thằn lằn (loài sống ở thân cây) 

Saräva (nam) nắp đậy của cái bình, nắp bình 


Sarisamäbhi 6#) lỗ rốn 
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Sarira (rung) — thân xác, thân thể 

Salabha („am) con cào cảo; con châu chấu (= pz/ahga) 
Saläkã (2) cái kẹp tóc 

Salla am) con nhím; (ng) mũi tên; dao phẫu thuật 


Sallakatta (a2) bác sĩ giải phẫu, phẫu thuật viên 

Sallakattälaya (z»zm) phòng phẫu thuật; phòng khám bệnh, 
phòng mạch. 

Sallakattiya (ung) khoa phẫu thuật, khoa mô 

Sallakamma (rung) việc giải phẫu; cuộc phẫu thuật 

Sallakkhita (4ø) ˆ được kếttoán; đã tính toán, đã cân nhắc. 

Sallavejja (øam) bác sĩ giải phẫu, = sallakafta 

Sallahuka (+) nhẹ nhàng, dịu dàng 


Salläpa („ưn) cuộc đảm thọai, cuộc nói chuyện trao đổi. 
Savica (nam) tư vấn viên, nhà tư vấn 

Sasa (nam) con thỏ 

Sasĩ (0n) mặt trăng 

Sasura (am) nhạc phụ, cha vợ hoặc cha chồng 
Sassatika (nh) thường hăng, trường tồn, vĩnh viễn 
Sassu (#) nhạc mẫu, mẹ vợ hoặc mẹ chồng 
Saha (giới) = saddhim, với, cùng với, đồng cùng. 


Sahati (đồng) nhịn, chịu đựng, kiên nhẫn 

SahabhägI (zz) hội viên 

Sahasã (ng) — thình lình, bất chợt; hối hả, vội vã. 

Sahassa (rung) — chữ số 1000, ngàn 

Sahita (nh) gồm có; liên hệ với nhau; (rung) thánh 
kinh, kinh điển 

Samyojeti (động) cột buộc, kết dính, ràng rịt. 

Samvacchara (rung) một nắm, = sarada 

Samharati (động) xếp lại, gói lại, gom góp; mách chuyện 

Saka (nam) Tau cải 

Sakatika (ø¬ưmn) — xa phu, người đánh xe bò 

Sãkunika (zđmn) ˆ người bẫy chim 
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Sakhã (z#) 
Sãøara (nam) 
Sãtaka (rung) 
Sãtheyya (ung) 
Sãnl (nữ) 

Sadhu (nh) 


Sadhutara (nh) 
Sanu (nam) 
Sama (rung) 
Sãmagøi (1) 
Samanaka (nh) 
Samanera (4n) 


cành, nhánh cây 

= samudáda. biên cả 

áo quần, y phục 

sự gian lận, sự lừa đảo 

tấm màng 

tốt đẹp, thiện lành; (rạng) giỏi, hay; 
(hán) lành thay! dạ, vâng. 

tốt hơn, hay hơn 

cao nguyên, vùng đất cao 

sự hòa bình, sự thái bình 

sự đoàn kết, sự hòa hợp 

tính cách tu sĩ, thuộc về người tu 

vị sa đi, vị tu sĩ chưa thọ cụ túc giới, 
người tập sự để tu tỳ kheo. 


Samanerabhäva (zzz;) tình trạng người mới tu, tư cách vị 


Samayika (nh) 


Samam (rạng) 
SamimI (z#) 
Sam (0a) 
Sãyati (động) 
Sãyita (qkp£) 
Sarangika (0am) 
SãrathI (am) 
Sarasa (nam) 
Sala (nan) 


Salava (am) 
Sãlã (ở) 
Salikã (zZ) 


sa-dI. 
thuộc tôn giáo, tính nhất thời, tính tạm 
thời. 
= sayam, chính mình, tự mình 
bà chủ, người phụ nữ sang trọng 
ông chủ, chủ nhân; người chồng 
nếm, nhắm nháp 
đã nếm 
người chơi vĩ cầm, một loại đàn 
= sãkafika, người đánh xe 
chim le le 
anh rễ hoặc em rể; một loại cây có hoa 
như hàm rồng, long thọ. 
như chữ taribhanga 
phòng lớn, hội trường, đại sảnh 
chim cưởng, chim sáo 
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Sãlohita (0m) bà con huyết thống, anh em hoặc chị em 


ruột. 
Sãvana (nam) tháng 8 dl (4ugus), nhằm tháng 7 al 
Sãvanä () sự công, bó, sự tuyên bó, lời bố cáo 
Säveti (động) tuyên bố, thông báo 
Sãsa (nam) bệnh hen suyễn 
Sãsana (rung) — = lekhana, bức thư, bức thông điệp; lời 
dạy, giáo lý. 


Sãsanapatta (rung) giây biên chép, giấy nháp. 
Sãsanahara (0¬) như chữ sandesahara 
Sãsanahäraka (z7) người đưa tin, sứ giả 
Sãsanävarana (ung) phong bì, bì thư 

Sahasa (rung) sự bạo lực, sự cưỡng bức 


Sahasika (nan) = aparadlhi, tội phạm, phạm nhân 

Sãhicca (rung) — văn chương 

Sikatä (nở) cát, hạt cát (= valik4) 

Sikkã (»Z) cái gióng, gánh, cái thúng máng ở hai đầu 
đòn gánh. 


Sikkhãpaka (øz) như chữ acariya 
Sikkhäpeti (đông) dạy học, huân luyện. 


Sikkhäã (z#) mào, mông (gà); bờm (ngựa) 

SikhI (nam) chìm công (=ayura); ngọn lửa (= acci) 
Sigäla (am) con chỗn, con cáo 

Sipgøu (rung) củ cải trắng 

Singa (0@rung) cái sừng 


Singivera (øwung) củ gừng 

Singhänikäã (zZ) nước mũi. 

Sijjhati (đồng) xảy ra; thành tựu 
Sitthaka (ung) sắp ong 

Sitthila (n7) lơi, thả lỏng, lỏng lẻo 
Siddhattha (¿m) mù tạt; hạt cải 
Siniddha () — láng, trơn, mướt 
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Sindhava (zm) — giỗng ngựa Sindhu; mỏ muối 

Sippakalãä øZ) — nghề thủ công; đồ thủ công 

Sippasälã 2) trường kỹ thuật, trường dạy nghề 

Sippamnla (ung) học phí nghề, tiền đóng học nghề 

Sippäyatana (rung) như chữ sipasala 

Sippi. sippikã (zZ) con sò, con hào 

SippI (nam) nghệ nhân, thợ, người làm nghề = sippika 
(nam) 

Sibbati (động) may vá, khâu 

Sibbanayanta (rung) máy may 

Sibbita (gkp/) đã may vá, được may vá 

SimbalT (n0am) cây bông gòn 

Sirã (nø#) tỉnh mạch, gân máu 

Sirigabbha (6z) phòng ngủ sang trọng, phòng ngủ của 
vua, ngự phòng. 

Sirisayana (rung) giường nằm sang trọng, giường ngủ của 
vua, long sảng, ngự sàng. 

Sirisayanapälaka (zzm) người hầu của vua, người chăm sóc 
long sảng. 

Silã (6#) tảng đá, khối đá = paãsãng 

Silãpatthara (øzz) phiến đá dẫn giấy; đá ốp lát 

Silãlekham z) bút chì 

Silãvaddhakĩ (z2) nhà điêu khắc, thợ tạc đá 

Sivikã (w#) cáng võng, cái cáng có đòn dải treo võng 
khiêng người. 

Sissaniväasa (¿m) ký túc xá, nhà trọ của học sinh, sinh viên. 

SIpham (ng) — mau lẹ, nhanh chóng 

SIta (rung) tiết lạnh, sự lạnh 

SItala (nh) mát lạnh, mát mẻ 

SIpada (ung) bệnh phù voi, chứng sùi da chân 

Simäã (Ø) cương giới, biên cương, ranh giới 
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Sĩimäghara (ung) giới tràng, ngôi nhà có ấn định cương 
giới để họp tăng làm tăng sự hòa hợp. 

SIla (rung) giới luật, nguyên tắc đạo đức 

STsa (nam) cái đầu, đầu não 

SIsakapäla (øzm) sọ đầu 

SIsaccheda (z) người bị chém đầu 

Sisarujä (»Z) bệnh nhức đầu 

SIsavethana (ng) khăn đóng, khăn đội đầu, khăn quấn che 
đầu. 

SIsävarana (rung) cái nón, mũ 

STha (am) con sư tử 

Sihãpañjara (0đ) cửa sô với ban công 

Sĩhãsana (»g) chỗ ngôi quyên lực, ngai vàng, ngôi vua 

SIh1 (zZ) sư tử cái 


Suka („am) con kéc 
Sukka (rung) tinh dịch; (nh) màu trăng, trong trăng, 
tốt. 


Sukkavära (z) ngày thứ sáu trong tuần, Fziđay 

Sukkha (nh) khô, khô khan 

Sukkhamaccha (2z) cá khô, cá đã phơi khô 

Sukkhãpeti (đông) sấy, làm cho khô 

Sukhana (2n) thời khắc tốt, sao vận tốt, tên một vì sao 

Sukhuma (nh) — vì tế, tế nhị, đẹp, lịch sự, mảnh mai, 
mảnh khánh. 

Sukhena (rạng) một cách dễ chịu 

Sugandha (z7) mùi thơm, dầu thơm, nước hoa (nh) 


thơm. 
Sunka (nam) thuế 
Suñña (nh) trống rỗng, rỗng không 
Sufthu (ð/) tốt lắm! 


Sunanta (hp) đang nghe 
Sunäti (động) nghe 
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Sunisã (z#) con dâu 
Sunoti (động) = sunaíi, nghe 
Sunhã (2) như chữ sunisa 


Sutta (rung) SỢI chỉ = /anu; bài kinh; (gkp?) đã ngủ 

Suttanta (nam.trung) kinh điển 

Sudassana (øzm)_ bắc cực, = (wfarantäyaffa); (tính) dễ 
nhìn, xinh đẹp. 

Sudha (nh) sạch, tịnh, thuần khiết 

Sunakha zz⁄) — con chó 

Sunakhi (4n) con chó cái 

Sundara (nh) tốt, đẹp, hiền thiện 

Supäkafa (ính) — = vissufa nỗi tiếng, lừng danh. 

Supina (ng) giác mơ, giấc chiêm bao 

Supinapä{haka (zz) người đoán mộng, người nói điềm 


chiêm bao. 
Suppa (0m) cái nia, cái sàng thóc 
Subhoga (nh) — = dhañña, may mắn, tốt số, vận hưng 
Sumana (nh) vui vẻ, hài lòng, hả dạ 
Surä (#) rượu, loại rượu nấu, rượu cất 
Suräsonda (z2) người say rượu, người nghiện rượu 
Suriya („am) mặt trời 


Suriyaggaha (z¬zm) nhật thực 
Suriyodaya (z7) mặt trời mọc 
Suripa (nh) đẹp, xinh đẹp, bảnh trai 


Suva (nam) con kéc = suka 

Suvanna (ung) thứ kim loại quí có màu vàng, vàng, = 
Jafarupa. 

Suvannakära (z¬z) thợ kim hoàng, thợ bạc 

Suve (rạng) ngày mai 

Susäna (rung) nghĩa trang, nghĩa địa, mộ địa 

SusTla (nh) có đức hạnh, có hạnh kiểm 


Susu (nh) âu thơ, âu trĩ, (am) trẻ con, con nít 
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Sussati (động) bị khô, bị héo 

Suhada (nh) = anukula, thần thiện, thân mật 
Sũkara (nan) con lợn, con heo 
Sikaramamsa (7g) thịt heo, thịt lợn 

Sikarika (+) — người mua bán heo, lái heo 


Sũci (nan) cây kim 

Sũcighara (ung) bao đựng kim, ống đựng kim. 
Sũda (nan) đầu bếp, người nâu ăn 

Sũnu (z7) đứa con trai trong gia đình, = 2u/fa 
Sữpa (nam) món canh; món xúp 

Sila (0ørung) cây xiên, cây kích 


Silãropana (ng) sự đâm thủng, sự đâm xuyên thấu. 

Sekhara (nan) vòng hoa đội đầu; xâu tràng hạt 

Setthabhäva (nam) địa vị cao sang; địa vị trưởng giả 

Setthädhikarana (+) tòa án tối cao, tối cao pháp viện 

SeffhI (nan) trưởng giả, người sang trọng, bá hộ, triệu 
phú. 

Sefacunna (ng) vôi quét tường 

Setacchatta (rung) chiếc lọng trăng, ô dù màu trắng 

Seđda (am) mồ hôi 

Sedakamma (+zg) sự làm đồ mồ hôi, tắm hơi, xông hơi 


Sedita (nh) sôi sục; luộc 

Sena, senaka /z) chim ưng, diều hâu 

Senä (#) quân đội, đội binh 

Senäpati (na) chủ tướng, tướng quân, chỉ huy trưởng 
quân đội. 

Senävyũha (zz) sự dàn trận, sự bày binh bố trận 

SenI (an) như chữ senapafi 


Semha (rung) đờm, đàm, chất dịch sệt trong cô họng 
Semharoga (2z) bệnh lên đờm, bệnh kéo đàm 
Seyyathidam (rạng) đó là, như sau 

Sela (nam) viên đá, cục đá, hòn đá 
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Sevaka (0m) người hầu, người phục vụ 

Sevati (động) giao du, kết giao, giao tình, hợp tác, giao 
cấu. 

Seväla (0m) rong rêu, đầm lầy 


Sokhyämacca (z1) quan ngự y (xưa), bộ trưởng bộ y tế. 
Sondika (0n) người buôn rượu 


Sondl (zữ) hô thiên nhiên; vực đá 
Sofa (rung) lỗ tai; dòng chảy, thủy lưu 
Sotu (nam) người nghe, thính giả 


Sotthisãalã (z2) viện an dưỡng, an trí viện 
Sodhyapanna (ng) bản thảo, bản bông, bản in thử đê sửa 


chữa. 
Sopäna (z¬ưm) bậc thang, câu thang 
Sopha (nam) chứng sưng phù, bệnh viêm 


Sobbha (øzn) hồ nhân tạo 

Sobhaggappatta (/n:) duyên dáng, mỹ miêu, yêu kiều. 
Sobhana (nh) — tịnh hảo, tốt, đẹp 

Sosa (nam) = kãsa, bệnh lao, bệnh ho lao 
Solasa (tính từ số đếm)16, chữ số mười sáu 
Svägatam (hán) hoan nghĩnh, xin chào 


Hata (44p?) đã mang, xách; được mang đi 
Hattha (z4?) hân hoan, vui mừng 

Hatha (nam) =— balakkara, bạo lực, bạo hành 
Hata (44p) bị giêt hại 


Hattha (zn) tay, đơn vị đo đạc bằng I cubit (tương 
đương 45 em 72). 

Hatthatala (rung) lòng bàn tay 

Hatthatthara (zzm) tâm thảm trải lưng voi, thảm voi 

Hatthapuñchana (/ruzg) khăn tay 
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Hatthalañchana (7g) chữ ký tên 
Hatthavattaka (nam) xe tay, xe kéo tay 
Hatthäroha (z2) người điều khiến voi 

Hatthi, hatthT (zzzz) con vol, voI đực 
Hatthikappana /zzz) bành voi, ghế ngồi trên lưng voi 
Hatthigopaka (z4) người nài vOI, người g1ữ voi 
Hatthisenã øữ) tượng binh, đội quân bằng voi 
Hatthimr (zZ) COn VOI Cái 

Hadaya (ng) — trái tim, tâm thất 

Hanati (động) — giết hại, gây tôn thương, tàn sát 
Hanana (ng) sự giết chóc, sự tàn sát 

Hanu, hanukãä (z2) hàm, quai hàm 

Handa (ib/) và rồi, rồi thì, giờ đây 
Hambho (2) bạn ơi, bạn hỡi 

Hayapofa (02m)  kisora, ngựa con 

Harati (động) mang ổi, đem đi 


Harita (rung) màu xanh lá 

Haritäla (ng) chất màu vàng, sắc tố 
Have (rạng) = ve, chắc chắn, tất nhiên 
Hasati (đồng) CƯỜi fO, Cười giòn 
Haliddi (2) nghệ vàng, củ nghệ 
Hamsa (2n) thiên nga, ngỗng trời 

Hã (hán) hỡi ôi, than ôi 

Hãra (¬đm) dây chuyên, đồ trang sức đeo cô 
Hikkãra (z2) — chứng nấc cục 

Hingu (ung) sự chảy mủ của thân cây 
Hintäla (z¬zm) cây tràm, cây đước 
Hima (rung) băng tuyết, tuyết sương 


Himapäta (zzz) ˆ bão tuyết 

Himavantu (nh) có tuyết, (øam) núi Tuyết, Hy-mã-lạp 
Sơn. 

Hiyyo, hTyo (¿ng) hôm qua 
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Hirañña (ung) vàng thô (chưa lọc) 

Hĩna (nh) thấp kém, hạ liệt, tầm thường 

Hñnajacca (»ñ) hạ sanh chủng, sanh loại thấp kém, giai 
cấp tầm thường. 


He (@/) nè! Ê! Này! (tiếng kêu gọi khinh thường) 
Hetthã (ng) — dưới thấp, phía dưới 

Heti (z) cây giáo, cây thương 

Hetu (07) nhân tố, nguyên nhân 

Hemanta (zz⁄) ˆ mùa đông, mùa lạnh 

Hoti (động) là, có, trở thành 

Horä (n2) giờ (thời gian) 


Horälocanna (ng) đồng hồ (đeo tay, hay treo tường). 
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Sách tham khảo 


- Văn phạm Pali — Hòa thượng Hộ Tông 
-Ngữ pháp tiếng Pãli - A.P.Buddhadatta, 

HT Thích Minh Châu dịch 
-Pali Conversation- A.P. Buddhadatta 
-Pali sandana - Thai lan 
-Và một số kinh tạng Päli....v.v... 
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